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1. Thông tin chung về môn học và giảng viên

Số tín chỉ: 3 

Số tiết: Tổng: 45 tiết      LT: 30 tiết; TH: 12; TL: 10; BT: 8

Loại môn học: Bắt buộc

Các học phần tiên quyết: 

Môn học trước: 

Môn học song hành: 

Các yêu cầu đối với môn học (nếu có): 

Họ và tên giảng viên giảng dạy: 

1. Phùng Thị Hằng

Số điện thoại: 0978378399

Email: hangdhsptn62@gmail.com
2. Nguyễn Thị Chúc

Số điện thoại: 0982724600

Email: chuc.sptn@gmail.com
3. Lê Thị Phương Hoa

Số điện thoại: 0986167716

Email: lephuonghoadhsptn@gmail.com
4. Phạm Văn Cường

Số điện thoại: 0982030680

Email: pvc.dhsptn@gmail.com
5. Nguyễn Thị Út Sáu

Số điện thoại:0922516166

Email. sau_dshp@yahoo.com.vn
6. Lê Như Hoa

Số điện thoại: 0976759693
Email: hoa.2207@gmail.com
7. Nguyễn Đỗ Hồng Nhung

Số điện thoại: 0974262648

Email: nhungndh@gmail.com
8. Đầu thị Thu

Số điện thoại: 0915462446

Email: dauthusp@gmail.com
9. Đinh Đức Hợi

Số điện thoại: 0985464848

Email: hdd1977@gmail.com
10. Phí Thị Hiếu

Số điện thoại: 01656634388

Email: hieusptn@gmail.com
2. Mục tiêu của môn học

2.1. Mục tiêu chung

2.1.1. Mục tiêu về kiến thức: Sau khi kết thúc môn học người học sẽ phải đạt được những mục tiêu sau:

- Trình bày được những khái niệm cơ bản của khoa học tâm lí, các phương pháp nghiên cứu tâm lí học giáo dục.
- Nêu được các lý thuyết tâm lý học ứng dụng vào hoạt động dạy học và các nghiên cứu hiện đại về phát triển trí tuệ con người.
- Phân tích được những đặc điểm phát triển: thể chất và tâm lí của trẻ em.
- Xác định được các điều kiện và những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lí trẻ em.
- Mô tả được các phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em.

- Phân tích được bản chất và sự hình thành hoạt động học; Bản chất tâm lý của quá trình hình thành khái niệm, cấu trúc chung của sự hình thành khái niệm.

- Phân tích được các tiêu chuẩn giá trị và cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức.

- Phân tích được những khó khăn tâm lí của học sinh, những nguyên tắc đạo đức và kĩ năng hỗ trợ tâm lí học sinh.
2.1.2. Mục tiêu về kỹ năng: Sau khi kết thúc môn học người học sẽ phải đạt được kĩ năng sau:
- Lựa chọn các phương pháp thu thập, xử lí thông tin trong việc tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ em.

- Xây dựng các công cụ nghiên cứu để tìm hiểu đặc điểm tâm lý trẻ em: Mẫu biên bản quan sát, bảng hỏi, mẫu phỏng vấn…
- Xử lí, phân tích thông tin thu thập được về trẻ em; kỹ năng phân loại và lập hồ sơ cá nhân người học trên cơ sở các kết quả thu được.
- Nghiên cứu quá trình hình thành khái niệm, hình thành các phẩm chất đạo đức cho học sinh và biết cách điều khiển quá trình đó đạt kết quả.

- Giúp học sinh tiểu học, học sinh THCS, THPT vượt qua những khó khăn tâm lý trong học tập và trong cuộc sống.

- Kỹ năng tư duy phê phán; kỹ năng thuyết trình, làm việc nhóm.
2.1.3. Mục tiêu ý thức, thái độ nghề nghiệp:

- Hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm, vai trò, sứ mạng của người giáo viên và chuyên gia tâm lý trong các lĩnh vực hoạt động xã hội

- Tích cực lĩnh hội những tri thức tâm lý học giáo dục để vận dụng có hiệu quả vào công tác giảng dạy, giáo dục và hoạt động xã hội.

- Tích cực trau dồi và phát triển nghề nghiệp một liên tục.

2.2. Mục tiêu chi tiết

	   Mục tiêu

Chương
	Bậc 1
	Bậc 2
	Bậc 3

	Chương 1
	I.A.1: Trình bày được các khái niệm cơ bản: Tâm lý; tâm lý học giáo dục;  đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học giáo dục.
	I.B.1: Phân tích được các phương pháp nghiên cứu của tâm lý giáo dục trong nghiên cứu đặc điểm tâm lý của giáo viên, học sinh và các lực lượng giáo dục trong nhà trường.
	I.C.1: Đánh giá được vai trò của tâm lý trong cuộc sống của con người.

- Phân tích được ưu điểm và hạn chế của các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học giáo dục.

	
	I.A.2: Nhận diện được bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý người.


	I.B.2: Giải thích được các quan điểm khác nhau về bản chất tâm lý người.


	I.C.2: Vận dụng kiến thức tâm lý học để giải thích các hiện tượng người rừng; hiện tượng hai chị em sinh đôi cùng sống trong 01 gia đình và học cùng lớp, cùng trường nhưng tâm lý lại khác nhau.

	
	I.A.3: Trình bày được các mặt cơ bản trong đời sống tâm lý của con người.
	I.B.3: Phân biệt được các quá trình nhận thức: cảm giác và tri giác; tư duy và tưởng tượng; nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính.

- Phân biệt được nhận thức với tình cảm; xúc cảm với tình cảm.
	I.C.3: Phân tích được 03 mặt cơ bản trong đời sống tâm lý của con người: nhận thức, tình cảm, ý chí và đánh giá được tầm quan trọng của 03 mặt đó trong đời sống tâm lý của con người.

	Chương 2
	II.A.1: Trình bày được các quan niệm khác nhau về trẻ em.

- Nêu được các quan điểm khác nhau về sự phát triển tâm lý trẻ em.

- Trình bày được các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em: Kể tên được tên các thời kỳ lứa tuổi, hoạt động chủ đạo và cấu tạo tâm lý mới.
	II.B.1: Giải thích được các quan niệm khác nhau về trẻ em và sự phát triển tâm lý trẻ em.


	II.C.1: Phân tích được nội dung, chỉ ra ưu điểm hạn chế của các quan niệm khác nhau về trẻ em và sự phát triển tâm lý trẻ em.



	
	II.A.2: Trình bày được vị trí, ý nghĩa; các điều kiện phát triển tâm lý và các đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi trẻ em trước tuổi học và trẻ em tuổi học sinh.
	II.B.2: Phân biệt được sự phát triển thể chất; hoạt động nhận thức sự phát triển tình cảm của các lứa tuổi
	II.C.2: Đánh giá được các hiện tượng tâm lý của các lứa tuổi trong cuộc sống hằng ngày ở gia đình, nhà trường và xã hội dựa trên các kiến thức tâm lý học.

	Chương 3
	III.A.1: Trình bày  khái niệm hoạt động dạy học.
	III.B.1: Phân biệt được khái niệm hoạt động dạy học theo quan niệm xưa và nay. 
	III.C.3: Phân tích làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa hoạt động dạy và hoạt động học.

	
	III.A.2: Trình bày được nội dung các thuyết tâm lý học.
	III.B.2: Xác định được hướng ứng dụng các thuyết tâm lý học vào hoạt động dạy học và giáo dục học sinh.
	III.C.2: Đánh giá được giá trị của các thuyết tâm lý học trong hoạt động dạy học và giáo dục hiện nay.

	
	III.A.3: Nêu khái niệm và đặc điểm của hoạt động dạy. Xác định đối tượng, đặc điểm của hoạt động dạy.
	III.B.3: Phân biệt được các khái niệm: Dạy, hoạt động dạy.
	III.C.3: Phân tích được các đặc điểm của hoạt động dạy.

	
	III.A.4: Trình bày được định nghĩa, đặc điểm, bản chất của hoạt động học và hình thành hoạt động học.


	III.B.4: Phân biệt được các khái niệm: học, hoạt động học; hoạt động học và hoạt động nghiên cứu khoa học; mục đích học tập và động cơ học tập.

- Xác định được động cơ học tập của người học.
	III.C.4: Phân tích được bản chất của hoạt động học.

- Đánh giá được động cơ học tập của người học.



	
	III.A.5: Trình bày khái niệm trí tuệ và kể tên các chỉ số của sự phát triển trí tuệ.
	III.B.5: Xác định được mối quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ.
	III.C.5: Phân tích mối quan hệ biện chứng, thống nhất giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ .

	
	III.A.6: Trình bày được sự hình thành khái niệm kỹ năng, kỹ xảo.  
	III.B.6: Vận dụng kiến thức về sự hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo để xây dựng quy trình hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo cho học sinh
	III.C.6: Đánh giá được mức độ lĩnh hội khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh.

- Đánh giá được quy trình hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo của học sinh

	Chương 4
	IV.A.1: Trình bày được các khái niệm: đạo đức, hành vi đạo đức, các tiêu chuẩn giá trị của hành vi đạo đức. 
	IV.B.1: Phân biệt được hành vi đạo đức và hành vi phi đạo đức ; lấy được ví dụ minh họa về hành vi đạo đức và hành vi phi đạo đức.
	IV.C.1: Phân tích được khái niệm hành vi đạo đức và hành vi phi đạo đức.

- Đánh giá thực trạng đạo đức của thanh niên học sinh hiện nay.

	
	IV.A.2: Nêu được các yếu tố tâm lý trong cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức.


	IV.B.2: Thiết lập được mối quan hệ trong cấu trúc tâm lý của một hành vi đạo đức trọn vẹn.
	IV.C.2: Đánh giá được tầm quan trọng của từng yêu tố tâm lý trong cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức.

	
	IIV.A.3: Trình bày được vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh.
	IV.B.3. Xác định được những vấn đề cơ bản trong công tác giáo dục đạo đức cho học sinh hiện nay.
	IV.C.3: Đánh giá thực trạng công tác giáo dục đạo đức cho học sinh của các trường hiện nay.

	Chương 5
	V.A.1: Trình bày được bản chất, vai trò, các nguyên tắc và kỹ năng của hoạt động hỗ trợ tâm lý trong trường học.
	V.B.1: Vận  dụng các nguyên tắc và kỹ năng trong hỗ trơ tâm lý trường học để hỗ trợ tâm lý cho học sinh.
	V.C.1: Hình thành được các kỹ năng hỗ trợ tâm lý trong trường  học.

	
	V.A.2: Nêu được những khó khăn tâm lý đặc trưng của HS tiểu học, HS THCS, HS THPT.
	V.B.2. Phát hiện được những khó khăn tâm lý của các lứa tuổi học sinh và can thiệp kịp thời.
	V.C.2: Đánh giá được mức độ khó khăn tâm lý của các lứa tuổi học sinh  và hỗ trợ có hiệu quả.


3. Mô tả tóm tắt nội dung môn học: (ít nhất 150 từ)

Môn học nhằm trang bị cho người học những khái niệm, quy luật và phương pháp chung nhất của tâm lý học giáo dục; những vấn đề lý luận về sự phát triển tâm lý trẻ em; cơ chế, qui luật và giai đoạn phát triển tâm lí trẻ em; những cơ sở tâm lý học của hoạt động dạy học và giáo dục; mối quan hệ giữa dạy học và nhận thức, dạy học và giáo dục; các lí thuyết tâm lí học ứng dụng vào hoạt động dạy học; cơ sở tâm lí học của giáo dục đạo đức. Đặc biệt, môn học cung cấp cho người học một số vấn đề lí thuyết về những nguyên tắc đạo đức và kĩ năng hỗ trợ tâm lí trong nhà trường, từ đó vận dụng vào việc giảng dạy, nghiên cứu tâm lý con người, hình thành và phát triển nhân cách học sinh, hỗ trợ học sinh giải quyết những khó khăn vướng mắc về tâm lí. Đồng thời, môn học cũng là cơ sở để nghiên cứu các môn học khác trong chương trình đào tạo như: Giáo dục học và các chuyên ngành tâm lý học ứng dụng khác.
4. Mô tả môn học bằng tiếng Anh: Dịch mô tả bằng tiếng Việt sang tiếng Anh

The subject gives students the concepts, rules and common methods of educational psychology; the theoretical issues of the psychological development of high school and junior high school students; mechanisms, rules and psychological development stage individuals; the psychological basis of teaching activities and education; relationships between learning and perception, learning and education, psychological theories and models of learning; psychological basis of moral education. Special courses also give students some theoretical issues about the ethical and psychological support skills in basic schools. From there, it is possible to apply the knowledge learned in teaching, research and human psychology, formation and personality development of students, school support, high resolving difficulties in psychology. At the same time, the subject is also the basis for studying other subjects in the curriculum, such as school education and psychology majors other applications.

5. Tài liệu học tập: (Những tài liệu SV sử dụng trong học tập)
[1] Tổ Tâm lý học (2014), Đề cương bài giảng Tâm lý học giáo dục, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên.

[2] Tổ Tâm lý học (2015), Bài tập thực hành Tâm lý học giáo dục, Trường ĐH Sư phạm – ĐH Thái Nguyên.

6. Tài liệu tham khảo: 

[3]  Phạm Thành Nghị (2011), Giáo trình Tâm lý học giáo dục, NXB ĐHQG Hà Nội, Thư viện trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên.

[4] Lê Văn Hồng (Chủ biên) (2008), Tâm lý học lứa tuổi và Tâm lý học sư​ phạm, NXB ĐHQG Hà Nội, Thư viện trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên.  

[5]  Phan Trọng Ngọ (Chủ biên) (2003), Các lý thuyết phát triển tâm lý người, NXB ĐHSP, Hà Nội, Thư viện trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên.

[6] Nguyễn Quang Uẩn (Chủ biên) (2011), Giáo trình Tâm lý học đại cương, NXB ĐHSP, Hà Nội, Thư viện trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên.

7. Nhiệm vụ của sinh viên:

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

-  Hoàn thành các bài tập được giao.

8. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm 
- Điểm đánh giá bộ phận chấm theo thang điểm 10 với trọng số như sau:

+ Chuyên cần: 10%

+ Kiểm tra: 20% 

+ Thảo luận, thực hành: 20%

+ Thi viết cuối kì: 50%

9. Nội dung chi tiết môn học và hình thức dạy học

	                                               Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu HT

	Chương 1. NHẬP MÔN TÂM LÍ HỌC GIÁO DỤC 

1.1. Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu của tâm lý học giáo dục

1.1.1. Tâm lý học là gì?


1.1.2. Tâm lý học giáo dục là gì?

1.1.3. Đối tượng của Tâm lý học giáo dục

1.1.4. Nhiệm vụ của Tâm lý học giáo dục

1.1.5. Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học giáo dục 

1.1.6.
Quan hệ giữa tâm lý học giáo dục với các chuyên ngành khoa học khác

1.2. Bản chất, chức năng, phân loại các hiện tượng tâm lý

1.3. Nhận thức – Tình cảm – Ý chí

Thảo luận: Làm rõ câu nói sau: “Bản chất con người là tổng hòa các mối quan hệ xã hội.” (Karl Mark).

Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết trình, vấn đáp, thảo luận theo chủ đề.

Yêu cầu sinh viên: Đọc tài liệu, ghi chép, trình bày báo cáo.

Hình thức đánh giá: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Địa điểm học: Tại giảng đường.
	LT: 7

TL: 5


	[1; Mục 1.1-1.2-1.3 từ trang 14-45], [2]; [3]; [6]



	Chương 2. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ EM

2.1. Lý luận chung về sự phát triển tâm lý trẻ em

2.1.1. Các quan niệm khác nhau về trẻ em

2.1.2. Một số quan niệm sai lầm về sự phát triển tâm lý trẻ em

2.1.3. Quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lý trẻ em

2.1.4. Các quy luật phát triển tâm lý trẻ em

2.1.4.1. Quy luật toàn vẹn

2.1.4.2. Quy luật không đồng đều

2.1.4.3. Quy luật mềm dẻo

2.1.5. Phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em

2.2. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em qua các giai đoạn phát triển

2.2.1. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em giai đoạn trước tuổi học sinh

2.2.2. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em giai đoạn tuổi học sinh

Thảo luận: Các nhóm sinh viên tự chuẩn bị một video clip về đặc điểm tâm lý trẻ em. Vận dụng kiến thức tâm lý học lứa tuổi để phân tích các hiện tượng tâm lý trong tình huống đó.

Kiểm tra: 1 tiết.

Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết trình, nêu vấn đề, tổ chức thảo luận nhóm.

Yêu cầu sinh viên: SV lắng nghe, ghi chép, tự nghiên cứu, chuẩn bị thảo luận và trình bày trước lớp.

Hình thức đánh giá: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Địa điểm học: Tại giảng đường.
	LT: 6

TL: 5

KT: 1
	[1; Mục 2.1-2.2-2.3 từ trang 48-83], [2]; [3];  [4]; [5]; [6]

	CHƯƠNG 3. CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

3.1. Những vấn đề chung về hoạt động dạy học

3.2. Một số lý thuyết tâm lý học ứng dụng vào hoạt động dạy học

3.2.1. Thuyết hoạt động 

3.2.2. Thuyết hành vi 

3.2.3. Thuyết đa trí tuệ
3.3. Dạy học và sự phát triển trí tuệ


3.3.1. Khái niệm trí tuệ


3.3.2 Các chỉ số của sự phát triển trí tuệ


3.3.3. Quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ 

3.4. Hoạt động dạy


3.4.1. Khái niệm chung về hoạt động dạy


3.4.2. Đối tượng của hoạt động dạy

3.4.3.
Một số đặc điểm của hoạt động dạy


3.5. Hoạt động học

3.5.1. Khái niệm hoạt động học


3.5.2. Đối tượng hoạt động học


3.5.3. Đặc điểm của hoạt động học


3.5.4. Hình thành hoạt động học


3.5.4.1. Hình thành động cơ học tập


3.5.4.2. Hình thành mục đích học tập


3.5.4.3. Hình thành các hành động học tập


3.6. Sự hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo


3.6.1. Sự hình thành khái niệm


3.6.1.1. Khái niệm là gì?


3.6.1.2. Bản chất tâm lý của quá trình hình thành khái niệm

3.6.1.3. Các mức độ biểu hiện của sự lĩnh hội tri thức (hình thành khái niệm)

3.6.1.4. Cấu trúc chung của quá trình hình thành khái niệm
3.6.2. Hình thành kỹ năng, kỹ xảo 


3.6.2.1. Hình thành kỹ năng học


3.6.2.2. Hình thành kỹ xảo học


Thực hành: 

1. Thiết kế quy trình hình thành một khái niệm mới cho học sinh.

2. Quan sát, phỏng vấn, trao đổi với bạn trong lớp để xác định các loại động cơ học tập của các bạn sinh viên trong lớp và của bản thân. Xây dựng các biện pháp kích thích động cơ học tập tích cực ở người học.

Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết trình, nêu vấn đề, tổ chức thảo luận nhóm.
Yêu cầu sinh viên: SV lắng nghe, ghi chép, đọc tài liệu, tự nghiên cứu, làm bài tập thực hành cá nhân hoặc nhóm.

Hình thức đánh giá: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Địa điểm học: tại giảng đường.
	LT: 6

TH: 6


	[1; Mục 3.1-3.2-3.3-3.4 từ trang 85-106]; [2]; [3];  [4] 

	CHƯƠNG 4. CƠ SỞ TÂM LÍ HỌC CỦA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC 

4.1.  Đạo đức và hành vi đạo đức

4.1.1 Khái niệm đạo đức 

4.1.2. Hành vi đạo đức

4.1.2.1. Khái niệm hành vi đạo đức 

4.1.2.2. Các tiêu chuẩn giá trị của hành vi đạo đức 

4.2. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức

4.2.1. Các thành phần tâm lý trong cấu trúc của hành vi đạo đức

4.2.2. Mối quan hệ giữa các thành phần tâm lý trong cấu trúc của hành vi đạo đức

4.3. Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh

Bài tập: Tìm hiểu thực trạng và đề xuất biện pháp tác động tâm lý sư phạm đối với vấn đề đạo đức của học sinh hiện nay (bạo lực học đường, ứng xử của học sinh trong các mối quan hệ,...)

Kiểm tra: 1 tiết.

Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết trình, nêu vấn đề, tổ chức thảo luận nhóm.

Yêu cầu sinh viên: SV lắng nghe, ghi chép, tự nghiên cứu làm bài tập thực hành cá nhân hoặc theo nhóm.

Hình thức đánh giá: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Địa điểm học: tại giảng đường.
	LT: 3

BT: 8

KT: 1
	[1; Mục 4.1-4.2 từ trang 107-114], [2]

	Chương 5. HỖ TRỢ TÂM LÍ TRONG TRƯỜNG HỌC 

5.1. Những vấn đề chung của hoạt động hỗ trợ tâm lý trong trường học


5.1.1. Bản chất của hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

5.1.2. Vai trò của hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

5.1.3. Những chủ thể tham gia hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường


5.1.4. Một số nguyên tắc đạo đức hỗ trợ tâm lý cơ bản trong nhà trường

5.1.5. Một số kỹ năng hỗ trợ tâm lý cơ bản trong nhà trường

5.1.6. Các bước hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

5.2. Những khó khăn tâm lý của học sinh và hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

5.2.1. Những khó khăn tâm lý của học sinh

5.2.1.1. Học sinh tiểu học

5.2.1.2. Học sinh THCS

5.2.1.3. Học sinh THPT

5.2.2. Hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

Thực hành: Thiết kế tình huống về khó khăn tâm lý của HS tiểu học, HS THCS hoặc HS THPT và vận dụng kiến thức thuộc phần hỗ trợ tâm lý trong trường học để giải quyết tình huống đó.
Hình thức tổ chức dạy học: Thuyết trình, vấn đáp, đóng vai

Yêu cầu sinh viên: Nghiên cứu bài học trước khi đến lớp và thuyết trình nội dung bài học đã được chuẩn bị; Nghe giảng do GV trình bày; sưu tầm và xử lý các tình huống có liên quan đến nội dung bài học.

Hình thức đánh giá: Mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Địa điểm học: Tại giảng đường.
	LT: 6

TH: 6
	[1; Mục 5.1-5.2-5.3 từ trang 116- 129]; [2]; [3]


10. Phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học

10.1. Mục đích và trọng số kiểm tra

	TT
	Hình thức
	Mục đích, phương pháp kiểm tra, đánh giá
	Trọng số

	1
	Đánh giá chuyên cần
	- Đánh giá mức độ tích cực học tập thông qua việc tham dự đầy đủ số tiết học và làm bài tập về nhà.

- Phương pháp đánh giá: Thông qua quan sát, theo dõi việc đi học đầy đủ của sinh viên, chấm bài tập về nhà
	10%

	2
	Bài tập nhóm (1 bài thảo luận chương 2 và 1 bài thực hành chương 3)
	- Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của nhóm, kĩ năng hợp tác, chia sẻ giữa sinh viên với sinh viên.

- Phương pháp đánh giá thông qua nghiên cứu sản phẩm chung của nhóm, qua quan sát hoạt đọng của nhóm và qua kĩ năng thuyết trình sản phẩm. Cụ thể, sinh viên làm việc hợp tác, kĩ năng thuyết trình tốt, bài tập giải quyết  được yêu cầu của đề bài: 10 điểm;  Sinh viên không tham gia làm việc nhóm: 0 điểm: Giảng viên căn cứ trên kĩ năng hợp tác, kĩ năng thuyết trình và chất lượng bài tập để cho điểm theo khung từ 1- 10).
	20%

	3
	Bài kiểm tra định kì

(1 bài cuối chương 2 và 1 bài cuối chương 4)
	- Đánh giá mức độ đạt được về trình độ tri thức, kĩ năng, thái độ của sinh viên qua mọt giai đoạn học tập, đánh giá kĩ năng tái hiện tri thức, kĩ năng vận dụng tri thức, kĩ năng giải quyết vấn đề của sinh viên sau khi trải qua một quá trình học tập.

- Phương pháp đánh giá: Đánh giá thông qua kiểm tra tự luận.
	20%

	4
	Bài thi kết thúc học kì
	- Đánh giá mức độ đạt được về tri thức, kĩ năng, thái độ sau khi nghiên cứu môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.

- Phương pháp đánh giá: Thi tự luận
	50%


10.2. Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, kiểm tra, đánh giá

10.2.1. Đánh giá chuyên cần
- Tham gia đầy đủ và tích cực các buổi học (sinh viên làm bài tập về nhà đầy đủ, giải quyết được yêu cầu của đề bài: 5 điểm, không làm bài tập: 0 điểm).

- Dự lớp ≥ 80% tổng số thời lượng của học phần (Sinh viên đi học đầy  đủ: 5 điểm; nghỉ 1 tiết trừ 1 điểm; nghỉ > 9 tiết không được tham gia thi).

10.2.2. Bài tập nhóm: 2 bài, mỗi bài thang điểm 10 với trọng số 1 bài như sau:

- Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, đúng hạn: 1đ

- Có tham gia  phản hồi, chia sẻ sản phẩm, ý kiến: 2đ

- Nội dung sản phẩm đáp ứng yêu cầu:   5 đ

- Sử dụng công nghệ đáp ứng yêu cầu: 1đ

- Có ý tưởng sáng tạo: 1 điểm

10.2.3. Bài kiểm tra định kì: (đánh giá theo các mức độ: A, B, C)
- Bậc 1 (A) : 3 điểm

- Bậc 2 (B) : 4 điểm

- Bậc 3 ( C): 3 điểm

10.2.4. Thi kết thúc học phần: Đánh giá theo đáp án ( tiêu chí riêng)

Ngày 05 tháng 9 năm 2015

	    Hiệu trưởng
Phạm Hồng Quang
	Trưởng khoa
Nguyễn Thị Thanh Huyền
	Trưởng bộ môn
Lê Thị Phương Hoa
	Người biên soạn
Tổ Tâm lý học


DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

TLH: Tâm lý học

TLH GD: Tâm lý học giáo dục

CNDVBC: Chủ nghĩa duy vật biện chứng

SV: Sự vật

HT: Hiện tượng

GD: Giáo dục

HS: Học sinh

GV: Giáo viên

HS TH: Học sinh tiểu học

HS THCS: Học sinh Trung học cơ sở

HS THPT: Học sinh Trung học phổ thông

XHCN: Xã hội chủ nghĩa

CHƯƠNG 1. NHẬP MÔN TÂM LÍ HỌC GIÁO DỤC

A. MỤC TIÊU HỌC TẬP

· Kiến thức

Giúp sinh viên trình bày được khái niệm về tâm lý, tâm lí học giáo dục; Phân tích được bản chất, chức năng của tâm lý người; Phân tích được 3 mặt của đời sống tâm lý: Nhận thức, Tình cảm, Ý chí. Mô tả được các phương pháp nghiên cứu tâm lý học.

· Kỹ năng

Có kỹ năng nghiên cứu đời sống tâm lý con người và biết vận dụng những tri thức của tâm lý học vào việc nghiên cứu, hình thành, cải tạo tâm lý con người.

· Thái độ

Có trách nhiệm nghiên cứu và chọn lựa những giải pháp hữu hiệu nhằm hình thành, phát triển tâm lý cho học sinh.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC
1.1. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học giáo dục

1.1.1. Tâm lý học giáo dục là gì?

1.1.1.1. Tâm lý học là gì?
Trong cuộc sống hàng ngày, người ta thường dùng từ “tâm lý” để nói về lòng người, cách cư xử của con người, sự hiểu biết về tâm tư, tình cảm, nguyện vọng... của con người. Đó là cách hiểu “tâm lý” ở cấp độ nhận thức thông thường. Đời sống tâm lý của con người không phải chỉ có bấy nhiêu hiện tượng mà còn nhiều hiện tượng tâm lý phong phú, đa dạng từ cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng đến tình cảm, ý chí, nhu cầu, niềm tin, lý tưởng ... 

Trong tiếng Việt, thuật ngữ “tâm lý”, “tâm hồn” đã có từ lâu. Từ điển tiếng Việt (1988) đã định nghĩa một cách tổng quát: tâm lý là ý nghĩ, tình cảm... làm thành đời sống nội tâm, thế giới bên trong của con người.

Theo nghĩa đời thường, chữ “tâm” thường được dùng với các cụm từ: “tâm tư”, “tâm tính”, “tâm đắc”, “tâm can”, “tâm địa”, “nhân tâm”... thường có nghĩa như chữ “lòng”, thiên về tình cảm, còn chữ “hồn” thường dùng để diễn đạt tinh thần, tư tưởng, ý chí, ý thức...của con người. “Tâm hồn” luôn gắn liền với “thể xác”.
Như vậy, có thể hiểu một cách khái quát: Tâm lý bao gồm tất cả những hiện tượng tinh thần xảy ra trong đầu óc con người, gắn liền và điều hành mọi hành động, hoạt động của con người.

Đời sống tâm lý của con người vô cùng phong phú, đa dạng. Nó được hợp thành bởi ba mặt: Nhận thức, tình cảm, hành động ý chí. Ba mặt này có liên quan chặt chẽ với nhau và bao gồm nhiều hiện tượng tâm lý khác nhau.

Trong lịch sử xa xưa của nhân loại, thuật ngữ “tâm lý học” bắt nguồn từ hai tiếng latinh: “psyche” là “tinh thần”, “tâm hồn” hay “linh hồn” và “logos” là “học thuyết”, “khoa học”. Tâm lý học “psychologie” là khoa học về tâm hồn. Nói cách khác, tâm lý học là  khoa học về các hiện tượng tâm lý, tâm lý học nghiên cứu sự hình thành, vận hành và phát triển của các hiện tượng tinh thần hay các hiện tượng tâm lý của con người.
1.1.1.2. Tâm lý học giáo dục là gì?
Trước hết, chúng ta cần hiểu giáo dục là gì?

Giáo dục được hiểu theo hai nghĩa:

- Theo nghĩa rộng: Giáo dục là toàn bộ những tác động của nhà trường, gia đình, và xã hội, bao gồm cả dạy học và các tác động giáo dục khác đến con người.

- Theo nghĩa hẹp: Giáo dục là quá trình tác động đến tư tưởng, đạo đức, hành vi của con người.

Có thể hiểu hoạt động giáo dục là quá trình tác động có hệ thống, có mục đích nhằm hình thành ở người được giáo dục những phẩm chất tâm lý nhất định để đáp ứng những yêu cầu của xã hội. Hoạt động giáo dục bao gồm dạy học và giáo dục theo nghĩa hẹp.

Tâm lý học giáo dục là chuyên ngành hẹp của khoa học tâm lý nghiên cứu những khía cạnh tâm lý của hoạt động giáo dục hay nói cụ thể là những khía cạnh tâm lý của hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục theo nghĩa hẹp. 

1.1.2. Đối tượng của tâm lý học giáo dục

Đối tượng của tâm lý học giáo dục là những quy luật nảy sinh, biến đổi và phát triển tâm lý của cá nhân, của nhóm dưới sự tác động của hoạt động giáo dục (dạy học và giáo dục theo nghĩa hẹp), những quy luật lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo và hành vi đạo đức. Hay nói cách khác, tâm lý học giáo dục nghiên cứu các quy luật nảy sinh, biến đổi, phát triển của các hiện tượng tâm lý trong quá trình dạy học và giáo dục cũng như mối quan hệ giữa sự phát triển tâm lý trong các điều kiện khác nhau của quá trình dạy học và giáo dục.

1.1.3. Nhiệm vụ của tâm lý học giáo dục

- Tâm lý học giáo dục nghiên cứu cơ sở tâm lý học của các quan điểm, triết lý giáo dục được sử dụng trong hoạt động giáo dục. Khai thác và sử dụng các tác động giáo dục phù hợp với cơ sở tâm lý học để tạo nên hiệu quả giáo dục tốt nhất.

- Chỉ ra các quy luật của việc lĩnh hội tri thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo, phát triển trí tuệ trong dạy học và giáo dục. Đồng thời tâm lý học giáo dục cũng chỉ ra các quy luật hình thành và phát triển nhân cách của học sinh trong dạy học và giáo dục.

- Xác định cơ sở tâm lý học của việc điều khiển tối ưu quá trình dạy học và giáo dục trong nhà trường, ngoài xã hội và ở gia đình; làm rõ các khía cạnh tâm lý trong quan hệ thày trò, quan hệ giữa các lực lượng giáo dục và tác động của các lực lượng giáo dục đến học sinh.

- Phân tích rõ các thành tố trong hoạt động sư phạm của người giáo viên, chỉ ra cơ sở tâm lý học của sự hình thành và phát triển các phẩm chất của người gáo viên cũng như sự hình thành uy tín của họ.

- Chỉ ra những khía cạnh của tâm lý học văn hóa, tâm lý học xã hội của hoạt động dạy học và giáo dục. Từ đó, xác định rõ cơ sở khoa học của hoạt động dạy học và giáo dục trong điều kiện khác biệt văn hóa, xã hội của giáo viên và học sinh, tạo điều kiện để dạy học và giáo dục đạt hiệu quả tốt nhất.

- Tâm lý học giáo dục cũng cung cấp cơ sở khoa học cho các hoạt động giáo dục gia đình, giáo dục cộng đồng để mọi người đều được tham gia vào hoạt động giáo dục, tạo nên một xã hội học tập và con người được học suốt đời.

1.1.4. Phương pháp nghiên cứu của tâm lý học giáo dục

1.1.4.1. Các nguyên tắc phương pháp luận

a. Nguyên tắc đảm bảo tính khách quan

Đảm bảo tính khách quan trong nghiên cứu tâm lý là phải lấy chính các hiện tượng tâm lý làm đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong trạng thái tồn tại tự nhiên của nó. Đảm bảo tính trung thực khách quan, không thêm bớt trong quá trình nghiên cứu.

b. Nguyên tắc quyết định luận duy vật biện chứng

Nguyên tắc này chỉ rõ khi nghiên cứu tâm lý, thừa nhận tâm lý người mang bản chất xã hội - lịch sử do yếu tố xã hội quyết định nhưng không phủ nhận vai trò điều kiện của các yếu tố sinh học (tư chất, hoạt động thần kinh cấp cao...) đặc biệt khẳng định vai trò quyết định trực tiếp của hoạt động chủ thể.

c.  Nguyên tắc thống nhất tâm lý, ý thức với hoạt động

Nguyên tắc này khẳng định tâm lý, ý thức không tách rời khỏi hoạt động, nó được hình thành bộc lộ và phát triển trong hoạt động, đồng thời điều khiển, điều chỉnh hoạt động. Vì vậy, khi nghiên cứu tâm lý phải thông qua hoạt động diễn  biến và các sản phẩm của hoạt động.

d.  Phải nghiên cứu các hiện tượng tâm lý trong các mối liên hệ giữa chúng  và trong mối liên hệ giữa chúng với các hiện tượng khác

Các hiện tượng tâm lý không tồn tại biệt lập mà chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau và với các hiện tượng tự nhiên, xã hội khác. Vì vậy, khi nghiên cứu tâm lý không được xem xét một cách riêng rẽ, mà phải đặt chúng trong mối liên hệ và quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý trong nhân cách và giữa hiện tượng tâm lý với các hiện tượng khác nhằm chỉ ra được những ảnh hưởng lẫn nhau, các quan hệ phụ thuộc nhân quả, những quy luật tác động qua lại giữa chúng.

e.  Phải nghiên cứu tâm lý trong sự vận động và phát triển

Tâm lý con người có sự nảy sinh, vận động và phát triển. Sự phát triển tâm lý là quá trình liên tục tạo ra những nét tâm lý mới đặc trưng cho các giai đoạn phát triển  tâm lý nhất định. Vì vậy, khi nghiên cứu tâm lý phải thấy được sự biến đổi của tâm lý người chứ không phải là sự cố định, bất biến và phải chỉ ra những nét tâm lý mới đặc trưng cho mỗi một giai đoạn phát triển tâm lý.

1.1.4.2. Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học giáo dục

a.  Phương pháp quan sát

 Là phương pháp dựa trên tri giác có chủ định nhằm xác định các đặc điểm của đối tượng qua hành vi, cử chỉ, hành động, cách nói năng ... của họ.

- Quan sát có nhiều hình thức: Quan sát toàn diện, quan sát bộ phận, quan sát có trọng điểm, quan sát trực tiếp hay gián tiếp...

- Phương pháp này có ưu điểm là: Cho phép chúng ta thu thập được những tài liệu cụ thể, sinh động, khách quan trong các điều kiện tự nhiên của con người. Nhược điểm của nó là: Người nghiên cứu phải thụ động chờ hiện tượng tâm lý xảy ra nên mất nhiều thời gian, công sức; người nghiên cứu khó phân biệt được cái ngẫu nhiên với cái có tính quy luật, bản chất trong những biểu hiện tâm lý của người được nghiên cứu.

- Muốn quan sát đạt kết quả cao, nhà nghiên cứu cần phải:

+ Xác định mục đích, nội dung, kế hoạch quan sát.

+ Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt.

+ Tiến hành quan sát cẩn thận, có hệ thống và toàn diện.

+ Ghi chép tài liệu một cách khách quan, trung thực.

b.  Phương pháp trò chuyện (đàm thoại)

Là phương pháp nghiên cứu trong đó nhà nghiên cứu đặt ra các câu hỏi cho đối tượng và dựa vào câu trả lời của họ để trao đổi, hỏi thêm nhằm thu thập thông tin về vấn đề cần nghiên cứu.

- Có thể đàm thoại trực tiếp hay gián tiếp tuỳ sự liên quan của đối tượng với điều ta cần biết; có thể hỏi thẳng hoặc hỏi đường vòng.

- Để đàm thoại thu được tài liệu tốt, cần phải:

+ Xác định rõ mục đích, yêu cầu trò chuyện.

+ Tìm hiểu trước các đặc điểm tâm lý của đối tượng.

+ Có kế hoạch trước để “lái hướng” câu chuyện.

+ Cần linh hoạt, khéo léo trong việc “lái hướng” để câu chuyện vừa giữ được lôgic của nó, vừa đáp ứng yêu cầu của người nghiên cứu.

c.  Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi

Điều tra bằng phiếu hỏi là phương pháp nghiên cứu sử dụng một phiếu trưng cầu ý kiến với một hệ thống câu hỏi đã được soạn sẵn nhằm thu thập các thông tin cần thiết về hiện tượng tâm lý được nghiên cứu.

Nội dung chính của phiếu hỏi là các câu hỏi. Câu hỏi trong phiếu bao gồm có thể là câu hỏi đóng, loại câu hỏi có nhiều đáp án để lựa chọn và có thể là câu hỏi mở không có đáp án lựa chọn mà cá nhân tự trả lời.

Điều tra bằng phiếu hỏi có ưu điểm, trong một thời gian  ngắn cho phép thu thập thông tin nhanh của nhiều cá nhân trên một địa bàn rộng, mang tính chủ động cao. Hạn chế của phương pháp này là ở chỗ nhiều khi kết quả trả lời không đảm bảo tính khách quan vì đánh giá hiện tượng tâm lý theo câu trả lời chủ quan của cá nhân, dễ xảy ra hiện tượng “Nghĩ một đằng, nói một nẻo”...
d.  Phương pháp thực nghiệm

Thực nghiệm là phương pháp nghiên cứu chủ động gây ra các hiện tượng tâm lý cần nghiên cứu sau khi đã  tạo ra các điều kiện cần thiết và loại trừ các yếu tố ngẫu nhiên.

Thực nghiệm gồm có nhiều loại. Có thực nghiệm trong phòng thí nghiệm và thực nghiệm tự nhiên.

Thực nghiệm trong phòng thí nghiệm: Là loại thực nghiệm  được tiến hành trong phòng thí nghiệm trong điều kiện khống chế một cách nghiêm khắc các  ảnh hưởng bên ngoài tác động đến hiện tượng tâm lý được nghiên cứu. Loại thực nghiệm này thường được sử dụng nhiều để nghiên cứu các quá trình tâm lý, ít dùng nghiên cứu các thuộc tính tâm lý người và đặc biệt mang tính chủ động cao hơn thực nghiệm tự nhiên.

Thực nghiệm tự nhiên: Là loại thực nghiệm được tiến hành trong điều kiện bình thường của cuộc sống và hoạt động. Trong thực nghiệm tự nhiên có bao hàm cả quan sát, nếu trong quan sát nhà nghiên cứu chỉ thay đổi các yếu tố riêng rẽ của hoàn cảnh thì trong thực nghiệm tự nhiên nhà nghiên cứu có thể chủ động gây ra hành vi biểu hiện và diễn biến của hiện tượng tâm lý cần nghiên cứu bằng cách khống chế các nhân tố không cần thiết cho việc nghiên cứu, làm nổi bật các yếu tố cần thiết trong hoàn cảnh giúp cho việc khai thác, tìm hiểu  hiện tượng tâm lý được nghiên cứu bằng thực nghiệm.

Thực nghiệm nghiên cứu tâm lý có thể bao gồm : Thực nghiệm phát hiện và thực nghiệm hình thành.

Thực nghiệm phát hiện: Nhằm mục đích dựng nên một bức tranh về thực trạng hiện tượng tâm lý được nghiên cứu ở một thời điểm cụ thể.

Thực nghiệm hình thành: Còn gọi là thực nghiệm giáo dục với mục đích khẳng định ảnh hưởng của tác động giáo dục đến sự hình thành phát triển hiện tượng tâm lý nào đó ở con người.

Thực nghiệm hình thành thông thường gồm 3 giai đoạn: Đo thực trạng hiện tượng tâm lý trước thực nghiệm, thiết kế biện pháp tác động giáo dục mới và áp dụng vào trong thực tiễn, sau một thời gian tác động đo lại sự biến đổi của hiện tượng tâm lý từ đó khẳng định vai trò, ảnh hưởng, mối quan hệ của biện pháp tác động giáo dục đó đến sự hình thành và phát triển hiện tượng tâm lý được nghiên cứu.

Thực nghiệm nghiên cứu tâm lý dù là loại hình thực nghiệm nào cũng khó có thể khống chế hoàn toàn ảnh hưởng  của các yếu tố chủ quan của người bị thực nghiệm, đặc biệt dễ bị căng thẳng tâm lý, thần kinh khi làm thực nghiệm vì vậy khi sử dụng thực nghiệm nghiện cứu tâm lý cần chú ý tạo ra trạng thái tự nhiên và có sự phối hợp giữa thực nghiệm với các phương pháp  nghiên cứu khác.

e.  Phương pháp trắc nghiệm (Test)

Trắc nghiệm tâm lý là một công cụ đã được chuẩn hoá dùng để đo lường một cách khách quan một hay một số mặt trong nhân cách thông qua những mẫu câu trả lời bằng ngôn ngữ, phi ngôn ngữ hoặc bằng các hành vi khác.

Các tiêu chuẩn của một trắc nghiệm tâm lý khác với các phương pháp nghiên cứu tâm lý khác là: Có độ tin cậy cao nghĩa là kết quả đo bằng trắc nghiệm cùng một nghiệm thể (người làm trắc nghiệm), đối tượng ở nhiều lần đo khác nhau đều cho kết quả giống nhau. Tính hiệu lực (ứng nghiệm) trắc nghiệm phải đo được chính hiện tượng tâm lý cần đo, đúng với mục đích của trắc nghiệm. Tính tiêu chuẩn hoá-cách thức tiến hành, xử lý kết quả phải theo một tiêu chuẩn xác định và có qui chuẩn theo một nhóm chuẩn. Trắc nghiệm trọn bộ thường bao gồm 4 phần: Văn bản trắc nghiệm, hướng dẫn qui trình tiến hành, hướng dẫn đánh giá, bản chuẩn hoá.

Trắc nghiệm tâm lý có nhiều loại như: Trắc nghiệm trí tuệ Binet-Simon, trắc nghiệm trí tuệ Raven... trắc nghiệm chuẩn đoán nhân cách Eysenck, trắc nghiệm nhân cách Murray, trắc nghiệm phóng chiếu Rorschach,...

Ưu điểm cơ bản của trắc nghiệm:

·  Tính chất ngắn gọn của trắc nghiệm.

·  Có tính tiêu chuẩn hoá cao.

·  Đơn giản về thiết bị kỹ thuật và cách sử dụng.

·  Dễ biểu đạt kết quả nghiên cứu dưới hình thức định lượng.

Mặt hạn chế của trắc nghiệm là:

- Trắc nghiệm chỉ quan tâm đến kết quả thống kê cuối cùng, không chú ý đến quá trình dẫn đến kết quả.

- Khó soạn thảo một bộ trắc nghiệm đảm bảo tính tiêu chuẩn hoá.

- Không tính đến các nhân tố đa dạng có thể ảnh hưởng đến kết quả trắc nghiệm...

Trắc nghiệm tâm lý cần được sử dụng kết hợp với các phương pháp nghiên cứu khác để chẩn đoán tâm lý nhân cách con người và chỉ được coi là công cụ chẩn đoán tâm lý ở một thời điểm phát triển nhất định của con người.
g.  Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động

Đó là phương pháp dựa vào sản phẩm (vật chất, tinh thần) của hoạt động do con người tạo ra để nghiên cứu đánh giá tâm lý con người như trí tuệ, tình cảm, tích cách....con người, bởi vì khi tạo ra các sản phẩm chủ thể con người đã gửi “mình”(tâm lý, nhân cách) vào sản phẩm. Khi tiến hành phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động cần chú ý xem xét trong mối liên hệ với thời gian, không gian của hoạt động và điều kiện tiến hành hoạt động.

Ngoài các phương pháp nghiên cứu kể trên, trong khoa học tâm lý còn sử dụng nhiều các phương pháp nghiên cứu khác để nghiên cứu tâm lý người như phương pháp đo đạc xã hội học, phương pháp nghiên cứu tiểu sử cá nhân ... Để đảm bảo độ tin cậy, khoa học của kết quả nghiên cứu tâm lý cần:

- Sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp với hiện tượng tâm lý của con người được nghiên cứu.
- Sử dụng phối hợp, đồng bộ các phương pháp nghiên cứu khi nghiên cứu tâm lý con người.

1.1.5. Quan hệ giữa tâm lý học giáo dục với các chuyên ngành khoa học khác

1.1.5.1. Tâm lý học giáo dục với giáo dục học

- Tâm lý học giáo dục là cơ sở cho giáo dục học, cung cấp những tri thức về tâm lý người, vạch ra đặc điểm tâm lý, qui luật hình thành, phát triển tâm lý con người với tư cách vừa là chủ thể vừa là khách thể của hoạt động giáo dục. Vì, đối tượng của giáo dục là con người ở các lứa tuổi khác nhau mà muốn cho các quá trình này đạt hiệu quả thì phải hiểu tâm lý con người để có hướng tác động cho phù hợp. 

- Ngược lại, những nghiên cứu lý luận và thực tiễn của giáo dục học là các minh chứng cho sự đúng đắn, khoa học của các kiến thức tâm lý học, làm phong phú thêm cho khoa học tâm lý tạo ra điều kiện cho sự ứng dụng của tri thức tâm lý học vào hoạt động giáo dục con người.

1.1.5.2. Tâm lý học giáo dục với tâm lý học nhận thức

- Tâm lý học nhận thức là cơ sở khoa học, quan trọng cho tâm lý học giáo dục. Những nghiên cứu của tâm lý học nhận thức chỉ ra cho tâm lý học giáo dục hiểu rõ hơn bản chất của hoạt động nhận thức, trên cơ sở đó định hướng tốt hơn cho hoạt động dạy học và giáo dục.

- Hoạt động giáo dục là quá trình tương tác qua lại giữa giáo viên và học sinh. Trong đó, giáo viên giữ vai trò điều khiển, dẫn dắt, học sinh chủ động tích cực lĩnh hội tri thức, kĩ năng, kĩ xảo, chuẩn mực, hành vi... Do đó, giáo viên phải nắm được các quy luật nảy sinh và phát triển của các hiện tượng tâm lý trong quá trình nhận thức để tổ chức hoạt động giáo dục, kích thích học sinh tích cực học tập, rèn luyện để có được các tri thức, kĩ năng kĩ xảo, hành vi cần thiết.
1.1.5.3. Tâm lý học giáo dục với tâm lý học phát triển

Tâm lý học phát triển nghiên cứu sự nảy sinh và phát triển tâm lý cá nhân qua các thời kí phát triển từ khi đứa trẻ sinh ra cho đến lúc về già, đặc biệt là các thời kì phát triển của trẻ em. Đây là cơ sở quan trọng cho việc nghiên cứu các hiện tượng tâm lý nảy sinh trong hoạt động dạy học và hoạt động giáo dục tương ứng với từng thời kì phát triển tâm lý cá nhân. Tâm lý học phát triển cũng chỉ rõ sự tác động của các yếu tố, các quy luật phát triển tâm lý cá nhân,  cơ sở khoa học cho việc tìm hiểu các khía cạnh tâm lý của các hoạt động dạy học và giáo dục, giúp hoạt động dạy học và giáo dục phù hợp với từng lứa tuổi. Vì hoạt động chủ đạo của học sinh là học tập. Mà trong đó, đặc điểm hoạt động nhận thức của các em cần được quan tâm để giáo viên có biện pháp tổ chức dạy học hiệu quả nhất. Đồng thời, các đặc điểm tâm lý lứa tuổi cũng là cơ sở khoa học của các tác động giáo dục.

1.1.5.4. Tâm lý học giáo dục với tâm lý học xã hội

Tâm lý học xã hội nghiên cứu đặc điểm tâm lý của các nhóm xã hội, trong đó có đề cập đến các chuẩn mực nhóm. Điều đó làm cho nhóm trở thành môi trường tâm lý có ảnh hưởng rất mạnh mẽ đến tâm lý mỗi cá nhân. Vì thế, hoạt động nhóm của cá nhân rất được quan tâm hiện nay. Mỗi thành viên trong nhóm sẽ lĩnh hội các chuẩn mực nhóm và điều chỉnh bản thân cho phù hợp với yêu cầu của chuẩn mực nhóm.

Các hoạt động nhóm sẽ tạo nên bầu không khí tâm lý nhóm mà trong đó cá nhân “hít thở” bầu không khí tâm lý đó. Đó là cơ sở để các giáo viên tổ chức dạy học, giáo dục dựa vào nhóm và sử dụng nhóm học sinh như một môi trường, phương tiện để dạy học và giáo dục.

1.2. Bản chất, chức năng và phân loại các hiện tượng tâm lý

1.2.1. Bản chất của tâm lý người

Chủ nghĩa duy vật biện chứng khẳng định: Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể, tâm lý người có bản chất xã hội - lịch sử.

1.2.1.1. Tâm lý người là sự phản ánh hiện thực khách quan vào não người thông qua chủ thể

Hiện thực khách quan (thực tại khách quan) là tất cả những gì tồn tại ngoài ý thức của con người, độc lập với ý thức của con người và phát triển theo quy luật tự nhiên của nó. Hiện thực khách quan bao gồm cả thế giới tự nhiên và thế giới đồ vật do con người sáng tạo ra, các hiện tượng vật chất và các hiện tượng tinh thần.

Hiện thực khách quan tác động vào các giác quan, hệ thần kinh và  não. Não hoạt động tiếp nhận, in lại, giữ lại những hình ảnh, dấu vết của hiện thực. Quá trình “sao”, “chụp” lại các kích thích từ hiện thực này chính là hoạt động phản ánh hiện thực khách quan của não. Kết quả của hoạt động này là những hình ảnh, dấu vết của hiện thực khách quan được in lại, lưu lại ở trong não, hình ảnh ấy được gọi là hình ảnh tâm lý. 

Hiện thực khách quan là nguồn gốc làm nảy sinh ra hoạt động tâm lý và tâm lý. Hiện thực khách quan là cái có trước, cái bên ngoài còn tâm lý là cái có sau. Tâm lý chỉ nảy sinh khi có sự tác động qua lại giữa hiện thực khách quan và não. Hiện thực khách quan bên ngoài quyết định tâm lý người cả về nguồn gốc nảy sinh lẫn nội dung phản ánh. 

Do đó, có thể nói: Hiện thực khách quan vừa là nguồn gốc, vừa là nội dung của tâm lý người.

Thế giới khách quan tồn tại bằng các thuộc tính không gian, thời gian và luôn vận động. Phản ánh là thuộc tính chung của mọi vật chất đang vận động. Có thể nói: Phản ánh là quá trình tác động qua lại và để lại dấu vết trên nhau giữa các hệ thống vật chất (ở cả hệ thống tác động và hệ thống chịu sự tác động).

Phản ánh như một phương thức tồn tại của thế giới, nó cũng diễn ra từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp và có sự chuyển hóa cho nhau: Từ phản ánh cơ, vật lý,  hoá học đến phản ánh sinh vật và phản ánh xã hội, trong đó có phản ánh tâm lý.

Trong các loại phản ánh thì phản ánh tâm lý ở người là một loại phản ánh đặc biệt, phản ánh cao nhất. Vì:

- Phản ánh tâm lý là sự tác động của hiện thực khách quan vào con người, vào hệ thần kinh, bộ não người - tổ chức cao nhất của vật chất. Chỉ có hệ thần kinh và bộ não người mới có khả năng nhận tác động từ hiện thực khách quan, tạo ra hình ảnh tâm lý (hình ảnh tinh thần) chứa đựng trong các “vết vật chất”, đó là các quá trình sinh lý, sinh hoá diễn ra trong hệ thần kinh và não bộ.

- Phản ánh tâm lý tạo ra “hình ảnh tâm lý”, đó là “bản sao” hay “bản chụp” về thế giới. Theo Karl Marx thì: “Tinh thần, tư tưởng, tâm lý... chẳng qua là vật chất ở bên ngoài được chuyển vào trong đầu óc và biến đổi trong đó mà có”. Song hình ảnh tâm lý khác về chất so với các hình ảnh cơ, vật lý, hoá học và sinh học ở chỗ:

+ Hình ảnh tâm lý mang tính sinh động và sáng tạo.

Ví dụ: hình ảnh tâm lý về cuốn sách trong đầu một người biết chữ khác xa về chất so với hình ảnh vật lý của chính cuốn sách đó ở trong gương.

+ Hình ảnh tâm lý mang tính chủ thể, mang đậm mầu sắc cá nhân của người (hay nhóm người) mang hình ảnh tâm lý đó. Hay nói cách khác, hình ảnh tâm lý là hình ảnh chủ quan về hiện thực khách quan. Nghĩa là, mỗi chủ thể trong khi tạo ra hình ảnh tâm lý về thế giới đã đưa toàn bộ vốn hiểu biết, kinh nghiệm sống, nhu cầu, hứng thú, năng lực... của mình vào trong hình ảnh đó, làm cho nó mang đậm màu sắc chủ quan. Vì vậy có thể nói, con người phản ánh thế giới bằng hình ảnh tâm lý thông qua “lăng kính chủ quan” của mình.

Tính chủ thể trong phản ánh tâm lý ở người thể hiện ở chỗ:

- Cùng một sự tác động của hiện thực khách quan nhưng ở các chủ thể khác nhau sẽ cho các hình ảnh tâm lý với những mức độ và sắc thái khác nhau.
- Cùng một sự tác động của hiện thực khách quan đến cùng một chủ thể nhưng ở những thời điểm, hoàn cảnh khác nhau sẽ cho ta các hình ảnh tâm lý với những mức độ và sắc thái khác nhau.
- Chính chủ thể mang hình ảnh tâm lý là người cảm nhận, cảm nghiệm và thể hiện nó rõ nhất. Cuối cùng, thông qua các mức độ và sắc thái tâm lý khác nhau mà mỗi chủ thể tỏ thái độ, hành vi khác nhau đối với hiện thực.
Do đâu mà tâm lý của người này khác tâm lý của người kia?

Tâm lý của người này khác tâm lý của người kia là do: Mỗi người có những đặc điểm riêng về cơ thể, giác quan, hệ thần kinh và não; mỗi người có hoàn cảnh sống và điều kiện giáo dục khác nhau; tính tích cực hoạt động và giao tiếp của mỗi người khác nhau...

1.2.1.2. Bản chất xã hội - lịch sử của tâm lý người

Tâm lý người khác xa về chất so với tâm lý của một số loài động vật cấp cao ở chỗ: Tâm lý người có bản chất xã hội và mang tính lịch sử.

Tâm lý người có nguồn gốc là thế giới khách quan (thế giới tự nhiên và xã hội), trong đó nguồn gốc xã hội là cái quyết định, ngay cả phần tự nhiên trong thế giới cũng được xã hội hoá. Các mối quan hệ xã hội như: quan hệ kinh tế xã hội, quan hệ chính trị, đạo đức, pháp quyền... đặc biệt là các mối quan hệ người - người quyết định bản chất con người và quyết định bản chất tâm lý người. Karl Marx nhận định: “Bản chất con người là tổng hoà các mối quan hệ xã hội”. 
Thực tế cho thấy, nếu con người thoát ly khỏi các mối quan hệ xã hội, quan hệ người - người thì tâm lý người sẽ mất bản tính người.

Tâm lý người là sản phẩm của hoạt động và giao tiếp của con người trong các mối quan hệ xã hội. Con người là chủ thể tích cực, chủ động, sáng tạo trong nhận thức, hoạt động và giao tiếp. Do đó, tâm lý người là sản phẩm của con người với tư cách là chủ thể xã hội. Tâm lý người mang đầy đủ dấu ấn xã hội lịch sử của con người.

Tâm lý của mỗi cá nhân là kết quả của quá trình lĩnh hội, tiếp thu vốn kinh nghiệm xã hội, nền văn hoá xã hội thông qua hoạt động và giao tiếp, trong đó giáo dục giữ vai trò chủ đạo, hoạt động và giao tiếp của con người trong xã hội có tính quyết định.

Tâm lý của mỗi người hình thành, biến đổi và phát triển cùng với sự phát triển của lịch sử cá nhân, lịch sử dân tộc, lịch sử cộng đồng... và chịu sự chế ước của nó.

1.2.2. Chức năng của tâm lý

Tâm lý có chức năng rất quan trọng trong đời sống con người và xã hội loài người. Cụ thể:

- Tâm lý có chức năng chung là định hướng cho hoạt động.

- Tâm lý là động lực thôi thúc, lôi cuốn con người hoạt động, khắc phục khó khăn để đạt mục đích đã đề ra.

- Tâm lý điều khiển, kiểm tra quá trình hoạt động bằng chương trình, kế hoạch, phương pháp tiến hành hoạt động, làm cho hoạt động của con người trở nên có ý thức, đem lại hiệu quả nhất định.

- Tâm lý giúp cho con người điều chỉnh hoạt động của mình cho phù hợp với mục tiêu đã xác định, với hoàn cảnh thực tế cho phép.

Với chức năng trên, tâm lý không chỉ giúp con người thích nghi với thế giới mà còn giúp con người có khả năng nhận thức, cải tạo, sáng tạo thế giới và cải tạo bản thân.

1.2.3. Phân loại các hiện tượng tâm lý

Có nhiều cách phân loại các hiện tượng tâm lý:
1.2.3.1. Căn cứ vào thời gian tồn tại và vị trí tương đối của chúng trong nhân cách: người ta chia các hiện tượng tâm lý thành ba loại:
- Các quá trình tâm lý: Là những hiện tượng tâm lý diễn ra trong thời gian tương đối ngắn, có mở đầu, diễn biến và kết thúc tương đối rõ ràng.
Có ba loại quá trình tâm lý:

+ Các quá trình nhận thức: Cảm giác, tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng.

+ Các quá trình xúc cảm: Vui mừng, tức giận, dễ chịu, khó chịu ...

+ Quá trình hành động ý chí. 

- Các trạng thái tâm lý: Là những hiện tượng tâm lý luôn đi kèm với các hiện tượng tâm lý khác, diễn ra trong thời gian tương đối dài, có mở đầu, diễn biến và kết thúc không rõ ràng. 

Ví dụ: Chú ý, tâm trạng...

- Các thuộc tính tâm lý: Là những hiện tượng tâm lý tương đối ổn định, khó hình thành và khó mất đi, tạo nên những nét riêng của nhân cách.

Ví dụ: Tình cảm, xu hướng, tính cách, năng lực...

Ba loại hiện tượng tâm lý trên có quan hệ chặt chẽ với nhau, bổ sung, hỗ trợ cho nhau và có thể chuyển hoá lẫn nhau. Có thể biểu diễn mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý bằng sơ đồ sau:
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Sơ đồ 1: Sơ đồ mối quan hệ giữa các hiện tượng tâm lý

1.2.3.2. Căn cứ vào sự tham gia của ý thức: có thể chia các hiện tượng tâm lý thành 2 loại:

- Các hiện tượng tâm lý có ý thức: Là những hiện tượng tâm lý mà ở đó con người nhận thức được, tỏ thái độ có chủ tâm và dự kiến trước được kế hoạch hành vi của mình.

- Các hiện tượng tâm lý chưa được ý thức: Là những hiện tượng tâm lý mà ở đó con người không nhận thức được mục đích của hành động đã thực hiện.
1.2.3.3. Căn cứ vào sự tích cực của hiện tượng tâm lý: có thể phân chia các hiện tượng tâm lý thành 2 loại:

- Hiện tượng tâm lý sống động: Là những hiện tượng tâm lý nảy sinh, diễn biến, phát triển trong hoạt động của con người và điều hành hoạt động đang diễn ra của họ.

- Hiện tượng tâm lý tiềm tàng: Là những hiện tượng tâm lý được tích đọng, được chứa chất trong các sản phẩm vật chất và tinh thần của con người.

1.2.3.4. Căn cứ vào phạm vi của các hiện tượng tâm lý: có thể phân chia các hiện tượng tâm lý thành 2 loại:

- Các hiện tượng tâm lý cá nhân: Là những hiện tượng tâm lý phản ánh hiện thực khách quan trong hoạt động của một người và điều hành hoạt động của người đó.

- Các hiện tượng tâm lý xã hội: Là những biểu hiện tâm lý thống nhất của các thành viên trong một dạng nhóm xã hội nào đó.

1.3. Nhận thức - Tình cảm - Ý chí

1.3.1. Nhận thức

1.3.1.1. Khái niệm nhận thức

Nhận thức là một trong ba mặt cơ bản của đời sống tâm lý con người. Nó có quan hệ chặt chẽ với hai mặt kia và với các hiện tượng tâm lý khác.

Nhận thức là một quá trình, ở con người quá trình này thường gắn với một mục đích nhất định, nên nhận thức của con người là một hoạt động. Đặc trưng nổi bật của hoạt động nhận thức là phản ánh hiện thực khách quan.

Quá trình phản ánh hiện thực khách quan (phản ánh các thuộc tính, các mối liên hệ, quan hệ của các sự vật hiện tượng) được gọi là quá trình nhận thức hay hoạt động nhận thức.

Căn cứ vào tính chất phản ánh, có thể chia hoạt động nhận thức thành hai giai đoạn: Nhận thức cảm tính và nhận thức lý tính.

- Nhận thức cảm tính: Là giai đoạn đầu, sơ đẳng, phản ánh những thuộc tính bề ngoài, cụ thể của sự vật và hiện tượng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của con người. Nhận thức cảm tính gồm 2 quá trình cảm giác - tri giác.

- Nhận thức lý tính: Là giai đoạn cao hơn nhận thức cảm tính, phản ánh những thuộc tính bên trong, những mối liên hệ bản chất của sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan mà con người chưa biết. Nhận thức lý tính gồm 2 quá trình tư duy - tưởng tượng.

Hai giai đoạn này có quan hệ chặt chẽ với nhau: Nhận thức cảm tính là cơ sở cho nhận thức lý tính, nhận thức lý tính chi phối lại nhận thức cảm tính.

Ngoài ra, hoạt động nhận thức còn có quá trình trí nhớ. 

1.3.1.2. Nhận thức cảm tính
a. Cảm giác
· Định nghĩa cảm giác
Bất cứ một sự vật, hiện tượng nào đều tồn tại trong không gian, thời gian, trong trạng thái vận động cụ thể và đều được bộc lộ bởi hàng loạt những thuộc tính bên ngoài như màu sắc (xanh, đỏ...), kích thước (dài, ngắn...), trọng lượng (nặng, nhẹ), khối lượng (to, nhỏ...), tính chất (nóng, lạnh, cay, đắng...). Những thuộc tính này tác động vào từng giác quan của chúng ta, sẽ cho ta những cảm giác cụ thể.

Vậy: Cảm giác là một quá trình tâm lý phản ánh một cách riêng lẻ từng thuộc tính bề ngoài của sự vật và hiện tượng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của ta.

Đây là mức phản ánh tâmlý đầu tiên, thấp nhất của con người nói chung và của hoạt động nhận thức nói riêng, là hình thức định hướng đầu tiên của cơ thể trong thế giới xung quanh.

· Đặc điểm của cảm giác
- Cảm giác là một quá trình tâm lý, nghĩa là có nảy sinh, diễn biến và kết thúc.

- Cảm giác chỉ phản ánh từng thuộc tính riêng lẻ của sự vật, hiện tượng thông qua hoạt động của từng giác quan riêng lẻ chứ không phản ánh được trọn vẹn các thuộc tính của sự vật, hiện tượng.

- Cảm giác phản ánh hiện thực khách quan một cách trực tiếp tức là sự vật hiện tượng phải tác động trực tiếp vào giác quan của ta thì mới tạo ra được cảm giác.

· Các quy luật cơ bản của cảm giác
· Quy luật ngưỡng cảm giác
Có 2 loại ngưỡng: Là ngưỡng tuyệt đốt và ngưỡng sai biệt

- Ngưỡng tuyệt đối: Muốn có cảm giác thì phải có sự kích thích vào các giác quan. Song, không phải mọi kích thích tác động vào giác quan đều gây ra cảm giác. Kích thích quá yếu không đủ gây nên cảm giác, kích thích quá mạnh có thể làm mất cảm giác. Vì vậy, muốn gây ra cảm giác thì kích thích phải đạt tới một giới hạn nhất định, giới hạn mà ở đó kích thích gây ra được cảm giác gọi là ngưỡng cảm giác (ngưỡng tuyệt đối).
Ngưỡng tuyệt đối được chia làm 2 loại:

+ Ngưỡng tuyệt đối phía dưới (gọi tắt là ngưỡng dưới)

Là cường độ kích thích tối thiểu đủ gây ra cảm giác.

+ Ngưỡng tuyệt đối phía trên (gọi tắt là ngưỡng trên)

Là cường độ kích thích tối đa mà ở đó vẫn còn cảm giác.  

Phạm vi giữa 2 ngưỡng này là vùng cảm giác được trong đó có một vùng phản ánh tốt nhất.  

- Ngưỡng sai biệt: Cảm giác còn phản ánh sự khác nhau giữa các kích thích. Nhưng kích thích phải có một tỷ lệ chênh lệch tối thiểu về cường độ hay tính chất thì ta mới cảm thấy sự khác nhau giữa hai kích thích. Mức độ chênh lệch tối thiểu về cường độ hoặc tính chất của kích thích đủ để phân biệt sự khác nhau giữa chúng gọi là ngưỡng sai biệt. 

Chú ý: ở mỗi loại cảm giác khác nhau và mỗi người khác nhau thì ngưỡng tuyệt đối và ngưỡng sai biệt của cảm giác là khác nhau. Và nó có thể thay đổi tuỳ theo lứa tuổi, trạng thái sức khoẻ, trạng thái tâm sinh lý, tính chất nghề nghiệp và do việc rèn luyện của mỗi người...

- Mối quan hệ giữa ngưỡng cảm giác và độ nhạy cảm của cảm giác

+ Độ nhạy cảm của cảm giác: Là khả năng cảm nhận được kích thích nhỏ nhất tác động vào giác quan, đủ gây ra cảm giác.  

+ Độ nhạy cảm sai biệt: Là khả năng cảm nhận được sự khác nhau nhỏ nhất  giữa hai kích thích.  

Ngưỡng tuyệt đối phía dưới và ngưỡng sai biệt tỷ lệ nghịch với độ nhạy cảm của cảm giác và độ nhạy cảm sai biệt, tức là ngưỡng dưới càng thấp thì độ nhạy cảm càng cao, ngưỡng sai biệt càng nhỏ thì độ nhạy cảm sai biệt càng cao và ngược lại.  

· Quy luật thích ứng của cảm giác

Để đảm bảo cho sự phản ánh tốt nhất và bảo vệ hệ thần kinh, cảm giác của con người có khả năng thích ứng với kích thích.

Sự thích ứng của cảm giác là khả năng thay đổi độ nhạy cảm cho phù hợp với sự thay đổi của cường độ kích thích, khi cường độ kích thích tăng thì giảm độ nhạy cảm, khi cường độ kích thích giảm thì tăng độ nhạy cảm.

Ví dụ: Khi đang ở chỗ sáng (cường độ kích thích của ánh sáng mạnh) vào chỗ tối (cường độ kích thích yếu) lúc đầu ta chưa nhìn thấy rõ các sự vật, hiện tượng, nhưng chỉ sau vài giây độ nhạy cảm tăng lên (ta nhìn rõ), thị giác thích ứng. Ngược lại, đang ở chỗ tối mà bước ra chỗ sáng lúc đầu loá mắt, nhưng chỉ sau vài giây, độ nhạy cảm giảm xuống thị giác thích ứng và ta nhìn thấy rõ.

Quy luật này có ở tất cả các loại cảm giác, nhưng mức độ thích ứng khác nhau.

Khả năng thích ứng của cảm giác có thể thay đổi và phát triển do hoạt động, rèn luyện và tính chất nghề nghiệp.

· Quy luật về sự tác động qua lại giữa các cảm giác.

Các cảm giác không tồn tại một cách biệt lập, riêng rẽ mà chúng tác động qua lại với nhau. Kết quả của sự tác động qua lại giữa các cảm giác là làm thay đổi độ nhạy cảm của một cảm giác này dưới tác động của các cảm giác khác.

Quy luật chung của sự tác động lẫn nhau giữa các cảm giác là: Sự kích thích yếu lên một cơ quan phân tích này, sẽ làm tăng độ nhạy cảm của một cơ quan phân tích kia. Sự kích thích mạnh lên một cơ quan phân tích này, sẽ làm giảm độ nhạy cảm của một cơ quan phân tích kia.

Sự tác động lẫn nhau của các cảm giác có thể diễn ra đồng thời hay nối tiếp ở những cảm giác cùng loại hay khác loại.

 Sự tác động qua lại giữa những cảm giác cùng loại được gọi là hiện tượng tương phản trong cảm giác. Đó là sự thay đổi cường độ hay chất lượng của cảm giác do ảnh hưởng của kích thích cùng loại diễn ra trước đó hay đồng thời. 

Có 2 loại tương phản: Tương phản nối tiếp và tương phản đồng thời.

· Vai trò của cảm giác

Cảm giác có vai trò quan trọng trong đời sống của con người.
Cảm giác là hình thức định hướng đầu tiên của con người trong thế giới. Vì các thuộc tính của sự vật, hiện tượng trước hết là trực tiếp tác động vào các giác quan, tạo nên cảm giác, giúp con người thu nhận thông tin một cách trực quan sinh động, để con người định hướng và thích nghi với môi trường.

Cảm giác là nguồn cung cấp những nguyên vật liệu cho chính các hình thức nhận thức cao hơn.

Cảm giác là điều kiện quan trọng để đảm bảo trạng thái hoạt động của vỏ não, nhờ đó hoạt động tinh thần của con người được bình thường.

Cảm giác là con đường nhận thức hiện thực khách quan đặc biệt quan trọng đối với những người bị khuyết tật. Những người câm, mù, điếc đã nhận ra những người thân và hàng loạt đồ vật nhờ cảm giác, đặc biệt nhờ xúc giác.

b. Tri giác
· Định nghĩa tri giác

Khi một sự vật, hiện tượng tác động vào não, não phản ánh sự vật, hiện tượng đó với tương đối đủ những thuộc tính bề ngoài của chúng để tạo ra một hình ảnh trọn vẹn, hoàn chỉnh về các sự vật, hiện tượng. Sự phản ánh trực tiếp và trọn vẹn đó gọi là tri giác.

Vậy: Tri giác là một quá trình tâm lý phản ánh một cách trọn vẹn các thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng đang trực tiếp tác động vào các giác quan của ta.

· Đặc điểm của tri giác

- Tri giác là một quá trình tâm lý, nghĩa là có nảy sinh, diễn biến và kết thúc thúc một cách rõ ràng.

- Tri giác phản ánh những thuộc tính bề ngoài của sự vật, hiện tượng.

- Tri giác phản ánh hiện thực khách quan một cách trực tiếp khi chúng tác động đền giác quan của ta.

- Tri giác phản ánh sự vật, hiện tượng một cách trọn vẹn, nghĩa là phản ánh tương đối đủ những thuộc tính bên ngoài của sự vật, hiện tượng. Những thuộc tính bên ngoài này đã được kết hợp với nhau theo một cầu trúc hoàn chỉnh tạo ra một khung bề ngoài của đối tượng.

 Tính trọn vẹn có được là do:

+ Tính trọn vẹn khách quan của bản thân sự vật, hiện tượng quy định.

+ Do sự phối hợp của nhiều cơ quan phân tích

+ Nhờ kinh nghiệm sống, nên chỉ cần tri giác một số thành phần riêng lẻ của sự vật, hiện tượng là ta có thể tổng hợp được các thành phần đó và tạo nên hình ảnh trọn vẹn của sự vật, hiện tượng

- Tri giác phản ánh sự vật, hiện tượng theo những cầu trúc nhất định. Cấu trúc này không phải là tổng số các cảm giác mà là sự khái quát đã được trừu xuất từ các cảm giác đó trong mối liên hệ qua lại giữa các thành phần của cẩu trúc ấy.

- Tri giác là quá trình tích cực, được gắn liền với hoạt động của con người.

Tức là con người tri giác thế giới không phải chỉ bằng các giác quan mà bằng toàn bộ hoạt động của mình. Trước hết, là của các cơ quan cảm giác và các cơ quan vận động. 

Tóm lại: Từ những đặc điểm nói trên của tri giác, có thể khẳng định tri giác là mức phản ánh cao hơn cảm giác, nhưng vẫn thuộc giai đoạn nhận thức cảm tính.

· Các quy luật cơ bản của tri giác
· Quy luật về tính đối tượng của tri giác.
Tính đối tượng được biểu hiện trong động tác đối tượng hoá sự phản ánh. Đó là việc quy sự hiểu biết nhận được từ thế giới bên ngoài vào chính thế giới đó. Nhờ tính đối tượng, tri giác mới thực hiện được chức năng điều chỉnh và định hướng trong mọi hoạt động. Người ta coi tính đối tượng là một phẩm chất làm phù hợp giữa hình ảnh tri giác với đối tượng của hiện thực.

Khi xuất hiện sự khác nhau giữa thế giới bên ngoài và sự phán ánh thế giới đó, chủ thể sẽ tìm tòi những phương thức tri giác mới nhằm phản ánh được đúng hơn.

· Quy luật về tính lựa chọn của tri giác
Các sự vật, hiện tượng xung quanh thường xuyên tác động vào chúng ta. Nhưng con người không thể trả lời tất cả mọi kích thích mà chỉ có thể phản ánh được một hoặc một vài kích thích nào đó trong số các kích thích trên mà nó có ý nghĩa hơn cả đối với bản thân. Sự phản ánh có phân biệt như vậy gọi là tính lựa chọn.

Thực chất của tính lựa chọn là tách sự vật, hiện tương này ra làm đối tượng, còn sự vật, hiện tượng khác làm bối cảnh (cái phông, cái nền). Sự lựa chọn trong tri giác không có tính chất cố định, vai trò của đối tượng và bối cảnh có thể thay đổi cho nhau tuỳ thuộc vào mục đích cá nhân, vào điều kiện xung quanh khi tri giác...

· Quy luật về tính có ý nghĩa của tri giác

Khi tri giác về một sự vật, hiện tượng, con người không chỉ tạo ra hình ảnh trọn vẹn mà còn có khả năng gọi tên được sư vật, hiện tượng hoặc xếp sự vật đang tri giác vào một nhóm đối tượng cùng loại hoặc chỉ ra được công dụng, ý nghĩa của sự vật, hiện tượng... Như vậy, hình ảnh tri giác luôn có một ý nghĩa xác định.

Tính ý nghĩa của hình ảnh tri giác có quan hệ chặt chẽ với tính trọn vẹn: Tri giác càng đầy đủ các thuộc tính, các bộ phận của sự vật thì việc gọi tên, hoặc chỉ ra công dụng, ý nghĩa… của sự vật, hiện tượng càng cụ thể, chính xác.

Tính ý nghĩa của hình ảnh tri giác phụ thuộc vào vốn hiểu biết, vào vốn kinh nghiệm, vào khả năng ngôn ngữ, vào khả năng tư duy của chủ thể.

· Quy luật về tính ổn định của tri giác
Tính ổn định của tri giác là khả năng phản ánh tương đối ổn định về sự vật, hiện tượng nào đó khi điều kiện tri giác đã thay đổi.

Tính ổn định của tri giác phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Trước hết phải nói hình ảnh tri giác mang tính ổn định là do cấu trúc của sự vật tương đối ổn định trong một thời gian, thời điểm nhất định. Nhưng điều chủ yếu đưa đến sự ổn định trong hình ảnh tri giác là do cơ chế tự điều chỉnh đặc biệt của hệ thần kinh dựa trên mối liên hệ ngược, giúp cơ thể phản ánh được những đặc điểm của đối tượng đang tri giác cùng với những điều kiện tồn tại của nó - cơ chế ấy không bẩm sinh mà hình thành trong đời sống cá thể.

Tính ổn định còn do vốn kinh nghiệm phong phú của con người về đối tượng. Nhờ vốn kinh nghiệm đó mà hình ảnh tri giác mang tính ổn định, mặc dù điều kiện tri giác có thể đã thay đổi.

Tính ổn định của tri giác không bẩm sinh, mà được hình thành trong hoạt động thực tiễn với đối tượng, là điều kiện cần thiết trong đời sống và hoạt động của con người, giúp cho con người định hướng nhanh chóng chính xác giữa thế giới đa dạng và luôn luôn biến đổi.

· Quy luật tổng giác
Quá trình tri giác của con người không chỉ phụ thuộc vào đặc điểm của đối tượng phản ánh, mà còn phụ thuộc toàn bộ đời sống tâm lý của chủ thể. Sự phụ thuộc của tri giác vào nội dung đời sống tâm lý con người vào đặc điểm nhân cách của họ, gọi là hiện tượng tổng giác.
· Quy luật  ảo giác
Trong một số trường hợp, với những điều kiện thực tế xác định, trigiác có thể không cho ta hình ảnh đóng về sự vật, hiện tượng. Hiện tượng này gọi là ảo ảnh thị giác, gọi tắt là ảo giác. Ảo giác là tri giác không đóng, bị sai lệch. Những hiện tượng này tuy không nhiều, nhưng có tính chất quy luật.
· Vai trò của tri giác
Là thành phần chính của nhận thức cảm tính, tri giác là một điều kiện quan trọng cho sự định hướng hành vi và hoạt động của con người trong môi trường xung quanh.

Đặc biệt, hoạt động quan sát, cung cấp cho con người các thông tin cần thiết để tiến hành tư duy và tưởng tượng.

Quan sát còn trở thành một phương pháp nghiên cứu quan trọng trong khoa học.

1.3.1.3. Nhận thức lý tính

a. Tư duy
· Định nghĩa tư duy

Tư duy là một quá trình tâm lý phản ánh những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ và quan hệ bên trong có tính quy luật của sự vật, hiện tượng trong hiện thực khách quan mà trước đó ta chưa biết.

Bất kỳ sự vật, hiện tượng nào còn có vô số những thuộc tính và vô số những mối liên hệ, quan hệ. Trong đó, có những thuộc tính, những mối liên hệ, quan hệ bên ngoài; có những thuộc tính, những mối liên hệ, quan hệ bên trong, bản chất. 

Ở mức độ nhận thức cảm tính con người mới chỉ phản ánh các thuộc tính bên ngoài (như hình dáng, màu sắc... là những thuộc tính có thể thay đổi) và nhận thức được bằng các giác quan khi sự vật, hiện tượng đang trực tiếp tác động. Nảy sinh trên cơ sở nhận thức cảm tính và vượt xa giới hạn của nhận thức cảm tính, tư duy phản ánh những thuộc tính bản chất bên trong, những mối quan hệ có tính quy luật của hàng loạt sự vật, hiện tượng (Những thuộc tính, những mối liên hệ, quan hệ này là những đặc điểm gắn liền với sự vật, hiện tượng), những cái mà bằng các giác quan và phương thức nhận thức cảm tính con người chưa thể phản ánh được. Mặt khác, ở mức độ cảm tính, con người chỉ phản ánh cái đang có trong hiện tại, trực tiếp tác động vào giác quan ta, đến tư duy con người hướng vào việc tìm kiếm cái mới, cái bản chất, cái khái quát, những cái mà con người chưa biết, con người cần phải tìm kiếm và nắm được để tiếp tục nhận thức, cải tạo và sáng tạo thế giới.

· Đặc điểm của tư duy
· Tính có vấn đề của tư duy
Không phải hoàn cảnh nào còn gây được tư duy của con người. Muốn kích thích được tư duy phải đồng thời có hai điều kiện:

+ Trước hết, phải gặp hoàn cảnh (hay tình huống) có vấn đề.

Tình huống có vấn đề, đó là tình huống (hoàn cảnh) có chứa đựng một mục đích mới, một vấn đề mới, một cách thức giải quyết mới, mà bằng vốn hiểu biết cũ, những phương tiện cũ, phương pháp hoạt động cũ đã có (mặc dù vẫn cần thiết) nhưng không đủ sức giải quyết vấn đề mới đó, để đạt mục đích mới đó. Để nhận thức con người phải vượt ra khỏi phạm vi những hiểu biết cũ và đi tìm cái mới, đạt mục đích mới. Những hoàn cảnh như thế gọi là “hoàn cảnh có vấn đề” ( hay “tình huống có vấn đề”)

+ Thứ hai: Hoàn cảnh có vấn đề đó phải được cá nhân nhận thức đầy đủ, được chuyển thành nhiệm vụ của cá nhân, tức là cá nhân phải xác định được cái gì (dữ kiện) đã biết, đã cho và cái gì chưa biết (phải tìm) đồng thời phải có nhu cầu (động cơ) tìm kiếm nó và phải có tri thức cần thiết để giải quyết, trên cơ sở đó tư duy nảy sinh. Những điều kiện quen thuộc hoặc nằm ngoài tầm hiểu biết của cá nhân thì tư duy không xuất hiện.

· Tính gián tiếp của tư duy

Chức năng của tư duy là đi vào cái bản chất và quan hệ có tính quy luật của hàng loạt sự vật, hiện tượng, những cái mà trước đó bằng các giác quan, bằng nhận thức cảm tính chưa phản ánh được. Do vậy, buộc tư duy phải phản ánh gián tiếp. Tính gián tiếp của tư duy thể hiện:

+ Tư duy phát hiện ra bản chất của sự vật hiện tượng và quy luật giữa chúng nhờ sử dụng công cụ, phương tiện (như đồng hồ, nhiệt kế, máy móc...) và các kết quả nhận thức (như quy tắc, công thức, quy luật...) của loài người và kinh nghiệm cá nhân mình.

+ Tính gián tiếp của tư duy còn được thể hiện ở chỗ nó được biểu hiện trong ngôn ngữ. Con người luôn dùng ngôn ngữ để tư duy.

Nhờ đặc điểm gián tiếp này mà tư duy đã mở rộng không giới hạn những khả năng nhận thức của con người. 

· Tính trừu tượng và khái quát của tư duy

Khác với nhận thức cảm tính, tư duy có khả năng đi sâu vào nhiều sự vật hiện tượng nhằm vạch ra những thuộc tính chung, những mối liên hệ, quan hệ có tính quy luật giữa chúng. Hay nói khác, tư duy có khả năng phản ánh những thuộc tính chung nhất, bản chất nhất của một loạt đối tượng cùng loại - Tức là tư duy phản ánh khái quát hiện thực khách quan.

Quá trình đi đến khái quát hóa hiện thực khách quan, tư duy phải trừu xuất khỏi sự vật hiện tượng những thuộc tính, những dấu hiệu cụ thể, cá biệt xét về một phương diện nào đó - tức là tư duy mang tính trừu tượng để chỉ giữ lại những thuộc tính bản chất chung cho nhiều sự vật hiện tượng... rồi trên cơ sở đó mà khái quát.

Tóm lại: Tư duy phản ánh cái bản chất, chung cho nhiều sự vật hợp thành một nhóm, một loại, một phạm trù, đồng thời trừu xuất khỏi những sự vật đó những cái cụ thể, cá biệt. Do đó, tư duy đồng thời vừa mang tính trừu tượng, vừa mang tính khái quát.

Nhờ có đặc điểm này mà tư duy không chỉ giải quyết những nhiệm vụ hiện tại, mà còn cả những nhiệm vụ mai sau của con người, tư duy giúp con người không chỉ nhận thức thế giới, mà còn có khả năng cải tạo thế giới.

· Tư duy liên hệ chặt chẽ với ngôn ngữ  

Tư duy trừu tượng, gián tiếp, khái quát không thể tồn tại bên ngoài ngôn ngữ, nó nhất thiết phải dùng ngôn ngữ làm phương tiện. Nếu không có ngôn ngữ thì bản thân quá trình tư duy không diễn ra được đồng thời các sản phẩm tư duy cũng không được chủ thể và người khác tiếp nhận. Ngôn ngữ cố định lại các kết quả của tư duy và nhờ đó làm khách quan hoá chúng cho người khác và cho cả bản thân chủ thể tư duy. Ở mức độ nhận thức cảm tính có thể chưa cần đến ngôn ngữ vẫn có hình ảnh trên não. Còn đến tư duy nhất thiết phải sử dụng ngôn ngữ làm phương tiện. Vì:

+ Nhờ quá trình ngôn ngữ trong đầu ta mới ý thức được, nhận thức được tình huống có vấn đề.

+ Tiếp theo trong sự diễn biến của quá trình tư duy, con người sử dụng ngôn ngữ để tiến hành các thao tác: phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa - Ngôn ngữ tham gia vào chính quá trình tư duy.

+ Ngôn ngữ còn biểu đạt kết quả của quá trình tư duy.

Sản phẩm mà tư duy đem lại là những khái niệm, quy luật... ngôn ngữ sẽ làm khách quan hóa, vật chất hóa nó ra khỏi đầu ta để ta nhận thức nó bằng tìm tòi những từ, những mệnh đề biểu đạt cái đó.

Như vậy: Tư duy và ngôn ngữ có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên ngôn ngữ không phải là tư duy mà ngôn ngữ chỉ là phương tiện.
· Tư duy có quan hệ mật thiết với nhận thức cảm tính
Mặc dù tư duy và nhận thức cảm tính thuộc hai mức độ nhận thức khác nhau. Song, giữa tư duy và nhận thức cảm tính có quan hệ chặt chẽ, bổ sung, chi phối lẫn nhau trong hoạt động thống nhất và biện chứng. Thể hiện:

+ Tư duy bao giờ còn bắt nguồn từ nhận thức cảm tính (từ trực quan sinh động) nhờ nó làm nảy sinh tình huống có vân đề là nguồn kích thích để nảy sinh tư duy. Trong quá trình diễn biến của mình, tư duy nhất thiết phải sử dụng nguồn tài liệu phong phú do nhận thức cảm tính đem lại.

+ Ngược lại, tư duy và những kết quả của nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng phản ánh của cảm giác và tri giác (đến nhận thức cảm tính) làm cho năng lực cảm giác tinh vi, nhạy bén hơn, làm cho tri giác mang tính lựa chọn, ý nghĩa, ổn định. Đồng thời, tư duy còn bổ sung điều chỉnh và khắc phục những sai lầm của nhận thức cảm tính.

· Các giai đoạn của tư duy
Tư duy là một hành động. Mỗi hành động tư duy là một quá trình giải quyết một nhiệm vụ nào đó nảy sinh trong quá trình nhận thức hay trong hoạt động thực tiễn. Quá trình tư duy từ khi gặp phải tình huống có vấn đề và nhận thức được vấn đề cho đến khi vấn đề được giải quyết bao gồm nhiều giai đoạn (khâu) kế tiếp nhau. Các giai đoạn đó là:

-  Xác định vấn đề và biểu đạt vấn đề
Khi gặp một tình huống có vấn đề, chủ thể tư duy phải ý thức được đó là tình huống có vấn đề đối với bản thân mình tức là đặt ra vấn đề cần giải quyết, phát hiện ra mâu thuẫn chứa đựng trong tình huống có vấn đề, mâu thuẫn giữa cái đã biết với cái phải tìm, phải tạo ra nhu cầu cần giải quyết.

Con người càng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực nào đó càng dễ dàng nhìn ra và nhìn đầy đủ những mâu thuẫn đó - Tức là càng xác định rõ những vấn đề đòi hỏi họ giải quyết.

Chính việc xác định vấn đề và việc biểu đạt vấn đề dưới dạng nhiệm vụ sẽ quyết định toàn bộ các khâu sau đó của quá trình tư duy và chiến lược tư duy. Đây là giai đoạn đầu tiên và quan trọng nhất của quá trình tư duy.

- Huy động các tri thức kinh nghiệm
Khâu này làm xuất hiện trong đầu những tri thức, kinh nghiệm, những liên tưởng nhất định có liên quan đến vấn đề đã được xác định và biểu đạt. Việc làm xuất hiện những tri thức, kinh nghiệm, những liên tưởng này hoàn toàn tùy thuộc vào nhiệm vụ đã xác định (đóng hướng hay lạc hướng là do nhiệm vụ đặt ra chính xác hay không.

- Sàng lọc các liên tưởng và hình thành giả thuyết
Các tri thức, kinh nghiệm, liên tưởng xuất hiện đầu tiên mang tính chất rộng rãi, bao trùm. Do vậy, cần được sàng lọc cho phù hợp nhiệm vụ đề ra. Trên cơ sở này sẽ hình thành giả thuyết, tức cách giải quyết có thể có đối với nhiệm vụ tư duy.

 - Kiểm tra giả thuyết
Việc kiểm tra giả thuyết có thể diễn ra trong đầu hay trong hoạt động thực tiễn. Kết quả kiểm tra sẽ dẫn đến khẳng định, phủ định hay chính xác hóa giả thuyết đã nêu.

Trong quá trình kiểm tra này có thể phát hiện ra những nhiệm vụ mới, do đó lại bắt đầu một quá trình tư duy mới.  

-  Giải quyết vấn đề
Khi giả thuyết được kiểm tra và khẳng định thì nó sẽ được thực hiện, tức đi đến câu trả lời cho vấn đề được đặt ra.

Quá trình tư duy giải quyết nhiệm vụ thường có nhiều khó khăn, do ba nguyên nhân thường gặp là:

+ Chủ thể không nhận thấy một số dữ kiện của bài toán (nhiệm vụ).

+ Chủ thể đưa vào bài toán một điều kiện thừa.

+ Tính chất khuôn sáo của tư duy.

Nhà tâm lý học Xô Viết K.K.Platônốp đã tóm tắt các giai đoạn của một hành động (quá trình) tư duy bằng sơ đồ sau:
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· Các thao tác tư duy


Xét về bản chất thì tư duy là một quá trình cá nhân thực hiện các thao tác trí tuệ nhất định để giải quyết vấn đề hay nhiệm vụ được đặt ra. Cá nhân có tư duy hay không chính là ở chỗ có tiến hành các thao tác này ở trong đầu mình hay không, cho nên các thao tác này còn gọi là quy luật bên trong (quy luật nội tại) của tư duy.

Thao tác tư duy là thao tác trí tuệ nằm trong hành động tư duy, trong đó con người phải sử dụng một năng lượng thần kinh (não) nhằm giải quyết vấn đề để đi đến đáp số không phải là sản phẩm vật chất mà là sản phẩm tinh thần như phán đoán, suy lý...

Các thao tác đó là: 

- Phân tích - tổng hợp

+ Phân tích: Là quá trình dùng trí óc để phân chia đối tượng nhận thức thành các bộ phận, các thành phần, các thuộc tính, các liên hệ, quan hệ giữa chúng để nhận thức đối tượng sâu sắc hơn.
 

+ Tổng hợp: Là quá trình dùng trí óc để hợp nhất các thành phần đã được tách ra nhờ sự phân tích, thành một chỉnh thể giúp ta nhận thức đối tượng bao quát hơn.

Phân tích và tổng hợp có quan hệ mật thiết với nhau, bổ sung cho nhau trong một quá trình tư duy thống nhất. Phân tích là cơ sở của tổng hợp, sự tổng hợp diễn ra trên cơ sở phân tích.

- So sánh: Là quá trình dùng trí óc để xác định sự giống nhau hay khác nhau, sự đồng nhất hay không đồng nhất, sự bằng nhau hay không bằng nhau giữa các đối tượng nhận thức (sự vật hiện tượng).

So sánh có quan hệ chặt chẽ và dựa trên cơ sở phân tích - tổng hợp. 

- Trừu tượng hóa và khái quát hóa
+ Trừu tượng hóa: Là quá trình dùng trí óc để gạt bỏ những thuộc tính, những liên hệ, quan hệ thứ yếu không cần thiết và chỉ giữ lại những yếu tố cần thiết để tư duy.

+ Khái quát hóa: Là quá trình dùng trí óc để hợp nhất nhiều đối tượng khác nhau thành một nhóm, một loại theo những thuộc tính, liên hệ, quan hệ chung nhất định.

Những thuộc tính chung gồm hai loại: Những thuộc tính chung giống nhau và những thuộc tính chung bản chất.

Trừu tượng hóa và khái quát hóa là hai thao tác tư duy đặc trưng, cơ bản của tư duy con người. Chúng quan hệ qua lại với nhau giống như phân tích - tổng hợp nhưng ở mức cao hơn.

Chú ý:  

+ Các thao tác tư duy đều có quan hệ mật thiết với nhau thống nhất theo một hướng nhất định, do nhiệm vụ tư duy quy định.

+ Trong quá trình tư duy, các thao tác đó đan chéo nhau chứ không theo trình tự máy móc nêu trên.

+ Tùy theo nhiệm vụ và điều kiện tư duy, không nhất thiết trong hành động tư duy nào còn phải thực hiện tất cả các thao tác trên.

· Vai trò của tư duy
Tư duy có vai trò rất to lớn đối với đời sống và đối với hoạt động nhận thức của con người, cụ thể: 

Tư duy mở rộng giới hạn của nhận thức, tạo ra khả năng để vượt ra ngoài những giới hạn của kinh nghiệm trực tiếp do cảm giác và tri giác mang lại để đi sâu vào bản chất của sự vật, hiện tượng và tìm ra những mối quan hệ có tính quy luật giữa chúng với nhau.

Tư duy không chỉ giải quyết những nhiệm vụ trước mắt, ngày hôm nay, mà còn có khả năng giải quyết trước cả những nhiệm vụ ngày mai, trong tương lai do nắm được bản chất và quy luật vận động của tự nhiên, xã hội và con người.

Tư duy cải tạo lại thông tin của nhận thức cảm tính làm cho chúng có ý nghĩa hơn cho hoạt động của con người. Tư duy vận dụng những cái đã biết để đề ra giải pháp giải quyết những cái tương tự nhưng chưa biết, do đó làm tiết kiệm công sức của con người. Nhờ tư duy con người hiểu biết sâu sắc và vững chắc về thực tiễn hơn với môi trường và hành động có kết quả hơn.

b. Tưởng tượng 
· Định nghĩa tưởng tượng
Thực tiễn luôn đặt ra cho con người nhiệm vụ nhận thức, cải tạo và sáng tạo thế giới, một trong những phương thức đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn là tư duy. Song không phải trong bất cứ trường hợp nào, các vấn đề do thực tiễn đặt ra đều được giải quyết bằng tư duy. Có nhiều trường hợp, khi gặp hoàn cảnh có vấn đề, con người khó có thể dùng tư duy để giải quyết nó mà phải dùng một phương thức hoạt động nhận thức khác - nhận thức bằng tưởng tượng . 

Tưởng tượng là một quá trình tâm lý, phản ánh những cái chưa từng có trong kinh nghiệm của cá nhân bằng cách xây dựng những hình ảnh mới trên cơ sở những biểutượngđã có

Phân tích bản chất của tưởng tượng ta thấy:

- Về nội dung phản ánh: Tưởng tượng là một quá trình tâm lý thuộc nhận thức lý tính, chỉ phản ánh cái mới, chưa từng có trong kinh nghiệm cá nhân hoặc xã hội. Cái mới của tưởng tượng được tạo ra dưới hình thức biểu tượng mới bằng cách chủ thể sáng tạo ra nó, xây dựng nên nó trên cơ sở những biểu tượng đã biết.    

Như vậy, tưởng tượng thực chất là quá trình phản ánh cái mới, cái chưa biết - tưởng tượng mang bản chất sáng tạo.

- Về phương thức phản ánh giống với tư duy vẫn phản ánh theo phương thức gián tiếp và mang tính khái quát nhưng khác với tư duy: Tư duy là quá trình vạch ra những thuộc tính bản chất của sự vật hiện tượng, những liên hệ, quan hệ có tính quy luật, những cái mà con người chưa biết, phải trải qua quá trình phân tích, tổng hợp, so sánh, trừu tượng hóa, khái quát hóa mới phát hiện ra được. Tưởng tượng tạo hình ảnh mới (biểu tượng mới - biểu tượng của tưởng tượng) trên cơ sở những biểu tượng đã biết nhờ các phương thức hành động: chắp ghép, liên hợp, nhấn mạnh...

Như vậy, tưởng tượng phản ánh chủ yếu bằng cách cá nhân tự xây dựng những hình ảnh, những biểu tượng, những mô hình...

Tưởng tượng xây dựng chủ yếu bằng cách cá nhân tự hình dung cho nên tưởng tượng đòi hỏi cá nhân phải có quá trình liên kết, phối hợp... những hình ảnh cò ở trong đầu, hình ảnh của tưởng tượng mang tính chất tự do, bay bổng.

- Sản phẩm phản ánh của tưởng tượng: Là các biểu tượng của tưởng tượng, là một hình ảnh mới do con người tạo ra trên cơ sở những biểu tượng của trí nhớ.

Biểu tượng của tưởng tượng là hình ảnh mới, khái quát hơn do con người tự sáng tạo ra trên cơ sở biểu tượng của trí nhớ, nó không là hình ảnh của chính sự vật hiện tượng mà là kết quả của quá trình chắp ghép, chế biến, liên kết... những biểu tượng của trí nhớ, hay nói khác nó là hình ảnh mới, được chế biến, sáp nhập, chắp ghép... từ nhiều hình ảnh của nhiều sự vật hiện tượng để đi đến hình ảnh mới, khái quát hơn.

· Đặc điểm của tưởng tượng

- Tưởng tượng chỉ nảy sinh trước hoàn cảnh có vấn đề (giống tư duy), tức là trước những đòi hỏi mới, thực tiễn chưa từng gặp, trước những nhu cầu khám phá, phát hiện làm sáng tỏ cái mới nhưng chỉ khi tính bất định của hoàn cảnh quá lớn (không xác định rõ ràng) thì phải giải quyết bằng tưởng tượng (bằng cách hình dung ra kết quả cuối cùng).

Giá trị của tưởng tượng là ở chỗ tìm được lối thoát trong hoàn cảnh có vấn đề, ngay cả khi không đủ điều kiện để tư duy. Nó cho phép “nhảy cóc” qua một vài giai đoạn nào đó của tư duy mà vẫn hình dung ra kết quả cuối cùng. Song đây cũng là điểm yếu của tưởng tượng vì kết quả có thể không có sự chuẩn xác và chặt chẽ.

- Tưởng tượng là một quá trình được bắt đầu và thực hiện chủ yếu bằng hình ảnh, nhưng mang tính gián tiếp và khái quát cao hơn so với trí nhớ.

Biểu tượng của tưởng tượng là một hình ảnh mới được xây dựng từ những biểu tượng của trí nhớ, nó là biểu tượng của biểu tượng.

Biểu tượng của trí nhớ là hình ảnh của sự vật hiện tượng mà ta đã tri giác trước đây, còn tưởng tượng là quá trình nhận thức được bắt đầu và thực hiện chủ yếu bằng hình ảnh để tạo ra hình ảnh mới, hình ảnh mới của tưởng tượng là sự kết hợp độc đáo của các yếu tố nằm trong sự vật, hiện tượng có thật. Đó là quá trình xây dựng biểu tượng mới từ những biểu tượng đã có. Cho nên, hình ảnh của tưởng tượng mang tính gián tiếp, khái quát cao.

- Tưởng tượng liên hệ chặt chẽ với nhận thức cảm tính, nó sử dụng biểu tượng của trí nhớ do nhận thức cảm tính thu lượm, cung cấp.

· Các cách sáng tạo mới trong tưởng tượng

Hình ảnh của tưởng tượng được tạo ra bằng nhiều cách (thủ thuật) khác nhau. Dưới đây là những cách cơ bản nhất:

- Thay đổi kích thước, độ lớn, số lượng... (các thuộc tính, các thành phần của đối tượng...)  nhằm làm tăng lên hay giảm đi hình dáng... của nó so với hiện thực.

Ví dụ:  Hình tượng người khổng lồ, người tí hon...

- Nhấn mạnh các chi tiết, các thành phần, các thuộc tính của sự vật.

Đây là cách tạo ra hình ảnh mới bằng việc nhấn mạnh đặc biệt hoặc đưa lên hàng đầu một phẩm chất hay một quan hệ nào đó của sự vật, hiện tượng với các sự vật, hiện tượng khác. Một biến dạng của phương pháp này là cường điệu. 
Ví dụ như hình ảnh của tranh biếm hoạ...

- Chắp ghép, kết dính: Đây là phương pháp ghép các bộ phận của nhiều sự vật, hiện tượng khác nhau để tạo ra hình ảnh mới. ở đây các bộ phận không bị cải biến đi mà chỉ ghép nối, kết dính một cách giản đơn.

Ví dụ: Hình ảnh con rồng, hình ảnh nữ thần đầu người mình cá...

- Liên hợp: Đây là cách tạo ra hình ảnh mới bằng việc liên hợp các bộ phận của nhiều sự vật với nhau, nhưng các bộ phận tạo nên hình ảnh mới ở đây đều bị cải biến và sắp xếp trong những tương quan mới. Cách liên hợp này là một sự tổng hợp sáng tạo thật sự.

Ví dụ: Xe điện bánh hơi là kết quả của sự liên hợp giữa ô tô với tàu điện.

-  Điển hình hoá: Đây là thủ thuật tạo hình ảnh mới phức tạp, trong đó những thuộc tính điển hình, những đặc điểm điển hình của nhân cách như là đại diện của một giai cấp hay tầng lớp xã hội nhất định được biểu hiện trong hình ảnh mới này.

Yếu tố mấu chốt của thủ thuật điển hình hoá là sự tổng hợp sáng tạo mang tính chất khái quát những thuộc tính và đặc điểm cá biệt, điển hình của nhân cách. 
Ví dụ: Xây dựng những nét điển hình của một loại nhân vật trong văn học nghệ thuật, hội hoạ: hình ảnh Chí Phèo, Thị Nở, Hoạn Thư, Tào Tháo,...

- Loại suy (tương tự): Đây là cách tạo ra những hình ảnh mới trên cơ sở mô phỏng, bắt chước những chi tiết, những bộ phận, những sự vật có thực. 
Ví dụ: Từ những thao tác lao động của đôi bàn tay mà con người chế tạo ra các công cụ lao động như cái cào, cái bát...

Trên đây là một số cách sáng tạo hình ảnh mới trong tưởng tượng. Thực tế cho thấy trong quá trình tưởng tượng, các cách sáng tạo nói trên kết hợp với nhau, bổ sung cho nhau làm cho phương thức hoạt động tưởng tượng vô cùng phong phú và độc đáo.

· Vai trò của tưởng tượng
Tưởng tượng có vai trò rất lớn trong hoạt động lao động và trong đời sống của con người. Cụ thể:

Tưởng tượng cần thiết cho bất kỳ hoạt động nào của con người. Vì nó cho phép con người hình dung được kết quả trung gian và cuối cùng của lao động.

Tưởng tượng tạo nên những hình ảnh mẫu mực, tươi sáng, hoàn hảo mà con người mong đợi và vươn tới (lý tưởng), nó nâng con người lên trên hiện thực, làm giảm nhẹ bớt những nặng nề, khó khăn của cuộc sống, hướng con người về tương lai, kích thích con người hành động để đạt những kết quả lớn lao.

Tưởng tượng có ảnh hưởng tới việc học tập của học sinh, việc tiếp thu và thể hiện các tri thức mới. Đặc biệt tưởng tượng ảnh hưởng tới việc giáo dục đạo đức, cũng như tới việc phát triển nhân cách nói chung của họ.

1.3.1.4. Trí nhớ
a. Định nghĩa trí nhớ

Trí nhớ là một quá trình tâm lý phản ánh những kinh nghiệm của cá nhân dưới hình thức biểu tượng, bao gồm sự ghi nhớ, giữ gìn và tái tạo sau đó ở trong óc những cái mà con người đã cảm giác, tri giác, rung động, hành động hay suy nghĩ trước đây.

Như vậy, trí nhớ là một quá trình tâm lý, phản ánh các sự vật, hiện tượng đã tác động vào ta trước đây mà không cần có sự tác động trực tiếp của bản thân chúng trong hiện tại. Hay nói cách khác, trí nhớ phản ánh vốn kinh nghiệm của con người. Vốn kinh nghiệm đó có thể là những hình ảnh cụ thể, có thể là những rung động, những trải nghiệm, có thể là những ý nghĩ, tư tưởng... 

Sản phẩm được tạo ra trong quá trình trí nhớ là các biểu tượng.

Biểu tượng là hình ảnh của sự vật, hiện tượng nảy sinh ở trong óc của chúng ta khi không có sự tác động trực tiếp của chúng vào các giác quan của ta.

Biểu tượng khác với hình ảnh (hay hình tượng) của tri giác ở chỗ biểu tượng vừa mang tính trực quan, vừa mang tính khái quát. Hay nói cách khác, biểu tượng là khâu trung gian chuyển tiếp giữa hình tượng và khái niệm. Tính chuyển tiếp đó biểu hiện ở chỗ biểu tượng vừa mang tính trực quan của hình tượng, vừa mang tính khái quát của khái niệm.

+ Biểu tượng mang tính trực quan vì: Biểu tượng là bước tiếp nối của hình tượng, là kết quả của sự chế biến và tổng hợp các hình tượng do tri giác tạo ra. Biểu tượng giống sự lưu ảnh của tri giác là chúng đều phản ánh thực tế khách quan dưới hình thức những hình ảnh cụ thể.

+ Biểu tượng mang tính khái quát: Vì ở biểu tượng đã khái quát được cái chung, nét độc đáo của hàng loạt đối tượng, nhưng những cái đó chỉ là cái khái quát bề ngoài, nó khác cái khái quát bản chất.

Tóm lại: Trong biểu tượng có sự sáp nhập tính trực quan của hình tượng với tính khái quát của khái niệm. Nó giống hình ảnh của cảm giác, tri giác ở tính trực quan, nhưng nó cao hơn ở tính khái quát.
b. Các quá trình trí nhớ

Trí nhớ là một hoạt động tâm lý phức tạp có nhiều khâu, nhiều quá trình, nhiều hành động. Đó là các quá trình: ghi nhớ (tạo vết), giữ gìn (củng cố vết), tái hiện (làm sống lại vết) và quá trình quên (không làm sống lại được vết). Các quá trình này quan hệ chặt chẽ với nhau và có thể chuyển hoá cho nhau.
· Sự ghi nhớ

Là một quá trình trí nhớ đưa tài liệu nào đó vào ý thức, gắn tài liệu đó với những kiến thức hiện có; làm cơ sở cho quá trình giữ gìn về sau đó.

Hay nói khác: Ghi nhớ là quá trình hình thành dấu vết, ấn tượng của tài liệu cần ghi nhớ trên vỏ não, đồng thời còn là quá trình hình thành mối liên hệ giữa những tài liệu mới với tài liệu cũ đã có, còn như mối liên hệ giữa các bộ phận của bản thân tài liệu mới với nhau. 

Ghi nhớ rất cần thiết để tiếp thu, tích lũy kinh nghiệm.

Căn cứ vào tính tự giác, sự ghi nhớ thường diễn ra theo hai hướng: Ghi nhớ không chủ định và ghi nhớ có chủ định. 
· Ghi nhớ không chủ định
Là loại ghi nhớ không có mục đích đặt ra từ trước, không đòi hỏi có sự nỗ lực ý chí. 

Loại ghi nhớ này được thực hiện trong những trường hợp nội dung của tài liệu trở thành mục đích chính của hành động, hoặc hành động lặp đi lặp lại nhiều lần và khi nội dung tài liệu tạo khả năng tập trung chú ý, tạo xúc cảm mạnh.

Ghi nhớ không chủ định có ý nghĩa to lớn trong đời sống, nó mở rộng và làm phong phú vốn kinh nghiệm sống mà không đòi hỏi sự nỗ lực đặc biệt nào.

· Ghi nhớ có chủ định
Là loại ghi nhớ có mục đích tự giác, đòi hỏi sự nỗ lực ý chí nhất định, đồng thời có tìm kiếm những biện pháp mang tính chất kỹ thuật để đạt mục đích ghi nhớ. Kết quả của sự ghi nhớ này phụ thuộc vào động cơ, mục đích ghi nhớ, vào việc sử dụng các biện pháp ghi nhớ và ý chí, nghị lực của người ghi nhớ.

Có hai cách ghi nhớ có chủ định là ghi nhớ máy móc và ghi nhớ ý nghĩa.

+ Ghi nhớ máy móc: Là loại ghi nhớ dựa trên sự lặp đi, lặp lại tài liệu nhiều lần một cách giản đơn, tự tạo ra các mối liên hệ bề ngoài giữa các phần của tài liệu mà không hiểu nội dung của nó.

Thường tìm mọi cách đưa vào trí nhớ tất cả những gì có trong tài liệu một cách chính xác và chi tiết.

Học theo cách ghi nhớ này gọi là “học vẹt”.
Ghi nhớ máy móc xảy ra trong những trường hợp sau: Không thể hiểu hoặc lười hiểu theo ý nghĩa của tài liệu, các phần của tài liệu rời rạc không quan hệ logic nhau, giáo viên thường xuyên yêu cầu trả lời đóng từng câu, từng chữ trong sách giáo khoa.

Song nó có tác dụng trong những trường hợp phải ghi nhớ những tài liệu không có nội dung khái quát.

Ví dụ: Số điện thoại, số tài khoản, ngày tháng năm sinh...

+  Ghi nhớ ý nghĩa (còn gọi là ghi nhớ logic): Là loại ghi nhớ dựa trên sự thông hiểu nội dung tài liệu, nắm được bản chất của nó, trên sự nhận thức được những mối liên hệ lôgic giữa các bộ phận của tài liệu đó.

Loại ghi nhớ này gắn liền quá trình tư duy. Một hình thức điển hình của loại ghi nhớ này trong hoạt động học tập của học sinh là phương pháp “ghi nhớ theo điểm tựa”. Là loại ghi nhớ chủ yếu giúp học sinh lĩnh hội tri thức một cách sâu sắc, bền vững và nếu quên thì dễ nhớ, tốn ít thời gian nhưng tiêu hao năng lượng thần kinh hơn, giúp con người hiểu nội dung tài liệu, gắn nó vào vốn tri thức kinh nghiệm đã có. 

Trong quá trình học tập, đôi khi ghi nhớ máy móc còn cần thiết, song ghi nhớ ý nghĩa là quan trọng hơn cả. Để ghi nhớ ý nghĩa mang lại hiệu quả cần thực hiện các biện pháp sau:

· Biện pháp quan trọng của ghi nhớ lôgic trong học tập của học sinh là lập dàn bài cho tài liệu học tập, tức là phát hiện ra những đơn vị lôgic cấu tạo nên tài liệu đó. Muốn vậy, cần phải làm những việc sau: Phân chia tài liệu thành từng đoạn; Đặt cho mỗi đoạn một tên phù hợp với nội dung của nó; Nối liền các đoạn thành một tổng thể phức tạp bằng một tên gọi thích hợp nhất.

· Những biện pháp quan trọng khác để tiến hành ghi nhớ lôgic là: Phân tích, tổng hợp, so sánh, phân loại và hệ thống hóa tài liệu. Học sinh cần sử dụng thành thạo những biện pháp này.

· Biện pháp tái hiện tài liệu dưới hình thức nói thầm (nói cho mình) còn quan trọng để ghi nhớ lôgic. Biện pháp này được dùng sau khi đã làm những việc ở trên, nên nói thầm 2 - 3 lần và ghi chép những điều tái hiện được dưới hình thức này ra giấy. Bằng cách này sự ghi nhớ diễn ra nhanh hơn, đồng thời còn có thể tự kiểm tra được nội dung ghi nhớ. Khi dùng biện pháp này có thể tiến hành theo các trình tự sau: Cố gắng tái hiện toàn bộ tài liệu một lần; Tiếp đó tái hiện từng phần, đặc biệt những phần khó; Lại tái hiện toàn bộ tài liệu.

· Ôn tập còn là một biện pháp quan trọng để ghi nhớ một cách vững chắc và lâu dài. Cách ôn tập tốt nhất là gắn tài liệu ghi nhớ vào hoạt động thích hợp để có thể phát hiện ra bản chất của tài liệu dưới những hình thức và vật liệu khác, tức là cần luyện tập tài liệu đã ghi nhớ. 

Trong học tập học sinh cần sử dụng hiệu quả tất cả các biện pháp ghi nhớ trên.

· Sự gìn giữ

Là quá trình củng cố vững chắc những dấu vết đã hình thành được trên vỏ não trong quá trình ghi nhớ.

Có hai hình thức gìn giữ:

· Gìn giữ tiêu cực: Là gìn giữ được dựa trên sự tri giác đi, tri giác lại nhiều lần đối với tài liệu một cách đơn giản.
· Gìn giữ tích cực: Được thực hiện bằng cách nhớ lại (tái hiện) trong óc tài liệu đã ghi nhớ mà không phải tri giác lại tài liệu đó.

Trong hoạt động học tập của học sinh, quá trình gìn giữ được gọi là ôn tập. Kinh nghiệm “đi truy, về trao” của học sinh là cách ôn tập tích cực.

· Sự tái hiện

Là một quá trình trí nhớ làm sống lại những nội dung đã ghi lại trên đây.

Quá trình này có thể diễn ra dễ dàng (như tự động) hoặc khó khăn (phải nỗ lực nhiều).

Thường phân làm 3 loại:

· Nhận lại: Là hình thức tái hiện khi sự tri giác đối tượng được lặp lại. 

Nhận lại được diễn ra là do cái được tri giác trong lúc này giống cái đã tri giác trước đây. Khi tri giác lại cái đã tri giác trước đây, ở ta sẽ xuất hiện một cảm giác “quen thuộc” đặc biệt. Chính cảm giác này là cơ sở của sự nhận lại.

Sự nhận lại còn có thể không đầy đủ và do đó không xác định.

Có thể nhận lại sai: Khi đối tượng thay đổi quá nhiều, khi vốn hiểu biết của ta về đối tượng quá ít hoặc thiếu chính xác. Vì vậy, không nên căn cứ vào nhận lại để đánh giá trí nhớ.

Song nhận lại có ý nghĩa quan trong đời sống mỗi người. Nó giúp con người định hướng trong hiện thực tốt hơn và đóng hơn.

· Nhớ lại:  Là hình thức tái hiện không diễn ra sự tri giác lại đối tượng.

Đây là giai đoạn quan trọng nhất, nó đánh giá chất lượng của trí nhớ vì nó giúp ta vận dụng được những kinh nghiệm đã tích lòy vào cuộc sống.

· Hồi tưởng: Là hình thức tái hiện phải có sự cố gắng rất nhiều của trí tuệ.

Đây là sự nhớ lại có mục đích, có kế hoạch, có ý thức đòi hỏi phải có sự chọn lọc, cải biên, chế biến và có sự sắp xếp lại, phải khắc phục khó khăn, nỗ lực ý chí.

Hồi tưởng chỉ có ở con người, vì trong hồi tưởng có sự tham gia của ngôn ngữ, tư duy, tưởng tượng.

Do vậy, đây là hành động trí tuệ phức tạp mà kết quả của nó phụ thuộc vào chỗ cá nhân ý thức rõ ràng, chính xác đến mức độ nào đó nội dung của nhiệm vụ tái hiện.

Trong hồi tưởng những ấn tượng trước đây không được tái hiện máy móc, mà thường được sắp xếp khác đi, gắn với những sự kiện mới

· Sự quên

Không phải dấu vết, ấn tượng nào trong não chúng ta còn được giữ gìn và làm sống lại một cách như nhau. Vì thế, trong trí nhớ có hiện tượng quên.

Quên là không tái hiện lại được nội dung đã ghi nhớ trước đây vào thời điểm cần thiết.

Song, không có quên hoàn toàn tuyệt đối. Vì dù ta không bao giờ nhận lại và nhớ lại được một điều gì đó đã gặp trước đây, thì nó vẫn để lại dấu vết trên não, chỉ có điều ta không làm cho chúng sống lại khi cần thiết mà thôi. Có những điều, trong thời gian dài không thể nhớ được nhưng một lúc nào đó đột nhiên nhớ lại được - đó là hiện tượng “sực nhớ”.      

Sự quên có nhiều mức độ:

+ Quên hoàn toàn: Không nhớ lại, còn không nhận lại được.

+ Quên cục bộ: Không nhớ lại được, nhưng nhận lại được.

Quên có nhiều nguyên nhân:

+ Có thể do quá trình ghi nhớ.

+ Có thể do quy luật ức chế của hoạt động thần kinh trong quá trình ghi nhớ.

+ Do không gắn được tài liệu vào cuộc sống hàng ngày.

+ Do tài liệu ít có ý nghĩa thực tiễn đối với cá nhân...

Sự quên diễn ra theo các quy luật sau:

+ Thường quên những gì không hoặc ít liên quan đến đời sống, không sử dụng thường xuyên trong hoạt động hàng ngày, không phù hợp nhu cầu, hứng thú...

+ Quên khi gặp kích thích mới lạ hay kích thích mạnh.

+ Quên cái tiểu tiết, vụn vặt trước; cái chính yếu, đại thể sau.

+ Tốc độ quên không đồng đều, giai đoạn đầu tốc độ quên khá lớn sau giảm dần 

Một số biện pháp đối với dạy học để hạn chế và chống lại sự quên:

+ Cần phải gắn tài liệu cần ghi nhớ vào tài liệu học tập của học sinh và làm cho nội dung đó trở thành mục đích của hành động, hình thành nhu cầu, hứng thú của hsinh đối với tài liệu đó.

+ Phải tổ chức hoạt động dạy học một cách khoa học như: Cho học sinh giải lao khi chuyển từ tài liệu này sang tài liệu khác, không nên dạy học kế tiếp nhau hai bộ môn có nội dung tương tự.

+ Cần tổ chức cho học sinh ôn tập, tái hiện tài liệu và làm bài tập ứng dụng ngay sau khi ghi nhớ tài liệu.

+ Cần hướng dẫn học sinh huy động phối hợp nhiều giác quan trong quá trình ôn tập như: Mắt nhìn, miệng đọc, tay ghi... 

Tóm lại: Mỗi quá trình (mỗi khâu) của trí nhớ thực hiện một chức năng riêng, hướng vào mục đích riêng nhưng không đối lập nhau mà nằm trong mối liên hệ thống nhất, quan hệ chặt chẽ bổ sung cho nhau làm cho trí nhớ trở thành một hoạt động hoàn chỉnh. (Cụ thể: ghi nhớ, giữ gìn tốt thì tái hiện tốt, khi tái hiện cũng chính là để giữ gìn, muốn tái hiện tài liệu nào đó cho hành động thì phải có khả năng quên đi những tài liệu khác...) Cho nên khi đánh giá trí nhớ của một người không nên chỉ dừng ở chỗ ghi nhớ như thế nào? nhiều, nhanh, chính xác... mà chủ yếu là xem anh ta nhớ lại cái gì? và nhớ lại như thế nào ?
· Vai trò của trí nhớ
Trí nhớ có vai trò rất quan trọng trong đời sống và hoạt động của con người. I.M.Xechenov đã viết:  “Nếu không có trí nhớ thì con người mãi mãi ở tình trạng của một đứa trẻ sơ sinh”.

Trí nhớ có liên quan chặt chẽ với toàn bộ đời sống tâm lý của con người. Nhờ có trí nhớ mà những hình ảnh của tri giác, những khái niệm của tư duy, những biểu tượng của tưởng tượng, những dấu vết xúc cảm, tình cảm và các kết quả khác trong đời sống tâm lý không bị mất đi sau khi các quá trình đó đã kết thúc và sau này chúng sẽ được xuất hiện lại khi con người cần đến.

Đối với nhận thức, trí nhớ có vai trò đặc biệt to lớn. Trí nhớ lưu giữ lại các kết quả của các quá trình nhận thức giúp con người thích ứng kịp thời với hoàn cảnh sống luôn thay đổi, đồng thời cung cấp nguyên liệu cho nhận thức lý tính giúp con người đi sâu nhận thức và cải tạo thế giới.

Nếu con người không có trí nhớ thì họ sẽ không có quá khứ, không có tương lai mà chỉ có hiện tại tức thời tức là họ chỉ sống với những hình ảnh, những ấn tượng đang diễn ra. Không có trí nhớ con người sẽ không có đời sống tâm lý bình thường, lành mạnh; không thể học tập được, không thể tư duy được và sự hiểu biết thế giới khách quan không thể tiến hành được. Không có trí nhớ con người sẽ không có khả năng tự ý thức, không tích luỹ được kinh nghiệm, không có bất kỳ hoạt động nào, và như vậy sẽ không có nhân cách.

Không có trí nhớ thì không có một sự phát triển nào hết trong lĩnh vực trí tuệ cũng như trong lĩnh vực thực tiễn của loài người. V.I. Lenin đã nói: “Người ta chỉ có thể trở thành người cộng sản sau khi làm giàu trí nhớ của mình bằng sự hiểu biết tất cả những kho tàng tri thức mà nhân loại đã tạo ra”.

1.3.2. Tình cảm

1.3.2.1. Tình cảm là gì?

Tình cảm là những thái độ thể hiện sự rung cảm của con người đối với những sự vật, hiện tượng có liên quan tới nhu cầu và động cơ của họ.

Cũng như nhận thức, tình cảm phản ánh hiện thực khách quan, có bản chất xã hội - lịch sử và mang tính chủ thể sâu sắc. Tuy nhiên, giữa nhận thức và tình cảm cũng có sự khác nhau cơ bản ở các mặt sau:

- Về nội dung phản ánh: Nhận thức phản ánh những thuộc tính, mối quan hệ của bản thân sự vật trong hiện thực khách quan còn tình cảm lại phản ánh mối quan hệ giữa các sự vật, hiện tượng với nhu cầu, động cơ của con người.

- Về phạm vi phản  ánh: Nhận thức phản ánh tất cả những sự vật hiện tượng khi chúng tác động đến các giác quan còn phạm vi phản  ánh của tình cảm lại mang tính lựa chọn cao hơn với nhận thức vì tình cảm chỉ phản ánh những sự vật, hiện tượng nào có liên quan đến sự thoả  mãn hay không thoả mãn nhu cầu, động cơ nào đó của con người:

- Về phương thức phản ánh: Nhận thức phản ánh thế giới bằng những hình ảnh, biểu tượng, khái niệm còn tình cảm thể hiện thái độ của con người bằng cách rung cảm.

- Về mức độ thể hiện: Tình cảm thể hiện tính chủ thể  rõ ràng hơn, đậm nét hơn so với nhận thức.

- Quá trình hình thành: Quá trình hình thành tình cảm diễn ra lâu dài và phức tạp hơn so với quá trình hình thành tri thức, nó có qui luật riêng của nó.

Tình cảm bao giờ cũng được hình thành và thể hiện qua các xúc cảm (cảm xúc), tuy vậy ta cũng cần phải phân biệt giữa hai khái niệm này.
Xúc cảm và tình cảm đều là sự biểu hiện thái độ của chủ thể đối với sự vật, hiện tượng có liên quan đến nhu cầu của chủ thể đó. Tuy nhiên, xúc cảm và tình cảm  cũng có những điểm  khác nhau cơ bản sau:

	Xúc cảm
	Tình cảm

	· Có cả người và động vật

· Có trước

· Là quá trình tâm lý

· Có tính chất nhất thời, phụ thuộc vào tình huống

· Luôn ở trạng thái hiện thực

· Thực hiện chức năng sinh vật

· Gắn liền với phản xạ không điều kiện
	· Chỉ có ở con người

· Có sau

· Là thuộc tính tâm lý

· Có tính ổn định lâu dài

· Thường ở trạng thái tiềm tàng

· Thực hiện chức năng xã hội

· Gắn liền với phản xạ có điều kiện


Sự phân biệt ở trên chỉ là tương đối, trong thực tế xúc cảm  và tình cảm có liên quan rất chặt chẽ với nhau: Tình cảm được hình thành và thể hiện qua những xúc cảm còn xúc cảm là cơ sở, là phương tiện để biểu hiện tình cảm và khi đã hình thành thì tình cảm  có ảnh hưởng trở lại, chi phối các xúc cảm.

1.3.2.2. Đặc điểm đặc trưng của tình cảm

- Tính nhận thức  
Tình cảm được phát triển trên cơ sở của những xúc cảm trong sự tác động qua lại với lý trí, trong quá trình hình thành các mối quan hệ xã hội, nó chỉ có ở con người. Từ đó, một đặc điểm đặc trưng của tình cảm là: Những nguyên nhân gây nên tình cảm thường được chủ thể nhận thức  rõ ràng. Yếu tố nhận thức cũng giống như sự rung động hay phản ứng cảm  xúc, là yếu tố tất yếu để nảy sinh tình cảm. Nó làm cho tình cảm bao giờ cũng có đối tượng xác định.

- Tính xã hội.  
Tình cảm chỉ có ở con người, nó mang tính xã hội, thực hiện chức năng xã hội và hình thành trong môi trường xã hội. Bản chất con người là : “Tổng hoà các mối quan hệ xã hội” (Karl Mark) điều đó được thể hiện rất rõ trong tình cảm của con người như tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mĩ... Tất cả các loại tình cảm này chỉ được nảy sinh, hình thành trong quá trình con người cải tạo tự nhiên, cải tạo xã hội bằng hoạt động và giao tiếp của con người trong xã hội.  
Trong phần lớn các trường hợp những rung động chủ quan trong cả tình cảm và xúc cảm đều có cơ chế sinh lý và tâm lý giống nhau, nhưng trong cảm xúc thì các chuyển biến cơ thể phát sinh nhằm mục đích duy trì sự cân bằng bên trong của cơ thể, còn trong tình cảm thì những chuyển biến đó xuất hiện theo mục đích cải tổ các chức năng của nhân cách nhằm điều chỉnh hoạt động của nó cho phù hợp với mức độ đòi hòi của xã hội. Vì vậy mà chỉ có trong tình cảm của con người thì các cảm xúc mới có được những phẩm chất đặc biệt làm cho chúng khác với cảm xúc tương tự ở con vật.

- Tính khái quát

Tình cảm mang tính khái quát: nhất là loại tình cảm mang tính chất thế giới quan, đây chính là chỉ số để xếp tình cảm cao hơn cảm xúc.

Tính khái quát của tình cảm biểu hiện ở chỗ, tình cảm là thái độ của con người đối với một loại (hay một phạm trù các sự vật, hiện tượng) chứ không phải với từng sự vật, hiện tượng (cảm xúc) hay với từng thuộc tính của sự vật, hiện tượng (màu sắc xúc cảm  của cảm giác).

- Tính ổn định 

Tình cảm là thuộc tính tâm lý, là những kết cấu tâm lý ổn định, tiềm tàng của nhân cách, nó khó hình thành nhưng khi đã hình thành thì lại khó mất đi. So với cảm xúc thì tình cảm là thái độ ổn định của con người đối với hiện thực xung quanh và với bản thân chứ không phải là thái độ nhất thời, có tính chất tình huống. Vì vậy tình cảm là một thuộc tính tâm lý, một đặc trưng quan trọng nhất của nhân cách. Do tình cảm có tính ổn định nên nếu biết được đặc điểm tình cảm của một người nào đó thì ta có thể phán đoán đươc cái chính yếu trong họ.

- Tính chân thực
Do tình cảm có tính ổn định nên nó cũng mang tính chân thực, nghĩa là nó phản ánh chính xác nội tâm và thái độ của con người cho dù người ấy có cố  tình che giấu bằng những “hành vi, động tác giả” bên ngoài.

- Tính đối cực (hay tính hai mặt)

Tình cảm của con người luôn được thể hiện ra bên ngoài bằng hệ thống những thái độ, hành vi..., mà thái độ, hành vi... luôn gắn liền với sự thoả mãn hay không thoả mãn nhu cầu. Tương ứng với điều đó, tình cảm của con người cũng mang tính đối cực (hay tính hai mặt), nghĩa là tính chất đối lập nhau: Vui - buồn; yêu - ghét; tích cực - tiêu cực; dương tính - âm tính...

1.3.2.3. Các mức độ của đời sống tình cảm

Tình cảm của con người đa dạng cả về nội dung và hình thức biểu hiện. Xét từ thấp đến cao tình cảm có các mức độ sau: 

a. Màu sắc xúc cảm của cảm giác

Là những cảm xúc của con người được xuất hiện kèm theo những cảm giác cụ thể. 

Ví dụ: Trong đời sống hàng ngày, ta thường nghe: “đỏ lòm”, “đỏ chót”… 

Màu sắc xúc cảm của cảm giác là mức độ thấp nhất của tình cảm. Nó có đặc điểm: Chỉ thoáng qua, không mạnh mẽ lắm, do từng thuộc tính riêng lẻ của sự vật, hiện tượng gây nên, rất cụ thể (gắn liền với từng cảm  giác cụ thể).

b. Xúc cảm
Là những rung động trực tiếp của cùng một tình cảm trong những tình huống cụ thể khác nhau. Đó là những rung cảm xảy ra nhanh, mạnh và rõ rệt hơn so với màu sắc xúc cảm của cảm giác. Tuỳ theo cường độ và thời gian tồn tại của xúc cảm mà người ta chia làm hai loại: Xúc động và tâm trạng.

- Xúc động là những xúc cảm có cường độ mạnh, thời gian tồn tại ngắn, trong đó con người không ý thức được hậu quả hành động của mình, không làm chủ được mình. 

- Tâm trạng là những xúc cảm có cường độ trung bình hoặc yếu, tồn tại khá lâu từ vài giờ đến hàng năm, trong đó con người không có ý thức được nguyên nhân gây ra nó. Tâm trạng là một trạng thái xúc cảm chung bao chùm lên các rung động và hoạt động của con người trong một thời gian dài.

c. Tình cảm

Là một mức độ cao hơn xúc cảm, là một thuộc tính ổn định của nhân cách, phản ánh thái độ ổn định của con người đối với những người khác, với các sự vật, hiện tượng của hiện thực. Tình cảm có những đặc điểm sau: Tồn tại lâu dài, ổn định, do một loại sự vật, hiện tượng nào đó gây nên, mang tính chất khái quát cao và được ý thức một cách rõ ràng (con người biết được mình có tình cảm với ai, với cái gì). Một dạng biểu hiện của tình cảm là sự say mê, say mê là một trạng thái tình cảm mạnh sâu sắc và bền vững.

Tình cảm là thuộc tính tâm lý ổn định bền vững của nhân cách, nói lên thái độ của cá nhân. Người ta thường nói tới hai nhóm tình cảm, đó là:

- Tình cảm cấp thấp: Có liên quan tới sự thoả mãn hay không thoả mãn những nhu cầu của cơ thể.

- Tình cảm cấp cao: Là những tình cảm có liên quan đến sự thoả mãn hay không thoả mãn nhu cầu tinh thần của con người. Tình cảm cấp cao bao gồm:

+ Tình cảm đạo đức: Là những tình cảm có liên quan đến sự thoả mãn hay không thoả mãn những nhu cầu đạo đức của con người. Tình cảm đạo đức biểu hiện thái độ của con người đối với người khác, đối với tập thể, đối với xã hội và đối với bản thân mình. 

+ Tình cảm trí tuệ: Là những tình cảm nảy sinh trong quá trình hoạt động trí óc, nó liên quan đến những quá trình nhận thức và sáng tạo, liên quan đến sự thoả mãn hay không thoả mãn những nhu cầu nhận thức của con người. Tình cảm trí tuệ biểu hiện thái độ của con người đối với các ý nghĩ, tư tươởng, các quá trình và kết quả hoạt động trí tuệ, đó là tính ham hiểu biết, óc hoài nghi khoa học, nhạy cảm với cái mới.

+ Tình cảm thẩm mĩ: Là những tình cảm có liên quan tới nhu cầu thẩm mỹ, nhu cầu về cái đẹp, tình cảm thẩm mĩ biểu hiện thái độ thẩm mĩ của con người đối với hiện thực, thể hiện trong những sự đánh giá tương ứng trong những thị hiếu thẩm mĩ và được thể nghiệm trong những trạng thái khoái cảm nghệ thuật.

Tình cảm thẩm mĩ cũng như tình cảm đạo đức được qui định bởi xã hội, nó phản ánh trình độ phát triển xã hội.

+ Tình cảm hoạt động: Là sự thể hiện thái độ của con người đối với một hoạt động nhất định liên quan đến sự thoả mãn hay không thoả mãn nhu cầu thực hiện hoạt động đó.

+ Tình cảm mang tính chất thế giới quan: Đó là tinh thần yêu nước, tinh thần quốc tế...

Những tình cảm cấp cao, có nội dung phong phú và gắn liền với sự phát triển của con người với tư cách là một thực thể xã hội.

1.3.2.4. Các quy luật của tình cảm

a. Quy luật “thích ứng”
Tương tự như trong quá trình cảm giác, trong xúc cảm, tình cảm  còn có hiện tượng thích ứng, nghĩa là một xúc cảm, tình cảm nào đó được nhắc đi nhắc lại, lặp đi lặp lại nhiều lần một cách đơn điệu, không thay đổi thì cuối cùng sẽ bị suy yếu, bị lắng xuống. Đó là hiện tượng thích ứng hay còn gọi là sự “chai dạn” của tình cảm.

Ví dụ: Hiện tượng “gần thường, xa thương”…
b. Quy luật “tương phản” (hay “cảm  ứng”)
Trong quá trình hình thành và biểu hiện tình cảm, sự xuất hiện hoặc sự suy yếu đi của một tình cảm này có thể làm tăng hoặc giảm một tình cảm khác xảy ra đồng thời hay nối tiếp với nó. Hiện tượng đó là biểu hiện của quy luật “tương phản” (hay “cảm ứng”) trong tình cảm.

c. Quy luật “pha trộn”
Trong đời sống tình cảm của một con người cụ thể, nhiều khi hai tình cảm đối cực nhau có thể cùng xảy ra một lúc, nhưng chúng không loại trừ nhau mà pha trộn vào nhau. 

Ví dụ: “Giận mà thương” hoặc hiện tượng “ghen tuông” trong tình cảm vợ chồng hay trong tình yêu nam nữ là biểu hiện của sự pha trộn giữa yêu và ghét.

d. Quy luật “di chuyển”
Xúc cảm, tình cảm của con người có thể di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác. Trong văn học đã ghi nhận những biểu hiện của quy luật này trong đời sống con người:

“Qua đình ngả nón trông đình,

Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu”

(Ca dao Việt Nam)

Trong sinh hoạt hàng ngày, chúng ta còn hay gặp những hiện tượng, như: “giận cá, chém thớt”, “vơ đũa cả nắm”...

e. Quy luật “lây lan"

Xúc cảm, tình cảm của người này có thể lây truyền sang người khác. Trong đời sống hàng ngày ta thường thấy xuất hiện các hiện tượng “vui lây”, “buồn lây”, “cảm  thông”, “đồng cảm”... Nền tảng của quy luật này là tính xã hội trong tình cảm của con người. Chính tình cảm tập thể, tâm trạng của xã hội được hình thành trên cơ sở của quy luật này. 

g. Quy luật về sự hình thành tình cảm
Tình cảm được hình thành từ các xúc cảm cùng loại do quá trình tổng hợp hóa, động hình hoá và khái quát hóa mà thành. Khi đã được hình thành, tình cảm lại được thể hiện qua các xúc cảm và chi phối sự biểu hiện của các xúc cảm.

Ví dụ: Sự hình thành tình cảm của con cái đối với cha mẹ là do các xúc cảm dương tính mà cha mẹ đem lại cho chúng trong suốt quá trình lớn khôn của đứa trẻ tạo thành.  
1.3.2.5. Vai trò của tình cảm 
Xúc cảm, tình cảm có vai trò to lớn trong đời sống của con người cả về mặt sinh lý lẫn tâm lý. Tình cảm là mặt tập trung nhất, đậm nét nhất của nhân cách con người. 
Với nhận thức, tình cảm là nguồn động lực mạnh mẽ kích thích con người tìm tòi chân lý, ngược lại nhận thức là cơ sở, là cái “lý” của cái “tình”, lý chỉ đạo tình, lý và tình là hai mặt của một vấn đề nhân sinh quan thống nhất của con người.

Với hành động, tình cảm nảy sinh và biểu hiện trong hành động, hoạt động, đồng thời tình cảm là một trong những động lực thúc đẩy con người hành động.
Tình cảm có quan hệ và chi phối toàn bộ các thuộc tính tâm lý của nhân cách, trước hết nó chi phối toàn bộ các biểu hiện của xu hướng nhân cách, nó là nhân lõi của tính cách, là điều kiện và động lực để hình thành năng lực, là yếu tố quan hệ qua lại với khí chất. 

Trong giáo dục, tình cảm giữ vai trò vô cùng quan trọng: Tình cảm vừa là đĩều kiện, vừa là phương tiện giáo dục, đồng thời vừa là nội dung giáo dục nữa. Ví dụ, để giáo đục lòng nhân ái cho học sinh, trước hết thầy cô phải có lòng nhân ái và phải dạy cho học sinh không chỉ bằng: “câu chữ có sẵn” mà phải dạy bằng tất cả tâm hồn, trách nhiệm của mình”.

1.3.3. Ý chí 

1.3.3.1. Ý chí là gì?

Ý chí là mặt năng động của ý thức, biểu hiện ở năng lực thực hiện những hành động có mục đích, đòi hỏi phải có sự nỗ lực khắc phục khó khăn.

-  Là một hiện tượng tâm lý, ý chí còn là sự phản ánh hiện thực khách quan. ý chí phản ánh mục đích của hành động, nhưng mục đích của hành động không phải tự nó có, mà là do các điều kiện của hiện thực khách quan qui định. Nói cách khác, ý chí là sự phản ánh các điều kiện của hiện thực khách quan dưới hình thức các mục đích hành động.

- Ý chí được coi là mặt năng động của ý thức, mặt biểu hiện cụ thể của ý thức trong thực tiễn, ở đó con người tự giác được mục đích của hành động, đấu tranh động cơ, lựa chọn được các biện pháp vượt qua mọi trở ngại, khó khăn để thực hiện đến cùng mục đích đã đề ra.

- Ý chí là một phẩm chất tâm lý của cá nhân, một thuộc tính tâm lý của nhân cách. Ý chí là hình thức tâm lý điều chỉnh hành vi  tích cực nhất ở con người. Có được điều này là do ý chí đã kết hợp được trong nó cả mặt năng động của trí tuệ, cả  mặt năng động của tình cảm đạo đức.

- Ý chí của con người được hình thành và biến đổi tuỳ theo những điều kiện xã hội - lịch sử, tuỳ theo những điều kiện vật chất của đời sống xã hội.

-  Giá trị chân chính của ý chí không phải chỉ ở chỗ ý chí đó như thế nào (tức là cao hay thấp, mạnh hay yếu) mà còn là ở chỗ nó được hướng vào cái gì. Cho nên, cần phải phân biệt mức độ ý chí (hay cường độ ý chí) với nội dung đạo đức của ý chí. Như vậy, giá trị chân chính của ý chí không chỉ ở cường độ ý chí mạnh hay yếu mà điều chủ yếu là ở nội dung đạo đức có ý nghĩa của mục đích mà ý chí nỗ lực vươn tới.

1.3.3.2. Các phẩm chất của ý chí

a. Tính mục đích

Là phẩm chất đặc biệt quan trọng của ý chí, là kỹ năng của con người biết đề ra cho hoạt động và cuộc sống của mình những mục đích. Tính mục đích của ý chí cho phép con người điều chỉnh hành vi hướng vào mục đích tự giác. Tính mục đích của ý chí phụ thuộc vào thế giới quan vào nội dung đạo đức và tính giai cấp của người mang ý chí.

b. Tính độc lập

Là phẩm chất ý chí cho phép con người quyết định và thực hiện hành động theo những quan điểm và niềm tin của mình.

Tính độc lập không loại trừ việc con người tự giác nghe theo những ý kiến của người khác và chấp nhận hành động theo lời khuyên của họ, nếu đồng tình với những lời khuyên ấy. Tính dễ bị ám thị và tính phủ định đều không phải là những dấu hiệu của sức mạnh ý chí, mà là của một ý chí yếu đuối. Tính độc lập còn giúp cho con người hình thành được niềm tin vào sức mạnh của mình.

c. Tính quyết đoán

Đó là khả năng đề ra những quyết định kịp thời, dứt khoát trên cơ sở tính toán, cân nhắc kỹ càng, chắc chắn.

Con người có tính quyết đoán là con người tin tươởng sâu sắc rằng mình phải làm như thế này, mà không thể làm như thế khác được. Tiền đề của tính quyết đoán là trình độ trí tuệ và tính dòng cảm. Người quyết đoán luôn luôn hành động có suy nghĩ, dòng cảm, nhanh nhạy, đóng lúc, không dao động và hoài nghi.

d. Tính kiên cường
Tính kiên cường của ý chí nói lên cường độ của ý chí, cho phép con người có những quyết định đúng đắn, kịp thời trong những hoàn cảnh khó khăn và kiên trì thực hiện đến cùng mục đích đã xác định.

Phẩm chất này thể hiện rõ ở kĩ năng đạt được mục đích đề ra cho dù con đường đạt tới chúng có lâu dài, gian khổ đến đâu chăng nữa. Tính kiên cường được thể hiện ở sự  khắc phục những trở ngại bên ngoài và bên trong. Người có ý chí, có khả năng duy trì sự nỗ lực một cách không mệt mỏi, hơn nữa khó khăn chỉ làm tăng sự mong muốn tiếp tục công việc ở họ mà thôi.

e. Tính dũng cảm
Là khả năng sẵn sàng và nhanh chóng vươn tới mục đích, bất chấp khó khăn, nguy hiểm cho tính mạng hay lợi ích của bản thân.

Người có tính dũng cảm không chỉ là sự bạo dạn thông thường mà nó đòi hỏi ở con người phải có sự kiên cường, tự chủ, tự tin vào sự quyết định đúng đắn của mình, vì vậy mà họ sẵn sàng chịu đựng, thậm chí hy sinh cả thân mình vì mục đích đã định.

g. Tính tự kiềm chế, tự chủ

 Là khả năng làm chủ được bản thân. Trong khi duy trì được sự kiểm soát đầy đủ đối với hành vi của mình, người có tính tự chủ có khả năng kìm hãm những hành động nào cho là không cần thiết hoặc có hại trong những trường hợp cụ thể, không để xảy ra tình trạng hành động bột phát, không chủ định. 

Các phẩm chất ý chí của nhân cách luôn gắn bó hữu cơ với nhau, hỗ trợ cho nhau, tạo nên ý chí cao của con người. Các phẩm chất ý chí được thể hiện trong hành động ý chí.

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1. Phân tích đối tượng và nhiệm vụ của tâm lý học giáo dục. Nghiên cứu tâm lý học giáo dục có ý nghĩa gì trong hoạt động giáo dục?

2. Trình bày mối quan hệ của tâm lý học giáo dục với các chuyên ngành khoa học khác.

3. Phân tích bản chất của tâm lý người. Từ đó, rút ra những kết luận sư phạm cần thiết. 

4. Phân tích các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học giáo dục và ứng dụng của chúng trong nghiên cứu tâm lý học sinh tiểu học, HS THCS và HS THPT. 
5. So sánh sự khác nhau giữa cảm giác và tri giác, giữa tư duy và tưởng tượng; Giữa nhận thức cảm tính và nhận thức lí tính. Cho ví dụ và phân tích ví dụ.

6. So sánh tình cảm và nhận thức. Cho ví dụ và phân tích ví dụ.

7. Nêu nội dung các qui luật và việc ứng dụng qui luật của tình cảm vào đời sống và trong công tác giảng dạy.

BÀI TẬP - THẢO LUẬN - THỰC HÀNH
1. Phân tích tính chủ thể trong phản ánh tâm lí ở người, ứng dụng trong dạy học.

2. Phân tích bản chất xã hội của tâm lí người, rút ra kết luận sư phạm

3. Kể tên những phương pháp nghiên cứu tâm lí học và chỉ ra những mặt mạnh, mặt hạn chế của từng phương pháp.

4. Mối quan hệ của Tâm lý học giáo dục với các chuyên ngành khoa học khác.

5. Hãy giải thích câu nói: “Cảm giác là viên gạch đầu tiên để xây dựng nên tòa lâu đài nhận thức”.

6. Sưu tầm các video clip, trích đoạn phim, phân tích để chỉ ra đặc điểm của tình cảm bộc lộ trong các nhân vật qua video đó.

7. Sưu tầm những câu chuyện về ý chí của con người.

CHƯƠNG 2. SỰ PHÁT TRIỂN TÂM LÝ TRẺ EM
A. MỤC TIÊU HỌC TẬP
· Kiến thức

Sau khi kết thúc chương 2, sinh viên phải trình bày được các quan niệm khác nhau về trẻ em, sự phát triển tâm lý trẻ em theo quan điểm duy vật biện chứng và các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em; phân tích được vị trí, ý nghĩa và những điều kiện hình thành, phát triển tâm lý của trẻ em qua các giai đoạn phát triển; trình bày được các đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em ở từng lứa tuổi.

· Kỹ năng

Sinh viên có kỹ năng nghiên cứu các đặc điểm tâm lý trẻ em và biết vận dụng những tri thức đó vào quá trình dạy học, giáo dục.

· Thái độ

Sinh có thái độ tích cực học tập để lĩnh hội tri thức và đề xuất những giải pháp trong việc nghiên cứu, hình thành, phát triển tâm lý cho trẻ em.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC
2.1. Lý luận chung về sự phát triển tâm lý trẻ em

2.1.1. Các quan niệm khác nhau về trẻ em

Dựa trên những quan điểm triết học khác nhau, người ta có những quan niệm khác nhau về trẻ em.

- Có quan niệm cho rằng: “trẻ em là người lớn thu nhỏ lại”. Sự khác nhau giữa trẻ em và người lớn về các mặt (cơ thể, tư tưởng, tình cảm, trình độ trí tuệ…) chỉ là ở tầm cỡ, kích thước - nghĩa là chỉ khác nhau về lượng chứ không khác nhau về chất. Những người theo quan niệm này đã cố tìm ở đứa trẻ những nét giống với thế hệ trước, kế tục những cái đã có từ thế hệ trước truyền lại. Đây là một quan niệm sai lầm về trẻ em.

- Đến thế kỷ XVIII, J.J.Rousseau (1712 - 1778) đã nhận xét: “Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại, trẻ em có những cách nhìn, cách suy nghĩ và cảm nhận riêng của nó”. Sự khác nhau giữa trẻ em và người lớn là sự khác nhau về chất. Quan niệm của J.J.Rousseau được nhiều người thừa nhận, tuy nhiên, quan niệm này còn rất trừu tượng vì ông chưa nêu ra được những quy luật riêng trong tâm lý trẻ em.

- Vận dụng tư tưởng triết học duy vật lịch sử, các nhà tâm lý học duy vật biện chứng cho rằng: 

Mỗi thế hệ người đều có thời kỳ trẻ em và thời kỳ người lớn. Trẻ em và người lớn đó là những thời kỳ phát triển khác nhau của một thế hệ người. Ở những thời kỳ khác nhau này, cuộc sống của con người vận động theo những quy luật riêng, khác nhau. Trẻ em vận động và phát triển theo những quy luật riêng của trẻ em.

Ở mỗi thời kỳ lịch sử - xã hội khác nhau thì điều kiện sống của các thế hệ người là khác nhau. Những điều kiện xã hội - lịch sử cụ thể sẽ tạo ra một thế hệ trẻ em cụ thể, tương ứng với nó. Vì thế, không có trẻ em chung chung cho mọi thời kỳ lịch sử - xã hội. Mỗi thời đại khác nhau lại có trẻ em của riêng mình.

Cuộc đời của mỗi con người, mỗi đứa trẻ được diễn ra qua nhiều giai đoạn phát triển liên tiếp khác nhau. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ (cùng với thế hệ của nó) chỉ trải qua một lần duy nhất ở mỗi giai đoạn phát triển nhất định. Mỗi giai đoạn phát triển này lại có những quy luật đặc thù, quy luật ấy phụ thuộc vào những điều kiện xã hội - lịch sử đương thời.

Như vậy, trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ lại. Trẻ em là trẻ em, trẻ em vận động và phát triển theo những quy luật riêng của nó. Quá trình phát triển của trẻ em không chỉ là sự tích luỹ giản đơn mà là một sự cấu tạo lại, một sự biến đổi về chất. Sự xuất hiện của những cấu tạo tâm lý mới trong quá trình phát triển của trẻ tạo nên những nét riêng trong tâm lý trẻ em.

2.1.2. Một số quan niệm sai lầm về sự phát triển tâm lý trẻ em
2.1.2.1. Quan niệm của dòng phái “nguồn gốc sinh vật” trong sự phát triển tâm lý

Đầu thế kỷ XX, trong TLH lứa tuổi và TLH sư phạm xuất hiện dòng phái “nguồn gốc sinh vật” về các nhân tố phát triển của trẻ. Dòng phái này quan niệm: những đặc điểm tâm lý của con người là những cấu tạo bẩm sinh do tiềm năng sinh vật gây ra. Con người có sẵn tiềm năng đó ngay từ khi ra đời. Mọi đặc điểm có tính chất cá thể và tính chất chung của tâm lý đều có sẵn trong cấu trúc sinh vật của cơ thể. Sự phát triển là quá trình trưởng thành, chín muồi của những thuộc tính đã có sẵn ngay từ đầu và được quy định trước bằng con đường di truyền.

Dòng phái này còn vận dụng cả kết quả nghiên cứu của sinh học về“gen” vào việc giải thích bản chất của nhân cách và của năng lực. Họ cho rằng các thuộc tính của nhân cách, của năng lực cũng được “chương trình hóa”, “mã hóa” trong các gen. Nhà di truyền học người Anh S.Auerbac đã kết luận: Người ta bắt đầu sống “khi trong tay có các gen cũng như đấu thủ chơi một ván bài khi trong tay có các con bài. Đôi khi sự phân phối có thể xấu đến mức thậm chí có thể khó chờ đợi ở một kết quả vừa phải. Càng hiếm có sự phân phối ưu việt đến mức để đạt được kết quả cao lại không đòi hỏi một sự cố gắng nào”.
 Cũng có khi những người theo dòng phái này đề cập đến nhân tố môi trường trong sự phát triển tâm lý. Nhà Tâm lý học người Mỹ E. Thorndike đã nói đến ảnh hưởng của môi trường, của giáo dục đến sự phát triển tâm lý nhưng ông lại dành cho yếu tố này vai trò thứ yếu, vai trò của “yếu tố điều chỉnh”, “yếu tố thể hiện”. Ông viết: “Tự nhiên ban cho con người một vốn nhất định. Giáo dục cần làm bộc lộ rõ vốn đó là vốn gì và phải sử dụng nó bằng phương tiện tốt nhất”. Nhà tâm lý học người Áo K. Bule còn cho rằng di truyền không chỉ tiền định sự phát triển trí tuệ mà còn tiền định cả sự phát triển đạo đức.

Như vậy, dòng phái “nguồn gốc sinh vật” khẳng định vốn tự nhiên - mặt sinh vật mà trước hết là bẩm sinh và di truyền quyết định sự phát triển tâm lý. Giáo dục chỉ là yếu tố bên ngoài có tác dụng kìm hãm hoặc làm tăng nhanh quá trình bộc lộ những phẩm chất tự nhiên vốn có. Bởi vậy, sự can thiệp của giáo dục vào sự phát triển tự nhiên của đứa trẻ là tùy tiện và không thể tha thứ.

Quan niệm này đã quá đề cao vai trò của yếu tố bẩm sinh, di truyền và coi sự phát triển tâm lý của trẻ chỉ là tự phát.

2.1.2.2. Dòng phái “nguồn gốc xã hội” trong sự phát triển tâm lý

Dòng phái này ra đời vào đầu thế kỷ XX, những người theo dòng phái này quan niệm: Sự phát triển tâm lý của trẻ em là do môi trường quyết định. Môi trường là nhân tố tiền định sự phát triển của trẻ. Bởi vậy, muốn nghiên cứu tâm lý con người thì chỉ cần phân tích cấu trúc của môi trường vì môi trường như thế nào thì tâm lý, nhân cách của con người sẽ như thế kể cả cơ chế hành vi lẫn con đường phát triển. Môi trường ở đây được hiểu là môi trường bất biến, định trước số phận của con người.

Người ta coi trẻ em như “tờ giấy trắng”, “như tấm bảng sạch sẽ”, người lớn vẽ lên đó cái gì thì trẻ em thành cái đó.

Dòng phái “nguồn gốc xã hội” đã phủ nhận tính tích cực của con người, của trẻ em, coi trẻ em như một đối tượng hoàn toàn thụ động trước môi trường. Quan niệm này đã không giải thích được trường hợp: cùng một môi trường nhưng lại hình thành những nhân cách khác nhau, hoặc những nhân cách giống nhau về nội dung hành vi, về thế giới nội tâm nhưng lại khác nhau về môi trường sống.

2.1.2.3. Thuyết “hội tụ hai yếu tố”

Thuyết này ra đời vào đầu thế kỷ XX và phát triển mạnh vào những năm 20-30 của thế kỷ XX. Theo thuyết này thì những đặc điểm tâm lý của trẻ em là có sẵn, do cha mẹ, ông bà truyền lại. Sự phát triển tâm lý là sự chín muồi của những đặc điểm tâm lý có sẵn, trong đó nhịp độ và giới hạn của sự phát triển là tiền định.

Thuyết “hội tụ hai yếu tố” có tính đến cả yếu tố môi trường và yếu tố di truyền trong sự phát triển của trẻ. Theo họ, sự kết hơp, sự tác động qua lại giữa hai yếu tố môi trường và di truyền sẽ quyết định trực tiếp sự phát triển của trẻ, trong đó di truyền giữ vai trò quyết định, còn môi trường là điều kiện để biến những đặc điểm tâm lý đã được định sẵn thành hiện thực.

Các dòng phái tư tưởng nêu trên có những điểm giống nhau: đều coi đặc điểm tâm lý của con người là cái tiền định, có sẵn bởi di truyền hoặc môi trường bất biến. Các dòng phái này đánh giá không đúng vai trò của giáo dục,họ đã tách biệt sự phát triển của trẻ với những điều kiện cụ thể, đồng thời coi thường tính tích cực, chủ động của trẻ trước các tác động của giáo dục và môi trường.

2.1.3. Quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lý trẻ em

Phép biện chứng coi mọi hoạt động, kể cả hoạt động tâm lý đều có sự phát triển. Cho nên, chỉ có thể nhận thức được mọi hoạt động trong sự phát triển của nó. 
Phát triển là một quá trình cơ thể (sự vật, hiện tượng...) liên tục tự vận động để hình thành cái mới trong bản thân nó. Quá trình này trải qua nhiều giai đoạn. Mỗi giai đoạn đánh dấu một trình độ phát triển ở vào một thời điểm lịch sử nhất định. Nhưng chính giai đoạn ấy cũng đang có sự vận động để chuyển hoá từ trình độ hiện tại sang trình độ khác, cao hơn. Vì vậy, phép biện chứng không lấy một giai đoạn lịch sử nào đó của một sự vật làm cái vĩnh viễn, cái nhất thành bất biến. 

Vận dụng tư tưởng trên vào việc xem xét sự phát triển tâm lý trẻ em, chúng ta nhận thấy, chỉ có thể hiểu được tâm lý trẻ em khi nó được nhận thức trong sự vận động, sự phát triển. 

Sự phát triển tâm lý của trẻ em phải dựa trên một cái nền vật chất là cơ thể của chính đứa trẻ. Cơ thể của đứa trẻ với những đặc điểm bẩm sinh, di truyền nhất định, là tiền đề, là điều kiện vật chất cần thiết để có sự phát triển tâm lý và chúng có ảnh hưởng nhất định đến tốc độ, đến con đường và phương thức của sự phát triển các thuộc tính tâm lý ở trẻ.

Sự phát triển tâm lý của trẻ là một quá trình đi từ “không” đến “có”, từ “có” đến trình độ cái tâm lý được định hình, rồi nó được chuyển hoá được phát triển ở mức độ ngày càng cao và cuối cùng đạt tới mức hoàn thiện. Quá trình này được bắt đầu từ lúc đứa trẻ mới lọt lòng.

Sự phát triển tâm lý của trẻ không chỉ là sự lớn lên về lượng của các hiện tượng tâm lý, mà thực chất, đó là một quá trình, trong đó những tích luỹ (thay đổi) về lượng của các hiện tượng tâm lý sẽ chuẩn bị cho sự biến đổi về chất ở những mức độ khác nhau và dần dần đạt tới sự hoàn thiện, hoàn chỉnh ở mức cao nhất của tất cả các chức năng tâm lý bậc cao. Nghĩa là, sự phát triển tâm lý là một quá trình chuyển đổi liên tục từ cấp độ này sang cấp độ khác.

Sự phát triển tâm lý của trẻ diễn ra trong quá trình trẻ nắm vững những tri thức văn hoá của loài người. Đây là quá trình đứa trẻ tự vận động để lĩnh hội nền văn hoá xã hội - lĩnh hội những kinh nghiệm xã hội - lịch sử có trong môi trường của nó. Sự phát triển tâm lý được tính ở kết quả lĩnh hội những kinh nghiệm ấy ở các mức độ từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp để hình thành cái mới, trình độ mới hoặc những cấu tạo mới trong tâm lý đứa trẻ; còn cái cũ sẽ được cải tạo lại cho thích hợp với trình độ mới hoặc sẽ bị phủ định đi.

Điều này nói lên rằng, sự phát triển tâm lý là một quá trình nảy sinh cái mới trên cơ sở có sự kế thừa vốn cũ về tâm lý. Sự phát triển này được thể hiện ở những thay đổi trong tâm lý của đứa trẻ, tuy nhiên, có thể có những nhân tố đối lập với sự phát triển xuất hiện trong quá trình phát triển của trẻ. Bởi thế, sự phát triển tâm lý của trẻ là một quá trình, nhưng quá trình ấy không phẳng lặng mà có khủng hoảng và đột biến.

Sự phát triển của trẻ diễn ra trong cuộc sống hàng ngày của nó. Nhưng quá trình này cũng có những bước nhảy vọt, mỗi bước được đánh dấu bằng sự chuyển từ giai đoạn trước thấp hơn sang giai đoạn sau cao hơn, hoàn thiện hơn. Mỗi giai đoạn phát triển của trẻ đều có những quy luật đặc thù của riêng nó.

Cuối cùng, cần nhận thức sâu sắc rằng, sự phát triển của trẻ là sự phát triển của một thực thể có ý thức. Đó chính là quá trình đứa trẻ trở thành người - trở thành một nhân cách. Tính chất đặc biệt này đòi hỏi phải có sự quan tâm chu đáo, đầy đủ của xã hội đối với sự phát triển của trẻ em.

Như vậy, sự phát triển tâm lý trẻ em là một quá trình đầy những biến động phức tạp. Quá trình này gắn liền với sự xuất hiện những cấu tạo mới, những đặc điểm tâm lý mới về chất ở những giai đoạn lứa tuổi khác nhau. Chính hoạt động của đứa trẻ dưới sự hướng dẫn của người lớn là yếu tố quyết định sự hình thành, phát triển tâm lý của nó.

2.1.4. Các quy luật phát triển tâm lý trẻ em

2.1.4.1. Quy luật về tính toàn vẹn của tâm lý

Cùng với sự phát triển về cơ thể, tâm lý đứa trẻ cũng phát triển ngày càng hoàn thiện, thống nhất và bền vững. Quy luật này thể hiện rõ rệt ở cả 3 mặt: nhận thức, tình cảm và ý chí của trẻ.

Nhận thức của trẻ lúc nhỏ chỉ giới hạn trong những tình huống trực quan, cảm tính ít ỏi và rất thô sơ. Lớn dần lên, qua các độ tuổi kế tiếp nhau, với sự phát triển, mở rộng của hoạt động học tập mà nhận thức của trẻ được phát triển không ngừng cả về số lượng, nội dung tri thức, cả phạm vi và mức độ phản ánh, đồng thời biến đổi cả phương thức phản ánh hiện thực khách quan.

Đời sống tình cảm của trẻ cũng phát triển theo xu hướng trên. Trẻ càng lớn, xúc cảm càng trở nên phong phú, mở rộng và được phân hóa sâu sắc từ đó hình thành nên những tình cảm có tính khái quát và có độ bền vững cao.

Về mặt ý chí, có thể thấy quy luật trên bộc lộ rõ ở động cơ, nội dung và kỹ năng thực hiện các hành vi xã hội của trẻ. Trẻ càng lớn, tính mục đích, tự giác trong hành vi của trẻ càng cao, năng lực tự điều khiển và tự điều chỉnh của trẻ ngày càng phát triển.

Sự phát triển hoàn thiện nhất về tâm lý là sự kết hợp nhịp nhàng, có hiệu quả giữa 3 mặt lý trí, tình cảm và nghị lực. Tuy nhiên, trình độ phát triển cao này chỉ thật sự đạt được ở độ tuổi trưởng thành của đứa trẻ.

Như vậy, sự phát triển tâm lý của trẻ được diễn ra theo quy luật: từ “không” đến “có”, từ đơn giản đến phức tạp, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện ở các mặt. Sự hoàn thiện này sẽ đạt được vào giai đoạn cuối cùng của quá trình phát triển của đứa trẻ.

Sự toàn vẹn trong tâm lý của trẻ được đánh giá qua các khía cạnh: phạm vi và mức độ của hiện thực được phản ánh trong tâm lý đứa trẻ, phương thức của sự phản ánh hiện thực và xu hướng hoạt động của đứa trẻ.

Đánh giá sự phát triển tâm lý của trẻ thực chất là đánh giá các mức độ phát triển để đạt tới sự toàn vẹn trong tâm lý của trẻ. Bởi thế, những tiêu chuẩn đánh giá sự toàn vẹn đồng thời cũng là những chỉ số để đo trình độ phát triển tâm lý của trẻ về các mặt.

2.1.4.2. Quy luật về tính không đồng đều của sự phát triển tâm lý

Quy luật này bộc lộ sự khác nhau về mức độ phát triển giữa các chức năng tâm lý ở đứa trẻ, cho dù đứa trẻ được giáo dục một cách chu đáo nhất.

Có những thời kỳ tối ưu cho sự phát triển một hình thức hoạt động tâm lý nào đó ở trẻ. Ví dụ: Giai đoạn thuận lợi nhất cho sự phát triển ngôn ngữ là thời kỳ từ 1 đến 5 tuổi, cho sự hình thành nhiều kỹ xảo vận động là tuổi HS TH, cho sự hình thành tư duy toán học là thời kỳ từ 15 đến 20 tuổi.

2.1.4.3. Quy luật về tính mềm dẻo trong tâm lý của trẻ

Quy luật này có cơ sở từ sự mềm dẻo và tính linh hoạt của hoạt động thần kinh của trẻ.

Tính mềm dẻo trong tâm lý của trẻ thể hiện ở khả năng dễ bắt chước, dễ bù trừ các chức năng tâm lý bị thiếu hụt và dễ tiếp thu các tác động giáo dục.

2.1.5. Phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em

2.1.5.1. Khái niệm về lứa tuổi

Sự phát triển tâm lý của trẻ trải qua nhiều giai đoạn khác nhau được gọi là giai đoạn lứa tuổi. Mỗi lứa tuổi là một mức độ, một cấp độ phát triển nhất định trong quá trình phát triển của trẻ. Mức độ này được đặc trưng bởi những biến đổi về sinh lý và tâm lý của trẻ ở lứa tuổi ấy.

Ở mỗi lứa tuổi, sự phát triển tâm lý của trẻ đạt tới một chất lượng mới và diễn ra theo quy luật đặc thù. Khi chuyển từ lứa tuổi này sang lứa tuổi khác bao giờ cũng xuất hiện những cấu tạo tâm lý mới chưa từng có ở những lứa tuổi trước. Giới hạn của mỗi lứa tuổi chỉ có ý nghĩa tương đối. Mỗi lứa tuổi đều có một vị trí, vai trò nhất định trong toàn bộ quá trình phát triển chung của trẻ.

Những đặc điểm lứa tuổi là đặc điểm chung, đặc trưng và điển hình, nó chỉ ra hướng phát triển chung. Những đặc điểm này được quy định bởi một tổ hợp các điều kiện như: những đặc điểm về thể chất của trẻ, đặc điểm của các mối quan hệcủa trẻ với môi trường xung quanh, hệ thống những yêu cầu đặt ra cho trẻ trong một thời kỳ nhất định, trình độ và kiểu hoạt động do trẻ tiến hành cùng với trình độ và kiểu tri thức do trẻ nắm được, kể cả phương thức lĩnh hội những tri thức ấy.

2.1.5.2. Phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em

Khi phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em, người ta căn cứ vào những thay đổi cơ bản trong cấu trúc tâm lý và sự trưởng thành về cơ thể của trẻ, căn cứ vào những thay đổi cơ bản trong điều kiện sống và hoạt động của trẻ, đặc biệt là hoạt động chủ đạo.

Hoạt động chủ đạo là hoạt động mà sự phát triển của nó quy định những biến đổi chủ yếu nhất trong các quá trình tâm lý và trong các đặc điểm tâm lý của nhân cách đứa trẻ ở giai đoạn phát triển nhất định.

Từ những căn cứ nêu trên, người ta chia ra các giai đoạn, thời kỳ phát triển tâm lý của trẻ em như sau:

- Giai đoạn trước tuổi học:

+ Thời kỳ sơ sinh và hài nhi: từ 0 đến 1 tuổi
 Hoạt động chủ đạo của lứa tuổi này là hoạt động “giao lưu cảm xúc trực tiếp” với người lớn, mà trước hết là với người mẹ.

Tình cảm của người lớn truyền cho đứa trẻ có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển về mọi mặt của đứa trẻ, đặc biệt là vẻ người của nó. Ở trẻ những cảm xúc theo kiểu người được hình thành đóng vai trò là phương tiện quan hệ trực tiếp và duy nhất của trẻ với những người xung quanh.

+ Thời kỳ vườn trẻ: từ 1 tuổi đến 3 tuổi
Hoạt động với thế giới đối tượng do loài người sáng tạo ra trở thành hoạt động chủ đạo của lứa tuổi vườn trẻ (mặc dù hoạt động của giai đoạn trước vẫn đóng vai trò hết sức quan trọng).

Trong loại hoạt động chủ đạo này, với sự giúp đỡ của người lớn, trẻ tiếp thu mạnh mẽ những thao tác công cụ - đối tượng, từ đó hình thành ở trẻ loại tư duy trực quan hành động, tạo cơ sở cho việc hình thành nhiều tri thức thực tiễn dẫn tới sự phát triển khái quát hành động ở trẻ em.

+ Thời kỳ mẫu giáo: từ 3 tuổi đến 6 tuổi
Hai loại hoạt động nêu trên ở các lứa tuổi trước vẫn được trẻ mẫu giáo tiến hành nhưng hoạt động vui chơi, trong đó “trò chơi sắm vai” được nảy sinh, phát triển mạnh mẽ và trở thành hoạt động chủ đạo của tuổi mẫu giáo.

Trong các trò chơi, trẻ mô phỏng cuộc sống của người lớn, qua đó, trẻ tiếp thu những kinh nghiệm, những chuẩn mực trong quan hệ giữa người với người. Trẻ còn sử dụng hoạt động với thế giới đối tượng làm phương tiện để tiến hành trò chơi sắm vai. Nhờ đó mà thế giới đối tượng được đưa vào các quan hệ của con người một cách khách quan; kinh nghiệm, tri thức và năng lực của đứa trẻ cũng vì thế mà trở nên phong  phú và ngày càng toàn diện hơn. Tất cả những điều này tạo cơ sở cho việc hình thành ý thức bản ngã và tâm thế sẵn sàng đi học ở trẻ.

- Giai đoạn tuổi HS
+ Thời kỳ đầu tuổi học hay tuổi HS TH, tuổi nhi đồng: từ 6 tuổi đến 11 - 12 tuổi
Bước sang tuổi HS TH, cuộc sống của đứa trẻ có những thay đổi bước ngoặt. Học tập là hoạt động chủ đạo của HS TH. Những loại hoạt động của các lứa tuổi trước, giờ đây được lùi xuống hàng thứ yếu, mặc dầu vui chơi vẫn có ý nghĩa quan trọng đối với HS TH.

Với hoạt động học tập, lần đầu tiên trẻ tiến hành một hoạt động chuyển hướng vào việc lĩnh hội tri thức và tạo ra phương thức lĩnh hội những tri thức ấy, làm cho sự phát triển nhân cách, đặc biệt là sự phát triển năng lực trí tuệ của đứa trẻ được diễn ra một cách thuận lợi nhất. Ở lứa tuổi này tính chủ định được xem như một cấu tạo tâm lý mới cơ bản, vì nhờ có nó mà tâm lý của trẻ đạt tới mức phát triển cần thiết cho việc học tập sau này ở trường THCS.

+ Thời kỳ giữa tuổi học hay tuổi HS THCS, tuổi thiếu niên: từ 11, 12 tuổi đến 14, 15 tuổi
Cùng với hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo, HS THCS còn hướng mạnh mẽ vào một hoạt động chủ đạo khác nữa, đó là hoạt động “giao lưu bạn bè” (hoạt động nhằm thiết lập quan hệ rộng rãi và quan hệ thân tình giữa những HS THCS với nhau).

Giao lưu bạn bè có ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành những quan niệm chung về cuộc sống, về quan hệ giữa người với người, ảnh hưởng đến nhiều nét tính cách của lứa tuổi HS THCS; đồng thời là tiền đề cho những động cơ mới của hoạt động ở lứa tuổi HS THPT. Nhờ hoạt động giao tiếp mà HS THCS nhận thức được người khác và bản thân mình, tạo cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ về tự ý thức. Ở các em những rung cảm giới tính cũng bắt đầu xuất hiện, sự quan tâm đến người bạn cùng học khác giới có ý nghĩa không nhỏ đối với sự phát triển nhân cách của các em. 

+ Thời kỳ cuối tuổi học hay tuổi HS THPT, tuổi thanh niên mới lớn: từ 14, 15 tuổi đến 17, 18 tuổi
Hoạt động chủ đạo của lứa tuổi này là hoạt động “học tập - hướng nghiệp”.

Hoạt động học tập của lứa tuổi này có ý nghĩa mới mẻ đối với sự phát triển và hoàn thiện nhân cách của đứa trẻ. Ở HS THPT, nhân cách dần được hoàn thiện, xu hướng nghề nghiệp được hình thành, tạo cơ sở cho sự phát triển nhiều năng lực mới ở con người trong những thời kỳ tiếp theo.

2.2. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em qua các giai đoạn lứa tuổi

2.2.1. Đặc điểm phát triển tâm lý trẻ em giai đoạn trước tuổi HS

2.2.1.1. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em trong năm đầu tiên

a. Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý ở lứa tuổi sơ sinh và hài nhi

Đây là lứa tuổi có những biến đổi đặc biệt quan trọng. Việc trẻ chuyển từ trong bào thai trở thành một thực thể người về mặt sinh học được coi là một bước nhảy vọt trong việc tạo ra tiền đề cơ sở vật chất cho toàn bộ quá trình phát triển sau này. Sự phát triển của trẻ trong năm đầu tiên song song với việc tiến tới độc lập về mặt sinh học của đứa trẻ. Thời kì này chủ yếu là tạo ra những tiền đề vật chất cần thiết để sau này hình thành nên những chức năng tâm lý của con người.

b. Đặc điểm về hoạt động và sự phát triển tâm lý của trẻ em trong năm đầu tiên

- Thời kỳ sơ sinh (0 - 2 tháng tuổi)

Trong những ngày đầu tiên của cuộc sống, trẻ đã được trang bị một số phản xạ không điều kiện giúp trẻ thích ứng với hoàn cảnh sống mới (phản xạ thở, phản xạ về nhiệt độ,...). Đây là thời kỳ mà những hành vi bản năng được biểu hiện dưới dạng thuần tuý nhất để thoả mãn những nhu cầu cơ thể. Sự thỏa mãn nhu cầu này không thể tạo ra sự phát triển tâm lý mà chỉ đảm bảo cho sự sống còn của đứa trẻ.

Em bé sống trong thời kỳ cảm giác - vận động: cảm nhận thế giới qua cảm giác - vận động. Dần dần, những phản xạ không điều kiện cùng với những phản xạ có điều kiện lặp đi lặp lại nhiều lần thành những vận động quen thuộc (phản xạ bú mút, nuốt,...). Từ cảm nhận vận động của mình trẻ nhận ra sự tồn tại của sự vật hiện tượng xung quanh.

Một trong những nhu cầu được nảy sinh sớm nhất trong thời kỳ sơ sinh đó là nhu cầu tiếp nhận các ấn tượng từ thế giới bên ngoài. Nhu cầu này gắn liền với những phản xạ định hướng. Đây là cơ sở cho những nhu cầu khác của trẻ được phát triển như nhu cầu giao tiếp, nhu cầu nhận thức,...

Nhu cầu muốn gắn bó với người khác xuất hiện rất sớm ở trẻ sơ sinh. Đây cũng là một nhu cầu gốc đồng thời là tiền đề quan trọng cho nhu cầu giao tiếp ở trẻ được phát triển.

- Thời kỳ hài nhi (2 - 12 tháng tuổi)

Giao tiếp xúc cảm trực tiếp với người lớn là hoạt động chủ đạo của trẻ hài nhi. Biểu hiện của hoạt động này là trẻ thích thú, hớn hở khi được người lớn âu yếm, nựng nịu.

Giao tiếp với người lớn là một nhu cầu bức thiết của trẻ hài nhi, bởi vì cuộc sống của trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào người lớn, trẻ cần được người lớn chăm sóc thường xuyên để thoả mãn những nhu cầu về cơ thể. Mặt khác, chính cách thức cư xử của người lớn đã khơi gợi ở trẻ những xúc cảm ban đầu. Dần dần, giao tiếp trở thành một nhu cầu sống của trẻ.

Giao tiếp trực tiếp với người lớn ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triểntâm lý của trẻ, đặc biệt là về mặt xúc cảm. Giao tiếp nhằm thoả mãn nhu cầu về người khác - một nhu cầu chỉ có ở con người. Khi giao tiếp, những xúc cảm đầu tiên về con người xuất hiện ở trẻ. Vào khoảng tháng thứ 6, ở trẻ hình thành một đối tượng tình cảm rõ nét, trẻ bắt đầu biết quấn lấy mẹ. Dần dần cùng với giao tiếp trực tiếp với người lớn, ở trẻ xuất hiện nhu cầu cầm nắm, sờ mó các đồ vật.

Sự phát triển vận động, hành động với đồ vật và định hướng vào môi trường xung quanh giúp trẻ nắm được những hình thức hành vi của con người, đồng thời tạo cơ sở cho sự phát triển các quá trình tâm lý ở trẻ.Tuy nhiên, sự tiến bộ của những vận động và hành động của trẻ hoàn toàn phụ thuộc vào sự hướng dẫn của người lớn. Nếu người lớn thường xuyên quan tâm tới trẻ, tổ chức sự vận động và thao tác với đồ vật cho trẻ thì việc di chuyển của trẻ trong không gian (bò, chập chững tập đi), việc cầm nắm các đồ vật và hành động với chúng sẽ có những tiến bộ rõ rệt, giúp trẻ khám phá thế giới bên ngoài, tạo tiền đề cho việc tiếp nhận các kinh nghiệm xã hội - lịch sử của trẻ ở những lứa tuổi tiếp theo.

Ở trẻ hài nhi, những tiền đề của sự lĩnh hội ngôn ngữ được hình thành. Sự thấu hiểu ngôn ngữ của trẻ dần dần mang tính tích cực và trở thành phương tiện quan trọng để trẻ mở rộng khả năng giao tiếp với những người xung quanh.

Khi giao tiếp, trẻ bắt chước những âm thanh trong lời nói của người lớn. Dần dần, sự thông hiểu lời nói của trẻ xuất hiện trên cơ sở phối hợp giữa tri giác nhìn và nghe. Đến cuối độ tuổi, ở trẻ hình thành được một cách rõ ràng mối liên hệ giữa tên đối tượng và chính bản thân đối tượng. Những điều này giúp trẻ thỏa mãn nhu cầu giao tiếp.

2.2.1.2. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ (tuổi ấu nhi)

a. Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý ở lứa tuổi nhà trẻ

Bước sang tuổi nhà trẻ, trẻ em không còn là một thực thể bất lực nữa. Đứa trẻ với tư cách là một con người thực sự, có tính độc lập trong việc chiếm lĩnh thế giới đồ vật và giao tiếp với những người xung quanh. Ở lứa tuổi này trẻ đạt được 3 thành tựu cơ bản: tự đi theo tư thế đứng thẳng, hoạt động với đồ vật và phát triển ngôn ngữ. Đây là những điều kiện cơ bản giúp trẻ trở thành một con người, một nhân cách. Tuổi nhà trẻ là thời kì hình thành những cấu tạo tâm lý bên trong, xuất hiện tiền đề của sự hình thành nhân cách.

b. Đặc điểm về hoạt động và sự phát triển tâm lý của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ

- Hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ

Đối với trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, hoạt động với đồ vật trở thành chủ đạo. Bởi vì, đến thời kì vườn trẻ, mối quan hệ của trẻ với thế giới đồ vật có sự thay đổi. Trẻ hướng hoạt động của mình vào việc khám phá chức năng, phương thức sử dụng đồ vật. Đây là những thuộc tính ẩn tàng, trẻ không thể phát hiện được bằng hành động chơi - nghịch như ở trẻ hài nhi. Nhờ vào sự hướng dẫn của người lớn, trẻ tiến hành hoạt động với đồ vật. Nhờ có hoạt động này mà chức năng của các đồ vật lần đầu tiên được bộc lộ ra trước đứa trẻ và đồ vật trở thành đối tượng thu hút sự chú ý của trẻ, khơi gợi nhu cầu tìm kiếm, khám phá thế giới xung quanh ở trẻ. Nhờ vậy mà tâm lý của trẻ được phát triển mạnh, đặc biệt là trí tuệ.

Trong số những hành động với đồ vật mà trẻ nắm được ở lứa tuổi nhà trẻ thì hành động công cụ và hành động thiết lập các mối tương quan là những hành động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của trẻ.

Hành động công cụ là hành động trong đó một đồ vật nào đó được sử dụng như một công cụ để tác động lên các đồ vật khác. Chẳng hạn, dùng thìa để xúc cơm, dùng dao để thái rau... 

Hành động công cụ đã làm thay đổi toàn bộ thao tác của đôi bàn tay cho phù hợp với công cụ và đối tượng tác động mà hành động của trẻ hướng tới. Nhờ đó,trẻ nắm được nguyên tắc của việc sử dụng công cụ, một trong những nguyên tắc hoạt động cơ bản của con người.

Hành động thiết lập các mối tương quan là những hành động đưa 2 hoặc nhiều đối tượng (hoặc các bộ phận của chúng) vào những mối tương quan nhất định trong không gian. Chẳng hạn, hành động lắp ráp hình,...

Nhờ hành động thiết lập các mối tương quan mà các chức năng tâm lý của trẻ như tri giác, trí nhớ, tưởng tượng, tư duy được phát triển mạnh, đặc biệt là tư duy trực quan - hành động, làm cơ sở cho sự phát triển các kiểu tư duy cao hơn sau này như tư duy trực quan - hình tượng và tư duy lôgic.

- Đi theo tư thế thẳng đứng - hình thái vận động đặc trưng của con người

Đến cuối tuổi hài nhi, đứa trẻ bắt đầu những bước đi chập chững, nhưng hầu hết phải sau 1 năm trẻ mới bắt đầu biết đi. Đi theo tư thế thẳng đứng là một bước tiến cơ bản làm cho trẻ độc lập về mặt sinh học, đồng thời là một bước quan trọng trong việc biến đứa trẻ trở thành người. 

Nhờ biết đi, trẻ độc lập, tự do trong việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khả năng định hướng trong không gian ở trẻ được phát triển, khả năng tìm hiểu những thuộc tính và phương thức sử dụng đồ vật được mở rộng, giao tiếp của trẻ với những người xung quanh trở nên phong phú hơn.Điều này không những làm phong phú vốn kinh nghiệm riêng của trẻ mà còn phát triển ở trẻ nhu cầu giao tiếp và kích thích khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ nói.

- Một số biểu hiện về sự phát triển tâm lý của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ

+ Sự phát triển tư duy trực quan - hành động: Kiểu tư duy chủ yếu của trẻ em lứa tuổi nhà trẻ là tư duy trực quan - hành động. Sự phát triển loại tư duy này gắn liền với hoạt động với đồ vật, trong đó đặc biệt quan trọng là việc thực hiện những hành động công cụ và hành động thiết lập các mối tương quan.

Thông qua những hành động này trẻ có được trình độ khái quát ban đầu về đồ vật theo những dấu hiệu bên ngoài và theo chức năng của chúng. Đây là những hình thức khái quát sơ đẳng nhưng lại có vai trò quan trọng trong sự phát triển tâm lý của trẻ.

+ Sự phát triển ngôn ngữ: Ở trẻ em lứa tuổi nhà trẻ, sự phát triển ngôn ngữ diễn ra theo 2 hướng: hoàn thiện sự thông hiểu lời nói của người lớn và hình thành ngôn ngữ tích cực.

Lúc đầu, lời nói của người lớn kết hợp với tình huống cụ thể mới tạo thành tín hiệu hành động đối với đứa trẻ.Dần dần, trẻ hiểu được lời nói mà không cần phụ thuộc vào tình huống cụ thể nữa.Đây là thời kì phát cảm ngôn ngữ và xuất hiện "ngôn ngữ tự trị". Khi trẻ lên 3 tuổi, ngôn ngữ tích cực của trẻ phát triển mạnh mẽ, nhờ đó việc trẻ sử dụng các hình thức ngữ pháp của tiếng mẹ đẻ có những tiến bộ đáng kể.

+ Sự xuất hiện tự ý thức và nguyện vọng độc lập
Trẻ bắt đầu tự nhận ra mình khi 2 - 3 tuổi. Đầu tiên trẻ để ý đến hình dáng bên ngoài của mình, rồi sau đó mới đến ý nghĩ bên trong. Trẻ cảm thấy mình có thể làm được việc này hay việc khác, trẻ tự nhận xét, đánh giá được mình thông qua nhận xét, đánh giá của người lớn. Đây chính là nguyên nhân khiến trẻ có nguyện vọng được độc lập, được làm những việc như người lớn và được người lớn thừa nhận. Tuy nhiên, người lớn không thể thoả mãn mọi ý muốn đó của trẻ. Điều này dẫn đến hiện tượng “khủng hoảng của tuổi lên 3”. Đối với những đứa trẻ đang ở vào tình trạng “khủng hoảng”, người lớn gặp những khó khăn nhất định trong quan hệ với trẻ. Trẻ thường tỏ ra bướng bỉnh, ngang ngạnh và khó bảo. Để khắc phục hiện tượng này, người lớn cần kịp thời nhận thấy những khả năng mới của trẻ, tôn trọng tính độc lập của trẻ, biết cách hướng dẫn để trẻ tự làm lấy một số việc phù hợp với sức trẻ. Mặt khác, chính hoạt động vui chơi là nơi trẻ thể hiện được tốt nhất tính độc lập của mình và là nơi để trẻ thỏa mãn nhu cầu tự khẳng định, vì vậy, người lớn cần tổ chức tốt hoạt động vui chơi cho trẻ, giúp trẻ tạo ra những hình thức hoạt động mới, những quan hệ mới với mọi người xung quanh.

2.2.1.3. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo

a. Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý ở lứa tuổi mẫu giáo

Đây là thời kì cuối của giai đoạn trước tuổi học, đồng thời là thời kỳ đứa trẻ chuẩn bị bước vào lớp 1 - bước ngoặt quan trọng trong cuộc sống của trẻ. Ở thời kỳ này, môi trường giáo dục theo phương thức người mẹ của trường mẫu giáo có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự lớn lên của trẻ trong những năm tháng đầu tiên của cuộc đời.

Bước ngoặt 6 tuổi là một sự kiện quan trọng khiến các nhà giáo dục cần phải quan tâm, một mặt là để giúp trẻ hoàn thiện những thành tựu phát triển tâm lý trong suốt thời kỳ mẫu giáo, mặt khác tích cực chuẩn bị cho trẻ có đủ điều kiện để làm quen dần với hoạt động học tập và cuộc sống ở trường phổ thông.

b. Đặc điểm về hoạt động và sự phát triển tâm lý của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo

- Hoạt động vui chơi (trọng tâm là trò chơi đóng vai theo chủ đề) là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo

Trò chơi đóng vai theo chủ đề là một hình thức độc đáo của sự tiếp xúc giữa trẻ với cuộc sống của người lớn. Trong khi chơi, trẻ tái tạo lại đời sống xã hội xung quanh và qua đó trẻ học làm người.

Trò chơi đóng vai theo chủ đề là hoạt động chủ đạo của trẻ mẫu giáo, bởi vì nó giúp trẻ giải quyết mâu thuẫn trong bước phát triển từ tuổi nhà trẻ lên tuổi mẫu giáo đó là: trẻ có nguyện vọng muốn làm việc như người lớn nhưng khả năng của trẻ còn yếu, do đó trẻ phải thoả mãn nguyện vọng này trong trò chơi đóng vai theo chủ đề. Thông qua trò chơi này, trẻ mô phỏng lại hoạt động lao động của người lớn và những mối quan hệ qua lại giữa họ trong xã hội. Mặt khác, chính trò chơi này đã tạo ra những nét tâm lý đặc trưng cho tuổi mẫu giáo mà nổi bật hơn cả là tính hình tượng và tính dễ xúc cảm, khiến cho nhân cách của trẻ mẫu giáo mang tính độc đáo khó tìm thấy ở các lứa tuổi khác.

Trò chơi đóng vai theo chủ đề có cấu trúc tương đối phức tạp. Các thành phần tạo nên cấu trúc của trò chơi này bao gồm: chủ đề chơi và nội dung chơi, vai chơi và hành động chơi, những mối quan hệ qua lại của trẻ trong trò chơi, đồ chơi và hoàn cảnh chơi. Việc tổ chức các trò chơi cho trẻ có ý nghĩa giáo dục to lớn. Tổ chức trò chơi chính là tổ chức cuộc sống cho trẻ, trong đó những thành phần nêu trên trở thành phương tiện để trẻ thâm nhập vào cuộc sống của người lớn, qua đó trẻ bắt đầu hình thành một nhân cách con người.

- Một số biểu hiện về sự phát triển tâm lý của trẻ em lứa tuổi mẫu giáo

+ Sự phát triển về tư duy: Đến tuổi mẫu giáo, tư duy của trẻ có một bước ngoặt cơ bản, đó là chuyển từ kiểu tư duy trực quan - hành động sang kiểu tư duy trực quan - hình tượng. Ở tuổi mẫu giáo bé, tư duy đã đạt tới ranh giới của tư duy trực quan - hình tượng nhưng các hình tượng và biểu tượng trong đầu trẻ vẫn còn gắn liền với hoạt động vật chất bên ngoài. Ở tuổi mẫu giáo nhỡ loại tư duy này phát triển mạnh cho phép trẻ giải được nhiều bài toán thực tiễn mà trẻ thường gặp trong đời sống. Tuy nhiên, trẻ mới chỉ dựa vào những biểu tượng đã có, những kinh nghiệm đã trải qua để suy luận về một số vấn đề mới. Trong trường hợp này trẻ mới chỉ dừng lại ở hiện tượng bên ngoài mà chưa phản ánh được bản chất bên trong của sự vật hiện tượng. Đến tuổi mẫu giáo lớn, ở trẻ xuất hiện kiểu tư duy trực quan - sơ đồ. Kiểu tư duy này tạo cho trẻ khả năng phản ánh những mối liên hệ tồn tại khách quan, không bị phụ thuộc vào hành động hay ý muốn chủ quan của bản thân đứa trẻ. Đây là kiểu tư duy trung gian để chuyển từ kiểu tư duy trực quan - hình tượng lên một kiểu tư duy mới đó là tư duy lôgic ở lứa tuổi HS.

+ Sự phát triển về ngôn ngữ: Lứa tuổi mẫu giáo là thời kỳ bộc lộ tính nhạy cảm cao nhất đối với các hiện tượng ngôn ngữ, điều đó khiến cho sự phát triển ngôn ngữ của trẻ diễn ra với tốc độ khá nhanh. Đến cuối tuổi mẫu giáo, hầu hết trẻ em đều biết sử dụng tiếng mẹ đẻ một cách thành thục trong sinh hoạt hàng ngày. Sự hoàn thiện tiếng mẹ đẻ ở trẻ mẫu giáo lớn được thể hiện qua các khía cạnh như: nắm vững ngữ âm và ngữ điệu khi sử dụng tiếng mẹ đẻ, phát triển vốn từ và cấu trúc ngữ pháp, phát triển ngôn ngữ mạch lạc.

+ Sự phát triển về đời sống tình cảm: Ở lứa tuổi mẫu giáo, nhất là mẫu giáo nhỡ, tình cảm của trẻ phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là tính đồng cảm và tính dễ xúc cảm đối với con người và cảnh vật xung quanh. Các loại tình cảm bậc cao như tình cảm trí tuệ, tình cảm đạo đức, tình cảm thẩm mỹ ở vào thời điểm phát triển thuận lợi. Đây là thời kỳ phát cảm của những xúc cảm thẩm mỹ.

+ Sự phát triển động cơ hành vi và sự hình thành hệ thống thứ bậc các động cơ: Cuối tuổi mẫu giáo bé, trong hành vi của trẻ đã xuất hiện các loại động cơ khác nhau, tuy nhiên, những động cơ này còn mờ nhạt. Đến tuổi mẫu giáo nhỡ, những động cơ xã hội bắt đầu thể hiện rõ trong số các động cơ đạo đức. Điều đáng lưu ý là ở lứa tuổi này đã bắt đầu hình thành hệ thống thứ bậc các động cơ. Trong hệ thống thứ bậc này, các động cơ được sắp xếp theo ý nghĩa quan trọng của mỗi động cơ đối với bản thân đứa trẻ. Điều này khiến cho hành vi của đứa trẻ diễn ra theo một xu hướng nhất định và mang tính xã hội rõ nét.

+ Sự xác định ý thức bản ngã và tính chủ định trong hoạt động tâm lý: Khi mới bước vào tuổi mẫu giáo, sự tự nhận thức của trẻ về bản thân mình còn mờ nhạt. Dần dần, trẻ tự nhận ra những phẩm chất của mình, hiểu được việc mình làm, thái độ của mình đối với những người xung quanh và ngược lại. Ở tuổi mẫu giáo lớn, trẻ nhận rõ về giới tính của bản thân, đồng thời biết cách thể hiện hành vi sao cho phù hợp với giới tính. Việc xác định rõ ràng ý thức bản ngã khiến trẻ thực hiện các hành động một cách chủ tâm hơn, nhờ đó các quá trình tâm lý mang tính chủ định rõ rệt.

+ Sự hình thành tâm lý sẵn sàng đi học: Ở thời kỳ mẫu giáo, trẻ được chuẩn bị những tiền đề về mặt tâm lý, giúp trẻ thích nghi bước đầu với các điều kiện học tập có hệ thống ở trường phổ thông. Những tiền đề này bao gồm: lòng mong muốn trở thành HS thực thụ; sự phát triển về mặt ý chí; tính chủ định của các hoạt động tâm lý; sự sẵn sàng về mặt trí tuệ; trình độ phát triển ngôn ngữ; sự chuẩn bị về những động cơ xã hội của hành vi; vốn tri thức nhất định về thế giới xung quanh; kỹ năng xác lập và duy trì những mối quan hệ qua lại với người khác, với các bạn cùng lứa tuổi.

Việc chuẩn bị sẵn sàng về mặt tâm lý cho trẻ em đến trường phổ thông diễn ra có hiệu quả nhất trong quá trình trẻ thực hiện các trò chơi và các dạng hoạt động như vẽ, nặn, thủ công, múa hát, đọc thơ, kể chuyện… Tuy nhiên, các hoạt động của trẻ cần phải có sự hướng dẫn thường xuyên của người lớn. Trong đó, gia đình (đặc biệt là người mẹ) và trường mẫu giáo có vai trò quan trọng trong việc tạo môi trường giáo dục thuận lợi cho sự phát triển của trẻ.

2.2.2. Đặc điểm phát triển tâm lý của trẻ em giai đoạn tuổi HS

2.2.2.1. Đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi HS TH

a. Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý ở lứa tuổi HS TH

Lứa tuổi HS TH bao gồm những em có độ tuổi từ 6 đến 11, 12 tuổi. Đó là những HS đang theo học từ lớp 1 đến lớp 5 ở nhà trường TH. Lứa tuổi này có vị trí đặc biệt quan trọng, đó là thời kỳ mở đầu của cả một giai đoạn phát triển rất quan trọng đối với trẻ em: giai đoạn tuổi HS. Ở lứa tuổi này, những cấu tạo tâm lý mới được hình thành làm nền tảng cho sự phát triển tâm lý và nhân cách của trẻ ở những lứa tuổi tiếp theo.

b. Những điều kiện phát triển tâm lý của lứa tuổi HS TH

- Những đặc điểm về sự phát triển thể chất

Ở độ tuổi HS TH, sự phát triển về chiều cao và trọng lượng chậm hơn so với tuổi mẫu giáo. Theo tài liệu của viện dịch tễ, nếu được nuôi dưỡng tốt thì hàng năm các em cao trung bình từ 2 đến 5cm và nặng thêm khoảng 2kg (có em nặng thêm 4 - 5kg).

Hệ xương còn nhiều mô sụn, xương sống, xương hông và xương tay chân đang trong thời kỳ cốt hoá nên dễ cong vẹo cột sống. Hệ cơ đang phát triển, nhất là các bắp thịt lớn; vì thế, các em thích chạy nhảy, thích làm những việc dùng sức mạnh. Ở độ tuổi này, việc rèn luyện những kỹ xảo có tính chất tỉ mỉ rất khó khăn.

Sự phát triển của não và hệ thần kinh ở HS TH đã có những biến đổi lớn so với tuổi mẫu giáo. Não của trẻ lên 7 tuổi đạt khoảng 90% trọng lượng não của người lớn, đến năm 11 - 12 tuổi phát triển tương đương trọng lượng não người lớn. Về cấu trúc của não bộ, thùy trán phát triển mạnh, tế bào não tiến triển về cấu tạo và có sự phân hoá rõ rệt về mặt chức năng. Tuy nhiên, vỏ não chưa hoàn toàn điều khiển được phần dưới vỏ, vì vậy, khả năng kiềm chế của HS TH còn yếu. Mặt khác hưng phấn thường mạnh, do đó ở độ tuổi này, các em rất hiếu động. Đến cuối độ tuổi, ức chế mới đạt tới mức cân bằng với hưng phấn.

Vỏ não phát triển đạt tới mức độ có thể thành lập được hệ thống liên hệ thần kinh phức tạp.

Hoạt động của hệ thần kinh cấp cao đang hoàn thiện dần về mặt chức năng nhưng có sự mất cân đối giữa hai hệ thống tín hiệu. Ở đầu độ tuổi, hệ thống tín hiệu I chiếm ưu thế. Càng về cuối độ tuổi, hệ thống tín hiệu II càng phát triển, thay thế dần cho hệ thống tín hiệu I.

 - Những đặc điểm về hoạt động của HS TH

+ Hoạt động học tập của HS TH

Ở lứa tuổi HS TH, trò chơi mất dần vai trò hàng đầu, thay vào đó hoạt động học tập trở thành hoạt động chủ đạo.

Đối với HS TH, hoạt động học tập là hoạt động mới mẻ với nội dung phong phú và mục đích học tập rõ ràng. Các môn học được sắp xếp theo một chương trình có hệ thống giúp các em hình thành và phát triển trí tuệ một cách thuận lợi và nhanh chóng.

Cuộc sống ở nhà trường đem đến cho các em những mối quan hệ mới: quan hệ với thầy, cô giáo, với bạn bè. Những mối quan hệ này có tính chất quyết định đối với sự hình thành và phát triển tâm lý của đứa trẻ

Tuy nhiên, do tính chất mới mẻ của hoạt động học tập, HS đầu cấp thường gặp những khó khăn nhất định. Chẳng hạn, khó khăn do đặc điểm của chế độ học tập mới mẻ; do tính chất của mối quan hệ qua lại giữa giáo viên với HS, giữa HS với HS, giữa HS với gia đình có những thay đổi; do bước đầu trẻ chỉ hứng thú với đặc điểm bên ngoài của quá trình học tập nên hứng thú đó dễ mất đi, trẻ dễ rơi vào tình trạng thiếu tự tin trong quá trình học tập...

+ Các hoạt động khác của HS TH

Bên cạnh hoạt động học tập, vui chơi là một nhu cầu rất lớn của HS TH.

Vui chơi giúp trẻ thoả mãn tính hiếu động, đồng thời phát triển óc tưởng tượng, sức lực tài năng và nhiều nét tâm lý khác.

Khác với độ tuổi mẫu giáo, hoạt động vui chơi của HS TH có tính tổ chức và nội dung phong phú. Trò chơi đóng vai có nhiều đổi mới so với tuổi mẫu giáo. Nhiều trò chơi mang tính chất giới tính. Trò chơi bộc lộ những huynh hướng và những năng khiếu nhất định của HS TH.

Hứng thú chơi của các em ngày càng trở nên bền vững. Các em ít chơi với đồ vật mà ngày càng chuyển dần sang trò chơi vận động, trò chơi có tính chất trí tuệ.

Ở thời kỳ HS TH, trẻ còn có thêm một hoạt động mới mẻ: đó là hoạt động lao động. Các em được giác ngộ ý thức về lao động. Càng về cuối cấp, ý thức về lao động càng phát triển. HS TH rất tích cực tham gia lao động, đặc biệt là lao động tập thể ở nhà trường. Lao động của HS TH có đặc điểm nổi bật là lao động chỉ mang tính chất giáo dục. Lao động góp phần tạo ra óc thẩm mĩ và những hứng thú mới cho các em. Mỗi hình thức lao động đều có ý nghĩa góp phần giáo dục nhân cách toàn diện cho HS TH.

Ngoài việc lao động, một số em còn tích cực tham gia hoạt động xã hội. Càng về cuối cấp, ý thức hoạt động xã hội, hoạt động tập thể của các em càng trở nên rõ rệt. Điều đó đã góp phần tích cực vào việc hình thành ý thức tập thể, hình thành tính kỷ luật, tính tổ chức và những phẩm chất đạo đức mới cho HS TH.

c. Đặc điểm phát triển trí tuệ và nhân cách của lứa tuổi HS TH

- Đặc điểm phát triển trí tuệ của lứa tuổi HS TH

+ Trong hoạt động học tập, vui chơi và lao động, các quá trình cảm giác về hiện thực bên ngoài đã có sự phát triển khá nhanh. Những cảm giác thu được đã trở thành “vật liệu” để xây dựng những tri thức mới. Tuy nhiên, ở độ tuổi này, năng lực cảm giác của HS TH chưa hoàn thiện.

+ Tri giác của HS TH phát triển khá nhanh; đặc biệt là tri giác những thuộc tính bề ngoài của sự vật và hiện tượng. Tri giác không chủ định chiếm ưu thế. Ở giai đoạn đầu lứa tuổi, các em còn tri giác phiến diện, chưa đầy đủ. Càng về cuối độ tuổi, tri giác của các em ngày càng đầy đủ và trọn vẹn hơn. Một số em bộc lộ khả năng quan sát các sự vật, hiện tượng nhanh, chính xác và đầy đủ. Ở độ tuổi này các em dễ thích nghi với tín hiệu I và phương pháp giảng dạy trực quan của thầy cô giáo.

+ Ở HS TH, cả hai loại ghi nhớ đều phát triển.Sự phát triển chú ý của HS TH được thể hiện rõ rệt ở các loại chú ý, trong đó chú ý không chủ định vẫn còn chiếm ưu thế, chú ý có chủ định đang phát triển.

+ Trí tưởng tượng của HS TH phát triển hơn so với tuổi mẫu giáo. Tuy vậy, tưởng tượng của các em còn mang tính chất tản mạn, ít có tổ chức. Gần về cuối độ tuổi tưởng tượng của các em gần với hiện thực hơn.

+ Tính chất của hoạt động học tập trong giai đoạn này đã thúc đẩy tư duy của HS TH phát triển nhanh chóng. Ở đầu độ tuổi, hình thức tư duy chủ yếu của các em là tư duy trực quan, tư duy cụ thể. Về cuối độ tuổi, tư duy của HS TH chuyển dần sang hình thức tư duy hình tượng và tư duy trừu tượng. Đặc điểm chủ yếu trong sự phát triển tư duy của lứa tuổi này là tư duy mang màu sắc cảm xúc. Trong học tập, bước đầu các em đã vận dụng được các thao tác tư duy để hình thành khái niệm. Ở một số em, khả năng trừu tượng hoá và khái quát hoá đạt đến mức độ sâu sắc và đúng đắn. Các em có thể giải quyết được những tình huống hoặc những bài toán tư duy khá phức tạp.Tuy nhiên, vẫn còn những em chưa thể tự mình suy nghĩ logic mà phải dựa vào người lớn.

- Đặc điểm phát triển nhân cách của lứa tuổi HS TH 

+ Đời sống tình cảm của HS TH 

Ở độ tuổi này, đời sống tình cảm đã trở thành vấn đề cơ bản và nổi bật nhất trong bộ mặt tâm lý của các em.Tình cảm là nhân lõi quan trọng trong đời sống tâm lý và nhân cách của HS TH.

Đặc điểm bao trùm trong đời sống tình cảm của HS TH là các em giàu cảm xúc và sống bằng cảm xúc. HS TH rất dễ xúc động trước các tác động của thế giới. Các em thường thể hiện cường độ cảm xúc mạnh mẽ, khóc cười rất hồn nhiên. Khả năng tự kiềm chế của HS TH còn yếu. Đây là tuổi dễ cười, dễ khóc: “Giòn cười, tươi khóc”. Càng về cuối độ tuổi thì khả năng tự kiềm chế của các em càng cao hơn. Tình cảm của các em có nội dung phong phú, đa dạng và ngày càng ổn định hơn.

Nhìn chung, tình cảm của HS TH nhiều khi còn biểu hiện chưa ổn định. Các em hay thay đổi tâm trạng, dễ xúc động, các mức độ và các loại xúc cảm biểu hiện nhanh, dễ thay đổi, dễ vui mừng hoặc dễ lo sợ.

Sự nảy sinh xúc cảm và tình cảm của HS TH thường gắn với những tình huống cụ thể trong hoạt động của các em.Ở độ tuổi này, các loại tình cảm cao cấp đang được hình thành và phát triển, đặc biệt là tình cảm đạo đức và tình cảm trí tuệ.

HS TH rất thích đọc truyện, đặc biệt là những truyện khoa học, văn nghệ có tính chất ly kỳ. Các em hay tò mò tìm hiểu sự vật hiện tượng xung quanh và những mối quan hệ quanh mình để nhận thức thế giới. Tình cảm thẩm mĩ cũng phát triển nhanh chóng. Các em yêu mến cái đẹp trong thiên nhiên, ở con người, yêu thế giới cỏ cây, động vật, đồng thời thích nhạc hoạ, ca hát. Tình cảm đạo đức của HS TH đang hình thành và phát triển. Các em kính trọng bố mẹ, thầy cô giáo. Ở độ tuổi này, uy tín của thầy cô có ảnh hưởng lớn đối với các em.

Tình bạn của các em đang hình thành và phát triển mạnh. Tuy nhiên, tình bạn của HS TH còn thiên về cảm tính. Mức độ tình cảm chưa bền vững, các em rất dễ thân nhau nhưng cũng rất dễ giận nhau. Một số tình cảm rộng lớn khác như tình yêu tổ quốc, yêu lao động, tinh thần tự hào dân tộc, tình cảm quốc tế, lòng căm thù giặc sâu sắc… cũng được hình thành và phát triển ở HS TH.

+ Đặc điểm về ý chí và tính cách của HS TH:

Những phẩm chất ý chí của HS TH đang hình thành và phát triển nhưng chưa ổn định. Ở HS TH, đặc điểm nổi bật nhất của ý chí là tính độc lập phát triển chưa cao; các em thường phải dựa vào ý kiến của người lớn trong gia đình và thầy cô giáo. Ở HS TH năng lực tự chủ đã được hình thành nhưng còn yếu, tính tự phát còn bộc lộ rõ.

Các em hay dao động giữa cái đúng và cái sai nên dễ vi phạm kỷ luật. Ở một số em còn biểu hiện tính thất thường và bướng bỉnh. Do đó, ở nhà trường, cần tổ chức các hoạt động để rèn luyện ý chí cho các em; người lớn cần giáo dục cho các em tính độc lập, tự chủ, tinh thần dũng cảm và ý chí quyết tâm cao trong công việc. 

Về tính cách, HS TH rất hiếu động, hay bắt chước. Các em biết biểu lộ thái độ đối với xã hội và người khác. Ở nhiều em, tính thật thà và dũng cảm được thể hiện rõ. Nhìn chung, tính cách của HS TH đang được hình thành trong mọi hoạt động: học tập, lao động, vui chơi và cả những hoạt động xã hội khác. Tính cách của các em chưa ổn định. Một số em còn có hiện tượng bướng bỉnh, khó bảo...

+ Đặc điểm về hứng thú và ước mơ của HS TH

Hứng thú và ước mơ của HS TH đang phát triển. Do tưởng tượng phát triển nên các em hứng thú với nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, hứng thú của các em ít bền vững, dễ thay đổi.Về cuối độ tuổi, hứng thú học tập dần thay thế cho hứng thú vui chơi của các em. HS TH hứng thú đồng đều với các môn học; các em thích đọc sách, lao động, xem phim, nghe kể chuyện cổ tích và chơi thể thao. HS TH có nhiều mơ ước, tuy nhiên, mơ ước của các em nhiều khi còn xa rời thực tế.

d. Vấn đề giáo dục lứa tuổi HS TH 

Từ xưa có câu “Bé không vin, cả gãy cành” hay “Dạy con từ thuở còn thơ”. Việc giáo dục trẻ em nói chung, HS TH nói riêng là vấn đề quan trọng trong công tác giáo dục con người. Việc giáo dục phải bắt đầu từ nội dung giáo dục nhân cách con người mới bằng nhiều hình thức giáo dục khác nhau. Trong công tác giáo dục HS TH, việc cần làm trước tiên là phải vạch rõ mục đích và định hướng đúng con đường phát triển nhân cách cho từng em.Phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục gia đình, nhà trường và xã hội. Phải giáo dục các em thông qua các mặt hoạt động: học tập, lao động và vui chơi, trong đó hoạt động học tập là quan trọng nhất. Biện pháp giáo dục có hiệu quả nhất đối với HS TH là giáo dục bằng tình cảm, giáo dục dựa trên cơ sở của lòng nhân hậu và sự công bằng. Việc tạo dựng cho các em niềm tin và tình yêu đối với con người, đối với cuộc sống có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển nhân cách của các em ở những lứa tuổi tiếp theo.

2.2.2.2. Đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi HS THCS

a. Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý ở lứa tuổi HS THCS

Lứa tuổi HS THCS bao gồm những em có độ tuổi từ 11, 12 tuổi đến 14, 15 tuổi. Đa số các em đang theo học từ lớp 6 đến lớp 9 ở các trường THCS. Đây là lứa tuổi chuyển tiếp, lứa tuổi "bắc cầu" từ trẻ em lên người lớn. Điều đó được biểu hiện ở sự phát triển mạnh mẽ nhưng thiếu cân đối về cơ thể; ở sự phát dục và việc xây dựng lại một cách cơ bản các quá trình, các hoạt động tâm lý và sự phát triển mạnh mẽ của nhu cầu tự ý thức ở các em.

b. Những điều kiện phát triển tâm lý của lứa tuổi HS THCS 

- Sự phát triển về thể chất 

Lứa tuổi HS THCS có sự phát triển mạnh mẽ nhưng không đồng đều về mặt cơ thể.Thân thể các em phát triển đột biến về chiều cao. Trung bình một năm các em cao lên được 5 - 6cm. Các em nữ ở độ tuổi 12, 13 phát triển chiều cao nhanh hơn các em nam cùng độ tuổi, nhưng đến 18, 20 tuổi thì dừng lại. Nam cao nhanh trong khoảng 15, 16 tuổi và tiếp tục phát triển chiều cao cho đến 24, 25 tuổi. Trọng lượng cơ thể mỗi năm tăng từ 2,4kg đến 6kg. Hệ xương đang phát triển và tiếp tục cốt hoá; xương tay, xương chân phát triển rất nhanh nhưng xương ngón tay, ngón chân lại phát triển chậm. Mặt khác, hệ cơ phát triển chậm hơn so với hệ xương. Vì vậy, ở lứa tuổi này các em không mập béo mà cao, gầy, thiếu cân đối. Các em thường tỏ ra lóng ngóng, vụng về khi làm việc.

Hệ thần kinh của HS THCS đang tiếp tục phát triển và hoàn thiện. Chức năng của não có sự thay đổi đáng kể về chất. Sự hình thành những vùng chuyên biệt của người trên vỏ não ở các em diễn ra khá nhanh chóng (đặc biệt ở thuỳ trán, thuỳ thái dương và thuỳ đỉnh). Số lượng dây thần kinh liên hợp tăng nhanh liên kết các phần khác nhau của vỏ não thành một khối thống nhất. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tư duy sáng tạo ở HS THCS. Tuy nhiên, hoạt động thần kinh cấp cao ở các em thiếu sự cân đối giữa hai quá trình thần kinh cơ bản.

Quá trình hưng phấn vẫn chiếm ưu thế rõ rệt và có tính chất lan toả. Vì vậy nhiều khi HS THCS không làm chủ được cảm xúc của mình, dễ xúc động, dễ nổi cáu hoặc có những hành vi xấu không đúng với bản chất của các em.

Sự phát triển của hệ thống tim mạch cũng chưa cân đối. Dung tích của tim tăng gấp đôi so với lứa tuổi trước nhưng dung tích của hệ huyết quản chỉ tăng gấp rưỡi. Do đó, ở HS THCS có một số rối loạn tạm thời của hệ tuần hoàn như tăng huyết áp, tim đập nhanh, chóng mặt, tức ngực...

Trong sự phát triển thể chất của lứa tuổi này sự phát dục là một chức năng sinh lý hoàn toàn mới. Biểu hiện của thời kỳ này là các cơ quan sinh dục phát triển và xuất hiện những dấu hiệu phụ của giới tính như có ria mép, có trứng cá trên mặt, tóc mọc nhanh, mượt hơn... Sự phát dục ở các em nữ vào khoảng 12, 13 tuổi, ở các em nam vào khoảng 14, 15 tuổi. Thời kỳ phát dục sớm hay muộn phụ thuộc vào nhiều yếu tố: yếu tố dân tộc, yếu tố khí hậu, chế độ sinh hoạt và sức khoẻ của cá nhân. Hiện nay, do điều kiện xã hội có nhiều thay đổi, nên có sự gia tốc phát triển thể chất và phát dục.

Sự phát dục đã làm nảy sinh ở HS THCS nhiều hiện tượng tâm lý mới, đó là cảm giác về tính người lớn, những cảm xúc và ý nghĩ mới mẻ, kích thích sự phát triển mối quan tâm tới người khác giới... Tuy nhiên, ở lứa tuổi này chưa có sự cân đối giữa sự phát dục, giữa bản năng tương ứng với mức độ trưởng thành về mặt xã hội và tâm lý.

Những biến đổi về thể chất nêu trên có thể gây cho HS THCS sự rối loạn về chức năng của cơ thể và có thể gây nên những biểu hiện lệch lạc trong đời sống tâm lý. Nhưng đó chỉ là những khó khăn tạm thời, khó khăn của sự trưởng thành. Việc tổ chức đúng đắn đời sống và hoạt động cho HS THCS có khả năng khắc phục những biểu hiện tiêu cực, đồng thời phát huy những yếu tố mới tích cực trong thể chất và tâm hồn của các em.

- Sự thay đổi về điều kiện sống của HS THCS 

+ Trong gia đình

Ở lứa tuổi này, vị trí của các em trong gia đình thay đổi về căn bản. Người lớn đã thừa nhận các em như là một thành viên tích cực của gia đình, thừa nhận khả năng trưởng thành của các em. Ý kiến của các em bắt đầu được bố mẹ coi trọng. Các em được tham gia bàn bạc và đóng góp sức lực của mình vào một số công việc của gia đình. Những sự thay đổi ấy đã kích thích, động viên HS THCS hoạt động tích cực, độc lập, tự chủ hơn, làm cho các em tăng thêm cảm giác trở thành người lớn ở lứa tuổi này.

+ Ở nhà trường
Hoạt động học tập và các hoạt động khác của HS THCS có nhiều thay đổi ảnh hưởng quan trọng đến việc hình thành những đặc điểm tâm lý của các em.

Sự thay đổi về nội dung dạy học: Bắt đầu vào học trường THCS, các em được tiếp xúc với nhiều môn học khác nhau, mỗi môn học bao gồm một hệ thống tri thức có nội dung sâu sắc, phong phú, đa dạng. Chính sự phong phú về tri thức ở từng môn học đã làm tăng vốn hiểu biết ở các em và trở thành tiền đề cho việc hình thành thế giới quan ở lứa tuổi này.

Sự thay đổi về phương pháp dạy học và hình thức học tập: HS THCS được tiếp xúc với nhiều môn học, nhiều thầy cô giảng dạy khác nhau. Mỗi môn học có phương pháp đặc thù, ở mỗi giáo viên lại có những nét riêng về trình độ, về phương pháp giảng dạy, về phong cách xử thế... Sự khác nhau này đã ảnh hưởng đến việc lĩnh hội, đến sự phát triển trí tuệ và nhân cách của các em. Tinh thần hăng say học tập, sự kiên trì vượt khó, khả năng tư duy lý luận và nhiều nét nhân cách khác của HS THCS đều do ảnh hưởng của cách dạy và nhân cách của người thày.

+ Ngoài xã hội
HS THCS được xã hội thừa nhận như một thành viên tích cực và được giao một số công việc nhất định trên nhiều lĩnh vực khác nhau: giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, tuyên truyền cổ động, tham gia phong trào kế hoạch nhỏ... Ở lứa tuổi này, các em rất thích tham gia công tác xã hội, bởi lẽ các em cho rằng mình đã có sức lực, có hiểu biết, muốn tham gia các công việc được mọi người biết đến, muốn được người lớn đánh giá cao về mình. 

Sự thay đổi điều kiện sống, điều kiện hoạt động trong gia đình, nhà trường, xã hội đã làm cho vị trí của HS THCS được nâng lên. Các em thấy được sự trưởng thành của mình và tích cực hoạt động nhằm thỏa mãn nhu cầu thay đổi mối quan hệ của các em với người lớn. Tuy nhiên, sự thay đổi này còn phụ thuộc vào cách biểu thị thái độ, hành vi và sự ứng xử hợp lý của người lớn đối với các em.

- Những đặc điểm về hoạt động của HS THCS 

+ Hoạt động học tập ở nhà trường THCS 

Hoạt động học tập là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi HS, nhưng đến tuổi HS THCS, hoạt động học tập có sự thay đổi cơ bản. Các môn học được phân hoá rõ rệt. HS THCS được tiếp xúc với nhiều thầy cô giáo khác nhau... Điều đó có ảnh hưởng quan trọng đến việc tổ chức quá trình tự học của các em: độc lập lĩnh hội kiến thức mới, đọc thêm sách tham khảo... Hoạt động học tập dần dần hướng vào thoả mãn nhu cầu nhận thức. Ở lứa tuổi này động cơ học tập của các em rất phong phú, đa dạng, trong đó những động cơ mang ý nghĩa xã hội dần dần được phát triển (học để phục vụ xã hội, để có tri thức, để giành một vị trí xứng đáng trong xã hội...).

Nhiều công trình nghiên cứu đã cho thấy động cơ học tập của HS THCS có một cấu trúc phức tạp, trong đó các động cơ xã hội khác nhau được kết hợp thành một khối, chẳng hạn những động cơ nhận thức kết hợp với những động cơ riêng (muốn có uy tín, có địa vị trong lớp...). Tuy nhiên, những động cơ học tập ở lứa tuổi HS THCS chưa bền vững, nhiều khi còn thể hiện sự mâu thuẫn. Chẳng hạn, mâu thuẫn giữa sự mong muốn trao đổi tri thức với thái độ bàng quan đối với điểm số của mình. Nguyên nhân của tình trạng này có thể do phản ứng độc đáo của các em đối với những thất bại trong học tập, do xung đột với giáo viên. Khi thất bại trong học tập, các em thường hay xúc động mạnh, nhưng lòng tự trọng khiến các em che giấu, thờ ơ đối với kết quả học tập.

Thái độ đối với học tập của HS THCS cũng thay đổi. Các em ý thức được tầm quan trọng và sự cần thiết của học tập, nhưng thái độ biểu hiện rất khác nhau. Sự khác nhau này được thể hiện ở những mặt sau đây: 

Về thái độ học tập: Nhiều em có thái độ rất tích cực, có năng lực tự quản, nhưng một số em lại tỏ ra lười biếng, thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong học tập.

 Về mức độ lĩnh hội tri thức: Một số em đạt tới mức phát triển cao và có sự ham hiểu biết nhiều lĩnh vực tri thức khác nhau nhưng ở một số em khác thì mức độ phát triển yếu, tầm hiểu biết tỏ ra hạn chế.

 Về phương thức lĩnh hội tài liệu học tập: ở những em tích cực học tập, kỹ năng học tập độc lập được hình thành, phương thức lĩnh hội tài liệu học tập trở nên phong phú, đa dạng, một số khác lại chưa có kỹ năng học tập độc lập, chỉ biết “học vẹt” từng câu, từng chữ.

 Về hứng thú học tập: Sự phát triển hứng thú học tập ở HSTHCS còn được phân thành nhiều loại: từ hứng thú biểu hiện rõ rệt đối với nhiều môn hoặc đối với một lĩnh vực tri thức nào đó cho đến mức độ không có hứng thú nhận thức, cho việc học là gò ép, bắt buộc.

+ Hoạt động giao tiếp của HS THCS 

· Sự hình thành kiểu quan hệ mới
HS THCS có nhu cầu mở rộng quan hệ với người lớn và mong muốn người lớn quan hệ với nó một cách bình đẳng. Kiểu quan hệ với người lớn đã có trong thời thơ ấu (kiểu quan hệ phản ánh vị trí không bình đẳng của trẻ trong thế giới người lớn) đối với các em không còn phù hợp với biểu tượng của nó về mức độ trưởng thành của bản thân. Vì vậy, các em mong muốn cải tổ lại mối quan hệ này theo chiều hướng hạn chế quyền hạn của người lớn, mở rộng quyền hạn của mình. Các em mong muốn có được quyền bình đẳng nhất định đối với người lớn, muốn được người lớn tin tưởng, tôn trọng nhân cách, nhân phẩm và mở rộng tính độc lập của các em. Những hình thức chống cự, không phục tùng của các em được xem như là phương tiện để thay đổi kiểu quan hệ cũ bằng kiểu quan hệ mới. Sự chuyển tiếp từ kiểu quan hệ giữa người lớn và trẻ em (đặc trưng cho tuổi thơ ấu) sang kiểu quan hệ mới về chất (đặc thù cho sự giao tiếp của HS THCS với người lớn) diễn ra thuận lợi hay khó khăn, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào thái độ của người lớn đối với các em.

Nếu người lớn không thay đổi mối quan hệ với HS THCS thì tự các em sẽ trở thành người khởi xướng việc chuyển sang kiểu quan hệ mới. Sự chống đối của người lớn sẽ gây ra ở HS THCS sự phản ứng đáp lại dưới dạng bướng bỉnh, không vâng lời... Những quan hệ xung đột giữa HS THCS và người lớn sẽ làm nảy sinh ở các em những hành vi tương ứng: xa lánh người lớn, không tin tưởng ở người lớn, cho rằng người lớn không thể hiểu các em, hoặc tỏ thái độ khó chịu đối với những yêu cầu, những đánh giá, nhận xét của người lớn. Sự xung đột nảy sinh trong quan hệ giữa HS THCS với người lớn là do người lớn không biết cách hoặc không muốn xây dựng mối quan hệ bình đẳng với các em. Bởi vậy, những khó khăn đặc thù trong quan hệ giữa HS THCS và người lớn sẽ không xảy ra nếu người lớn và các em xây dựng được mối quan hệ bạn bè, hoặc quan hệ có hình thức hợp tác trên cơ sở tôn trọng, giúp đỡ và tin tưởng lẫn nhau. Sự thuận hoà trong những quan hệ giữa người lớn với HS THCS là điều kiện để người lớn đặt các em vào một vị trí mới bên cạnh mình: vị trí của người giúp việc và người bạn trong những công việc khác nhau, còn bản thân người lớn thì trở thành mẫu mực và người bạn tin cậy của các em.

· Hoạt động giao tiếp của HS THCS với bạn bè
Ở lứa tuổi HS THCS, cùng với hoạt động học tập, hoạt động giao tiếp với bạn bè trở thành hoạt động chủ đạo của lứa tuổi này. Nhu cầu giao tiếp với bạn bè trở thành một đòi hỏi tất yếu và mạnh mẽ ở các em. Điều này xuất phát từ sự nhận thức của các em về sự cần thiết của tình bạn trong học tập, trong lao động, trong vui chơi... Các em khao khát được giao tiếp và cùng hoạt động trong tập thể. Mặt khác, các em bắt đầu có nhu cầu tâm sự với người cùng lứa tuổi. Các em mong muốn được bạn bè thừa nhận, tôn trọng mình. Ở lứa tuổi này các em “cảm nhận” một cách khá rõ ràng điều gì cần giấu người lớn và chỉ nên chia sẻ với bạn bè. Vì thế nhu cầu chọn bạn để có bạn thân đã trở thành một đòi hỏi ngày càng cấp bách ở HS THCS.

HS THCS coi quan hệ bạn bè cùng lứa tuổi là quan hệ của những cá nhân, vì vậy các em cho rằng các em có quyền hoạt động độc lập, trong mối quan hệ này. Sự can thiệp thiếu tế nhị của người lớn khiến các em cảm thấy bị xúc phạm, các em sẽ chống đối lại.

Nếu như quan hệ của các em với người lớn không thuận hoà thì sự giao tiếp với bạn bè cùng lứa tuổi sẽ tăng lên và ảnh hưởng của bạn bè đến các em càng mạnh mẽ.

Sự bất hoà trong những quan hệ với bạn bè cùng lớp, sự thiếu bạn thân hoặc tình bạn bị phá vỡ là nguyên nhân làm nảy sinh ở HS THCS những xúc cảm nặng nề. Tình huống khó chịu nhất đối với các em là sự phê phán thẳng thắn của tập thể, của bạn bè, còn hình phạt nặng nề nhất là bị bạn bè tẩy chay, không muốn tiếp xúc với mình. Phải trải nghiệm sự đơn độc là điều rất đáng sợ đối với HS THCS, vì vậy sự bất hoà trong những quan hệ với bạn cùng lớp khiến các em tìm bạn, kết bạn ngoài giới hạn của nhà trường.

Sự giao tiếp với bạn bè ở lứa tuổi HS THCS là một loại hoạt động đặc biệt, nó có giá trị rất lớn đối với các em. Nội dung của hoạt động này là sự xây dựng mối quan hệ qua lại giữa những người cùng lứa tuổi và những hành động trong quan hệ đó. Nhờ hoạt động giao tiếp mà các em nhận thức được người khác và bản thân mình, đồng thời những biểu tượng về nhân cách của bạn, của bản thân mình ở các em trở nên phong phú. Mặt khác, hoạt động giao tiếp còn là điều kiện để HS THCS phát triển tình bạn theo chiều sâu.

+ Những hoạt động khác của HS THCS 

Đối với HS THCS, hoạt động học tập và giao tiếp với bạn bè là những dạng hoạt động chính. Ngoài ra, các em còn tham gia vào nhiều dạng hoạt động khác: hoạt động ngoại khoá, hoạt động của Đội thiếu niên, hoạt động văn hoá văn nghệ và hoạt động xã hội... Những dạng hoạt động này góp phần làm phong phú thêm quan hệ xã hội ở các em, giúp các em lĩnh hội các chuẩn mực hành vi, cách giao tiếp, ứng xử giữa người với người, đồng thời còn phát triển bồi dưỡng nhiều phẩm chất nhân cách cùng với những năng lực mới ở các em: năng lực tổ chức, quản lý xã hội, các phẩm chất của ý chí, trí tưởng tượng, tư duy biện chứng... 

c. Đặc điểm phát triển trí tuệ và nhân cách của lứa tuổi THCS

- Đặc điểm về sự phát triển trí tuệ

Những đặc điểm của hoạt động học tập nói trên cùng với sự phát triển của nhu cầu nhận thức, hứng thú học tập đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự phát triển trí tuệ của HS THCS. So với những lứa tuổi trước, hoạt động trí tuệ của các em có những biến đổi cơ bản.

 Tri giác: Ở HS THCS tri giác có chủ định chiếm ưu thế, kỹ năng quan sát được nâng cao. Tri giác trở nên có kế hoạch, trình tự và toàn diện về mọi mặt. Tuy quan sát có mục đích, có kế hoạch và chủ động nhưng nhiều khi HS THCS vẫn bị cuốn hút bởi những dấu hiệu không bản chất của sự vật, hiện tượng. Bởi vậy không phải lúc nào quan sát của HS THCS cũng đạt hiệu quả cao.

 Trí nhớ: Năng lực ghi nhớ ý nghĩa của HS THCS tăng lên rõ rệt. Các em bắt đầu sử dụng một cách có ý thức những thủ thuật ghi nhớ, chẳng hạn: hệ thống hoá, phân loại tài liệu, sử dụng các thao tác tư duy để ghi nhớ... Trong quá trình nhớ lại, HS THCS có khuynh hướng muốn tái hiện bằng lời nói của mình. Tuy nhiên, tình trạng “học vẹt” vẫn còn rất phổ biến ở các em. Các em ngại lập dàn bài, tìm ý chính, muốn học thuộc lòng cho nhanh.

 Chú ý: Ở lứa tuổi HS THCS khối lượng chú ý tăng lên rõ rệt, khả năng di chuyển chú ý linh hoạt hơn, năng lực tập trung chú ý ở HS THCS cao hơn và bền hơn nhiều so với HS TH. Ở lứa tuổi này, tính lựa chọn của chú ý phụ thuộc phần nhiều vào hứng thú của các em đối với đối tượng. Vì vậy, ở mỗi giờ học, giáo viên cần lưu ý tạo ra hứng thú, sự say mê học tập cho các em.

Tư duy: Ở cấp II nội dung các môn học phong phú, phức tạp đòi hỏi HS THCS phải có khả năng tư duy độc lập cùng với sự vận động liên tục của các thao tác tư duy trong quá trình lĩnh hội tri thức. Bởi vậy, hoạt động tư duy của HS THCS có những biến đổi cơ bản. Tư duy trừu tượng ở các em đang trên đà phát triển. Các em ở lứa tuổi này đang lĩnh hội hàng loạt những tri thức khoa học, những khái niệm trừu tượng, mới mẻ, vì thế óc phê phán, suy luận cùng với khả năng phân tích, tổng hợp phát triển mạnh.

Quá trình phát triển tư duy của trẻ chính là quá trình phát triển từ tư duy trực quan hành động đến tư duy trực quan - hình tượng và sau cùng là tư duy trừu tượng. Sự thay đổi mối quan hệ giữa tư duy trực quan - hình tượng với tư duy trừu tượng, trong đó tư duy trừu tượng chiếm ưu thế là đặc điểm cơ bản của hoạt động tư duy của HS THCS. Tuy nhiên, loại tư duy trực quan - hình tượng vẫn chiếm vị trí nhất định trong cấu trúc tư duy của các em. Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy: không phải trường hợp nào HS THCS cũng nhận ra được những dấu hiệu bản chất của sự vật hiện tượng. (Ví dụ: Cá voi là cá...).

 Tưởng tượng: Tưởng tượng của HS THCS phát triển hơn so với lứa tuổi HS TH. Càng về cuối cấp, nội dung của tưởng tượng ở HS THCS càng phong phú, những biểu tượng của tưởng tượng tái tạo càng gần hiện thực hơn. Tưởng tượng sáng tạo của HS THCS biểu hiện khá rõ rệt khi các em làm thơ, làm văn, khi vẽ, khi kể chuyện... Song ở một số em các biểu tượng của tưởng tượng còn thiếu tính hiện thực, xa rời cuộc sống, chủ đề tưởng tượng còn nghèo nàn.

 Ngôn ngữ: Do được tiếp xúc với nhiều môn học, vốn từ ngữ và thuật ngữ tăng lên rõ rệt nên ngôn ngữ của HS THCS khá phong phú và chính xác. Các em cố gắng nói lời hay, ý đẹp, nhưng nhiều khi các em diễn đạt cầu kỳ, bóng bẩy, câu văn trở nên sáo rỗng.

- Những nét nhân cách nổi bật của HS THCS 

 + Nhu cầu tự ý thức
Việc đứa trẻ bước vào lứa tuổi HS THCS được đánh dấu bởi những biến chuyển về chất trong sự phát triển tự ý thức. Ở lứa tuổi HS THCS bắt đầu xuất hiện sự quan tâm tới bản thân, tới những phẩm chất nhân cách của mình. Các em có nhu cầu tự đánh giá, tự xem xét mình, muốn hiểu biết mặt mạnh, mặt yếu trong nhân cách của mình, từ đó vạch ra cho mình một nhân cách tương lai. Có thể nói, tự ý thức về mình, tự đánh giá mình chính là sự khẳng định mình của HS THCS. Đây là sự chuyển biến cơ bản, là bước ngoặt quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách của các em.

Nhu cầu tự ý thức của HS THCS được nảy sinh từ cuộc sống và hoạt động của các em. Do có sự trưởng thành về cơ thể, các mối quan hệ được mở rộng, vốn hiểu biết được nâng cao nên HS THCS có cảm giác mình đã lớn. Các em luôn mong muốn được người lớn thừa nhận và đánh giá cao. Ở các em đã nảy sinh nhu cầu tự đánh giá khả năng của mình, tự phân tích những đặc điểm nhân cách và hành vi của mình, tìm kiếm vị trí của mình trong tập thể.

HS THCS tích cực lĩnh hội từ thế giới người lớn những giá trị khác nhau, những chuẩn mực và những phương thức hành vi, ứng xử khác nhau. Những điều này tạo thành nội dung mới của tự ý thức HS THCS và là tiêu chuẩn để các em tự đánh giá về mình và đánh giá về người khác.

Trong giao tiếp với mọi người, HS THCS rất nhạy cảm với những lời nhận xét của người lớn, của bạn bè về mình. Các em để ý tới những lời đánh giá, những dư luận xung quanh về mình, rồi đối chiếu với những hành vi, những hình thức biểu hiện của bản thân mình, đối chiếu mình với những người lớn khác. Bằng cách đó, nhu cầu tự đánh giá, tự ý thức về mình đã được hình thành ở các em.

Sự hình thành tự ý thức của HS THCS là một quá trình diễn ra dần dần. Lúc đầu các em tự nhận thức những hành vi riêng lẻ, sau đó là toàn bộ hành vi của mình, cuối cùng các em ý thức được những phẩm chất đạo đức, tính cách và khả năng của mình.

Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, không phải toàn bộ các nét tính cách được các em ý thức cùng một lúc. Những phẩm chất có liên quan đến nhiệm vụ học tập được các em ý thức trước tiên như tính kiên trì, sự chăm chỉ... Sau đó là những phẩm chất có liên quan đến thái độ với người khác như tính ân cần, chu đáo, tính kiềm chế... Tiếp đó là những phẩm chất thể hiện thái độ với bản thân như tính khiêm tốn, tinh thần tự phê... Cuối cùng là những phẩm chất có liên quan đến quan hệ nhiều mặt của nhân cách như lòng tự trọng, danh dự...

Quá trình tự đánh giá, tự ý thức đã dẫn tới khuynh hướng vươn lên làm người lớn ở HS THCS. Các em có xu hướng muốn được người lớn công nhận mình và công nhận vai trò của mình. Điều này cho thấy nhu cầu tự khẳng định đã được hình thành ở các em. Nét tâm lý này bộc lộ rõ rệt trong các quan hệ của HS THCS.Các em không hài lòng khi bị người lớn đánh giá thấp vai trò của mình, hoặc thật sự vui mừng khi thấy mình được tôn trọng như người lớn.

HS THCS thích bắt chước người lớn về mọi mặt (bắt chước cả cái xấu) và thích tò mò những quan hệ của người lớn, nhất là quan hệ nam nữ. Về mặt này, người lớn phải hết sức gương mẫu, khéo léo đưa các em vào những hoạt động lành mạnh, bận rộn và bình thường hoá quan hệ nam nữ.

Vì tự khẳng định mình đã lớn nên HS THCS (nhất là cuối lứa tuổi) rất thích sống độc lập. Các em muốn tự mình quyết định mọi việc của mình vì thế các em tỏ ra khó chịu khi người lớn coi thường và hạ thấp khả năng của các em.

Sự phát triển của nhu cầu tự ý thức, tự khẳng định ở HS THCS có những mặt tích cực. Đây là xu hướng chủ yếu để các em có được những hành vi tự giáo dục mình. Tuy nhiên, nó còn là nguyên nhân dẫn tới một số nét tâm lý tiêu cực ở HS THCS như tính dễ tự mãn, tính thất thường, bướng bỉnh. Nhiều khi, vì tự khẳng định mình, các em bị rơi vào tình trạng cực đoan như tự cao hoặc tự ti...

Đặc điểm quan trọng về tự ý thức của lứa tuổi HS THCS là sự mâu thuẫn giữa nhu cầu tìm hiểu bản thân với kỹ năng chưa đầy đủ để phân tích đúng đắn sự biểu lộ của nhân cách. Điều này có nguyên nhân từ sự ít ỏi về vốn kinh nghiệm sống, từ sự hạn chế về khả năng tư duy lý luận ở HS THCS. Vì vậy HS THCS thường nhận xét mình bằng con mắt người khác, sự đánh giá của người khác, nhất là người lớn. Đây chính là cơ sở nảy sinh mâu thuẫn giữa thái độ của các em với bản thân mình và thái độ của các em với người lớn, với bạn bè cùng lứa tuổi.

Điều kiện thuận lợi cho sự hình thành tự ý thức của HS THCS là cuộc sống tập thể. Ở đó, các em tiếp nhận nhiều giá trị đúng đắn cùng với những yêu cầu ngày càng cao đối với các em. Khi nhu cầu tự ý thức hình thành và phát triển nó sẽ làm nảy sinh khát vọng tự tu dưỡng ở HS THCS. Trên cơ sở đó các em khắc phục những khuyết điểm, những sai lầm và hình thành cho mình những nét nhân cách tốt.

+ Sự phát triển tình cảm
Đối với HS THCS, cùng với sự phát triển trí tuệ, đời sống tình cảm của các em cũng có những thay đổi lớn. Ở các em xuất hiện ngày càng nhiều những rung cảm mới mẻ. Các em bắt đầu quan tâm tới mối quan hệ với bạn khác giới. Những rung cảm giới tính bắt đầu xuất hiện. Trong mối quan hệ của HS THCS với người lớn còn xuất hiện rất nhiều rung cảm nhạy bén: sự tin yêu, lòng mến phục, sự buồn phiền, bối rối... Mặt khác, do có những thay đổi cơ bản trong hoạt động học tập, giao tiếp và các hoạt động khác, ở HS THCS đã hình thành và phát triển nhiều hứng thú mới: hứng thú đọc sách, hứng thú hoạt động xã hội... Đây chính là điều kiện thuận lợi, là cơ sở của sự hình thành và phát triển những tình cảm cao cấp ở HS THCS như tình cảm đạo đức, tình cảm trí tuệ, tình cảm thẩm mỹ... Nhiều công trình nghiên cứu cho thấy, ở lứa tuổi này tình cảm đạo đức đang phát triển mạnh như tình cảm bạn bè, tình đồng chí và tập thể...

Tình bạn của HS THCS được hình thành trên cơ sở cùng học tập, cùng sinh hoạt, cùng hứng thú, sở thích như nhau. Mối quan hệ của các em với bạn bè cùng lứa tuổi trở nên phức tạp, đa dạng hơn nhiều so với HS TH.

HS THCS thường kết bạn với những người cùng độ tuổi ở lớp, ở trường. Ngoài ra, các em còn có nhu cầu kết bạn, tìm bạn ngoài giới hạn của nhà trường. Các em thích chơi với các bạn có uy tín, được mọi người tôn trọng và nổi bật về một mặt nào đó. Lúc đầu, phạm vi giao tiếp của các em thường rộng nhưng không bền vững. Đó là thời kỳ lựa chọn, tìm kiếm bạn thân. Về sau những em học tốt, tư cách đạo đức tốt, đặc biệt là những em có những hành vi dũng cảm thường được nhiều em chọn làm bạn thân. Những người bạn thân nhau thường là những người bạn ý hợp tâm đầu, cùng ước mơ, cùng hứng thú, cùng yêu thích một loại hoạt động nào đó...

Tình bạn của HS THCS mạnh mẽ và thắm thiết. Các em đối với nhau chân thành, cởi mở, sẵn sàng giúp đỡ nhau. Càng lớn lên, sự thâm nhập về tâm hồn giữa các em càng nảy nở và phát triển. Đó là sự giống nhau về đời sống nội tâm, là sự hiểu biết nhau, sự trùng hợp về những giá trị của cá nhân, về những hoài bão, về quan điểm trong cuộc sống... Sự gắn bó trong tình bạn, sự hoà hợp về tâm hồn giữa các em khiến HS THCS có nhu cầu thường xuyên gặp gỡ bạn bè để trao đổi tâm tình.

Trong giao tiếp với bạn bè, HS THCS thường có những yêu cầu cao đối với bạn. Các em đề ra những chuẩn mực nhất định trong tình bạn như bình đẳng, tôn trọng, trung thực, trung thành và giúp đỡ lẫn nhau... Trong đó, các em đánh giá rất cao sự trung thành trong tình bạn. Tuy nhiên, có một số em quan niệm về “trung thành với bạn” chưa đúng như che giấu khuyết điểm cho bạn... Mặt khác trong nhiều trường hợp, HS THCS đòi hỏi cao ở bạn nhưng lại không đòi hỏi cao ở mình. Vì vậy, tình bạn của các em nhiều khi có mâu thuẫn (thường là vụn vặt) như hay giận dỗi...

Nội dung tình bạn của HS THCS phong phú và toàn diện. Các em kết bạn với nhau trên cơ sở cùng hoạt động: vui chơi, đọc sách, văn nghệ, thể dục, thể thao, lao động, học tập... Trong giao tiếp với bạn của lứa tuổi này, trò chuyện trở thành một phương tiện quan trọng đối với các em. Các em chuyện trò với nhau, kể cho nhau về mọi mặt sinh hoạt, đời sống và suy nghĩ của mình. Các em hiểu đã là bạn bè của nhau thì phải hiểu nhau và đồng cảm với nhau.

Sự hình thành tình bạn của HS THCS còn kèm theo những cuộc tranh luận sôi nổi về các vấn đề: cuộc sống, đạo đức, thẩm mỹ... Qua đó, các em hình thành cho mình những quan niệm riêng.

Tình bạn nam nữ ở lứa tuổi HS THCS thường là hiếm và thiếu tính hồn nhiên (những cặp bạn khác giới thân nhau rất ít). Tuy vậy, các em bắt đầu “để ý”, quan tâm tới người khác giới.

Lúc đầu, sự quan tâm của các em trai đối với các em gái được biểu hiện bằng những phương thức đặc thù của trẻ con như xô đẩy, trêu chọc các em gái... Những hành vi này mang tính chất hai mặt: sự quan tâm đến người khác giới cùng tồn tại với sự phân biệt nam nữ.

Về cuối cấp, những quan hệ này được thay đổi, ở một số em xuất hiện tính ngượng ngùng, nhút nhát, e thẹn khi giao tiếp với bạn khác giới. Ở các lớp 8, lớp 9 xuất hiện nhóm hỗn hợp (nhóm bạn cả nam lẫn nữ). Các em giúp đỡ lẫn nhau, động viên nhau học tập. Tuy nhiên, có một số em quan niệm về bạn khác giới không đúng mực, đua đòi chơi bời, xao nhãng việc học hành... 

So với HS TH, đời sống tình cảm của HS THCS có nội dung phong phú và sâu sắc hơn. Tuy nhiên, tình cảm của các em còn mang tính bồng bột, xốc nổi. Đây là đặc điểm nổi bật trong đời sống tình cảm của HS THCS. Đặc điểm này có nguyên nhân từ ảnh hưởng của sự phát dục, từ tính chất hoạt động thiếu cân bằng của một số cơ quan nội tạng trong cơ thể. Có thể thấy được đặc điểm này qua những biểu hiện khá rõ rệt ở HS THCS như: vui quá trớn, buồn ủ rũ; buồn vui bất chợt; hứng thú dễ hình thành mà cũng mau chóng thay đổi… Dần về cuối độ tuổi, tình cảm của các em có tính cân bằng hơn, ổn định hơn. Khả năng tự điều khiển những xúc cảm, tình cảm ở các em được tăng cường: Tình cảm được kết hợp hài hoà hơn với ý chí với những mục đích có tính xã hội.
e. Vấn đề giáo dục HS THCS

Để giáo dục tốt HS THCS người lớn cần phải gương mẫu về mọi mặt, thường xuyên chia sẻ, động viên kịp thời những khó khăn về tâm, sinh lí của HS, từ đó có biện pháp giáo dục HS một cách phù hợp.

Người lớn cần tôn trọng khuynh hướng vươn lên làm người lớn của HS THCS; tổ chức nhiều hình thức hoạt động hấp dẫn, bổ ích để giáo dục tính độc lập, tự giác, tích cực, tinh thần trách nhiệm của các em trong công việc...; quan tâm đến vấn đề giáo dục giới tính cho HS, giúp các em xây dựng được những tình bạn trong sáng và lành mạnh.

Trong giao tiếp, ứng xử với HS THCS, người lớn cần bình tĩnh, khéo léo, tránh để trẻ bị kích động mạnh, bị khủng hoảng về tâm lý.Mặt khác, cần giúp HS có nhận thức đúng đắn về những chuẩn mực trong các mối quan hệ, tạo cơ sở để các em tự đánh giá về mình, có biểu tượng đúng đắn về bản thân mình trong cuộc sống.

2.2.2.3. Đặc điểm phát triển tâm lý của lứa tuổi HS THPT

a. Vị trí, ý nghĩa của giai đoạn phát triển tâm lý ở lứa tuổi HS THPT

Lứa tuổi HS THPT bao gồm những em có độ tuổi từ 14, 15 đến 17, 18 tuổi. Đó là những HS đang theo học từ lớp 10 đến lớp 12 ở các trường THPT. 

Lứa tuổi này có một vị trí đặc biệt quan trọng trong các thời kỳ phát triển của trẻ em. Đây là thời kỳ kết thúc căn bản quá trình trưởng thành và phát triển của đứa trẻ cả về sinh lý và tâm lý; là thời kỳ mà năng lực trí tuệ, nhân sinh quan, thế giới quan, lý tưởng và toàn bộ nhân cách của con người dần dần được hoàn thiện. 

b. Những điều kiện của sự phát triển tâm lýở lứa tuổi HS THPT

- Sự phát triển về thể chất

Sự phát triển thể chất của HS THPT đạt đến trình độ hoàn thiện về các mặt: chiều cao, trọng lượng thân thể, hệ xương, hệ cơ, làm cân đối giữa các bộ phận trong cơ thể. Đặc biệt, hoàn thiện về cấu tạo của bộ não cùng với hệ thống hoạt động sinh lý thần kinh và các chức năng sinh lý khác.

Ở lứa tuổi này nhịp độ tăng trưởng về chiều cao và trọng lượng chậm lại. Các em gái đạt được sự tăng trưởng trung bình vào khoảng tuổi 16 và 17 (( 13 tháng), các em trai khoảng 17, 18 tuổi (( 10 tháng). Trọng lượng của các em trai đã phát triển kịp các em gái và tiếp tục vượt lên. Sự phát triển cơ thể ở năm cuối của lứa tuổi này cho thấy thể lực của các em đã đạt tới mức sát với sự phát triển của người lớn.

Cùng với sự phát triển về chiều cao, hệ xương đã được cốt hoá, vì thế các động tác và dáng điệu của các em trở nên cứng rắn hơn. Sự phát triển của hệ cơ diễn ra với tốc độ nhanh, cân đối với hệ xương, khiến cho thể tích lồng ngực của các em tăng lên một cách rõ rệt.

Hoạt động của hệ tim mạch đạt đến trạng thái bình thường, không còn mất cân đối như ở lứa tuổi HS THCS. Dung tích của tim tăng tới mức tối đa và hoạt động co bóp mạnh dồn máu đủ đến khắp cơ thể. 

Sự phát triển của hệ thần kinh có những thay đổi quan trọng do cấu trúc bên trong của não phức tạp và các chức năng của não phát triển. Cấu trúc của tế bào bán cầu đại não có những đặc điểm như trong cấu trúc tế bào não của người lớn. Số lượng dây thần kinh liên hợp tăng lên, liên kết các phần khác nhau của vỏ não lại. Điều đó tạo tiền đề cần thiết cho sự phức tạp hoá hoạt động phân tích tổng hợp của vỏ bán cầu đại não trong quá trình học tập. 

- Điều kiện xã hội của sự phát triển

+ Trong gia đình: Vị trí trong gia đình của HS THPT có sự thay đổi căn bản. Các em được coi như thành viên chính và tham gia một số công việc quan trọng của gia đình.Ý kiến của các em được cha mẹ quan tâm và các em cũng bắt đầu biết quan tâm đến nhiều mặt của đời sống gia đình.

+ Ở nhà trường
Đối với HS THPT hoạt động học tập đã mang một ý nghĩa mới mẻ. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng để HS THPT bước vào cuộc thử thách giàu tính quyết định về nhiều mặt cơ bản trong cuộc đời của các em, trong đó nổi bật nhất là quyết định trình độ học vấn của mỗi HS - trình độ tốt nghiệp THPT.

Ở nhà trường THPT, sinh hoạt Đoàn thanh niên đóng vai trò to lớn trong việc phát triển cá tính của mỗi HS; đồng thời có ý nghĩa quan trọng trong việc động viên, kích thích tính tích cực, sáng tạo của mỗi HS trong quá trình học tập và tự rèn luyện. 

Ngoài ra, những hình thức hoạt động lao động và ngoại khoá cũng có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục nhân cách toàn diện cho HS THPT.

+ Ở ngoài xã hội
18 tuổi, nam nữ thanh niên được pháp luật thừa nhận là một công dân được hưởng mọi quyền lợi chính trị như quyền bầu cử, quyền ứng cử, quyền công dân và được cấp chứng minh thư nhân dân. Mặt khác, tất cả các em đều cần phải suy nghĩ để đi đến quyết định về việc chọn ngành nghề…

Hoạt động của HS THPT ở cả ba môi trường: trong gia đình, ở nhà trường và ngoài xã hội ngày càng phong phú và phức tạp. Vai trò xã hội và hứng thú xã hội của các em ngày càng thể hiện rõ rệt hơn. Các em có điều kiện để thực hiện các vai trò của người lớn với tinh thần trách nhiệm và tính độc lập ngày càng cao.Tuy nhiên, HS THPT vẫn còn phụ thuộc vào người lớn. Các em vẫn đến trường học tập dưới sự hướng dẫn của thầy cô, vẫn cần phải phụ thuộc vào cha mẹ về đời sống vật chất. Chính điều này khiến cho vị trí của HS THPT có tính chất không xác định rõ ràng (ở mặt này được coi là người lớn, mặt khác lại chưa). Vị trí “không xác định” của HS THPT được phản ánh một cách độc đáo trong tâm lý của các em. 

- Đặc điểm về hoạt động học tập 

So với HS THCS, hoạt động học tập của HS THPT đòi hỏi tính độc lập, tự giác ở mức độ cao hơn nhiều. Điều này khiến cho động cơ học tập, thái độ học tập ở các em có sự thay đổi cơ bản.

Ở HS THPT có nhiều loại động cơ học tập xuất hiện đan xen nhau, bao trùm là động cơ mang ý nghĩa xã hội và động cơ cá nhân. Thái độ của HS THPT đối với các môn học trở nên có tính lựa chọn hơn. Ở các em đã hình thành những hứng thú học tập gắn liền với khuynh hướng nghề nghiệp, đồng thời hứng thú nhận thức của các em có tính chất sâu sắc và bền vững hơn HS THCS.

Thái độ học tập của HS THPT được thúc đẩy bởi động cơ học tập có cấu trúc khác với lứa tuổi trước. Lúc này có ý nghĩa nhất là động cơ thực tiễn (ý nghĩa thực tiễn của môn học đối với cá nhân, khả năng tiếp thu môn học của các em), động cơ nhận thức, sau đó là ý nghĩa xã hội của môn học, rồi mới đến các động cơ cụ thể khác.

c. Đặc điểm phát triển trí tuệ và nhân cách của lứa tuổi HS THPT

 - Đặc điểm phát triển trí tuệ của HS THPT

Đặc điểm nổi bật về sự phát triển trí tuệ của HS THPT là: tính chủ định được thể hiện rõ rệt ở tất cả các quá trình nhận thức. Có thể nói, năng lực tư duy, năng lực tưởng tượng và các khả năng khác ở HS THPT được hoàn thiện nhanh chóng và có chất lượng cao.

+ Các quá trình cảm giác và tri giác đạt tới mức độ hoàn thiện và tinh tế. Tri giác có mục đích phát triển, quan sát trở nên có mục đích, có hệ thống và toàn diện hơn. Năng lực suy luận, cảm thụ nghệ thuật của HS THPT rất phát triển. Tuy nhiên, còn một số trường hợp các em quan sát phiến diện, hời hợt, kết luận vội vàng, thiếu cơ sở thực tế.

+ Ở tuổi HS THPT, ghi nhớ có chủ định giữ vai trò chủ đạo trong hoạt động trí tuệ của các em. Đồng thời, vai trò của ghi nhớ logic trừu tượng, ghi nhớ ý nghĩa ngày một tăng rõ rệt (các em biết sử dụng tốt hơn các phương pháp ghi nhớ: tóm tắt ý chính, so sánh, đối chiếu...). Tuy nhiên, ở độ tuổi này, vẫn còn một số em ghi nhớ đại khái, chung chung, nhiều em còn coi thường việc ôn tập tài liệu, dẫn đến kết quả ghi nhớ chưa cao.

+ Tư duy của HS THPT có những thay đổi quan trọng. Tư duy trừu tượng phát triển mạnh và chiếm ưu thế trong mọi hoạt động, đặc biệt là hoạt động học tập. Khả năng tư duy lý luận, tư duy độc lập, sáng tạo rất phát triển. Các em tư duy logic, chặt chẽ, có căn cứ và nhất quán hơn lứa tuổi trước; đồng thời tính phê phán của tư duy còn phát triển. Khả năng vận dụng các thao tác tư duy khá nhuần nhuyễn và đạt kết quả cao. Song, bên cạnh những ưu điểm đáng kể thì tư duy của HS THPT vẫn còn những hạn chế như: nhiều em kết luận vội vàng, chưa phát huy được năng lực độc lập, suy nghĩ...

+ So với lứa tuổi HS THCS thì tưởng tượng của HS THPT ngày càng phù hợp và gần với thực tế hơn. Tính sáng tạo trong tưởng tượng đang phát triển mạnh. Tưởng tượng vừa phong phú về nội dung vừa mở rộng về phạm vi ở nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, ở một số HS THPT, tưởng tượng còn phiến diện, nghèo nàn, thiếu cơ sở thực tế,...

+ Vốn từ của HS THPT phong phú, đa dạng hơn HS THCS rất nhiều. HS THPT diễn đạt trôi chảy, chính xác hơn HS THCS. Tuy nhiên, một số HS THPT thường có nhược điểm “sính” dùng từ, "sính" dùng hình ảnh mà thiếu kết hợp với tư duy. 

- Đặc điểm nhân cách của HS THPT

+ Sự hình thành và phát triển thế giới quan
Cơ sở cho sự phát triển thế giới quan ở lứa tuổi này chính là hệ thống tri thức khoa học mà các em đã lĩnh hội được ở nhà trường phổ thông. Thông qua việc lĩnh hội tri thức của các môn học, các học thuyết khoa học, các em đã xây dựng được quan điểm duy vật biến chứng về sự phát triển của tự nhiên và xã hội, những tiêu chuẩn, những quy tắc hành vi, từ đó thế giới quan của các em nhanh chóng được hình thành và phát triển. 

Thế giới quan của HS THPT là thế giới quan khoa học. Nó thể hiện tính hệ thống, tính toàn vẹn, tính nhất quán và khái quát ở mức độ cao. Các em thường quan tâm đến những mối quan hệ giữa cá nhân với xã hội, giữa cống hiến và hưởng thụ, giữa tình cảm và nghĩa vụ, giữa truyền thống và tương lai. Ở nhiều HS THPT, thế giới quan đã có tính hiệu lực cao, nó trở thành niềm tin, khát vọng và định hướng cho những hành động cụ thể ở các em. Tuy nhiên, bên cạnh những HS tích cực vẫn còn một số HS có biểu hiện tiêu cực về lối sống như có lối sống không lành mạnh, sống thụ động, có tư tưởng sống gấp, coi trọng giá trị vật chất hơn giá trị tinh thần, xem nhẹ vai trò của tri thức trong các hoạt động xã hội... 

+ Sự phát triển tự ý thức và khả năng tự giáo dục
HS THPT là lứa tuổi có quá trình tự ý thức diễn ra mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện hơn HS THCS.

Ở lứa tuổi HS THCS, các em đã bắt đầu tri giác những đặc điểm cơ thể của mình một cách hoàn toàn mới, đến lứa tuổi HS THPT các em vẫn tiếp tục chú ý đến hình dáng bên ngoài của mình như vậy (hay soi gương, chú ý sửa tư thế, quần áo hơn...). Hình ảnh về thân thể là một thành tố quan trọng của sự tự ý thức ở các em.

HS THPT có nhu cầu tìm hiểu và đánh giá những đặc điểm tâm lý của mình theo quan điểm về mục đích cuộc sống và hoài bão của mình. Chính điều này khiến các em quan tâm sâu sắc tới đời sống tâm lý, phẩm chất, nhân cách và năng lực riêng.

Sự tự ý thức của các em xuất phát từ yêu cầu của cuộc sống và hoạt động, từ địa vị mới mẻ trong tập thể, những quan hệ mới với thế giới xung quanh. Những điều này buộc các em phải ý thức được những đặc điểm nhân cách của mình. 

Các em hay ghi nhật ký, so sánh mình với nhân vật mà các em coi là tấm gương (HS THPT thường chú ý đối chiếu mình với động cơ và rung động của họ nhiều hơn là với cử chỉ, hành vi của họ như ở HS THCS).

Nội dung của tự ý thức cũng diễn ra phức tạp. Các em không chỉ nhận thức về cái tôi của mình trong hiện tại mà còn nhận thức về vị trí của mình trong xã hội, trong tương lai. 

Nếu HS THCS có thể hiểu rõ mình ở những phẩm chất nhân cách bộc lộ rõ thì HS THPT còn có thể hiểu mình ở những phẩm chất phức tạp, biểu hiện quan hệ nhiều mặt của nhân cách (tinh thần trách nhiệm, lòng tự trọng, tình cảm nghĩa vụ...).

HS THPT không chỉ đánh giá những cử chỉ, hành vi riêng lẻ, từng thuộc tính riêng biệt mà còn biết đánh giá nhân cách của mìnhtrong toàn bộ các thuộc tính của nhân cách.

HS THPT không chỉ có nhu cầu đánh giá, mà còn có khả năng đánh giá sâu sắc và tốt hơn HS THCS về những phẩm chất, mặt mạnh, mặt yếu của những người cùng sống, của chính mình.

Cùng với sự phát triển tự ý thức thì khả năng tự giáo dục, tự tu dưỡng cũng phát triển mạnh ở lứa tuổi HS THPT. Các em chuẩn bị cho mình về mọi mặt để bước vào cuộc sống tự lập. Sự tự tu dưỡng diễn ra thường xuyên đã trở thành một quá trình rèn luyện toàn diện ở các em.

+ Đời sống tình cảm của HS THPT
Tình cảm của HS THPT có tính chất phong phú, phức tạp, sâu sắc và bền vững hơn so với lứa tuổi HS THCS.

HS THPT rất giàu cảm xúc, giàu tâm trạng. Phạm vi các đối tượng gây nên xúc cảm được mở rộng, các xúc cảm được phân hoá rõ rệt và mang tính ổn định. Các em tỏ ra nhạy cảm đối với những rung động của người khác, có xúc cảm mạnh mẽ đối với những nhân vật trong tác phẩm văn học hoặc với cái đẹp trong nghệ thuật, trongthế giới tự nhiên. Đặc biệt, các em biết biểu lộ tình cảm của mình một cách kín đáo, biết che giấu những rung động và biết lựa chọn những hình thức ứng xử phù hợp, tế nhị.

Tình cảm của HS THPT được xây dựng trên cơ sở nhận thức lý tính rõ ràng. Ở các em thường có sự đấu tranh giữa những tình cảm trái ngược nhau, giữa lý trí và tình cảm. Khả năng tự kiểm soát, tự điều chỉnh xúc cảm ở các em cũng được tăng cường.

HS THPT rất khát khao tình bạn, tình bạn chiếm vị trí quan trọng trong đời sống tình cảm của các em.

HS THPT thường yêu cầu cao với bạn, đòi hỏi ở tình bạn sự trung thực và chân thành, đó là những đức tính của người bạn thân. Các em cho rằng dấu hiệu quan trọng nhất của tình bạn là tính bền vững, tình bạn phải vượt qua được mọi trở ngại, thử thách.

Một trong những nguồn gốc quan trọng của tình bạn ở lứa tuổi HS THPT là sự gắn bó với nhau trong hoạt động hoạt động chung hấp dẫn.

Ở một số HS THPT xuất hiện nhu cầu chân chính về tình yêu nam, nữ. Đó là một trạng thái mới mẻ, tự nhiên trong đời sống tình cảm của lứa tuổi này. 

+ Sự lựa chọn nghề của HS THPT: Đối với HS THPT việc chọn nghề đã trở thành công việc cần thiết. Khi chọn nghề, HS THPT bị chi phối bởi nhiều yếu tố: Những yếu tố bên trong, còn gọi là động cơ bên trong như: hứng thú, nguyện vọng và khả năng học tập của họ; những yếu tố bên ngoài, còn gọi là động cơ bên ngoài như: dư luận xã hội, lời khuyên của những người thân bởi năng lực và uy tín của các thầy cô giáo.

Ngoài ra, khi chọn nghề HS THPT bị chi phối bởi những đặc điểm giới tính và sức khoẻ cùng với sự tác động của những điều kiện xã hội ở địa phương.

Khi đã có xu hướng nghề nghiệp thì HS THPT thường tập trung cả hứng thú và năng lực phù hợp vào nghề nghiệp tương lai của họ. Đây có thể là một nguyên nhân dẫn đến tình trạng học lệch ở một số HS THPT. Mặt khác, xu hướng chọn nghề của HS THPT chịu ảnh hưởng rõ rệt của sự lựa chọn giá trị nghề nghiệp của các em. Các nghiên cứu thực tiễn hiện nay cho thấy, các em chủ yếu hướng tới những giá trị có liên quan đến sự phù hợp về sở trường, năng lực của bản thân đối với nghề nghiệp, tính chất ổn định, cơ hội phát triển, những giá trị vật chất và tinh thần mà nghề mang lại. Một số giá trị liên quan đến tính mới mẻ, sự năng động và khả năng thích ứng nhanh của nghề còn ít được các em quan tâm tiếp nhận. 

d. Vấn đề giáo dục HS THPT

Để giáo dục HS THPT trước hết cần chú ý xây dựng mối quan hệ tốt giữa các em và người lớn. Quan hệ giữa HS THPT và người lớn chỉ có thể diễn ra theo hướng tích cực nếu người lớn thực sự tin tưởng vào các em, tạo điều kiện để các em phát huy tính độc lập sáng tạo và tinh thần trách nhiệm trong hoạt động, trong cuộc sống.

Người lớn cần có sự định hướng đúng đắn đối với tổ chức Đoàn, giúp tổ chức Đoàn có được những hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn, qua đó kích thích khả năng tự giáo dục, tự rèn luyện ở các em; đồng thời quan tâm đến các khía cạnh như giáo dục giá trị, giáo dục tình bạn, tình yêu và hình thành xu hướng nghề nghiệp cho các em một cách đúng đắn.

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

1. Nêu những quan niệm khác nhau về trẻ em.

2. Trình bày quan điểm duy vật biện chứng về sự phát triển tâm lý trẻ em.

3. Nêu sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lý trẻ em.

4. Nêu vị trí, ý nghĩa của các giai đoạn phát triển tâm lý ở trẻ em.

5. Nêu những điều kiện phát triển tâm lý ở các lứa tuổi của trẻ em. 

6. Nêu những đặc điểm cơ bản về sự phát triển tâm lý của trẻ em ở các lứa tuổi.
BÀI TẬP - THẢO LUẬN - THỰC HÀNH
1. Vẽ sơ đồ biểu diễn sự phát triển tâm lý của trẻ em.

2. Chỉ ra những nét riêng về sự phát triển thể chất và tâm lý của các lứa tuổi HS, từ đó rút ra nhận xét khái quát.
CHƯƠNG 3. CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC CỦA HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

A. MỤC TIÊU HỌC TẬP

· Kiến thức

- Giúp sinh viên trình bày được nội dung các thuyết Tâm lý học dạy học. Nắm được bản chất và sự hình thành hoạt động học – hình thành mục đích, động cơ, các hành động học

- Giúp sinh viên hiểu được khái niệm là gì? Bản chất tâm lý của quá trình hình thành khái niệm. Điều khiển sự hình thành khái niệm. 

- Nắm được bản chất của sự hình thành kỹ năng, kỹ xảo. 

· Kỹ năng
- Có kỹ năng lập luận, phân tích làm sáng tỏ những nội dung tri thức cơ bản: Đối tượng, các thành phần cơ bản của hoạt động học; hiểu khái niệm là gì ? Bản chất tâm lý của quá trình hình thành khái niệm. 

- Kỹ năng thiết kế các bước của quy trình hình thành một khái niệm mới cho học sinh. Có kỹ năng điều khiển sự hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo

- Hình thành ở sinh viên những kỹ năng cơ bản về cách tiếp cận, nghiên cứu và tổ chức quá trình học tập ở học sinh.

Thái độ
- Sinh viên có thái độ tích cực đối với việc nghiên cứutri thức TLH dạy học.

- Phát triển động cơ thái độ học tập đúng đắn đối với môn học 

B. NỘI DUNG BÀI HỌC
3.1. Những vấn đề chung về hoạt động dạy học

3.1.1. Khái niệm chung về hoạt động dạy học

Dạy học là khái niệm phức tạp, có nhiều quan niệm khác nhau về dạy học. 

Từ xa xưa người ta đã quan niệm: Dạy học là một quá trình truyền đạt tri thức, kinh nghiệm cho học sinh. Nếu quan niệm như vậy thì chưa thể xác định được bản chất của quá trình dạy học mới chỉ nhìn thấy biểu hiện bề ngoài về mặt hình thức của nó.

Có quan niệm cho rằng: Dạy học là quá trình tác động qua lại giữa giáo viên và học sinh. Quan niệm như vậy còn chung chung vì không thấy được những đặc trưng trong sự tác động qua lại giữa thầy và trò trong quá trình dạy học. Hơn nữa, không phải bất cứ sự tác động nào của thầy giáo cũng kích thích được sự tích cực hoạt động của học sinh trong quá trình chúng tiếp thu sự hướng dẫn của người lớn. Để đáp ứng yêu cầu của dạy học, giáo viên cần phải lựa chọn những tác động có thể kích thích để tăng cường chức năng hoạt động của đối tượng và phát triển đối tượng. Tức là nhà sư phạm phải căn cứ vào mục đích, trạng thái xuất phát của dạy học, tính chất của đối tượng để lựa chọn nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức quá trình lĩnh hội cho trẻ. 

Ngày nay thuật ngữ: “Dạy học” vẫn được hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau như:

“Dạy học” được hiểu như là một quá trình: Đó là quá trình truyền thụ và lĩnh hội những kinh nghiệm xã hội - lịch sử của loài người, chuyển những tinh hoa của nền văn hoá xã hội thành tri thức, kinh nghiệm của riêng từng người, của riêng từng học sinh. Thực chất, đó là quá trình tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức của trẻ nhằm giúp chúng lĩnh hội nền văn hóa xã hội, tạo ra sự phát triển tâm lý, nhân cách.

Có thể coi dạy học là hoạt động, hoạt động này bao gồm hai hoạt động khác nhau. Đó là hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò, hai hoạt động này không tách rời nhau mà có mối quan hệ hữu cơ chặt chẽ và tác động qua lại lẫn nhau. Mục đích chung của hoạt động dạy và hoạt động học (hoạt động dạy học. là phát triển tâm lý, phát triển trí tuệ, hình thành và phát triển các phẩm chất nhân cách ở học sinh, tạo cho trẻ có những năng lực mới, phẩm chất mới đáp ứng yêu cầu của xã hội. Việc làm sáng tỏ bản chất hoạt động dạy học cũng như tác động, ảnh hưởng của nó tới sự phát triển toàn diện nhân cách học sinh là cơ sở khoa học cho việc tổ chức hoạt động dạy học trong nhà trường đạt được kết quả cao. 

3.1.2. Một số lý thuyết tâm lý học ứng dụng vào hoạt động dạy học 

3.1.2.1. Thuyết hành vi 

a. Giới thiệu về tâm lý học hành vi

Chủ nghĩa hành vi ra đời vào năm 1913 ở Mỹ, gắn liền với tên tuổi của nhà sáng lập J.B. Watson (1878-1958). Sau J. Watson có nhiều người kế tục và phát triển tư tưởng của ông như: E.C.Tolman (1886- 1959); C. Hull (1884-1952); B.F.Skinner (1904-1990)...

Đối tượng nghiên cứu của Tâm lý học hành vi là các thành tố cơ bản của hành vi, đó là các cử động cơ bắp hay tiết dịch. Theo các nhà TLH hành vi: Các hành vi có thể là các phản ứng rất đơn giản (như phản xạ đầu gối) và các phản ứng phức tạp (ăn uống, viết lách, chơi bóng, xây nhà...) đều có thể được quy về các phản ứng vận động hay tiết dịch cấp thấp.
Phương pháp nghiên cứu là quan sát và thực nghiệm khách quan. Các nhà tâm lý học hành vi chủ trương không mô tả, không giải thích các trạng thái ý thức mà chỉ quan tâm đến hành vi của con người. Nó được nghiên cứu một cách khách quan bằng các phương pháp quan sát và thực nghiệm.

Các sự kiện quan sát thấy đều được các nhà Tâm lý học lý giải theo nguyên tắc: Khi có kích thích tác động vào cơ thể thì cơ thể đáp lại kích thích đó bằng một phản ứng nhất định. Toàn bộ sự tương quan giữa kích thích và phản ứng của con người cũng như động vật được biểu đạt bằng công thức: S - R (Stimules - Response).

Mục đích đặt ra là phải điều khiển được hành vi.

Xem xét một cách hệ thống sự phát triển của học thuyết hành vi, từ J. Watson cho đến B. F. Skinner đều toát lên ý đồ xây dựng các mô hình kỹ thuật, mang tính chất công nghệ, nhằm điều khiển quá trình hình thành và thay đổi hành vi của con người.

Loại bỏ bản chất cơ học với những hạn chế của nó, quan điểm của thuyết hành vi cho phép sử dụng chúng như là những phương tiện kỹ thuật cho các hoạt động của đời sống xã hội. Phạm vi ứng dụng của thuyết hành vi rất lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực day học.

b. Ứng dụng của thuyết hành vi trong dạy học

Nguyên lý chung của việc dạy học theo thuyết hành vi là điều khiển quá trình hình thành, làm tăng cường, suy giảm, làm mất một hành vi nào đó của cá nhân hoặc của nhóm. Các nhà hành vi học tin rằng, bằng cách đưa ra những kích thích đúng và được củng cố, người học có thể học được bất cứ hành vi nào. Nói khác đi, học tập là sự thay đổi một cách có hệ thống hành vi khi lặp lại tình huống giống nhau. Với quan điểm như vậy, học tập theo lý thuyết hành vi, quan tâm đến kết quả cuối cùng đạt được là sản phẩm học hay hành vi quan sát được.

c. Các mô hình học tập theo lý thuyết hành vi
· Mô hình học tập kiểu S
Mô hình này có cơ sở lý luận là thuyết hành vi cổ điển của J.Watson với phương pháp phản xạ có điều kiện cổ điển của I.P.Pavlov. Phản ứng R chỉ xuất hiện khi có tác động của S nào đó. Kết quả học tập theo sơ đồ này là hành vi phản hồi, tức là hành vi gây ra bởi kích thích nhất định. Củng cố ở đây gắn với kích thích. Việc khai thác các nguyên tắc của điều kiện hóa cổ điển có thể được tiến hành theo các hướng sau:
+ Kết hợp những sự kiện tích cực,thoải mái với những nhiệm vụ học tập (chẳng hạn: làm cho học sinh đọc một cách tự nguyện, hấp dẫn bằng cách cho đọc những cuốn sách có nội dung hay, hấp dẫn về hình thức).

+ Giúp học sinh khả năng chịu đựng một cách tự nguyện và thành công những tình huống gây ra sự lo lắng, sợ hãi (phân công những học sinh nhút nhát giúp đỡ các em lớp dưới; cho phép những học sinh sợ nói trước lớp được ngồi để đọc,sau đó đứng đọc, tiếp đến là đứng nói trong tập thể và cuối cùng lên diễn thuyết v.v.)

+ Giúp học sinh nhận ra sự khác biệt, sự tương tự trong số các tình huống để họ phân biệt và khái quát hóa một cách phù hợp.

· Mô hình học tập kiểu R

Dựa vào Thuyết tạo tác của E.Thorndike và B.Skinner. E.L. Thorndike tạo lập cơ sở cho hành vi tạo tác, nhưng người đưa ra khái niệm này lại là B.F. Skinner. Skinner và đồng nghiệp đưa chuột bạch đói vào lồng có gắn đòn bẩy với thiết bị làm thức ăn bật ra mỗi khi chuột giẫm lên. Thoạt đầu con chuột đi lại tìm thức ăn trong chuồng và ngẫu nhiên giẫm lên đòn bẩy và lập tức thức ăn bật ra. Chuột có xu hướng nhắc lại hành vi (giẫm lên đòn bẩy) và nhận được củng cố (thức ăn). Mỗi lần được nhốt vào chuồng, chuột nhắc lại hành vi giẫm chân lên đòn bẩy. Như vậy hành vi tạo tác đã được hình thành.
Khác với học tập kiểu S, trong đó học sinh có phần thụ động trước tác động của người giáo viên, theo công thức phản xạ: có kích thích - có phản ứng, mô hình học tập kiểu R tạo điều kiện để người học có tính chủ động cao đối với đối tượng học. Mô hình học tập kiểu R có một số đặc trưng sau:

Thứ nhất: Người dạy thiết kế môi trường học tập, sao cho khi người học chủ động tác động vào đối tượng học trong môi trường được thiết kế từ trước sẽ thu được các kết quả theo mong đợi của học sinh và của giáo viên. Một trong những việc dạy học được triển khai theo hướng này là dạy học chương trình hóa. 

Thứ hai: trong dạy học kiểu R, nội dung học tập được hướng đến thỏa mãn nhu cầu của người học. Nhờ đó làm tăng tính chủ động của người học trong dạy học theo mô hình kiểu R, việc củng cố (khen ngợi) các hành vi đúng của người học có ý nghĩa quyết định. 

· Mô hình học tập xã hội
Là mô hình học tập nhờ quan sát và bắt chước các mô hình xã hội của hành vi. Hướng này gắn với tên tuổi nhà tâm lý học Mĩ A.Bandura. Trong thực tiễn việc thực hiện mô hình học tập quan sát cần lưu ý một số khía cạnh sau: Giáo viên phải làm mẫu hành vi và thái độ mà họ muốn học sinh học (chẳng hạn, thể hiện sự nhiệt tình, say sưa với môn dạy và với học trò).

· Mô hình học tập tự điều chỉnh và biến đổi hành vi nhận thức

Đây là mô hình phát triển gần đây nhất theo quan điểm hành vi. Nội dung chủ yếu của mô hình học tập tự điều chỉnh và biến đổi hành vi nhận thức được tập trung vào việc học cách tự quản lý cuộc sống của bản thân. Các thành phần của hoạt động tự quản lý được xem xét là: xây dựng mục tiêu, ghi chép và đánh giá sự tiến triển của công việc; sự tự củng cố.

Xây dựng mục tiêu là yếu tố quan trọng nhất cho việc tự quản lý. Các kết quả nghiên cứu cho thấy những học sinh biết xác định mục tiêu học tập của mình thường đạt kết quả cao hơn trong các bài thi. Ghi chép và đánh giá sự tiến triển hành vi sẽ cho phép hs kiểm soát và điều chỉnh được các hành vi của mình. Sự tự củng cố là bước cuối cùng của công việc tự quản lý.

3.1.2.2.. Thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner 
a. Giới thiệu về thuyết đa trí tuệ của Howard Gardner 

Tìm hiểu bản chất của trí thông minh và làm sao đo lường được phạm vi trí tuệ này là một mục tiêu của nhiều nhà giáo dục. H. Gardner và nhóm cộng sự sau khi dành thời gian làm việc với hai nhóm khác nhau: trẻ em bình thường và có năng khiếu, người lớn có vấn đề về trí não, H. Gardner đã bắt đầu phát triển một lý thuyết để tổng hợp lý thuyết và khảo sát của mình. Theo tác giả, những dạng năng lực trí tuệ này không nhất thiết bộc lộ hết ở một con người. Một kĩ năng và kĩ xảo nào đó của con người có thể không huy động hết mọi dạng năng lực trí tuệ đó. Năm 1983, ông nêu ra lý thuyết về “Trí thông minh đa dạng”. Ông đã xuất bản một cuốn sách có nhan đề “Frames of Mind” (tạm dịch “Cơ cấu của trí tuệ”), trong đó ông công bố các nghiên cứu của mình về sự đa dạng của trí thông minh (Theory of Multiple Intelligences).

Theo Gardner, trí thông minh (“intelligence” được quan niệm như “là khả năng giải quyết các vấn đề hoặc tạo ra các sản phẩm mà các giải pháp hay sản phẩm này có giá trị trong một hay nhiều môi trường văn hóa” và trí thông minh cũng không thể chỉ được đo lường duy nhất qua chỉ số IQ.

Theo lý thuyết này, người ta có rất nhiều cách khác nhau để học tập. Không giống như quan niệm truyền thống cho rằng trí thông minh là duy nhất, Gardner tin rằng mọi người có nhiều cách khác nhau để suy nghĩ và học tập. Ông đã xác định và mô tả được một số loại khác nhau của trí thông minh:
Trí thông minh về toán học/logic (mathematical/logical): những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua các lập luận logic, thích toán học, lập trình, chơi xếp hình,…
Trí thông minh về ngôn ngữ/lời nói (verbal/linguistic): những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua việc nói và viết, thích đọc, chơi ô chữ,…
Trí thông minh về thị giác/không gian (visual/spatial): những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua hình ảnh, đồ vật, sử dụng tốt bản đồ và định hướng tốt trong không gian,…chúng ta không nên nghĩ rằng trí thông minh này chỉ gắn với thị giác vì Gardner tin rằng đối với các trẻ em khiếm thị thì trí thông minh về không gian này cũng phát triển.
Trí thông minh về vận động (bodily/kinesthetic): những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua cách vận động và sử dụng động tác, cảm thấy thích thú khi vận động cơ thể, chơi thể thao… 
Trí thông minh về âm nhạc/giai điệu (musical/rhythmic): những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua các giai điệu, âm nhạc, thích chơi nhạc cụ, hát, đọc truyền cảm các tác phẩm,…
Trí thông minh hướng ngoại (interpersonal): những người sở hữu trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua sử dụng các kỹ năng xã hội, giao tiếp, hợp tác làm việc với người khác, thích gặp gỡ và trò chuyện, có khả năng thông hiểu người khác,… 
Trí thông minh hướng nội (intrapersonal): những người có trí thông minh này có thiên hướng học tập thông qua tình cảm, cảm giác, điều khiển và làm chủ tốt việc học của mình, hiểu rõ các suy nghĩ của bản thân, từ đó có thể hiểu được cảm xúc, tình cảm của người khác,…
Vào năm 1996, Gardner có bổ sung thêm 2 loại trí thông minh mà ông và đồng nghiệp đang nghiên cứu:
Trí thông minh hướng về thiên nhiên (naturalist): người có khả năng học tập thông qua hệ thống sắp xếp, phân loại, yêu thích thiên nhiên, các hoạt động ngoài trời,…
Trí thông minh về sự tồn tại (existential): người có khả năng học tập thông qua việc thấy bức tranh tổng thể, thông qua những câu hỏi như “Tại sao chúng ta tồn tại ở đây?”, “Vai trò của tôi trong thế giới này là gì?”, “Vai trò của tôi trong gia đình, nhà trường và cộng đồng là gì?”. Loại trí tuệ này tìm kiếm sự kết nối giữa những kiến thức mới học với các ứng dụng, các kiến thức trong thực tế.
Lý thuyết của H. Gardner có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực giáo dục. Trong môi trường này, lý thuyết đa trí tuệ được chú ý và sử dụng khá nhiều, H. Gardner đã gợi ý, mở cửa cho các nghiên cứu sâu hơn và hướng mọi người đến những suy nghĩ đa dạng khi nhắc đến trí thông minh.

 b. Ứng dụng thuyết đa trí tuệ trong dạy học

Mỗi loại trí tuệ đều quan trọngvà mỗi học sinh đều có những khả năng khác nhau. Vì vậy, trường, thầy cô giáo, cha mẹ học sinh cần coi trọng sự đa dạng về trí tuệ ở mỗi học sinh và khơi gợi tiềm năng, giúp đỡ tạo điều kiện để các em phát triển một cách tốt nhất những khả năng của mình.

 Về phương pháp dạy học: Thuyết đa trí tuệ đòi hỏi giáo viên phải lựa chọn và vận dụng linh hoạt phương pháp, phương tiện và các kĩ thuật dạy học đa dạng, phong phú phù hợp với sự đa dạng về trí tuệcủa học sinh đồng thời phát huy được thế mạnh của bản thân người giáo viên.

Về môi trường lớp học đa trí tuệ: Môi trường dạy học cần phải được thiết kế, bố trí, sắp xếp để phù hợp với nhu cầu của nhiều loại trí tuệ khác nhau ở HS. Để làm tốt điều này, giáo viên cần trả lời được một số câu hỏi: Từ ngữ dùng trong lớp học đã phù hợp với HS chưa? HS được tiếp xúc với chữ viết như thế nào? (Ngôn ngữ); Thời gian biểu đã phù hợp với HS chưa? (logic/toán học); Bàn ghế, các thiết bị dạy học trong lớp bố trí hợp lí chưa? (không gian)…

3.1.2.3. Thuyết hoạt động 
a. Sự ra đời và quan điểm của lý thuyết


Thuyết hoạt động ra đời vào đầu thế kỷ XX, do các nhà Tâm lý học Xô Viết xây dựng nên, Các đại diện xuất sắc của trường phái này là L.X. Vưgotxki (1896-1934), A.N. Leonchiev (1903-1979), X.L. Rubinstein (1889-1960) và P.Ia. Galperin (1902-1988). Thuyết hoạt động được xây dựng dựa trên nền tảng cơ sở triết học Mác - Lênin. Phát triển quan điểm của C.Mác: “Cái tinh thần chẳng qua là cái vật chất được chuyển vào trong đầu mỗi người và được cải biến trong đó” (C.Mác và Ph.Ăngghen. Toàn tập, 1994, NXB Chính trị Quốc gia Hà Nội, tr 38). Tâm lý học hoạt động trở thành tư tưởng chỉ đạo của Tâm lý học sư phạm, là cơ sở lý luận cho hoạt động dạy học và giáo dục. 

Hoạt động là gì? Có nhiều định nghĩa khác nhau về hoạt động tùy theo góc độ xem xét. Dưới góc độ tâm lý học, hoạt động được hiểu là phương thức tồn tại của con người trong thế giới. Hoạt động là mối quan hệ tác động qua lại giữa con người và thế giới (khách thể), tạo ra sản phẩm ở cả hai phía (cả phía thế giới và cả phía con người). 

Trong mối quan hệ đó có hai quá trình diễn ra đồng thời, thống nhất với nhau và bổ sung cho nhau. 

Quá trình thứ nhất là quá trình đối tượng hóa (còn gọi là quá trình xuất tâm). Đó là quá trình chủ thể tác động vào khách thể của hoạt động. Trong quá trình đó chủ thể đã chuyển những tri thức, kinh nghiệm, năng lực của con người vào sản phẩm của hoạt động. Thông qua quá trình này tâm lý con người được bộc lộ, khách quan hóa trong quá trình con người làm ra sản phẩm. 

Quá trình thứ hai là quá trình chủ thể hóa (quá trình nhập tâm). Đó là quá trình chủ thể hoạt động thâm nhập vào đối tượng phát hiện ra những tính chất, đặc điểm, bản chất, quy luật của đối tượng. Qua đó con người chiếm lĩnh được những tri thức, hình thành những kỹ năng và năng lực mới làm cho tâm lý, ý thức, nhân cách được hình thành và phát triển.

Như vậy, các hoạt động của con người bao gồm các quá trình con người tác động vào khách thể thông qua các thao tác, hành vi (gọi chung là quá trình bên ngoài) và quá trình tinh thần, trí tuệ (gọi chung là quá trình bên trong). Nghĩa là trong hoạt động bao gồm cả hành vi lẫn tâm lý, cả công việc chân tay lẫn công việc trí não. 

Hoạt động là phương thức tồn tại của con người trong xã hội, hoạt động là nơi nảy sinh tâm lý và cũng là nơi tâm lý vận hành và phát triển. Tâm lý, ý thức, nhân cách con người là do chính con người tạo ra bằng hoạt động của chính mình thông qua hai quá trình: quá trình chuyển từ ngoài vào trong (interiorisation) và quá trình chuyển từ trong ra ngoài (exteriorisation).

Hoạt động có những đặc điểm cơ bản sau đây:
+ Hoạt động bao giờ cũng là hoạt động có đối tượng. Đối tượng của hoạt động là cái ta tác động vào nhằm thay đổi hoặc chiếm lĩnh nó. Hoạt động học tập là nhằm vào tri thức, kỹ năng, kỹ xảo để tiếp thu và đưa tri thức, kỹ năng, kỹ xảo vào vốn kinh nghiệm của bản thân.

+ Hoạt động bao giờ cũng do chủ thể tiến hành

Chủ thể hoạt động là con người có ý thức tác động vào khách thể, chủ thể là một người, cũng có thể là nhiều người. Chẳng hạn, trong hoạt động dạy - học, thầy tổ chức, điều khiển hoạt động học của trò, học trò thực hiện hoạt động đó. Trong trường hợp này cả thầy và trò cùng nhau tiến hành một hoạt động để đi đến sản phẩm là hình thành nhân cách ở học sinh. Như vậy thầy và trò cùng là chủ thể của hoạt động dạy - học.
+ Hoạt động bao giờ cũng có tính mục đích.

Mục đích của hoạt động là biểu tượng về sản phẩm hoạt động có khả năng thỏa mãn nhu cầu nào đó của chủ thể, nó điều khiển, điều chỉnh hoạt động. Mục đích của hoạt động thường là tạo ra sản phẩm có liên quan trực tiếp hay gián tiếp với việc thoả mãn nhu cầu của chủ thể. Học tập để có tri thức, kỹ năng, kỹ xảo thoả mãn nhu cầu nhận thức và chuẩn bị vốn liếng bước vào cuộc sống. Tính mục đích gắn bó với tính đối tượng. Xác định chính xác đối tượng hoạt động, chủ thể theo đích đó mà vươn tới.

+ Hoạt động vận hành theo nguyên tắc gián tiếp: Trong hoạt động, conngười bao giờ cũng phải sử dụng những công cụ nhất định để tác động vào đối tượng, công cụ giữ vai trò trung gian giữa chủ thể và đối tượng của hoạt động. Công cụ có thể là máy móc, phương tiện kỹ thuật, có thể là tiếng nói, chữ viết, tri thức, kinh nghiệm của cá nhân đã tích luỹ được…

b. Ứng dụng thuyết hoạt động vào dạy học

Mục đích của dạy học là phát triển tâm lý, ý thức, nhân cách học sinh. Do đó phải xem quá trình học tập của học sinh là một dạng hoạt động nhận thức tích cực và dạy học phải tổ chức cho học sinh hoạt động. Trong đó thầy giáo tổ chức, điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh, đồng thời học sinh phải tự điều khiển hoạt động tiếp thu tri thức khoa học của mình.

Hoạt động vừa tạo ra tâm lý, vừa sử dụng tâm lý như là điều kiện, phương tiện của hoạt động. Vì thế khi nói hoạt động thì bao giờ cũng bao hàm những điều kiện bên ngoài và những điều kiện bên trong. Muốn cho hoạt động có hiệu quả thì điều kiện bên ngoài (nội dung, phương tiện, thầy dạy…) và điều kiện bên trong (trình độ, kỹ năng, động cơ, thái độ…) phải thống nhất.

Trong quá trình dạy học thầy tổ chức cho học sinh hoạt động để chiếm lĩnh nền văn hóa xã hội chứa đựng trong các sản phẩm vật chất và tinh thần của loài người. Do đó dạy học phải tổ chức cho học sinh hành động với đối tượng (vật thật hay vật thay thế) thì học sinh mới lĩnh hội được kinh nghiệm xã hội - lịch sử.

Phải căn cứ vào quá trình hoạt động và sản phẩm hoạt động để đánh giá mức độ lĩnh hội tri thức của học sinh.

3.1.3. Dạy học và phát triển trí tuệ của học sinh 

3.1.3.1. Khái niệm về sự phát triển trí tuệ

Sự phát triển trí tuệ, là sự biến đổi về chất trong hoạt động nhận thức của con người. Đó là sự biến đổi cấu trúc của cái được phán ánh và phương thức phản ánh chúng. Cho nên, nói đến trí tuệ của học sinh nào đó là nói về khả năng nhận thức lí tính của em đó đạt đến một trình độ nhất định. Một số nhà triết học và tâm lí học cho rằng, khái niệm về sự phát triển trí tuệ là rất trừu tượng và khó tiếp cận, vậy nên ta chỉ có thể tìm hiểu về nó qua một số nội dung sau:

 - Phát triển là có sự biến đổi, nhưng không phải mọi sự biến đổi đều đồng nghĩa với sự phát triển, mà chỉ có sự biến đổi về chất, đi lên theo quy luật. 

 - Sự phát triển trí tuệ của học sinh được giới hạn trong hoạt động nhận thức, nghĩa là hoạt động phản ánh hiện thực khách quan (thuộc về giới tự nhiên, xã hội, về con người).

 - Đặc trưng của sự phát triển trí tuệ là đồng thời vừa thay đổi cấu trúc cái được phản ánh, vừà thay đổi phương thức phản ánh chúng (thay đổi cả cái và cách). Như vậy, để học sinh có sự phát triển trí tuệ trong học tập thì giáo viên không chỉ làm tăng số lượng kiến thức (tích luỹ kiến thức. nhiều hay ít cho các em, cũng không chỉ ở chỗ giúp các em nắm được phương thức phản ánh các kiến thức đó. 

Nếu hiểu không đầy đủ mà chỉ thiên về mặt này hoặc mặt kia sẽ dẫn đến những sai lệch trong dạy học, cụ thể: 

+ Theo khuynh hướng nhồi nhét kiến thức, học sinh phải học nhiều, học quá tải mà trình độ đạt được không cao, không chắc chắn, làm cho học sinh trở nên thụ động, khả năng vận dụng kiến thức bị hạn chế. 

+ Coi nhẹ việc cung cấp kiến thức khoa học cơ bản, hiện đại cho học sinh, chỉ chú trọng đến những thủ thuật trí óc, những kĩ xảo học tập làm cho học sinh thiếu cơ bản, có nhiều lỗ hổng về kiến thức, không đủ cơ sở để phát triển. 

Tóm lại, để tạo điều kiện cho học sinh phát triển trí tuệ, giáo viên cần chú ý đảm bảo được sự thống nhất giữa cái và cách, giữa việc trang bị cho các em tri thức và phương pháp lĩnh hội tri thức đó (đó chính là nội dung và phương pháp học). Trong quá trình học tập của học sinh, sự thống nhất giữa cái và cách (giữa nội dung và phương pháp) sẽ dẫn đến sự thay đổi cấu trúc của hệ thống tri thức (mở rộng, bổ sung, cấu trúc lại), làm cho hệ thống tri thức ngày càng thêm phong phú, sâu sắc, đồng thời hình thành những phương thức phản ánh mới (phương pháp lĩnh hội mới) hợp lí hơn, sáng tạo hơn, phù hợp với lôgic khoa học, làm cho trí tuệ của các em phát triển. 

3.1.2.2. Các chỉ số của sự phát triển trí tuệ 

Một là: Tốc độ định hướng trí tuệ (cũng được hiểu là sự nhanh trí - độ nhanh) thể hiện ra khi học sinh giải quyết các nhiệm vụ, các bài toán, bài tập mẫu hoặc bài tập không giống với nhiệm vụ và tình huống quen thuộc. Trước một bài toán, bài tập mới thì những học sinh nhanh trí sẽ tìm được hướng giải quyết nhanh chóng, những học sinh khác lại loay hoay mãi mới tìm được cách giải. 

Hai là: Tốc độ khái quát (nói cách khác là chóng hiểu, chóng biết - độ khái quát), được thể hiện (cũng là được xác định) bởi tần số, số lần luyện tập cần thiết theo cùng một kiểu (một loại) để hình thành một hành động khái quát (hình thành phương pháp chung). 

Ba là: Tính tiết kiệm của tư duy, được xác định bởi số lần các lập luận cần và đủ để đi đến kết quả, đáp số, hay nói cách khác là để đạt mục đích...

Bốn là: Tính mềm dẻo của trí tuệ, thể hiện ở sự dễ dàng hay khó khăn trong việc xây dựng lại hoạt động cho thích hợp với những biến đổi của điều kiện (thích ứng trong điều kiện mới). Tính mềm dẻo của trí tuệ thường bộc lộ ở các kĩ năng như: 

+ Kĩ năng thích ứng: là kĩ năng vận dụng thích hợp các cách giải quyết vấn đề có sự biến đổi của điều kiện.. 

+ Kĩ năng xác lập quan hệ: phụ thuộc những kiến thức đã có (về dấu hiệu, thuộc tính, quan hệ của một loại sự vật hay hiện tượng nào đó) theo một trật tự khác ngược với hướng và trật tự đã biết. Đó là mối quan hệ theo một lôgíc nhất định. 

+ Kĩ năng xem xét sự vật, hiện tượng đa chiều: nghĩa là có thể xem xét nó theo những cách tiếp cận, những quan điểm khác nhau. 

Năm là: Tính phê phán của trí tuệ. Nhờ có tính phê phán của trí tuệ mà có những học sinh đã phát hiện được một số sai sót hoặc một số điểm bất hợp lí trong sách mà các em đang học.

Sáu là: Tính sâu sắc của trí tuệ, đó là sự thấm sâu vào tài liệu học tập, là sự tiếp cận sâu hơn vào sự vật, hiện tượng nghiên cứu, do vậy mà học sinh phân biệt được cái bản chất và không bản chất, cái cơ bản và thứ yếu (không cơ bản), cái tổng quát và cái bộ phận. Có được phẩm chất này của trí tuệ sẽ là điều kiện để học sinh học tập đạt kết quả chắc chắn, bền vững. 

3.1.2.3. Các giai đoạn phát triển trí tuệ
Nói đến sự phát triển trí tuệ cũng là nói đến sự phát triển tâm lí của con người. Về sự phát triển trí tuệ của trẻ em (trước 16 tuổi, trong đó có học sinh tiểu học), trên thế giới có nhiều nhà chuyên môn nghiên cứu, trong đó đáng chú ý là công trình nghiên cứu của J. Piaget và một số tác giả người Nga. 

J. Piaget phân chia các giai đoạn đó như sau:

+ Giai đoạn thứ nhất: là giai đoạn mà trí tuệ đang ở cấp độ cảm giác, là những trẻ emtừ 0 đến2 tuổi. 

+ Giai đoạn thứ hai :là giai đoạn mà trẻ em có cấp độ thao tác cụ thể, từ 3 đến 11, 12 tuổi.

 + Giai đoạn thứ ba: là giai đoạn phát triển trí tuệ đạt cấp độ thao tác lôgíc (thao tác hình thức), trẻ từ 13 đến 15, 16 tuổi. 

Xuất phát từ lí thuyết hoạt động, nhiều nhà tâm lí học người Nga và một số nhà tâm lí học Việt Nam đã nghiên cứu và đi đến kết luận cho rằng, sự phát triển trí tuệ của trẻ em phụ thuộc vào điều kiện sống và học tập mà các em được hưởng và phụ thuộc vào hoạt động chủ đạo và điều kiện sinh lí của lứa tuổi. Trên thực tế, nếu trẻ em được sống và học tập trong điều kiện tốt thì có thể có sự phát triển trí tuệ tốt hơn, sớm hơn các mốc phân định của Piaget.

 Ví dụ: khi được tổ chức cho thực hiện hoạt động học tập hợp lí (phương pháp nhà trường tốt) thì ở trẻ em có thể hình thành được thao tác lôgic trước 13 tuổi (hình thành được một số tiền tố ban đầu của tư duy khoa học (tư duy lí luận từ tuổi học sinh tiểu học). 

Sự phân chia các giai đoạn phát triển tâm lí nói chung, trong đó có các giai đoạn phát triển trí tuệ của trẻ em có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức quá trình sư phạm dành cho trẻ em ở những độ tuổi khác nhau. Chính vì thế mà trong giáo dục, từ truyền thống đến hiện đại, người ta đều phân chia ra thành các lớp học, các cấp học và các bậc học: bậc Tiểu học, bậc Trung học (trung học cơ sở và trung học phổ thông) và bậc Đại học. Ở nước ta thì các bậc học này đã có từ khi có nền giáo dục Cách mạng (1945) và hiện đã được khẳng định trong Luật Giáo dục... 

3.1.2.4. Dạy học và sự phát triển trí tuệ của học sinh

Dạy học và sự phát triển trí tuệ của học sinh có quan hệ chặt chẽ với nhau, phụ thuộc lẫn nhau. Đối với học sinh, sự phát triển trí tuệ vừa là kết quả học tập, vừa là điều kiện của việc nắm vững tri thức và kĩ năng, vừa là điều kiện của hoạt động học tập. 

Không phải quá trình dạy học (ý nói cả nội dung, cả phương pháp và cả tổ chức dạy học của giáo viên - có thể gọi là phương pháp nhà trường) nào cũng tạo cho học sinh sự phát triển trí tuệ như nhau, mà sự phát triển trí tuệ của các em phụ thuộc vào tổ hợp và phụ thuộc vào từng nhân tố tham gia vào hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. 

Dạy học phát triển (chuyển từ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học hướng vào học sinh - học sinh là nhân vật trung tâm). 

Phương pháp nhà trường cổ truyền được hình thành và phát triển từ thời xa xưa, ít nhất từ thời J.A. Komenxki (nhà giáo dục học người Tiệp Khắc, 1592 - 1670), nhà giáo dục, người đầu tiên đề xuất và kiên trì xây dựng hệ thống lí luận dạy học. 

Phương pháp dạy học cổ truyền hướng chủ yếu vào việc phát triển trí nhớ của học sinh (đương nhiên cũng có thêm yếu tố tư duy) và được định hình bởi quy trình dạy học với 5 bước lên lớp: (1) Ổn định tổ chức, (2) Kiểm tra bài cũ, (3) Giảng bài mới, (4) Củng cố bài, (5) Ra bài tập về nhà. 

Qua quy trình dạy học theo 5 bước lên lớp ta không thấy vai trò tích cực của học sinh, mà cả 5 bước lên lớp đều hướng phục vụ công việc giảng dạy của giáo viên, trong quy trình này thì người giáo viên hiện ra như nhân vật trung tâm của quá trình giảng dạy và học tập.

 Ví dụ: Thầy giảng càng dễ hiểu, dễ nhớ là thầy giỏi, học sinh càng nhớ được nhiều những điều thầy giảng là học sinh giỏi. 

Từ đầu thế kỉ XX, nhiều nhà chuyên môn đã nhận thấy những hạn chế mang tính lịch sử của phương pháp dạy học cổ truyền, họ đã tập trung nghiên cứu tìm tòi con đường phát triển phương pháp nhà trường (phương pháp nhà trường được hiểu bao hàm cả nội dung, phương pháp và phương thức tổ chức dạy học). Những nghiên cứu đó có thể phân biệt theo hai hướng chính: một hướng nhằm vào việc đổi mới (hoặc cải tiến) nội dung dạy học, hướng thứ hai nhằm vào việc cải tiến phương pháp giảng dạy. 

Như vậy, những nghiên cứu cải tiến theo hai hướng trên đã phát hiện khả năng tiến hành cải cách và đổi mới phương pháp nhà trường theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập và khả năng pháp triển tâm lí của trẻ em, phương pháp nhà trường phù hợp với trẻ em. 

Dạy học theo phương pháp mới là phương pháp nhà trường theo quan điểm coi học sinh là nhân vật trung tâm của quá trình dạy và học, hay cũng có thể nói: Học sinh là nhân vật trung tâm của nhà trường, học sinh là mục tiêu giáo dục, trong khi đó không coi nhẹ vai trò của giáo viên, mà giáo viên được xác định là người giữ vị trí then chốt, người quyết định chất lượng giáo dục. 

3.2. Hoạt động dạy

3.2.1. Hoạt động dạy là gì?

Để tồn tại và phát triển, xã hội phải truyền lại cho thế hệ sau những kinh nghiệm đã được các thế hệ trước sáng tạo và tích luỹ, tức là phải dạy. Dạy là sự truyền lại của thế hệ trước cho thế hệ sau những kinh nghiệm mà xã hội đã sáng tạo và tích luỹ được qua các thế hệ. Trước đây, khi nhà trường chưa xuất hiện, việc dạy học được kết hợp với các hoạt động khác, tức là người lớn truyền lại cho các thế hệ sau kinh nghiệm của mình thông qua việc tổ chức các hoạt động khác gọi là phương thức dạy kết hợp.
Khi nhà trường xuất hiện, việc dạy học chủ yếu được thực hiện theo phương thức nhà trường. Trong đó có hoạt động dạy của giáo viên và hoạt động học của học sinh. Hai hoạt động này kết hợp hữu cơ với nhau tạo thành hoạt động dạy học.

Dạy theo phương thức nhà trường là sự truyền thụ những tri thức khoa học, những kĩ năng và phương pháp hành động, thông qua hoạt động chuyên biệt của xã hội: hoạt động dạy. Hoạt động dạy là hoạt động của người được đào tạo nghề dạy học (giáo viên), trong đó người dạy (giáo viên, giảng viên) sử dụng các phương pháp, phương tiện đặc thù để định hướng, trợ giúp, tổ chức và điều khiển hoạt động học của người học nhằm giúp họ lĩnh hội nền văn hóa xã hội, tạo ra sự phát triển tâm lý, hình thành nhân cách.

Dạy theo phương thức nhà trường là quá trình dạy mang tính chất chủ động, tự giác, diễn ra trên cơ sở khoa học. Hoạt động này có những điều kiện cơ bản để giúp trẻ em lĩnh hội nền văn hoá xã hội. Trước hết là dạy theo phương thức nhà trường người lớn đã tạo cơ hội thuận lợi để trẻ em tiếp xúc với nền văn hoá xã hội một cách có ý thức, theo một trật tự lôgic đã định sẵn là: đi từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, từ cụ thể đến trừu tượng... Thứ hai là dạy theo phương thức nhà trường thì sự học tập của trẻ em được tổ chức và hướng dẫn bởi người lớn giàu kinh nghiệm (thầy giáo) cùng với nội dung dạy học, phương pháp và hình thức tổ chức khoa học, chặt chẽ. Do đó dạy theo phương thức nhà trường sẽ giúp trẻ em phát triển nhanh.

Thông thường, khi nói tới dạy học người ta thường nghĩ tới dạy trong nhà trường. Với nghĩa này có thể khẳng định: Hoạt động dạy là hoạt động của thầy giáo tổ chức và điều khiển sự lĩnh hội nền văn hoá xã hội của học sinh nhằm tạo ra sự phát triển tâm lý, nhân cách của trẻ em.
3.2.2. Đối tượng của hoạt động dạy

Đối tượng của hoạt động chính là cái mà hoạt động ấy nhằm vào mà tác động, để tạo ra sản phẩm hoặc làm biến đổi đối tượng, hoặc chiếm lĩnh được đối tượng ấy. 

Từ cách hiểu tổng quát như vậy có thể rút ra: Đối tượng của hoạt động dạy chính là sự phát triển tâm lý, phát triển nhân cách của học sinh. Hoạt động dạy hướng vào mục đích giúp cho học sinh lĩnh hội nền văn hóa xã hội để hình thành và phát triển tâm lý, nhân cách. Nhiệm vụ đặc trưng của người thầy là truyền thụ tri thức khoa học, tổ chức và điều khiển quá trình lĩnh hội tri thức của học sinh.

3.2.3 Một số đặc điểm của hoạt động dạy

Hoạt động dạy là hoạt động tổ chức và điều khiển hoạt động nhận thức của học sinh. Hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học được diễn ra thông qua hoạt động học tập. Hoạt động này gồm nhiều thành phần tâm lý tham gia vào việc lĩnh hội tri thức của chủ thể học tập (như: tri giác, tư duy, trí nhớ, chú ý, động cơ, thái độ, hứng thú... ). Do đó, hoạt động dạy phải tổ chức và điều khiển các thành phần tâm lý nói trên sao cho hoạt động học tập của học sinh thực sự là một quá trình lĩnh hội tri thức một cách tích cực, chủ động và sáng tạo. Đồng thời, thông qua hoạt động dạy để hình thành được hoạt động học cho học sinh .

Hoạt động dạy là hoạt động không nhằm vào việc sáng tạo ra tri thức mới cho người dạy và cũng không nhằm giúp học sinh sáng tạo ra tri thứcmới cho nhân loại. Bởi vì, những tri thức trong nội dung dạy học không phải là mới đối với nhân loại mà chỉ là mới đối với học sinh.

Hoạt động dạy diễn ra đồng thời với hoạt động học, tức là hoạt động dạy không diễn ra một cách độc lập. Hoạt động dạy và hoạt động học là hai hoạt động khác nhau: Hoạt động dạy là hoạt động của thầy giáo nhằm tạo ra cái mới trong tâm lý học sinh, nó vận hành theo cơ chế sáng tạo. Còn hoạt động học là hoạt động của học sinh, hoạt động này lại vận hành theo cơ chế lĩnh hội. Hai hoạt động này vận hành theo hai cơ chế khác nhau, nhưng chúng không thể tách rời nhau mà diễn ra đồng thời và thống nhất với nhau. Sự thống nhất giữa dạy và học là quy luật tất yếu của dạy học vì:

Hai hoạt động này cùng hướng vào một mục đích chung là tạo ra sự phát triển tâm lý, nhân cách học sinh.

Trong quá trình dạy học, thầy giáo tổ chức sự phát triển của tri thức để tạo ra sự phát triển của học sinh, theo chiều hướng từ thấp đến cao, tức là có tính đến đặc điểm tâm lý, khả năng của học sinh. Còn học sinh, cứ mỗi lần vươn tới lĩnh hội tri thức mới là một lần năng lực độc lập giành tri thức của các em được phát triển cao hơn và cứ tiếp tục diễn ra. Điều đó cho thấy, dạy và học quyện chặt vào nhau trong một quá trình thống nhất.

Hoạt động dạy và hoạt động học có tác động và ảnh hưởng lẫn nhau. Cách dạy của thầy có ảnh hưởng tới cách học của trò. Hoạt động học của trò nhằm lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, song kết quả của hoạt động này lại phụ thuộc vào trình độ tổ chức và điều khiển của thầy. Nội dung và phương pháp dạy của thầy có ảnh hưởng đáng kể tới sự hình thành tư duy tích cực, độc lập và sáng tạo ở học sinh. 

Một yêu cầu đặt ra là hoạt động dạy phải nhằm vào mục đích tạo ra bằng được những hành động tích cực trong học tập của người học sinh, cái đó có ý nghĩa quyết định chất lượng của hoạt động học. Điều đó lại phụ thuộc vào trình độ tổ chức và điều khiển của người thầy.

3.2.4. Chức năng của hoạt động dạy

Chức năng xã hội bao trùm của hoạt động dạy là tổ chức, điều khiển quá trình phát triển của người học. Cụ thể là: 

- Chức năng định hướng: bao gồm cả việc xác định mục đích, mục tiêu dạy học được thể hiện trong chương trình, môn học, bài học... và định hướng hành động học của người học trong một quá trình dạy học cụ thể.

- Chức năng uỷ thác: Chức năng này thể hiện ở việc người dạy phân tích đối tượng học (cái mà người học phải chiếm lĩnh, xã hội phải truyền thụ) và định vị, hiện thực hoá chúng vào trong tài liệu học tập, trước hết là sách giáo khoa, sau đó là các tình huống dạy học. Nghĩa là người dạy tạo ra môi trường học tập, mà ở đó người học có thể tiếp nhận được đối tượng học.

- Chức năng kích thích, động viên, làm nảy sinh nhu cầu, tạo động cơ, phát triển hứng thú học tập của người học: Thông qua các hành động động viên, khuyết khích, thúc đẩy và trách phạt của người thầy giáo hướng đến học sinh.

- Chức năng trợ giúp và tham vấn, giúp đỡ người học: Thầy, cô giáo giống như bà đỡ cho sản phụ. Trong điều kiện tự nhiên, việc sinh con là của bà mẹ, còn bà đỡ có vai trò trợ giúp, chứ không thể thay thế. Trong dạy học cũng vậy, việc học là hoàn toàn của người học, học sinh phải tự sản sinh ra kết quả học tập của mình, dưới sự trợ giúp của người dạy.

- Chức năng tổ chức hành động học của người học: Đây là chức năng trung tâm, đặc biệt đối với người học còn nhỏ tuổi hoặc gặp nhiều khó khăn trong việc tự tổ chức hoạt động học. Trong dạy học ngày nay, câu hỏi học như thế nào quan trọng hơn học cái gì? Trong khi đó, hoạt động này không tự nhiên có ở người học. Nó được hình thành và được tổ chức một cách có khoa học trong suốt quá trình học tập, đặc biệt ở trường phổ thông. Điều này người học không thể tự mình giải quyết mà phải có sự hướng dẫn của người dạy. Vì vậy việc hướng dẫn người học hình thành cho mình hoạt động học và tổ chức được việc học của mình một cách khoa học là sứ mệnh quan trọng nhất của người dạy trong dạy học hiện đại.

- Chức năng kiểm soát: Bất kì một hoạt động nào cũng cần phải có sự kiểm soát. Hoạt động dạy học cũng đòi hỏi phải có sự kiểm soát, để củng cố những việc làm phù hợp và khắc phục việc chưa phù hợp. Việc kiểm soát được thực hiện nhờ sự trao đổi thông tin hai chiều người dạy-người học, thông qua sự đánh giá và tự đánh giá của người dạy và người học cũng như các thông tin đánh giá khác.

- Chức năng đánh giá: Trong các hệ thống dạy học đơn giản, ở trình độ thấp, nội dung dạy học chưa phong phú thì việc đánh giá chưa được coi trọng và thường được gắn vào các hoạt động khác trong dạy học. Tuy nhiên, trong dạy học hiện đại, việc đánh giá được tách khỏi các hoạt động khác và trở thành một hoạt động độc lập, có chức năng riêng.

- Chức năng điều chỉnh: điều chỉnh cả hoạt động dạy và hoạt động học.

3.3. Hoạt động học

3.3.1. Khái niệm hoạt động học

Học là quá trình tương tác giữa cá thể với môi trường, kết quả là dẫn đến sự biến đổi bền vững về nhận thức, thái độ hay hành vi của cá thể đó. Trên thực tế tồn tại hai phương thức học: học kết hợp và học theo phương thức nhà trường.

Học kết hợp: là việc nắm tri thức, kinh nghiệm, hình thành kỹ năng, kỹ xảo, phương thức hành vi ... thông qua (đi kèm) việc thực hiện một hoạt động khác trong cuộc sống. Chẳng hạn, qua hoạt động vui chơi, trẻ em có thể tiếp thu các chuẩn mực văn hóa của xã hội; qua giúp mẹ nấu ăn, em bé có thể biết cách chế biến món ăn v.v.

Kết quả của cách học này cá nhân thu được những kinh nghiệm không trùng khớp với những mục tiêu trực tiếp của chính hoạt động hay hành vi; Chỉ giúp cá nhân lĩnh hội được các tri thức tiền khoa học có tính chất ngẫu nhiên, rời rạc và không hệ thống; Chỉ hình thành những năng lực thực tiễn do kinh nghiệm hằng ngày trực tiếp mang lại, không hình thành các tri thức khoa học và kĩ năng tương ứng. 

Học theo phương thức nhà trường hay hoạt động học: Là quá trình học của người học được tổ chức một cách có chủ đích của xã hội. Hoạt động học diễn ra theo phương thức đặc thù ở nhà trường với mục đích là hình thành ở người học những tri thức khoa học, những năng lực mới phù hợp với đòi hỏi của thực tiễn. Đây là hoạt động đặc thù của con người, hoạt động này chỉ có thể thực hiện ở một trình độ khi con người có được khả năng điều chỉnh những hành động của mình bởi một mục đích đã được ý thức (khả năng này bắt đầu hình thành ở trẻ vào lúc 5 - 6 tuổi). 

Hoạt động học của học sinh diễn ra theo phương thức nhà trường là một quá trình lĩnh hội tri thức có sáng tạo, kết quả của nó phụ thuộc vào 3 yếu tố:

- Phụ thuộc vào người ta dạy cho học sinh cái gì. Tức là phụ thuộc vào nội dung dạy học, phương tiện dạy học.

- Phụ thuộc vào người dạy và dạy như thế nào. Tức là phụ thuộc vào nhân cách người dạy, trình độ tổ chức và điều khiển cũng như phương pháp dạy của người thầy.

- Phụ thuộc vào đặc điểm tâm lý học sinh: Trình độ nhận thức, thái độ, ý chí, xu hướng, năng lực, đặc biệt là tính tích cực, tự giác của học sinh.

Tóm lại, việc học của người học diễn ra trong nhà trường được gọi là hoạt động học (còn gọi là học tập). Hoạt động học là hoạt động đặc thù của con người được điều khiển bởi mục đích tự giác là lĩnh hội những kinh nghiệm xã hội lịch sử, nhằm thỏa mãn nhu cầu học, qua đó phát triển tâm lý, nhân cách người học.

3.3.2. Đối tượng hoạt động học

Tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, thái độ cần phải lĩnh hội, cần được hình thành trong nội dung chương trình học tập là đối tượng của hoạt động học.

Những tri thức đó được lựa chọn và sắp xếp theo một trình tự lôgic nhất định trong chương trình các môn học. Thực chất đó là hệ thống các khái niệm của các môn học tương ứng. 

3.3.3. Đặc điểm của hoạt động học

Một là, hoạt động học là hoạt động lĩnh hội, là hoạt động tìm kiếm, khám phá lại một lần nữa những tri thức mà nhân loại đã khám phá ra. Hoạt động học có chức năng tái tạo những tri thức đã có trong kho tàng văn hoá của loài người, qua đó mà tạo ra sự phát triển của người học. Nghĩa là, hoạt động học làm cho tri thức khoa học mà loài người đã phát hiện ra được xuất hiện lại một lần nữa ở chủ thể của hoạt động học, làm cho tri thức ấy biến thành tài sản riêng, thành tâm lý của chủ thể.

Hai là, hoạt động học là hoạt động hướng vào làm biến đổi và phát triển tâm lý của chính chủ thể học tập. Thông qua hoạt động học, chủ thể chiếm lĩnh được những tri thức mới, chuyển những tri thức của loài người phát hiện được thành của riêng mình, làm cho vốn hiểu biết tăng lên, những kỹ năng, năng lực mới được hình thành ở người học. Nghĩa là làm cho đời sống tinh thần của chủ thể học tập ngày càng phong phú hơn, ngày càng được phát triển.

Ba là, hoạt động học là hoạt động được điều khiển một cách có ý thức nhằm tiếp thu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo.

Hoạt động học là hoạt động tiếp thu những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Đó là sự tiếp thu có tính tự giác cao: Mục đích của hoạt động học là tiếp thu những tri thức khoa học, những tri thức đó được chọn lọc, được sắp xếp theo một hệ thống nhất định trong chương trình các môn học.

Để có thể lĩnh hội được những tri thức ấy, học sinh phải tự điều khiển hoạt động tiếp thu của mình ( dưới sự điều khiển của thầy) bằng cách huy động nhiều chức năng tâm lý của mình tham gia vào quá trình tiếp thu tri thức như chú ý, trí nhớ, tri giác, tư duy...Nhu vậy, sự tiếp thu tri thức, kỹ năng, kỹ xảo ... diễn ra trong hoạt động học được điều khiển một cách có ý thức.

Bốn là, hoạt động học là hoạt động vừa hướng vào việc tiếp thu những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo, vừa hướng vào việc tiếp thu những tri thức của chính bản thân hoạt động (tức là phải hình thành cách học, phương thức lĩnh hội tri thức khoa học). 

Muốn cho hoạt động học có kết quả cao, người học phải biết cách học, phải có tri thức về bản thân hoạt động học. Việc hình thành tri thức về bản thân hoạt động học ở học sinh sẽ là công cụ, là phương tiện không thể thiếu được để đạt được mục đích của hoạt động này. Nội dung và tính chất của hoạt động học được hình thành sẽ quyết định nội dung và chất lượng của sự lĩnh hội tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Do đó, trong dạy học, hai công việc này phải được tiến hành đồng thời. 

Năm là, hoạt động học là hoạt động chủ đạo của lứa tuổi học sinh.

Trẻ em ở độ tuổi từ 6 đến 17, 18 tuổi thuộc vào lứa tuổi học sinh. Lứa tuổi này còn thiếu nhiều tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cho hoạt động thực tiễn và nghề nghiệp. Vì thế hoạt động học là hoạt động chính của lứa tuổi này, nó là hoạt động quyết định sự phát triển tâm lý ở trẻ em.

Căn cứ vào những đặc điểm của hoạt động học có thể rút ra bản chất của hoạt động học như sau: Hoạt động học là hoạt động nhận thức tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh nhằm chiếm lĩnh tri thức khoa học và hình thành kỹ năng, năng lực mới để tạo ra sự phát triển tâm lý, nhân cách của chủ thể học tập.
3.3.4. Hình thành hoạt động học tập

3.3.4.1. Hình thành động cơ học tập

a. Động cơ học tập là gì?
Hoạt động học tập luôn có động cơ của nó, động cơ học tập là cái thúc đẩy hoạt động học tập xảy ra. Động cơ học tập của học sinh được hiện thân ở đối tượng của hoạt động học - chính là ở những tri thức, kỹ năng, kỹ xảo cần lĩnh hội. Biểu hiện ra bên ngoài của động cơ học tập là lòng khát khao đối với tri thức, lòng ham hiểu biết cái mới, thể hiện qua nhu cầu và hứng thú học tập của học sinh. 

Trong quá trình học tập, có nhiều động cơ khác nhau được hình thành ở học sinh, có động cơ chủ đạo và động cơ thứ yếu. Các nhà tâm lý học thường phân các động cơ học tập thành hai loại: động cơ hoàn thiện tri thức (động cơ bên trong) và động cơ quan hệ xã hội (động cơ bên ngoài). 

Thuộc vào loại động cơ hoàn thiện tri thức là học sinh có lòng khát khao mở rộng tri thức, mong muốn có nhiều hiểu biết, say mê giải quyết các nhiệm vụ học tập. Những biểu hiện này do sự hấp dẫn, sự lôi cuốn của bản thân tri thức và cả phương pháp lĩnh hội tri thức ấy. Do đó cứ mỗi lần học sinh giành được cái mới ở đối tượng học thì nguyện vọng hoàn thiện tri thức của các em được thỏa mãn một phần. Điều đó có nghĩa là: nguyện vọng hoàn thiện tri thức của học sinh được hiện thân ở đối tượng học tập. 

Thuộc vào loại động cơ quan hệ xã hội là học sinh say sưa học tập là do sự hấp dẫn, lôi cuốn của một cái khác ngoài mục đích trực tiếp của việc học tập, chẳng hạn: học sinh say sưa học tập để đạt kết quả cao do sự hấp dẫn của phần thưởng, để được bố mẹ khen, được bạn bè khâm phục…Tức là: chính các mối quan hệ xã hội của cá nhân học sinh được hiện thân ở đối tượng của hoạt động học tập. Do đó đối tượng đích thực của hoạt động học chỉ là phương tiện để đạt những mục tiêu cơ bản khác.

b. Để hình thành động cơ học tập cho học sinh, cần chú ý
- Để hình thành động cơ hoàn thiện tri thức cho học sinh giáo viên cần phải làm nảy sinh nhu cầu nhận thức của các em đối với tri thức khoa học, phải làm cho nhu cầu của các em gắn liền với mục đích, quá trình hay kết quả học tập. 

- Người thầy luôn sáng tạo trong việc tổ chức cho học sinh tự phát hiện ra những điều mới lạ và những tri thức mới. 

- Phải có những biện pháp tác động phù hợp với từng đối tượng học sinh để khơi dậy những tiềm năng của chúng và phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của các em.

3.3.4.2. Hình thành mục đích học tập
 a. Mục đích học tập là gì?

Mục đích của hoạt động học là chiếm lĩnh được các tri thức khoa học, hình thành được các kỹ năng, kỹ xảo tương ứng trong nội dung chương trình học tập. Nếu động cơ học tập hiện thân ở tri thức khoa học trong từng môn học thì tri thức trong từng bài, từng tiết học là mục đích của học tập, nghĩa là: động cơ học tập là mục đích bao trùm còn mục đích học tập là các mục đích bộ phận, mỗi tiết học đều nhằm tới những mục đích nhất định là lĩnh hội từng khái niệm cụ thể trong chương trình học tập. 

b. Hình thành mục đích học tập

Mục đích học tập được hình thành dần dần trong quá trình học tập và được thực hiện ngay trong từng tiết học. Khi chủ thể hành động thâm nhập vào đối tượng học tập nhờ đó mà chiếm lĩnh được tri thức mới, tạo ra năng lực mới ở chủ thể học tập. Như vậy, thực chất của việc hình thành mục đích học tập cho học sinh chính là sự hình thành khái niệm và hệ thống những khái niệm khoa học trong từng bài, từng tiết học cụ thể. 

Muốn hình thành mục đích học tập cho học sinh phải lấy hành động học tập của các em làm cơ sở. Giáo viên phải giúp học sinh tiến hành các hành động học tập thâm nhập vào đối tượng để học sinh nắm được những dấu hiệu bản chất, những mối quan hệ bên trong có tính quy luật của các sự vật, hiện tượng đề chiếm lĩnh được những tri thức và hình thành những kỹ năng, năng lực mới. 
3.3.4.3. Hình thành các hành động học tập

a. Hành động học tập là gì? 

Hành động học tập là đơn vị cơ bản của hoạt động học tập. Hoạt động học tập được diễn ra là nhờ có tiến hành các hành động học tập. Học sinh chỉ giải quyết được nhiệm vụ học tập nhờ vào tiến hành các hành động học tập. 

b. Các hành động học tập

- Hành động phân tích: nhằm phát hiện ra nguồn gốc xuất phát của khái niệm cũng như cấu tạo logic của nó. Gồm: phân tích vật chất, phân tích dựa trên lời nói, phân tích tinh thần. Tri thức cũ đã hình thành là phương tiện quan trọng để tiến hành phân tích, đi sâu vào khái niệm mới.

- Hành động mô hình hóa: là hành động xây dựng mô hình của các khái niệm. Hành động này giúp cho con người diễn đạt lôgic khái niệm một cách trực quan. Qua mô hình, các mối quan hệ của khái niệm được quá độ chuyển vào trong đầu thành cái tinh thần. Mô hình là “cầu nối” giữa cái vật chất và cái tinh thần. 

Trong dạy học thương dùng các loại mô hình sau:

+ Mô hình gần giống vật thật: Loại mô hình này mang tính trực quan cao, nó mô phỏng giống vật thật. Nhờ nó học sinh có thể theo dõi toàn bộ quá trình hành động, vị trí các yếu tố và mối quan hệ giữa chúng.

+ Mô hình “mã hóa”: Loại mô hình này chỉ có tính chất quy ước, diễn đạt một cách thuần tuý lôgic của khái niệm. Đó là một biểu tượng về một hiện tượng hay một quá trình nào đó. Đối với loại mô hình này thì yếu tố trực quan đã bị tước bỏ gần hết chỉ giữ lại những mối quan hệ lôgic, chẳng hạn như: Các khái niệm, quy tắc, …

- Hành động cụ thể hóa: giúp học sinh vận dụng phương thức hành động chung vào việc giải quyết những vấn đề cụ thể trong cùng một lĩnh vực.

Việc hình thành khái niệm trải qua: giai đoạn nắm lấy mối quan hệ tổng quát và giai đoạn sử dụng mối quan hệ ấy vào việc chiếm lĩnh các hình thức biểu hiện khác nhau của khái niệm.

Quá trình hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo (sản phẩm giáo dục. phải thông qua quá trình hình thành các hành động học tập, lấy hành động học tập làm cơ sở.

3.4. Sự hình thành khái niệm, kỹ năng, kỹ xảo 

3.4.1. Sự hình thành khái niệm

3.4.1.1 Khái niệm là gì?

Khái niệm là một sản phẩm tâm lý, là lôgic nội tại của sự vật, hiện tượng mà con người đã phát hiện ra hoặc lĩnh hội được bằng hành động của mình. 

Khái niệm khoa học là một trong những hình thức phản ánh thế giới khách quan vào tư duy con người, nhờ đó mà người ta nhận thức được bản chất của sự vật, hiện tượng. Đó là sự nhận thức khái quát về những mặt, những dấu hiệu cơ bản của sự vật, hiện tượng.

Nguồn gốc xuất phát của khái niệm là ở sự vật, hiện tượng. từ khi con người phát hiện ra lôgic vốn có của sự vật thì khái niệm có thêm một chỗ trú ngụ thứ hai là trong tâm lý, tinh thần của con người. 

3.4.1.2. Bản chất tâm lý của quá trình hình thành khái niệm

Khái niệm có hai nơi trú ngụ. Nơi thứ nhất là ở đối tượng (sự vật, hiện tượng). Nơi thứ hai là ở trong đầu (tâm lý) của chủ thể. Khái niệm có trong đầu chủ thể là kết quả của sự hình thành, bắt đầu từ bên ngoài chủ thể, bắt nguồn từ đối tượng của khái niệm. Do vậy, bản chất tâm lý của quá trình hình thành khái niệm được hiểu như sau:

- Quá trình hình thành khái niệm là quá trình “chuyển” nơi trú ngụ của khái niệm ở sự vật, hiện tượng vào đầu chủ thể thành sản phẩm tâm lý, tức là “chuyển” cái vật chất bên ngoài thành cái tinh thần bên trong của chủ thể, thành sản phẩm tâm lý.

- Quá trình “chuyển” diễn ra bằng cách: Chủ thể phải hành động thâm nhập vào đối tượng nhằm phát hiện ra những thuộc tính bản chất, những mối liên hệ, quan hệ của chúng. Qua đó chủ thể phát hiện ra lôgic nội tại của sự vật, hiện tượng và nhận thức được nó.

- Xét về mặt lĩnh hội, đây là quá trình chủ thể tái tạo lại những tri thức, năng lực của loài người để biến nó thành kinh nghiệm riêng, thành tâm lý, nhân cách của chủ thể.

Trong dạy học, muốn hình thành khái niệm mới cho học sinh, thầy giáo phải tổ chức hành động của học sinh tác động vào đối tượng theo đúng quy trình hình thành khái niệm mà nhà khoa học đã phát minh ra trong lịch sử. Việc làm như vậy là nhằm tách lôgic của đối tượng ra khỏi đối tượng để chuyển lôgíc đó vào đầu học sinh. Do đó, muốn hình thành khái niệm ở học sinh phải lấy hành động của các em làm cơ sở, phải coi hành động là phương thức tồn tại của khái niệm.

3.4.1.3. Cấu trúc chung của quá trình hình thành khái niệm 

Để hình thành một khái niệm mới ở học sinh, giáo viên cần tổ chức hoạt động học của các em qua 5 khâu sau đây:

- Khâu thứ nhất: Làm nảy sinh nhu cầu nhận thức ở học sinh, tạo ra tình huống "có vấn đề", hấp dẫn học sinh tham gia tích cực vào việc lĩnh hội khái niệm mới, tạo cho học sinh thực sự là chủ thể của hoạt động nhận thức.

- Khâu thứ hai: Tổ chức cho học sinh hành động để qua đó phát hiện ra những dấu hiệu, thuộc tính và mối liên hệ giữa chúng qua đó làm lộ rõ lôgic của khái niệm ra bên ngoài để nhận biết. Mặt khác, cần tạo ra các cứ liệu cần thiết (tài kiệu cảm tính, tri thức khoa học đã hình thành từ trước...) làm cơ sở để xây dựng khái niệm mới.

- Khâu thứ ba: Dẫn dắt học sinh vạch ra những nét bản chất của khái niệm và làm cho chúng ý thức được những dấu hiệu bản chất đó. Đây là khâu có tầm quan trọng đặc biệt vì tính chính xác trong lĩnh hội khái niệm phụ thuộc vào khâu này. Do đó, khi tiến hành khâu này cần lưu ý là: Phải dựa vào đối tượng điển hình để phân tích, đối chiếu, so sánh với những đối tượng khác, cụ thể là:

+ Dẫn dắt học sinh tự mình suy nghĩ để tìm ra dấu hiệu bản chất của đối tượng.

+ Giúp học sinh phân biệt dấu hiệu bản chất và dấu hiệu không bản chất của đối tượng.

+ Giúp học sinh làm quen với một số dạng đặc biệt và dạng xa lạ của đối tượng bên cạnh dạng điển hình, dạng quen thuộc.

+ Giúp học sinh đưa dấu hiệu bản chất dưới dạng khái quát, tức là xây dựng các quy tắc, các định nghĩa, công thức...

- Khâu thứ tư: Hệ thống hoá khái niệm
Giúp học sinh đưa khái niệm đang được hình thành vào hệ thống các khái niệm đã lĩnh hội từ trước, tạo cho học sinh khả năng nắm chắc các khái niệm một cách hệ thống.

- Khâu thứ năm: Luyện tập, vận dụng khái niệm mới đã nắm được. 

Có thực hiện khâu này thì quá trình lĩnh hội tri thức của học sinhmới trở nên sinh động, sáng tạo, việc hiểu tri thức mới trở nên sâu sắc, không còn hiểu ở dạng chung chung, trừu tượng.

Tóm lại: Quá trình hình thành khái niệm ở học sinh diễn ra qua năm khâu, 5 khâu này liên kết với nhau tạo thành cấu trúc chung của quá trình hình thành khái niệm. Cần phải thực hiện đầy đủ năm khâu để phát huy đầy đủ tính tích cực của học sinh đảm bảo cho việc lĩnh hội tri thức đạt kết quả tốt nhất.

3.4.1.4. Các mức độ biểu hiện của sự lĩnh hội tri thức (hình thành khái niệm)

- Mức độ thứ nhất: Hiểu tri thức, còn gọi là thông hiểu tri thức
Hiểu tri thức là sự phản ánh đúng những thuộc tính bản chất của sự vật, hiện tượng và vạch ra được mối liên hệ giữa những thuộc tính của chúng. Nếu không hiểu thì không lĩnh hội được tri thức, hiểu là điều kiện cơ bản tiến tới lĩnh hội tri thức. Hiểu tri thức lại được thể hiện ở 4 mức độ sau đây:

+ Mức 1: Chủ thể mới gọi được tên của sự vật, không chỉ ra được dấu hiệu bản chất của nó. Việc hiểu như vậy là ở mức hiểu thấp nhất.

+ Mức 2: Chủ thể đã đi vào (nhận biết) được thuộc tính bản chất của đối tượng, nhưng lại chưa đáp ứng (chưa trùng hợp) với thuộc tính bản chất của khái niệm. Do đó, dẫn tới việc hiểu khái niệm quá rộng hoặc quá hẹp.

+ Mức 3: Chủ thể nhận thức đã hiểu được thuộc tính bản chất của khái niệm, của đối tượng, nhưng lại không dựa trên cơ sở tài liệu cảm tính của mình đã có, dẫn tới việc hiểu tri thức còn chung chung trừu tượng. Quá trình chuyển tri thức khái quát thành cái cụ thể (quá trình cụ thể hoá) còn gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như: học sinh thuộc định nghĩa, biết cách giải thích được khái niệm “góc” trong hình học phẳng nhưng lại không vẽ được góc 360 độ.

+ Mức 4: Chủ thể hiểu sâu sắc, hiểu toàn diện khái niệm. Đây là mức độ cao của hiểu tri thức, gọi là đã thông hiểu tri thức. Có thông hiểu tri thức thì mới vận dụng được tri thức vào việc giải quyết các nhiệm vụ của cuộc sống.

- Mức độ thứ hai: vận dụng được tri thức
Vận dụng được tri thức là đem tri thức mà mình đã học được để giải quyết những nhiệm vụ cụ thể. Hiểu tri thức và vận dụng được tri thức là hai mức độ khác nhau của lĩnh hội tri thức. Hiểu tri thức không có nghĩa là đồng nhất với khả năng vận dụng được tri thức. Bởi vì, giữa nhận thức và hành động, học và hành, nói và làm còn có một khoảng cách. Tuy nhiên, có hiểu tri thức thì việc vận dụng nó mới mang lại kết quả cao. Ngược lại, chính việc vận dụng tri thức đã tiếp thu được hoặc đang trong quá trình tiếp thu nó là phương tiện đảm bảo cho hiểu tri thức mới diễn ra nhanh hơn, có kết quả tốt hơn.

- Mức độ thứ ba: Có nhu cầu vận dụng tri thức
Mức độ cao của việc hiểu tri thức được biểu hiện ở chỗ: chủ thể có nhu cầu vận dụng tri thức vào cuộc sống trong mọi hoàn cảnh, ở mọi lúc, mọi nơi. Chủ thể vận dụng tri thức không còn bó hẹp trong khuôn khổ “nhiệm vụ phải làm” hoặc theo yêu cầu của thầy giáo mà mang tính tự nguyện, tự giác cao. Điều đó bộc lộ tính tích cực của chủ thể và nó đảm bảo cho quá trình hiểu và nắm vững tri thức diễn ra có kết quả cao.

Sự lĩnh hội tri thức (hình thành khái niệm) bao gồm cả ba mức độ: hiểu tri thức, vận dụng được tri thức và có nhu cầu vận dụng tri thức. Từ cách hiểu này đã tạo cơ sở khoa học cho việc tổ chức hoạt động dạy học, tìm ra các bước đi thích hợp trong quá trình hình thành khái niệm mới ở học sinh và xác định rõ các yêu cầu cần đạt được trong quá trình đó.
3.4.2. Hình thành kỹ năng, kỹ xảo 

3.4.2.1. Hình thành kỹ năng 

a. Hình thành kỹ năng
- Khái niệm kỹ năng: là khả năng vận dụng kiến thức (khái niệm, tri thức, phương pháp…) để giải quyết một nhiệm vụ mới.
Để kiến thức là cơ sở của kỹ năng thì kiến thức phải phản ánh đầy đủ thuộc tính của bản chất, được thử thách trong thức tiễn, tồn tại trong ý thức với vai trò là công cụ của hành động.

- Sự hình thành kỹ năng trong dạy học: là hình thành cho học sinh nắm vững một hệ thống các thao tác nhằm làm sáng tỏ những thông tin có trong bài tập, trong nhiệm vụ và đối chiếu chúng với những hành động cụ thể.

- Khi hình thành những kỹ năng cần chú ý

+ Giúp cho học sinh biết cách tìm tòi để nhận ra yếu tố đã cho, yếu tố phải tìm và mối quan hệ giữa chúng.

+ Giúp học sinh hình thành mô hình khái quát để giải quyết các bài tập, các đối tượng cùng loại.

+ Xác lập được mối liên hệ giữa bài tập mô hình khái quát và các kiến thức tương xứng.

b. Hình thành kỹ năng học tập 
- Khái niệm: Kỹ năng học tập là tập hợp những hành động học tập như phân tích, mô hình hóa, khái quát hóa các đối tượng nhận thức bằng cách vận dụng những tri thức kinh nghiệm đã có để đạt được những kết quả học tập một cách thành thục.
- Quy trình chung cho rèn luyện kỹ năng học tập có những bước sau đây:

+ Hướng dẫn quy trình thực hiện hành động, nghe giải thích về mục đích, ý nghĩa, tính chất bài luyện tập điều kiện thực hiện.

+ Làm mẫu: người dạy thao tác mẫu, người học quan sát.

 + Người học xây dựng kế hoạch luyện tập.

+ Thực hành luyện tập.

+ Tự kiểm tra, đối chiếu những gì đã làm với thao tác mẫu,tìm ra thiếu sót, phân tích nguyên nhân và đưa ra cách thức khắc phục.

+ Quá trình luyện tập lặp đi lặp lại và hành động trở nên tự động hóa.

- Hình thành những kỹ năng học tập cơ bản
+ Ra quyết định cái gì là quan trọng: Phân biệt ý tưởng từ nguồn thông tin đa dạng gồm cả thông tin quan trọng và không quan trọng không phải là dễ vì người học thường tập trung vào những chi tiết cuốn hút hay các ví dụ cụ thể do sự hấp dẫn của chúng. Người thầy có thể gợi ý cho người học dựa vào các tín hiệu trong bài khóa như các tiêu đề, các từ in đậm, dàn ý và các chỉ báo khác để xác định khái niệm và ý tưởng chính yếu.
+ Làm tóm tắt: Dạy học sinh làm tóm tắt theo các hướng dẫn sau:

Bắt đầu làm các tóm tắt các đoạn ngắn, có tổ chức tốt, sau đó giới thiệu các đoạn khó hơn, dài hơn và ít được tổ chức sau.

Đối với mỗi một bản tóm tắt yêu cầu người học chỉ ra câu chứa ý chính của mỗi đoạn, mỗi phần; xác định ý tưởng lớn bao trùm nhiều điểm riêng biệt; tìm các thông tin hỗ trợ ý chính, loại bỏ các thông tin thừa, chi tiết không cần thiết.

Yêu cầu người học so sánh các tóm tắt và thảo luận ý tưởng mà họ cho là quan trọng.

+ Gạch dưới, đánh dấu: Người học thường đánh dấu nhiều. Hãy yêu cầu họ đánh dấu có chọn lọc, chỉ chọn một câu cho một đoạn văn và sử dụng ngôn ngữ của mình để diễn tả ý tưởng, nối các ý chính đang đọc với những cái đã biết bằng cách vẽ biểu đồ hay mô tả mối quan hệ.

+ Ghi chép tạo ra sự khác biệt nếu:

Ghi chép cho phép tập trung vào ý chính và sau này có thể giải mã được những gì đã ghi.

Ghi chép chỉ tốt khi tóm lược được những ý tưởng,quan điểm, khái niệm và mối quan hệ chính yếu.

Những học sinh có kỹ năng học tập còn dùng bản ghi cho những mục đích khác sau này mà không chỉ dùng bản ghi phục vụ thi cử.

3.4.2.2. Hình thành kỹ xảo 

a. Khái niệm: Kỹ xảo là hành động đã được củng cố và tự động hóa.
b. Đặc điểm của kỹ xảo
+ Kỹ xảo không bao giờ thực hiện đơn độc, tách rời khỏi hành động có ý thức phức tạp. Bởi mỗi hành động có ý thức có nhiều kỹ xảo.

+ Ít có sự tham gia của ý thức.

+ Không nhất thiết phải theo dõi bằng mắt, mà kiểm tra bằng cảm giác vận động.

+ Động tác thừa, phụ bị loại trừ, những động tác cần thiết ngày càng nhanh, chính xác và tiết kiệm.

+ Thống nhất giữa tính ổn định và linh hoạt: độ di chuyển cao.

c. Để hình thành kỹ xảo cần đảm bảo các bước sau:

+ Làm cho học sinh hiểu biện pháp hành động bằng các cách như: cho học sinh quan sát hành động mẫu, hướng dẫn, chỉ vẽ… Giúp học sinh nắm vững các thủ thuật then chốt từng câu, từng lúc và từng hoàn cảnh.

+ Luyện tập: Khi luyện tập, phải đảm bảo các yếu tố:

Làm cho học sinh biết chính xác mục đích của luyện tập.

Theo dõi thật chính xác của việc thực hiện, để sao cho không củng cố những sai sót, lệch lạc, biết đối chiếu, kiểm tra so với mô hình của hành động mẫu.

Phải đủ số lần luyện tập; vì không đủ thì kỹ xảo không được củng cố vững chắc, dễ bị phá vỡ… Số lần luyện tập tùy thuộc vào đặc điểm tâm lý cá nhân học sinh.

Bài tập phải là một hệ thống xác định, theo một sự kế tục hợp lý, có kế hoạch rõ ràng và phức tạp hóa dần.

Quá trình luyện tập không được ngắt quãng trong một thời gian dài.

+ Tự động hóa: Hành động này có các tính chất sau:

Bao quát hơn, bớt dần mục tiêu bộ phận.

Tiết kiệm: lược bỏ động tác thừa, xuất hiện hiện tượng gộp động tác, những động tác chính được nổi bật.

Điêu luyện, giảm dần sự tham gia của ý thức, có lúc không cần sự có mặt của nó.

Tốc độ nhanh, chất lượng cao và duy trì kết quả đều đặn.

Chuyển vào1 khâu của hành động phức tạp và đạt tiêu chuẩn nhuần nhuyễn cao

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1. Đối tượng của hoạt động học.

2. Phân tích các đặc điểm của hoạt động học.

3. Khái niệm là gì? Cho ví dụ minh họa.

4. Trình bày bản chất tâm lý của quá trình hình thành khái niệm.

5. Phân tích cấu trúc chung của quá trình hình thành khái niệm.

6. Trình bày các mức độ biểu hiện của quá trình hình thành khái niệm.

7. Trí tuệ là gì? Các chỉ số của sự phát triển trí tuệ? Quan hệ giữa dạy học và sự phát triển trí tuệ

BÀI TẬP - THẢO LUẬN - THỰC HÀNH
1. Phân tích và phát hiện khả năng ứng dụng thuyết hành vi và Thuyết hoạt động trong dạy học.

2. Sự hình thành hoạt động học. Rút ra kết luận sư phạm cần thiết.
3. Thiết kế quy trình hình khái niệm mới ở học sinh

CHƯƠNG 4. CƠ SỞ TÂM LÝ HỌC CỦA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC 

A. MỤC TIÊU HỌC TẬP

· Kiến thức

Trình bày được khái niệm về hành vi đạo đức, các tiêu chuẩn giá trị của hành vi đạo đức, phân biệt được hành vi đạo đức với hành vi phi đạo đức, phân tích được cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức.

· Kỹ năng


Vận dụng tri thức đã học để giáo dục hành vi đạo đức cho học sinh.

· Thái độ

Tích cực lĩnh hội tri thức và đề xuất những giải pháp cụ thể để hình thành những hành vi có đạo đức ở học sinh. 

B. NỘI DUNG BÀI HỌC


4.1. Đạo đức và hành vi đạo đức
4.1.1. Đạo đức là gì?

Đạo đức là đối tượng nghiên cứu của nhiều bộ môn khoa học, tuỳ theo đặc trưng của mỗi khoa học mà ta có thể hiểu khái niệm đạo đức ở những phương diện khác nhau.

Xét trên phương diện Triết học, xã hội gồm hai bộ phận: Tồn tại xã hội và ý thức xã hội. Tồn tại xã hội bao gồm: lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất, bộ máy nhà nước, quân đội… Ý thức xã hội là mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm: hệ tư tưởng, triết học, pháp lý, đạo đức, nghệ thuật, tôn giáo, khoa học… xét cho đến cùng tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Như vậy, đạo đức là một hình thái ý thức xã hội đặc biệt. Nó bao gồm một hệ thống những quan điểm, quan niệm, những quy tắc, nguyên tắc, chuẩn mực xã hội... để đánh giá về giá trị con người và về quan hệ giữa người với người trong xã hội. Đó là cách hiểu về đạo đức dưới góc độ triết học - một cách hiểu khái quát, đúng và cần thiết, song chưa đủ cụ thể giúp chúng ta trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh.
Con người là một thực thể xã hội bao giờ cũng tồn tại trong một cộng đồng xã hội nhất định. Mọi hoạt động sống của con người luôn luôn có mối quan hệ hai chiều với người khác và với xã hội. Bản chất của nó như thế nào là do mối quan hệ của nó với người khác quy định. Do đó, con người có hai đặc tính - tính xã hội và tính tự giác. Trong con người hai đặc tính này luôn luôn quy định và chế ước lẫn nhau. 

Trong quá trình quan hệ qua lại với nhau (quan hệ vợ chồng, cha con, bạn bè...) và với xã hội (Tổ quốc, đồng bào...) do tính xã hội và tính tự giác, con người đã đưa ra những yêu cầu đối với bản thân như: trung với nước, hiếu với dân, thương người như thể thương thân, giúp đỡ người khác trong lúc khó khăn hoạn nạn, sống thật thà, trung thực... Những yêu cầu do con người đưa ra cho mình trong quan hệ với người khác, với xã hội gọi là chuẩn mực đạo đức. Hệ thống những chuẩn mực được con người tự giác đề ra và tự giác tuân theo trong quá trình quan hệ với người khác, với xã hội được gọi là đạo đức. 

Vậy, đạo đức là hệ thống những chuẩn mực biểu hiện thái độ đánh giá quan hệ giữa lợi ích của bản thân với lợi ích của người khác và của xã hội.

Những chuẩn mực đạo đức đều chi phối và quyết định hành vi, cử chỉ của cá nhân, dường như nó gợi ý, chỉ bảo con người việc gì nên làm, việc gì nên tránh, trước một hiện tượng của cá nhân hay xã hội nên tỏ thái độ này hay  thái độ khác. Nói chung những chuẩn mực đạo đức bao giờ cũng thể hiện quan niệm về cái thiện và cái ác. 

Xã hội nào, dân tộc nào cũng có nền đạo đức của nó. Nền đạo đức nào cũng bao gồm trong nó một hệ thống những khái niệm đạo đức và chuẩn mực đạo đức. Hệ thống những  khái niệm đạo đức và chuẩn mực đạo đức với những khuynh hướng đánh giá nhất quán và ổn định của xã hội tạo nên nền đạo đức của xã hội ấy. Đó là ý thức đạo đức xã hội.

Những chuẩn mực đạo đức được thay đổi tùy theo hình thái kinh tế xã hội và chế độ chính trị khác nhau, nhưng cũng có những vấn đề đạo đức giống nhau (như lòng nhân ái, lương tâm, tính tự trọng, khiêm tốn, lễ độ...)

Đạo đức xã hội tồn tại trong nền văn hoá xã hội, cụ thể là: Trong luân lý, trong phong tục tập quán, trong văn hoá nghệ thuật, trong lối sống của con người...và được thể hiện ở hành vi của các cá nhân sống trong xã hội. Trong quá trình hoạt động và giao lưu mỗi cá nhân lĩnh hội những khái niệm, những chuẩn mực đạo đức xã hội biến nó thành quan niệm đạo đức của riêng mình và thể hiện ra ở hành vi xã hội của mỗi người. Vì thế, thông qua đạo đức của các cá nhân thấy được đạo đức của xã hội. Cho nên, việc giáo dục đạo đức cho học sinh không tách dời yêu cầu đạo đức xã hôi. Hay nói một cách chính xác, Giáo dục đạo đức là giáo dục hành vi cho học sinh với mục đích hình thành ở họ những phẩm chất đạo đức - Đó là hành vi đạo đức.

4.1.2. Hành vi đạo đức 

4.1.2.1. Hành vi đạo đức là gì?

Hệ thống các khái niệm, các chuẩn mực đạo đức chỉ có thể tồn tại dưới hình thức hành vi đạo đức sinh động của những nhân cách cụ thể. 

Có thể hiểu: Hành vi đạo đức là loại hành động tự giác được thúc đẩy bởi ý thức đạo đức của cá nhân nhằm hiện thực hoá những khái niệm, những chuẩn mực đạo đức xã hội.

Như vậy, hành vi đạo đức liên quan mật thiết tới các khái niệm và chuẩn mực đạo đức đã được cá nhân lĩnh hội. Các khái niệm đạo đức, các chuẩn mực đạo đức có tác dụng thúc đẩy hoặc kìm hãm hành động, hành vi của cá nhân, chỉ đạo cách ứng xử của con người.

Hành vi đạo đức luôn thuộc về các cá nhân cụ thể, nó là sự thể hiện bản chất người trong mỗi con người. Thông qua hành vi của cá nhân sẽ đánh giá được đạo đức của cá nhân đó.
4.1.2.2. Các tiêu chuẩn giá trị của hành vi đạo đức

Để đánh giá một con người có đạo đức hay không, người ta căn cứ vào hành vi của người đó. Giá trị đạo đức của hành vi được xem xét theo những tiêu chuẩn sau:

a. Tính tự giác của hành vi 
Khi xét một hành vi để xem đó là hành vi đạo đức hay phi đạo đức, điều quan trọng là phải xét đến tính tự giác của chủ thể hành vi. 

Một hành vi chỉ được coi là hành vi đạo đức khi hành vi đó được chủ thể hành động ý thức đầy đủ về mục đích, ý nghĩa hành vi của mình và chủ thể hoàn toàn tự mình hành động dưới sự thúc đẩy của những động cơ trong chính nội tâm mình (lương tâm, tình cảm, trách nhiệm, danh dự...). 

Khi tiến hành hành động, chủ thể chưa ý thức được hành động của mình, chưa tự giác hành động, hành động còn có tính chất bắt buộc... thì không thể coi đó là hành vi đạo đức. Do đó, những hành vi bản năng, hành vi bị cưỡng bức, hành vi mù quáng... đều không phải là hành vi đạo đức.

Như vậy tính tự giác của hành vi thể hiện ở chỗ: Chủ thể có hiểu biết, có thái độ, có ý chí đạo đức. Nói cách khác, có ý thức đạo đức của cá nhân.

b. Tính có ích của hành vi

Đây là thuộc tính nổi bật nhất của hành vi đạo đức, nó xác định giá trị của hành vi đối với xã hội, với mọi người. Trong lĩnh vực đạo đức, giá trị lợi ích của hành vi được xem xét theo yêu cầu, lợi ích của giai cấp, dân tộc, lợi ích chính đáng của con người. Bởi vậy, trong xã hội tư bản, phong kiến, người có đạo đức là người biết hành động để thu được nhiều lợi nhuận nhất. Còn trong xã hội hiện nay của chúng ta, một hành vi được coi là có đạo đức hay không tuỳ thuộc ở chỗ nó có thúc đẩy xã hội tiến lên theo hướng có lợi cho công cuộc đổi mới của xã hội, của đất nước  hay không.

Như vậy, tính có ích của hành vi là thuộc tính quan trọng của hành vi đạo đức. Thuộc tính này đã xác định sự hoà nhập giữa lợi ích của chủ thể hành vi với lợi ích của xã hội, lợi ích của người khác.

c. Tính không vụ lợi của hành vi

Hành vi đạo đức phải là hành động có mục đích vì người khác, vì xã hội, tức là “mình vì mọi người”. Người có đạo đức là người trong tính toán, trong hành động không bao giờ lấy lợi ích cá nhân làm trung tâm. Một hành vi mà chủ thể chỉ biết đến lợi ích của mình, trà đạp lên lợi ích của người khác thì đó là hành vi vụ lợi, hành vi thiếu đạo đức.

Vì vậy, để xác định chính xác giá trị đạo đức của hành vi cần xem xét chủ thể tiến hành hoặc kìm hãm một hành động nào đó là vì ai? vì cái gì?

Tóm lại: Khi xem xét, đánh giá một hành vi là có đạo đức hay phi đạo dức cần phải căn cứ vào cả ba tiêu chuẩn trên.

4.1.2.3. Cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức

a. Các thành phần tâm lý trong cấu trúc của hành vi đạo đức

Một hành vi đạo đức trọn vẹn thường phải bao gồm những thành phần tâm lý cơ bản sau:

· Tri thức đạo đức
Để hành vi, hành động của mình có giá trị đạo đức, trước khi hành động con người phải biết đạo lý đòi hỏi điều gì cần phải làm và điều gì không được làm. Tức là, phải hiểu được những nguyên tắc, chuẩn mực trong các quan hệ ứng xử. Sự hiểu biết được như vậy được coi là người có tri thức đạo đức. 

Vậy, tri thức đạo đức là sự hiểu biết của con người về những chuẩn mực đạo đức quy định hành vi của họ trong mối quan hệ với người khác và với xã hội.

Tri thức đạo đức của mỗi cá nhân có được là dựa trên cơ sở của quá trình tư duy sâu sắc và độc lập của mỗi cá nhân khi họ tiếp xúc với các chuẩn mực đạo đức. Việc hiểu biết về những tri thức, nhận thức được các kết quả, hậu quả có thể có được của hành vi đạo đức là điều kiện quan trọng đối với hành vi đạo đức, vì đó là cơ sở để khẳng định hành động đó của con người có tính tự giác hay chỉ là hành động mù quáng. 

Như vậy, tri thức đạo đức là yếu tố quan trọng định hướng và chỉ đạo hành vi đạo đức. Tuy nhiên, việc hiểu biết về các chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức mặc dù rất quan trọng nhưng chưa hoàn toàn đảm bảo để có hành vi đạo đức.

· Niềm tin đạo đức
Niềm tin đạo đức là sự tin tưởng một cách sâu sắc và vững chắc của con người vào tính chính nghĩa và tính chân lý của các chuẩn mực đạo đức và sự thừa nhận tính tất yếu phải tôn trọng triệt để các chuẩn mực ấy.

Tức là: những tri thức nào được chọn lọc, được khẳng định, được kiểm nghiệm thông qua thực tế thì con người sẽ tin tưởng một cách sâu sắc và vững chắc vào tính chính nghĩa và tính chân lý của các chuẩn mực đạo đức đó thì nó sẽ trở thành niềm tin đạo đức.

Niềm tin đạo đức vừa thể hiện tính thuyết phục của các chuẩn mực và các nguyên tắc đạo đức đối với cá nhân, vừa có khả năng điều khiển cá nhân hành động theo chiều hướng tôn trọng chuẩn mực ấy. Bởi vậy, nó là một yếu tố tâm lý có sức tiềm tàng lớn, có khả năng chỉ đạo và thúc đẩy hành vi đạo đức về tất cả các mặt.

· Nhu cầu đạo đức

Nhu cầu đạo đức là sự đòi hỏi của con người về việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức quy định hành vi của họ trong mối quan hệ với người khác và với xã hội.

Trong thực tế nhu cầu đạo đức chẳng những được nảy sinh, tồn tại như một nhu cầu độc lập mà nó còn gắn liền với các nhu cầu khác khiến cho các loại nhu cầu ấy ít nhiều đều mang tính đạo đức. Vì thế, nhu cầu đạo đức chiếm vị trí quan trọng trong hệ thống các nhu cầu của con người, có tác dụng thúc đẩy và điều chỉnh các hành vi xã hội của con người. Nó có vai trò quan trọng đối với hành vi đạo đức. Xét về nguồn gốc nảy sinh hoạt động thì mọi hoạt động đều bắt nguồn từ nhu cầu. Hành vi đạo đức cũng vậy, trong mọi trường hợp, nhu cầu đạo đức là nguyên nhân để có hành vi đạo đức, nhu cầu rõ rệt sẽ trở thành động cơ thôi thúc con người hành động có đạo đức. Mặt khác, nhu cầu của con người được thể hiện ở những mức độ và tính chất khác nhau nên mức độ và tính chất của nhu cầu sẽ quy định chiều hướng, đối tượng, nội dung và ý nghĩa của hành vi.

· Tình cảm đạo đức
Tình cảm đạo đức là những thái độ rung cảm của cá nhân đối với hành vi của người khác và với hành vi của chính mình trong quá trình quan hệ giữa cá nhân với người khác và với xã hội.

Tình cảm đạo đức là thái độ đánh giá của con người đối với các giá trị đạo đức. Nó bắt nguồn từ nhu cầu đạo đức, có cơ sở từ tri thức đạo đức, niềm tin đạo đức. Khi đã được hình thành, tình cảm đạo đức trở thành cái nhân lõi trong nhân cách con người, có tác dụng thúc đẩy con người hành động một cách có đạo đức trong mối quan hệ với người khác, với xã hội. Đồng thời tình cảm đạo đức còn quy định tính chất hành vi của cá nhân và quy định bản chất nhân cách con người.

· Động cơ đạo đức
Hành vi đạo đức là loại hành động luôn gắn liền với động cơ, động cơ như thế nào thì hành động như thế ấy. Chẳng hạn, một anh thanh niên vừa nghe tiếng kêu thất thanh “cứu” đã nhanh chóng chạy về phía có tiếng kêu, không sợ dòng nước xoáy, nhảy ngay xuống suối, cứu một em bé đang bị dòng nước cuốn trôi. Nguyên nhân của hành động cao quý đó là lòng nhân đạo, được bắt nguồn từ nhu cầu đạo đức của con người và trở thành động lực thôi thúc con người hành động.

Động cơ đạo đức là động cơ bên trong, đã được con người ý thức, nó trở thành động lực chính làm cơ sở cho những hành động của con người, biến hành động của con người thành hành vi đạo đức.

Động cơ đạo đức có vai trò rất quan trọng đối với hành vi đạo đức. Động cơ đạo đức vừa là nguyên nhân, vừa là mục đích của hành động. Với tư cách là nguyên nhân của hành động thì động cơ đạo đức sẽ trở thành động lực tâm lý có tác dụng phát động mọi sức mạnh vật chất và tinh thần của con người thúc đẩy con người hành động theo những chuẩn mực và quy tắc đạo đức. Với tư cách là mục đích của hành động, động cơ đạo đức sẽ quy định chiều hướng tâm lý của hành động, quy định thái độ của cá nhân đối với hành động của mình.

Thực tế, nhiều khi động cơ của hành động có thể mâu thuẫn với bản thân hành động cũng như hình thức thể hiện của nó làm cho hành vi đạo đức chỉ là giả tạo. Chẳng hạn: học sinh làm một điều tốt có thể lại do tính chất hiếu danh, kiêu ngạo hoặc do một sự cầu lợi riêng nào đó. Vì vậy trong giáo dục đạo đức cho học sinh điều quan trọng là phải xây dựng ở các em những động cơ đạo đức vững bền, có hệ thống để kích thích, thúc đẩy hành vi đạo đức của học sinh.

· Ý chí đạo đức
Con người có tri thức đạo đức, tình cảm đạo đức tức là con người mới có ý thức đạo đức, chưa thể có hành vi đạo đức thực sự, giá trị đạo đức của con người không phải được đánh giá ở ý thức đạo đức mà phải được nhìn nhận qua hành động, hành vi của con người. Trong thực tế, muốn cho hành vi đạo đức thực sự xảy ra và có hiệu quả thì con người phải có khả năng biến ý thức đạo đức thành hành vi đạo đức. Khả năng ấy được xác định từ ý chí đạo đức. Vậy có thể hiểu, ý chí đạo đức là ý chí của con người hướng vào việc thực hiện những chuẩn mực đạo đức để tạo ra giá trị đạo đức.
Dưới góc độ đạo đức thì một hành vi đạo đức bao giờ cũng đứng trước một tình huống giữa một bên là điều muốn và bên kia là điều phải làm. Để giải quyết mối tương quan giữa cái muốn và cái phải, con người phải có ý chí đạo đức. Vì vậy ý chí đạo đức có vị trí quan trọng trong việc thúc đẩy cá nhân tiến hành những hành vi đạo đức. Trước hết, nhờ có ý chí đạo đức con người mới xác định cho mình những dự định làm việc tốt, làm việc thiện, làm việc có đạo đức hay còn gọi là thiện chí. Thiện chí ấy có trở thành hiện thực (được thực hiện) hay không đòi hỏi con người phải có một sức mạnh tinh thần để biến thiện chí thành hiện thực. Sức mạnh đó gọi là nghị lực. Nghị lực là năng lực phục tùng ý thức đạo đức của con người, không có nghị lực, con người sẽ bị những nhu cầu bản thân chế ước một cách tuyệt đối. Nghị lực cho phép con người buộc những nhu cầu, nguyện vọng, ham muốn của mình phục tùng ý thức đạo đức.

Như vậy ý chí đạo đức vừa có tính xác định về chất (thiện chí) vừa có tính xác định về lượng (nghị lực). Có thiện chí không hẳn là có nghị lực, con người có thể có thiện chí mà không có nghị lực để thực hiện thiện chí đó. Trong trường hợp đó, người ta gọi anh ta là người nhu nhược. Ngược lại người có nghị lực có thể không có thiện chí. Trong trường hợp này thì hành động, hành vi của con người sẽ thiếu sự chỉ đạo của ý thức, là những hành động mù quáng. Bởi thế trong giáo dục đạo đức cho học sinh, cần hình thành ở các em những thiện chí và làm cho các em có nghị lực biến thiện chí đó thành hành vi đạo đức thực sự.

· Thói quen đạo đức

Hành vi đạo đức của con người được biểu hiện trong lối sống, trong lời ăn tiếng nói, trong đối nhân xử thế. Vì vậy, trong các quan hệ hàng ngày của con người với người khác, với xã hội, những cách nói năng, cử chỉ, cách sống, những cung cách cư xử của con người phải trở thành những hành vi, hành động tự động hoá. Tức là trở thành những thói quen đạo đức.

Vậy, thói quen đạo đức là những hành vi đạo đức ổn định của con người, nó trở thành nhu cầu đạo đức của người đó. Nếu nhu cầu này được thoả mãn thì con người cảm thấy dễ chịu, nếu nhu cầu không thoả mãn thì ngược lại.

Thói quen đạo đức chính là kết quả của sự kết hợp thống nhất giữa các thành phần tâm lý trong quá trình lặp đi, lặp lại nhiều lần những kỹ năng thực hiện hành vi. Nó có tác dụng giúp cho con người sẵn sàng thực hiện những hành vi đạo đức trong bất cứ tình huống nào mà không cần phải tốn nhiều thời gian, năng lượng (phải lên gân) cho sự chuẩn bị trước khi hành động.

Trong thực tế giáo dục đạo đức cho học sinh, ta thường thấy có sự không ăn khớp giữa ý thức đạo đức và hành vi đạo đức. Nguyên nhân của sự không ăn khớp đó không hoàn toàn do ý thức đạo đức mà có thể do thiếu thói quen đạo đức. A.S. Makarenko (1888 - 1939) đã nhấn mạnh: “Dù anh có xây dựng được bao nhiêu những quan niệm đúng đắn về điều phải làm, tôi có thể nói với anh rằng, anh chẳng giáo dục gì hết nếu anh không giáo dục thói quen cho các em”. (N.A. Lyalin, 1969, Cơ sở tâm lý học của đức dục, NXB Giáo dục, Hà Nội, tr.7).

b.  Mối quan hệ giữa các thành phần tâm lý trong cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức

Một hành vi đạo đức thường bao gồm bảy thành phần tâm lý trên. Mỗi thành phần tâm lý trong cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức giữ vị trí, vai trò nhất định song chúng luôn luôn có sự kết hợp chặt chẽ và thống nhất với nhau. Tri thức đạo đức là kim chỉ nam, soi sáng con đường dẫn đến mục đích của hành vi đạo đức. Những tri thức nào được trải nghiệm, thử thách và được thực tế củng cố trên cơ sở có sự kết hợp với thái độ, tình cảm tích cực tương ứng thì sẽ biến thành niềm tin đạo đức. Tri thức đạo đức xét một cách biệt lập không thể là yếu tố quyết định việc có hay không có một hành vi đạo đức nào đó. Tri thức đạo đức phải kết hợp với tình cảm đạo đức, thiện chí mới trở thành cái phát động mọi sức mạnh vật chất và tinh thần của con người. Thiện chí là điều kiện đảm bảo cho con người có thể tiến hành một hành vi, hành động đạo đức. Song nếu con người thiếu nghị lực và chưa có sự hiểu biết về những hình thức và phương pháp hành vi thì hành vi đạo đức cũng không được diễn ra và không đem lại kết quả cao. Trong những tình huống phức tạp của cuộc sống, trong những xung đột, mâu thuẫn của quan hệ xã hội, thiện chí mà không có tri thức đạo đức đầy đủ không tránh khỏi những lúng túng, bế tắc trong ứng xử và giải quyết các vấn đề trong hoạt đông và quan hệ xã hội.

Con người có tri thức, niềm tin, tình cảm và động cơ đạo đức tức là có ý thức đạo đức, có thiện chí song chưa đảm bảo có được hành vi đạo đức. Bởi lẽ, giữa ý thức đạo đức và hành vi đạo đức còn có một khoảng cách, muốn xóa đi khoảng cách này thì con người phải có nghị lực và thói quen đạo đức. Để có được nghị lực và thói quen đạo đức thì con người (học sinh) phải hiểu biết sâu sắc các chuẩn mực đạo đức, có niềm tin đạo đức vững bền, có tình cảm đạo đức mãnh liệt, có động cơ đạo đức đúng đắn, cao đẹp.
4.2. Vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh

Quá trình hình thành những phẩm chất đạo đức của học sinh là một quá trình phức tạp. Mỗi phẩm chất đạo đức của học sinh là kết quả tác động của rất nhiều yếu tố khách quan, chủ quan và chúng có mối quan hệ khăng khít với nhau. Vì vậy, để giáo dục đạo đức cho học sinh, phải sử dụng nhiều hình thức khác nhau. 

4.2.1. Tổ chức giáo dục của nhà trường có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh

Cung cấp cho học sinh những tri thức đạo đức là một khâu quan trọng trong việc giáo đục đạo đức trong nhà trường. Thông qua các giờ học đạo đức, học sinh sẽ được trang bị những tri thức về đạo đức một cách khái quát và hệ thống. Vốn tri thức này giúp học sinh có cơ sở đúng đắn để phân biệt giữa hiện tượng đạo đức và hiện tượng phi đạo đức. Từ đó giúp các em tăng thêm tính tự giác trong hành vi đạo đức của mình.

Việc giáo dục đạo đức nói chung và việc cung cấp những tri thức đạo đức nói riêng cho học sinh không phải chỉ là nhiệm vụ của môn đạo đức. Đó là những nhiệm vụ của tất cả các bộ môn văn hóa khác ở trường phổ thông, đặc biệt là các môn khoa học xã hội. Chúng góp phần quan trọng trong việc hình thành thế giới quan khoa học, nhân sinh quan XHCN cho lứa tuổi này, làm cơ sở rộng rãi, vững chắc cho đạo đức XHCN của các em.

Bên cạnh việc trang bị tri thức đạo đức, để biến nó thành niềm tin đạo đức, con đường tác động vào tình cảm, ý chí cũng góp phần không nhỏ. Những câu chuyện sống động minh họa cho những giờ học đạo đức, những tác động đạo đức của văn học nghệ thuật trong các chương trình ngoại khóa... sẽ là những biện pháp hiệu nghiệm tác động vào tình cảm. Các hình tượng nghệ thuật của câu chuyện sẽ góp phần rất nhiều vào sự hình thành thái độ, tình cảm đạo đức, do đó dễ chuyển tri thức đạo đức thành niềm tin đạo đức.

Tiếp xúc với người thực, việc thực, với chính chủ thể của những hành vi đạo đức sống động cũng có sức thuyết phục lớn trong việc giáo dục đạo đức. Những hành vi đạo đức như vậy rất có thể trở thành mẫu mực cho học sinh làm theo trong những hoàn cảnh đòi hỏi cách sử sự tương ứng. Như vậy, sức thuyết phục lớn của “người thực, việc thực” là có khả năng đi thẳng vào niềm tin đạo đức của mỗi người.

4.2.2. Không khí đạo đức của tập thể là môi trường phát sinh, điều kiện tồn tại và củng cố những hành vi đạo đức 

Trong nhà trường, mỗi học sinh có thể là thành viên đồng thời của một số tập thể khác nhau... Đây là những tập thể có mục đích, có nguyên tắc rõ ràng, các thành viên được bình đẳng và thống nhất với nhau về mục đích hoạt động, về kỷ luật của tập thể. Khi học sinh tham gia các buổi sinh hoạt tập thể, các em quen dần với việc tôn trọng ý kiến tập thể. Các ý kiến cá nhân đều được tập thể kiểm tra và đánh giá. Như vậy, dư luận tập thể học sinh, ý kiến của mọi thành viên trong tập thể không những có tác dụng thông báo nội dung các chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức, mà còn có tác dụng kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh sự nhận thức các chuẩn mực và nguyên tắc đạo đức đó. Vì vậy, dư luận tập thể đúng đắn, lành mạnh là điều quan trọng để hình thành những phẩm chất đạo đức ở học sinh.

Muốn vậy, trước hết đòi hỏi người thấy giáo phải có khả năng xây dựng được một tập thể học sinh tốt. Chỉ có tập thể học sinh tốt mới có dư luận lành mạnh. Có tác dụng hướng dẫn, kiểm tra những tri thức đạo đức, niềm tin đạo đức cửa môi học sinh, kiểm tra, đánh giá mà củng cố những thói quen đạo đức của các em. Chúng ta quan niệm một tập thể tốt phải có những đặc điểm sau đây: có mục đích thống nhất, có tinh thần trách nhiệm trước xã hội, có yêu cầu chặt chẽ đối với mọi thành viên, mọi thành viên phải phục tùng ý chí của tập thể, phải có sự lãnh đạo thống nhất, các thành viên phải được bình đẳng trước tập thể.

Như đã nói ở trên, mỗi học sinh có thể là thành viên của một số tập thể khác nhau. Mỗi tập thể đều có mục đích, yêu cầu nhiệm vụ và hình thức hoạt động riêng. Trong trường hợp như vậy, người thầy giáo phải có khả năng làm cho dư luận của những tập thể khác nhau có sự thống nhất về cùng những vấn đề như nhau. Chỉ có như thế thì dư luận mới có tác dụng giáo dục đạo đức cho học sinh.

Mọi dư luận của tập thể học sinh về những hành vi đạo đức của mỗi thành viên tạo ra không khí đạo đức của tập thể. Khi được hình thành đầy đủ và đúng đắn, lành mạnh, không khí đạo đức của tập thể học sinh sẽ trở thành môi trường nẩy sinh, điều kiện tồn tại và củng cố những hành vi đạo đức của mỗi học sinh.

4.2.3. Giáo viên là tấm gương đạo đức cho học sinh

Trong thực tế, dù muốn hay không, người giáo viên vẫn là người phát huy ảnh hưởng của mình tới học sinh về những quan điểm, niềm tin, hành vi, cử chỉ và cách xử sự…
Thông qua các biểu hiện của thầy, cô giáo trong cuộc sống cũng như trong hoạt động dạy học và giáo dục sẽ giúp cho học sinh hiểu được các chuẩn mực, các nguyên tắc đạo đức. Từ đó, học sinh sẽ bắt chước và làm theo một cách tự giác. Học sinh càng nhỏ, càng có xu hướng xem thầy, cô giáo là một mẫu mực cho các hành vi, cử chỉ của chúng. Với học sinh lớn, họ luôn coi thầy giáo, cô giáo là một hình tượng lý tưởng lý tưởng  mà họ cần phấn đấu noi theo. Vì vậy, người giáo viên cần tu dưỡng để xứng đáng là tấm gương  đạo đức cho học sinh noi theo.

4.2.4. Nền nếp sinh hoạt và sự tổ chức giáo dục gia đình có ý nghĩa đặc biệt trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh 

Gia đình là nơi diễn ra những mối quan hệ xã hội đầu tiên của con người. Vì những mối quan hệ trực tiếp giữa đứa trẻ và cha mẹ là những tác động qua lại đầu tiên trong đời sống xã hội của đứa trẻ. Thông qua gia đình, các mối quan hệ xã hội ảnh hưởng đến trẻ. Có thể nói gia đình là một tập thể đặc biệt. Vì rằng, các thành viên trong gia đình gắn bó mật thiết với nhau, trước hết là do sự ràng buộc về tình cảm. Con cái luôn luôn có quan hệ phụ thuộc với cha mẹ. Chúng tôn trọng kính nể cha mẹ, luôn làm cho cha mẹ yên lòng. Cha mẹ là người biết rõ con cái mình có gì hay, có gì dở, thiên hướng của chúng như thế nào, bằng cách nào để bồi dưỡng hay khắc phục chúng. Do đó, mọi sinh hoạt trong gia đình đều có ảnh hưởng đến sự hình thành đạo đức cho học sinh, trong nền nếp sinh hoạt và sự tổ chức giáo dục của gia đình có ý nghĩa quan trọng.

Vì vậy các bậc cha mẹ và người lớn trong gia đình phải xác định rõ mục đích của việc giáo dục đạo đức cho con cái mình. Khi đã có mục đích giáo dục đạo đức cho con cái đúng đắn, cha mẹ phải ý thức sâu sắc rằng, đạo đức của bản thân họ chính là yếu tố quyết định đạo đức của con cái họ. 

Các bậc cha mẹ chúng ta không nên nghĩ rằng, chúng ta chỉ giáo dục con cái khi chúng ta trực tiếp giảng giải, khuyên răn, sai bảo hoặc ngăn cấm chúng điều gì đấy, mà bất cứ khi nào trong cuộc sống của cha mẹ, thậm chí cả khi chúng ta vắng mặt chúng ta vẫn đang giáo dục đạo đức cho con cái mình. Cách ăn mặc, nói năng của cha mẹ, cách trao đổi hoặc bàn luận đề một người nào đó, cha mẹ biểu hiện niềm vui, nỗi buồn, thái độ của cha mẹ đối với bạn và thù... Tất cả đều có nhiều hay ít ảnh hưởng trực tiếp đến đạo đức con cái. Do đó, nghiêm khắc với bản thân, kiểm soát từng hành vi cử chỉ của mình là thái độ, phong cách đúng đắn trong sinh hoạt gia đình đối với bậc cha mẹ là phương pháp giáo dục đạo đức cho con cái đầu tiên và quan trọng nhất.

4.2.5. Sự tu dưỡng là yếu tố quyết định trực tiếp trình độ đạo đức của mỗi học sinh

Sự hình thành và phát triển đạo đức của mỗi cá nhân là một quá trình lâu dài và phức tạp. Trong quá trình đó, các tác động bên ngoài và những động lực bên trong thường xuyên tác động lẫn nhau và vai trò của mỗi yếu tố đó thay đổi tùy theo từng giai đoạn phát triển của con người.. Sự hình thành dạo đức của các em do ảnh hưởng của tác động bên ngoài mà trước hết là do tác động giáo dục của nhà trường, của tập thể, của gia đình sẽ dần chuyển thành sự tự giáo dục mà trong đó sự tu dưỡng là yếu tố cơ bản.

Sự tự tu dưỡng về mặt đạo đức là một hành động tự giác, có hệ thống mà mỗi cá nhân thực hiện đối với bản thân mình nhằm khắc phục những hành vi trái đạo đức và bồi dưỡng, củng cố những hành vi đạo đức của mình, thúc đẩy sự phát triển nhân cách.

Tự tu dưỡng là một yêu cầu cần thiết của mỗi cá nhân ở trình độ ý thức đã phát triển. Mọi cá nhân đều cần làm cho mình tốt hơn lên, bồi bổ tình cảm và ý chí của mình, khắc phục nhưng thói hư tật xấu, làm cho mình biết phân biệt điều thiện với điều ác. Do đó, sự tu dưỡng là con đường nhằm hình thành những phẩm chất đạo đức ở mỗi cá nhân học sinh. Tạo cho học sinh khả năng tự tu dưỡng là một yêu cầu giáo dục đạo đức trong nhà trường.

Muốn tiến hành tự tu dưỡng tốt thì học sinh phải có những điều kiện nhất định. Các em phải tự thấy được mình còn thiếu gì, cần phải rèn luyện thêm những phẩm chất đạo đức nào và con đường vươn tới như thế nào? Sự tự nhận thức về những đòi hỏi đó đối với mình cũng là do các em phải được giáo dục đến mức độ nhất định. Như vậy, tiền đề của sự tự tu dưỡng là những thuộc tính về nhận thức, về tình cảm, về ý chí của cá nhân do giáo dục tạo ra.

Vậy những điều kiện để tiến hành tự tu dưỡng là gì?

Thứ nhất, học sinh phải nhận thức được bản thân mình, đánh giá đúng mình, luôn luôn có thái độ phê phán nghiêm túc những hành vi của chính mình, những thái độ tự mãn, kiêu ngạo hay tự ti đều trái với điều kiện này.

Thứ hai, học sinh phải có một viễn cảnh về cuộc sống tương lai, về lý tưởng của đời mình. Vì một người chỉ tích cực tự tu dưỡng đạo đức của mình khi biết mình phải đi tới đâu, phải trở thành con người như thế nào?

Thứ ba, học sinh phải có những phẩm chất ý chí mạnh, phải có quyền lực đối với chính mình (tức là nghị lực), vì có nghị lực thì mới tiến hành tự tu dưỡng một cách liên tục và hệ thống. 

Thứ tư, công việc tự tu dưỡng của mỗi học sinh phải được tập thể giúp đỡ, phải được dư luận tập thể đồng tình và ủng hộ. 

Thứ năm, công việc tự tu dưỡng của học sinh phải được giáo viên hướng dẫn, đánh giá và uốn nắn thường xuyên.

Thứ sáu, học sinh phải có động cơ tự tu dưỡng đạo đức chính xác, tốt đẹp, có ý nghĩa xã hội cao cả.

Để giúp đỡ, chỉ đạo việc tự tu dưỡng đạo đức của học sinh thật tốt, người giáo viên cần giúp đỡ mỗi học sinh:

- Nắm vững mục đích, phương pháp và tổ chức việc tự tu dưỡng của các em. Trong tổ chức việc tự tu dưỡng, điều đầu tiên thầy phải hướng dẫn cho các em lập kế hoạch tự tu dưỡng. Trong đó bao gồm những nét đạo đức mà các em cần rèn luyện, củng cố hay khắc phục.

- Phải làm cho học sinh hiểu rằng tự tu dưỡng diễn ra trong quá trình hoạt động thực tiễn mới đem lại kết quả, vì chỉ qua thực tiễn thì niềm tin đạo đức mới được hình thành.

- Làm cho học sinh hiểu tự kiểm tra, tự đánh giá thường xuyên là một việc làm không thể thiếu được của người tự tu dưỡng, vì có như vậy thì mới có cơ sở để tự khuyến khích vươn lên và củng cố lòng tin.

​CÂU HỎI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1. Đạo đức là gì? Cho ví dụ minh họa.

2. Hành vi đạo đức là gì? Phân tích các tiêu chuẩn giá trị của hành vi đạo đức

3. Phân tích cấu trúc tâm lý của hành vi đạo đức.
4. Thực chất của việc giáo dục đạo đức cho học sinh là gì? Vì sao?

BÀI TẬP - THẢO LUẬN - THỰC HÀNH
1. Hãy làm rõ nhận định sau: “Trong lĩnh vực đạo đức, chỉ riêng ý định trung thực chưa đủ điều kiện để hành vi đạt kết quả tốt nhất”.

2. Tìm hiểu thực trạng đạo đức của học sinh hiện nay.

3. Cho ví dụ và phê phán những hành vi thiếu đạo đức ở học sinh hiện nay. Phân tích nguyên nhân của những hành vi đó.

CHƯƠNG 5. HỖ TRỢ TÂM LÝ TRONG TRƯỜNG HỌC

A. MỤC TIÊU HỌC TẬP
Sau khi học xong chương này, sinh viên cần đạt được các yêu cầu cơ bản sau:

· Kiến thức
- Trình bày được bản chất, vai trò, các nguyên tắc và kỹ năng của hoạt động hỗ trợ tâm lý trong trường học.

- Chỉ ra được các chủ thể tham gia hỗ trợ tâm lý.

- Phân tích được những khó khăn tâm lý đặc trưng của học sinh tiểu học, học sinhTHCS, học sinh THPT và các biện pháp khắc phục.

· Kỹ năng

- Vận dụng được những kiến thức đã học vào việc ngăn ngừa, phát hiện sớm khó khăn tâm lý của học sinh và can thiệp có hiệu quả để tháo gỡ những khó khăn đó.

- Phối hợp có hiệu quả với gia đình, nhà trường trong việc hỗ trợ tâm lý cho học sinh.

· Thái độ

- Tích cực trong hoạt động phòng ngừa, phát hiện sớm và can thiệp nhằm tháo gỡ khó khăn tâm lý cho học sinh.

- Nghiêm túc, thận trọng khi thực hiện hoạt động hỗ trợ tâm lý trong trường học để hoạt động này đạt hiệu quả cao.

B. NỘI DUNG BÀI HỌC
 Hoạt động hỗ trợ tâm lý trong trường học là hoạt động trợ giúp được tiến hành trong môi trường học đường. Đối tượng của hoạt động hỗ trợ này là học sinh, phụ huynh học sinh, thầy cô giáo và các lực lượng giáo dục khác. Mục đích của hỗ trợ tâm lý trong trường học nhằm đánh giá nhu cầu về chăm sóc sức khỏe tâm thần của học sinh; phòng ngừa khó khăn và rỗi nhiếu tâm lý; hỗ trợ học sinh, giáo viên, phụ huynh học sinh giải quyết các vấn đề vướng mắc trong đời sống tâm lý của học sinh; nghiên cứu và phát triển chương trình hỗ trợ, can thiệp trong trường học. Các hoạt động hỗ trợ tâm lý trong trường học từ trước tới nay thường được gọi là hoạt động tâm lý học đường.

5.1. Những vấn đề chung về hỗ trợ tâm lý trong trường học

5.1.1. Bản chất của hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

Tâm lý học không chỉ cung cấp các kiến thức nền tảng cho việc tổ chức dạy học và giáo dục mà còn được ứng dụng trực tiếp vào việc đảm bảo cho sự phát triển tâm lý trẻ em một cách lành mạnh. Việc ứng dụng các nguyên tắc và kiến thức đó được thực hiện bởi một chuyên ngành Tâm lý ứng dụng có tên gọi là Tâm lý học học đường hay Tâm lý học trường học. Tâm lý học trường học tập trung vào ứng dụng tâm lý học và giáo dục học nhằm giúp trẻ em và thanh thiếu niên đang hưởng thụ giáo dục có được điều kiện và cơ hội học tập cũng như phát triển bản thân tốt tới mức có thể. Hoạt động hỗ trợ tâm lý trong trường học được coi là nhiệm vụ cơ bản của Tâm lý học trường học.

Nội dung của hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường cho các đối tượng cụ thể được thể hiện như sau:

- Học sinh: những vấn đề về học tập, thi cử; mối quan hệ với bạn bè, thầy cô, cha mẹ; định hướng nghề nghiệp tương lai; những thắc mắc về giới tình, tình yêu.

- Giáo viên: điều chỉnh các mối quan hệ với học sinh; các phát hiện bất thường, đặc biệt ở học sinh; tham gia quá trình phục hồi, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho giáo viên.

- Nhà trường: điều chỉnh môi trường sư phạm, phương pháp giảng dạy, giáo dục tác động đến sức khỏe tinh thần và kết quả học tập của học sinh.

- Cha mẹ và gia đình học sinh: quan hệ trong gia đình tác động đến học tập và các mối quan hệ trong trường học của học sinh; quan hệ nhà trường, gia đình.

- Cộng đồng: phát hiện các vấn đề nổi cộm của học sinh theo địa bàn hoặc thời gian trong mối quan hệ/môi trường: nhà trường - gia đình - cộng đồng.

Như vậy, hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường là một lĩnh vực phong phú, đa dạng nhưng cũng rất phức tạp, nhạy cảm, thiết thực, gắn liền với đời sống tâm lý của học sinh. Nghiên cứu về hoạt động hỗ trợ tâm lý trong trường học chủ yếu nghiên cứu về hoạt động trợ giúp tâm lý cho học sinh bởi lẽ hoạt động giáo dục sẽ diễn ra thuận lợi khi học sinh có tâm thế tốt, khỏe mạnh cả về thể chất và tâm lý. Hoạt động hỗ trợ tâm lý trong trường học góp phần chuẩn bị tâm thế cho học sinh trước các hoạt động giáo dục trong nhà trường. 

Hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường cho đối tượng học sinh bao gồm 3 cấp độ: 

- Cấp độ 1( Đối với toàn bộ học sinh): Những hoạt động hướng vào toàn bộ học sinh nhằm chủ động phòng ngừa, giảm tỷ lệ các khó khăn, rối nhiễu tâm lý, tăng cường sức khỏe tâm thần thông qua việc trang bị kiến thức và kỹ năng để các em có hiểu biết về bản thân, có năng lực ứng phó và xử lý những thách thức, khó khăn, rỗi nhiễu tâm lý mà các em có thể phải đối diện qua mỗi giai đoạn lứa tuổi.

- Cấp độ 2 (Can thiệp nhóm): Những hoạt động hướng vào đối tượng học sinh hiện tại có khủng hoảng tức thời, có nguy cơ gặp khó khăn, rối nhiễu tâm lý (các nhóm yếu thế, có hoàn cảnh khó khăn,…) nhằm giảm thiểu tác động của khủng hoảng, hỗ trợ học sinh giải quyết các vấn đề trong đời sống tâm lý, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các em. Việc can thiệp nhóm cụ thể như thế này thường đem lại hiệu quả cao, nhanh chóng thu được kết quả.

- Cấp độ 3 (Can thiệp cá nhân và chuyên sâu): Những hoạt động hỗ trợ tâm lý hướng vào từng học sinh riêng lẻ được xác định có nguy cơ cao, có khó khăn, rối nhiễu tâm lý cần được phát hiện sớm, phối hợp can thiệp kịp thời. Những học sinh có rối nhiễu tâm lý nặng được chuyển tới các cơ sở can thiệp lâm sàng phù hợp; đồng thời, phối hợp thực hiện hoạt động trợ giúp phù hợp trong thời gian học sinh được can thiệp chuyên sâu và sau khi kết thúc giai đoạn can thiệp chuyên sâu. 

Hoạt động hỗ trợ tâm lý có chức năng trợ giúp học sinh trong việc bộc lộ, thể hiện tâm tư, chia sẻ mong muốn, khó khăn và nguyện vọng của mình. Vì thế, giáo viên và phụ huynh sẽ dễ hiểu các em hơn, dễ có chiến lược đón nhận và tổ chức hoạt động giáo dục phù hợp với các em. 

Như vậy, bản chất của hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường là hoạt động trợ giúp tất cả các học sinh nâng cao năng lực tự giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong học tập, quan hệ xã hội, định hướng nghề nghiệp; nâng cao năng lực cho giáo viên, phụ huynh học sinh và các lực lượng giáo dục khác trong phát hiện sớm khó khăn, rối nhiễu tâm lý ở học sinh đồng thời phát triển các chương trình phòng ngừa, can thiệp thích hợp trong nhà trường. Điều đó đảm bảo sự ổn định về sức khỏe tâm lý cho học sinh và tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện, phát triển nhân cách.

5.1.2. Vai trò, nhiệm vụ của hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

5.1.2.1. Vai trò của hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

Hoạt động hỗ trợ tâm lý có vai trò rất quan trọng đối với bản thân học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội.

- Đối với bản thân học sinh: Nhờ có hoạt động hỗ trợ tâm lý, ở học sinh hình thành năng lực hiểu tâm lý, hiểu sức khỏe tâm thần của bản thân; được tham gia các hoạt động rèn luyện kỹ năng tự chăm sóc và ứng phó với các khó khăn tâm lý ở từng giai đoạn lứa tuổi; được trang bị một số kiến thức, kỹ năng để nhận diện những dấu hiệu bất thường về tâm lý và biết cách tìm nơi trợ giúp hoặc báo với cha mẹ, thầy cô, bạn bè.

- Đối với gia đình: Hoạt động hỗ trợ tâm lý là cầu nối giữa học sinh, giáo viên, bạn bè với gia đình. Nhờ có hoạt động hỗ trợ tâm lý, phụ huynh học sinh hiểu được những đặc điểm tâm lý đặc trưng của học sinh, biết phát hiện những khó khăn về tâm, sinh lý của các em, từ đó biết phối hợp với các lực lượng có liên quan trong những hoạt động như phòng ngừa khó khăn tâm lý, can thiệp sớm hoặc can thiệp chuyên sâu cho học sinh trong những trường hợp cần thiết.
- Đối với nhà trường: Hoạt động hỗ trợ tâm lý hướng vào việc tư vấn cho ban giám hiệu nhà trường về định hướng các hoạt động giáo dục trong nhà trường thông qua việc cung cấp những thông tin khảo sát thực trạng, những kết quả thu được từ các nghiên cứu tại các trường; tư vấn cho giáo viên trong việc phối hợp với phụ huynh học sinh và các lực lượng khác để tiến hành các hoạt động phòng ngừa, phát hiện sớm hoặc can thiệp chuyên sâu cho học sinh. Các hoạt động hỗ trợ tâm lý góp phần tạo tiếng nói chung, kết nối nguồn lực của toàn trường trong định hướng giáo dục học sinh.

- Đối với xã hội: Hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường giúp học sinh kịp thời phòng tránh hoặc can thiệp sớm nhằm tháo gỡ các khó khăn, rối nhiễu tâm lý cho các em, từ đó góp phần tạo động lực và củng cố thái độ cho học sinh trong việc triển khai nhiều hoạt động trong cộng đồng xã hội, đồng thời góp phần ngăn chặn, hạn chế và xóa bỏ các tệ nạn xã hội, giảm chi phí của xã hội trong giáo dục.

5.1.2.2. Nhiệm vụ của hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

- Phòng ngừa :

+ Tư vấn các phương pháp, hình thức giáo dục nhằm phòng ngừa các tác động tiêu cực ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách.

+ Tổ chức hoặc tư vấn tổ chức các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường thuận lợi cho học sinh có cơ hội phát triển và hoàn thiện nhân cách. 

+ Tư vấn cho người có tác động tiêu cực đến học sinh hoặc có khó khăn trong giáo dục các em.

+ Tư vấn, tham vấn cho học sinh có khó khăn tâm lý làm giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh.

- Phát hiện: Quan sát, phát hiện và chẩn đoán học sinh có nguy cơ rối nhiễu tâm lý, những hiện tượng tâm lý bất thường, những hành vi lệch chuẩn.

- Trị liệu: Trị liệu, can thiệp bước đầu cho học sinh có biểu hiện rối nhiễu tâm lý, hành vi, bệnh tâm lý học đường.

- Hỗ trợ nguồn lực: Tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ, bảo vệ, chăm sóc cho học sinh.

Như vậy, hỗ trợ tâm lý hướng tới sự hợp tác thống nhất, ổn định, có nguyên tắc, có đạo đức giữa nhiều lực lượng trong tất cả các hoạt động như phòng ngừa khó khăn tâm lý, can thiệp sớm hoặc can thiệp chuyên sâu cho học sinh. 
5.1.3. Những chủ thể tham gia hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

Trong trường học, nhiều lực lượng có thể tham gia phối hợp hỗ trợ tâm lý cho học sinh, tùy từng trường hợp và cơ cấu tổ chức của nhà trường mà các chủ thể tham gia hỗ trợ tâm lý có thể khác nhau. Thông thường, những chủ thể chính tham gia hoạt động hỗ trợ tâm lý là chuyên viên tâm lý học đường, các giáo viên (giáo viên chủ nhiệm, giáo viên giảng dạy bộ môn, giáo viên làm công tác Đoàn thanh niên), ban giám hiệu, gia đình, hội phụ huynh học sinh và các lực lượng khác có liên quan như tổ y tế, tổ bảo vệ…

Tùy theo cơ cấu tổ chức của nhà trường mà nhóm hỗ trợ tâm lý có thể được thiết lập và hoạt động dưới những hình thức tổ chức khác nhau. Hiện nay, một số trường học đã có phòng tâm lý học đường, với sự tham gia chính thức của 1- 3 chuyên viên tâm lý học đường. Ở những cơ sở giáo dục này, chuyên viên tâm lý học đường thường là người điều phối chính giữa các chủ thể tham gia hỗ trợ tâm lý cho học sinh; ban giám hiệu sẽ giám sát hoạt động chung, một chuyên gia tâm lý có bằng cấp, có trình độ cao hơn sẽ trợ giúp và giám sát hoạt động chuyên môn của các chuyên viên tâm lý học đường.

Để hoạt động hỗ trợ tâm lý có hiệu quả, các chủ thể tham gia vào hoạt động nàyphải hiểu rõ và thống nhất về quy trình làm việc, về nguyên tắc phối hợp và nội dung công việc.

5.1.4. Một số nguyên tắc đạo đức hỗ trợ tâm lý cơ bản trong nhà trường

Tính đạo đức trong hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường là điều quan trọng hàng đầu mà chuyên viên tâm lý và đặc biệt là các chủ thể tham gia hỗ trợ tâm lý cần biết và tuân thủ chặt chẽ. Đây là điểm then chốt, không thể lơ là và bỏ qua trong bất cứ hoạt động hỗ trợ tâm lý nào.

Đạo đức trong động hỗ trợ tâm lý học đường là thước đo quyết định xem hành vi tư vấn của người trợ giúp có đúng, có tốt, có làm sai, làm hại tới đối tượng cần hỗ trợ tâm lý hay không. Nói cách khác, người trợ giúp có thực sự tôn trọng đối tượng cần hỗ trợ tâm lý hay không, có công bằng, trung thực không?

Đạo đức trong hỗ trợ tâm lý giúp tránh rủi ro ở mức cao nhất. Nếu không hỗ trợ được nhiều thì cũng không gây hậu quả nặng nề hơn cho đối tượng cần hỗ trợ tâm lý. 

Dưới đây là một số nguyên tắc đạo đức chung mà người tham gia hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường cần tuân thủ.

5.1.4.1. Tôn trọng phẩm giá và quyền tự quyết của đối tượng cần hỗ trợ tâm lý

Để có một quá trình giao tiếp thành công, tôn trọng đối tượng và để họ tự đưa ra cách giải quyết vấn đề của mình, tin vào khả năng tự giải quyết của đối tượng là nguyên tắc quan trọng hàng đầu. Vì vậy, nguyên tắc tôn trọng phẩm giá và quyền tự quyết của đối tượng cần hỗ trợ tâm lý là nguyên tắc đầu tiên người trợ giúp cần thực hiện tốt với hai nội dung chính sau:

- Tôn trọng đối tượng như một nhân cách độc lập.

- Tin vào khả năng thay đổi và khả năng tự giải quyết của đối tượng.

Trong hoạt động hỗ trợ tâm lý, người trợ giúp cần luôn tự đặt mình ở ví trí bình đẳng, ngang hàng với đối tượng cần hỗ trợ tâm lý để có thể hiểu được đối tượng và đối tượng cũng có thể tin tưởng, bình tĩnh, độc lập để chia sẻ hết mọi suy nghĩ, khó khăn của mình. Tôn trọng đối tượng cần hỗ trợ tâm lý là đặt niềm tin vào sự thay đổi của họ; là sự tận tâm, tận lực và hết lòng trợ giúp đối tượng trong suốt quá trình hỗ trợ tâm lý.

Mặt khác, người trợ giúp nên là người bạn đồng hành, chứng kiến và cùng đối tượng cần hỗ trợ tâm lý tìm hiểu, nhìn nhận, đánh giá lại tất cả những vấn đề mà họ đang gặp phải để đối tượng tự tìm và đưa ra giải pháp cho chính mình. Trong trường hợp đối tượng không thể đưa ra giải pháp cho bản thân, người trợ giúp cũng có thể gợi ý cho đối tượng nhiều giải pháp khác nhau, sau đó cùng với họ phân tích và lựa chọn một giải pháp hợp lí nhất. Tuy nhiên, quyền lựa chọn cuối cùng vẫn thuộc về đối tượng cần hỗ trợ tâm lý. Người trợ giúp cần hạn chế đến mức tối đa việc cho lời khuyên. Tuy nhiên, trừ những trường hợp đặc biệt như đối tượng cần hỗ trợ tâm lý còn quá nhỏ, hoặc khi họ không làm chủ được mình để đưa ra quyết định (ví dụ: trong cơn xúc động đối tượng muốn tự tử hoặc có ý định đánh nhau hay mưu sát người khác…) thì tạm thời người trợ giúp cần ra quyết định thay cho đối tượng cần hỗ trợ tâm lý để ổn định tình hình.

5.1.4.2. Có trách nhiệm và trung thực trong hỗ trợ tâm lý học đường

Tham gia hoạt động hỗ trợ tâm lý là tham gia hoạt động để mang lại lợi ích cho những người khác, cụ thể là cho học sinh, thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và các lực lượng giáo dục khác. Để làm tốt điều này, người hỗ trợ tâm lý phải hoạt động trong phạm vi năng lực của mình, sử dụng kiến ​​thức khoa học từ tâm lý học và giáo dục học để giúp các đối tượng cần hỗ trợ tâm lý. Khi tham gia hỗ trợ tâm lý, cần tránh hoặc dừng lại hoạt động trợ giúp nếu nhận thấy mình lúng túng, thiếu kiến thức và kỹ năng; trong trường hợp này người trợ giúp có thể tìm kiếm nguồn hỗ trợ hoặc chuyển đối tượng cần hỗ trợ tâm lý tới nhà tâm lý có chuyên môn sâu.

Để nuôi dưỡng và duy trì sự tin tưởng, các chuyên viên tâm lý học đường và các chủ thể tham gia hỗ trợ tâm lý phải trung thành với sự thật và tuân thủ những quy định về chuyên môn tâm lý học - giáo dục học; cần thẳng thắn về trình độ, năng lực và vai trò của mình; làm việc trong sự hợp tác đầy đủ với các đối tượng có liên quan để đáp ứng nhu cầu của học sinh và gia đình; tránh các mối quan hệ đa chiều làm giảm hiệu quả hỗ trợ tâm lý.

5.1.4.3. Có trách nhiệm với gia đình, trường học và cộng đồng

Các chủ thể hỗ trợ tâm lý và các chuyên viên tâm lý học đường tham gia các hoạt động thúc đẩy sự phát triển tích cực, lành mạnh của môi trường trường học, gia đình và cộng đồng; duy trì lòng tin của học sinh, phụ huynh vào nhà trường bằng cách tôn trọng pháp luật và khuyến khích những hành vi đạo đức phù hợp; thúc đẩy sự tiến bộ về chuyên môn cho lĩnh vực hỗ trợ tâm lý bằng cách tham gia hướng dẫn, giám sát các chủ thể thực hành hoặc các nhà thực hành ít kinh nghiệm hơn.

5.1.4.4. Đảm bảo tính bí mật thông tin

Trong thực tế, hầu hết những thông tin mà đối tượng cần hỗ trợ tâm lý chia sẻ cùng người trợ giúp là những chuyện riêng tư, thầm kín, thậm chí là những vấn đề nhạy cảm mà họ không muốn tâm sự với ai do e ngại và lo sợ nếu bị lộ chuyện. Do đó, giữ bí mật thông tin là một trong những nguyên tắc đặc biệt trong hỗ trợ tâm lý.

Tất cả những thông tin mà đối tượng cần hỗ trợ tâm lý trao đổi với người trợ giúp đều được giữ bí mật. Có nghĩa là, chỉ đối tượng cần hỗ trợ tâm lý và người trợ giúp được biết. Trong một số trường hợp thì một người nữa có thể biết đó là người làm công tác giám sát người trợ giúp, tuy nhiên người giám sát chỉ nắm những thông tin cơ bản về vấn đề của đối tượng cần hỗ trợ tâm lý để có những khuyến cáo về chuyên môn cho người trợ giúp chứ không phải biết tất cả các thông tin về họ. Dù đó là người thân của đối tượng cần hỗ trợ tâm lý, người trợ giúp cũng không được phép tiết lộ khi chưa được sự đồng ý của đối tượng cần hỗ trợ tâm lý.

Khi làm việc với nhóm, người trợ giúp phải xác định rất rõ về tính đảm bảo bí mật và những giới hạn của nó. Người trợ giúp phải giải thích về tầm quan trọng của việc đảm bảo bí mật trong nhóm và thảo luận về những khó khăn trong việc duy trì tính bí mật trong khi làm việc nhóm. 

Khi làm việc với gia đình, người trợ giúp phải đảm bảo bí mật thông tin về một thành viên trong gia đình, không được tiết lộ cho thành viên khác trong gia đình khi không được sự đồng ý của thành viên đó. Người trợ giúp phải đảm bảo tôn trọng tính riêng tư và cá nhân của mỗi thành viên trong gia đình.

Khi người trợ giúp làm việc với trẻ nhỏ hay những khách hàng không có khả năng đưa ra thông tin thoả thuận, việc tham gia của cha mẹ hay người bảo vệ hợp pháp trong quá trình tham vấn là cần thiết. Người trợ giúp hành động dựa trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi cao nhất của khách hàng và đảm bảo tính bí mật được tôn trọng.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp khẩn cấp, có thể gây hại trực tiếp đến tính mạng của đối tượng cần hỗ trợ tâm lý hoặc của người khác hay có những biểu hiện vi phạm pháp luật, người trợ giúp có thể tiết lộ thông tin cho các đối tượng cần thiết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho đối tượng cần hỗ trợ tâm lý và những cá nhân khác có liên quan mà không cần có sự đồng ý của đối tượng cần hỗ trợ tâm lý.

Trên đây là một số nguyên tắc cơ bản trong hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường, thực hiện các nguyên tắc này giúp người trợ giúp tạo được sự tin tưởng, hợp tác tích cực từ phía đối tượng cần hỗ trợ tâm lý, trên cơ sở đó trợ giúp cho họ nâng cao năng lực để có thể tự giải quyết/ ứng phó với các vấn đề gặp phải trong cuộc sống

5.1.5. Một số kỹ năng hỗ trợ tâm lý cơ bản

5.1.5.1. Kỹ năng thiết lập mối quan hệ

Hoạt động hỗ trợ tâm lý trong trường học là một hoạt động trợ giúp, chủ yếu dựa trên sự tương tác giữa người trợ giúp và đối tượng cần hỗ trợ tâm lý. Vì lẽ đó, trong hỗ trợ tâm lý, thiết lập được mối quan hệ tốt với đối tượng cần hỗ trợ tâm lý là việc làm vô cùng quan trọng, quyết định phần lớn hiệu quả trợ giúp. Chỉ khi người trợ giúp thiết lập được mối quan hệ tốt đẹp với đối tượng cần hỗ trợ tâm lý mới có thể gây ảnh hưởng và tạo động cơ cho họ làm nên những thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ.

Người trợ giúp thường sử dụng kỹ năng này trong giai đoạn đầu của quá trình hỗ trợ tâm lý, đó là thời điểm mà người trợ giúp và đối tượng cần hỗ trợ tâm lý có sự tiếp xúc lần đầu tiên. Để làm được điều này, tất cả điệu bộ, cử chỉ và những hành vi ngôn ngữ và phi ngôn ngữ của người trợ giúp có vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng niềm tin và sự hợp tác của đối tượng cần hỗ trợ tâm lý.

Như vậy, kỹ năng thiết lập mối quan hệ trong hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường là sự vận dụng những tri thức, kinh nghiệm, phẩm chất nghề nghiệp làm cho đối tượng cần hỗ trợ tâm lý cảm thấy tin tưởng, muốn hợp tác và đón nhận sự hỗ trợ của người trợ giúp trong việc giải quyết vấn đề của họ.

Một số biểu hiện khi tiến hành thiết lập mối quan hệ:

- Tạo bầu không khí thân thiện, cởi mở: Dáng điệu luôn luôn cởi mở, chân thành, thân thiện, tạo cho đối tượng cần hỗ trợ tâm lý có cảm giác tin cậy và an toàn khi tiếp xúc. Sử dụng ánh mắt và các động tác cơ thể để khuyến khích đối tượng cần hỗ trợ tâm lý trò chuyện, chia sẻ.

- Giải thích một cách rõ ràng cho đối tượng cần hỗ trợ tâm lý hiểu về mục đích và các nguyên tắc hỗ trợ tâm lý (đặc biệt là nguyên tắc đảm bảo tính bí mật thông tin).

- Sẵn sàng lắng nghe và chấp nhận đối tượng cần hỗ trợ tâm lý vô điều kiện: không phê phán, lên án hay phản bác đối tượng cần hỗ trợ tâm lý khi họ nói quan điểm, hành vi, suy nghĩ, thái độ khác thường.

- Cảm thông, chia sẻ và tôn trọng đối tượng cần hỗ trợ tâm lý: quan tâm đến cảm giác, cảm xúc của họ khi làm việc với người trợ giúp.

5.1.5.2. Kỹ năng đặt câu hỏi

Kỹ năng đặt câu hỏi trong hoạt động hỗ trợ tâm lý là sự vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào hành vi sử dụng câu hỏi hợp lý hướng tới cảm xúc, suy nghĩ và hành vi của đối tượng, thái độ khích lệ họ chia sẻ nhằm khai thác thông tin, đồng thời giúp họ tự nhận thức về bản thân và hoàn cảnh để thay đổi. 

Có hai loại câu hỏi trong kỹ năng đặt câu hỏi là: Câu hỏi mở (là câu hỏi thường được sử dụng bắt đầu với các từ như: “Ai?”, “Cái gì?”, “Khi nào?”, “Ở đâu?”, “Như thế nào?”, “Tại sao?” hoặc kết thúc với các từ “Như thế nào?”, “Ra sao?”…, câu hỏi trực tiếp hướng tới cảm xúc, tới bản thân đối tượng…) và câu hỏi đóng (là câu hỏi chỉ cần trả lời “Có” hoặc “Không”, “Đúng” hoặc “Sai” hoặc một câu trả lời ngắn gọn). 

Khi tiến hành đặt câu hỏi cần chú ý những biểu hiện sau:

- Biết cách đặt câu hỏi:

+ Sử dụng các loại câu hỏi một cách hợp lý, linh hoạt, trong đó sử dụng nhiều câu hỏi mở.

+ Sử dụng câu hỏi đóng một cách hạn chế, có suy xét (chỉ trong những trường hợp cần thiết).

+ Không né tránh mà nên sử dụng những câu hỏi về cảm xúc, suy nghĩ cá nhân. 

+ Tránh sử dụng nhiều câu hỏi bắt đầu bằng tại sao/vì sao.

+ Tránh sử dụng câu hỏi đa nghĩa, câu hỏi có nhiều từ hỏi dễ tạo cảm giác bị hỏi dồn dập.

- Định hướng rõ nội dung hỏi:

+ Hỏi về cảm xúc, suy nghĩ, hành vi của đối tượng, không chỉ hỏi về diễn biến nguyên nhân vấn đề.

+ Hỏi về thông tin liên quan tới cả hiện tại chứ không chỉ về quá khứ.

+ Không né tránh hỏi về cảm xúc hay những vấn đề tế nhị.

+ Hỏi về suy nghĩ, mong muốn, nhu cầu và hướng giải pháp của chính đối tượng.

+ Chú ý hỏi những điều đối tượng quan tâm.

- Có thái độ/hành vi khích lệ trong khi đặt câu hỏi:

+ Lắng nghe và chú ý quan sát những phản ứng của đối tượng.

+ Tôn trọng sự im lặng, dành thời gian cho đối tượng suy nghĩ.

+ Thể hiện thái độ lắng nghe, tôn trọng, không phê phán.

+ Có hành vi khích lệ như phản hồi, tóm lược, khen ngợi…

- Biết làm chủ tiến trình đặt câu hỏi: Xác định thời điểm đặt câu hỏi, tần suất đặt câu hỏi phù hợp, không hối thúc, không vội vàng, không dẫn dắt đối tượng theo ý kiến chủ quan của người trợ giúp.

5.1.5.3. Kỹ năng lắng nghe

Lắng nghe là đi vào nội tâm của khách thể hỗ trợ tâm lý, hiểu họ trong khung cảnh, quan điểm của họ. Lắng nghe cũng là sự tập trung chú ý vào khách thể hỗ trợ tâm lý, không để bị chi phối bởi những gì xảy ra xung quanh và trong chính lòng mình. 

Kỹ năng lắng nghe trong hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường là sự vận dụng tri thức, kinh nghiệm và hành vi quan sát, chú ý cao độ và thể hiện thái độ tôn trọng nhằm hiểu biết cảm xúc, suy nghĩ và vấn đề của đối tượng, đồng thời giúp họ nhận thức được họ đang được quan tâm và chia sẻ.

Cách thức lắng nghe được biểu hiện như sau:

+ Tập trung chú ý tối đa vào những gì đối tượng nói: im lặng để nghe, không ngắt lời, không phản bác, không suy diễn hay dự đoán, không làm việc khác trong khi nghe.

+ Quan sát và nhận biết được hành vi, cử chỉ, cảm xúc của đối tượng và giải nghĩa chính xác những hành vi không lời của đối tượng.

+ Đưa ra những phản hồi phù hợp về nội dung đối tượng đã trình bày và những cảm xúc của họ; đặt câu hỏi để làm rõ hoặc gợi mở cho đối tượng tiếp tục trình bày; nhấn mạnh hay mở rộng những điều họ nói.

+ Sử dụng những phương tiện phi ngôn ngữ để thể hiện sự quan tâm và khuyến khích đối tượng như: tiếp xúc bằng mắt và có những động tác đáp ứng thích hợp với đối tượng (gật đầu, hơi ngả người về phía đối tượng…).

Kỹ năng lắng nghe tích cực là cách lắng nghe và đáp trả phù hợp, thể hiện sự lắng nghe, chú ý, quan tâm, thấu hiểu của chủ thể hỗ trợ tâm lý đến khách thể hỗ trợ tâm lý. Lắng nghe tích cực giúp người trợ giúp hiểu được thông điệp, cảm xúc, tăng khả năng hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau.

Các kỹ thuật để người trợ giúp tâm lý có thể lắng nghe tích cực khách thể hỗ trợ tâm lý bao gồm:

+ Nhắc lại: Chú ý đến nội dung đối tượng nói mà theo người trợ giúp đánh giá là quan trọng và then chốt; sau đó nhắc lại nguyên văn lời họ nói.

+ Diễn đạt lại: thể hiện lại những gì người khác đã nói. Diễn đạt chỉ tập trung vào nội dung vừa kể mà không đưa ra một sự giải thích nào.

+ Tóm lược: tóm gọn lại những điều được nghe sau khi nói một chuyện dài. Cô đọng và sắp xếp lại những ý chính của câu chuyện.

+ Phản hồi: Nhắc lại những điều quan trọng mà đối tượng đã nói để giúp họ nhìn nhận sâu hơn về điều đó. Người trợ giúp giống như một cái gương để họ soi lại những suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin, giá trị của bản thân mình.

Ví dụ: lắng nghe học sinh trình bày về tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của mình… về hoàn cảnh éo le của bản thân học sinh.

5.1.5.4. Kỹ năng thấu hiểu

Thấu hiểu (thấu cảm) là nhận biết, cảm nhận, hiểu cảm xúc của người khác thông qua cử chỉ, lời nói, hành vi của người đó để giao tiếp đúng mực.

Kỹ năng thấu hiểu trong hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường là sự vận dụng tri thức, kinh nghiệm vào hành vi thể hiện sự cảm nhận sâu sắc và chấp nhận cảm xúc, suy nghĩ của đối tượng nhằm tạo lập mối quan hệ trợ giúp có hiệu quả trong hỗ trợ tâm lý học đường.

Để đưa ra một câu trả lời thấu hiểu đòi hỏi người trợ giúp tâm lý phải sử dụng các kỹ thuật lắng nghe, im lặng, phản hồi tốt thì mới nắm bắt được chính xác nội dung vấn đề, phản hồi được cảm xúc của đối tượng cần trợ giúp. Có thấu hiểu thì việc thiết lập mối quan hệ trong hoạt động hỗ trợ tâm lý mới thành công.

Biểu hiện cho thấy người trợ giúp tâm lý có kỹ năng thấu hiểu, đó là:

+ Có khả năng đặt mình vào hoàn cảnh và đánh giá đúng vấn đề của đối tượng cần trợ giúp.

+ Lắng nghe tốt, không chỉ bề mặt của ngôn từ mà cả những biểu cảm dưới ngôn từ.

+ Có khả năng cảm nhận và hiểu những cảm xúc, những điều mà đối tượng đã trải qua.

+ Quan tâm đến nhu cầu của đối tượng cần trợ giúp.

+ Nhạy cảm và tôn trọng những giá trị, trải nghiệm của đối tượng cho dù điều đó có phù hợp với người trợ giúp hay không.

+ Có sự trao đổi với đối tượng những điều mà người trợ giúp đã hiểu.

5.1.5.5. Kỹ năng phản hồi

Phản hồi là nói lại bằng từ ngữ của mình hoặc nhắc lại lời của khách thể trợ giúp một cách cô đọng hay làm sáng tỏ điều khách thể cảm thấy hoặc đạt được sự tán thành của khách thể. Có thể nói, phản hồi là tăng cường ý thức về những gì khách thể làm và làm như thế nào. Thực chất đó là sự tiếp nhận và truyền thông tin về hành vi.

Kỹ năng phản hồi trong hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường là sự vận dụng những tri thức, kinh nghiệm vào việc truyền tải lại suy nghĩ, hành vi cũng như cảm xúc của đối tượng nhằm kiểm tra thông điệp và thể hiện thái độ quan tâm, khích lệ sự nhận thức về cảm xúc, suy nghĩ của họ.

Kỹ năng phản hồi bao gồm ba kỹ năng thành phần là kỹ năng phản hồi nội dung (người trợ giúp lắng nghe kỹ câu chuyện của đối tượng cần hỗ trợ tâm lý trước khi tóm tắt, dùng ngôn ngữ của người trợ giúp để tóm gọn lại những gì đối tượng đã nói với thái độ không đánh giá), kỹ năng phản hồi cảm xúc (người trợ giúp phải sử dụng ngôn ngữ của mình để nói về những cảm xúc mà khách thể hỗ trợ tâm lý đề cập đến trong câu chuyện của họ một cách trực tiếp hay gián tiếp) và kỹ năng phản hồi ý nghĩa (được tiến hành sau khi phản hồi nội dung và phản hồi xúc cảm. Mục tiêu của phản hồi ý nghĩa là hiểu được ý nghĩa của những sự kiện, những vấn đề đối với riêng từng đối tượng cần hỗ trợ tâm lý, hiểu được quan điểm, cách nhìn nhận của họ về bản thân, về người khác và về cuộc sống).

Một số biểu hiện khi tiến hành phản hồi:

- Chú ý lắng nghe, xác định và ghi nhận những quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc của đối tượng được biểu hiện qua thái độ, hành vi, lời nói của họ.

- Lựa chọn và nhắc lại những quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc của đối tượng, nhưng không làm thay đổi ý nghĩa của nó:

+ Không góp ý, phê phán những suy nghĩ của đối tượng.

+ Sử dụng từ ngữ gần nghĩa để nói lại ngắn gọn những điều đối tượng trình bày song không mang tính khẳng định của cá nhân.

+ Diễn đạt lại những thông tin đối tượng chia sẻ chứ không phải thông tin suy diễn theo ý chủ quan của người trợ giúp.

- Lắng nghe và quan sát để kiểm tra lại hiệu quả của việc phản hồi.

- Trao đổi và tóm lược lại với đối tượng về quan điểm, suy nghĩ, cảm xúc của họ: tóm tắt những điều họ chia sẻ, không phải nhằm mục đích đưa ra lời khuyên hay giải pháp.

Tóm lại, một số kỹ năng cơ bản trong hoạt động hỗ trợ tâm lý học đường vừa nêu trên có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau. Sự thiếu hụt một kỹ năng đều làm ảnh hưởng tới chất lượng của kỹ năng kia và toàn bộ quá trình trợ giúp. Ngược lại, sự kết hợp các kĩ năng tạo nên nền tảng cho các hoạt động khác của quá trình trợ giúp được diễn ra một cách hiệu quả.

5.1.6. Các bước hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

Bước 1: Thiết lập quan hệ giữa người hỗ trợ tâm lý với người cần hỗ trợ tâm lý (thân chủ).

Bước 2: Xác định vấn đề của thân chủ.

Bước 3: Người hỗ trợ tâm lý cùng thân chủ đánh giá vấn đề.

Bước 4: Giúp thân chủ xác định mục đích, mục tiêu, định hướng sống thiết thực.

Bước 5: Tìm kiếm các biện pháp thay thế.

Bước 6: Lập kế hoạch thực hiện.

Bước 7: Hoàn thiện hồ sơ hỗ trợ tâm lý.

5.2. Những khó khăn tâm lý của học sinh và hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

5.2.1. Những khó khăn tâm lý của học sinh

Sự phát triển tâm lý của học sinh trải qua nhiều thời kỳ lứa tuổi. Ở mỗi lứa tuổi, các em gặp phải những khó khăn nhất định trong học tập, trong giao tiếp, trong việc định hướng giá trị…Khó khăn của học sinh ở mỗi lứa tuổi mang tính chất đặc thù.

5.2.1.1. Thời kỳ tiểu học

Ở thời kỳ học sinh tiểu học, sự phát triển thể chất đảm bảo cho các em có thể tham gia vào hoạt động học tập. Tuy nhiên, các cơ trong cơ thể chưa đạt tới mức hoàn thiện, sự thay đổi môi trường sống và hoạt động đã gây ra những khó khăn nhất định cho HS tiểu học.

a. Những khó khăn trong hoạt động học tập của học sinh tiểu học

Vào bậc tiểu học đồng nghĩa với việc thay đổi hoạt động chủ đạo của trẻ em từ hoạt động vui chơi sang hoạt động học tập. Khác với hoạt động vui chơi mang tính chất tự nguyện, tự giác, hoạt động học tập là hoạt động có tính chất bắt buộc. Sự thay đồi này gây ra những khó khăn cho trẻ em, trước hết là ở việc thực hiện nội quy, nề nếp học tập như đi học đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ học tập theo yêu cầu của giáo viên…Các hệ cơ quan trong cơ thể đang trong thời kỳ phát triển, chưa hoàn thiện khiến cho học sinh dễ mỏi mệt, khó khăn khi thực hiện những hành động đòi hỏi sự lâu mỏi và trong việc tiếp thu tri thức…

b. Những khó khăn trong giao tiếp của học sinh tiểu học

Bước vào lớp một, cùng với sự thay đổi hoạt động chủ đạo, ở trẻ em còn có sự thay đổi môi trường giao tiếp. Trẻ phải thiết lập mối quan hệ với thầy cô mới, bạn bè mới. Điều đó gây ra những khó khăn cho trẻ, đặc biệt đối với những trẻ có tính nhút nhát. Do hưng phấn mạnh hơn ức chế cùng với những đặc điểm của đời sống tình cảm như dễ xúc động, dễ thay đổi tâm trạng… khiến cho trẻ dễ dàng rơi vào trạng thái lo âu, sợ hãi và “đổ vỡ” quan hệ với bạn, hình thành những xúc cảm tiêu cực trong quan hệ với người lớn.

5.2.2.1. Thời kỳ trung học cơ sở

Ở thời kỳ lứa tuổi HS THCS, sự phát triển của học sinh ở tất cả các mặt (thể chất, tâm lý) đều diễn ra nhanh, mạnh nhưng thiếu cân đối, thiếu hài hòa, chứa đựng nhiều mâu thuẫn và phức tạp, ví dụ như: lóng ngóng vụng về, không khéo léo khi làm việc, thiếu thận trọng hay làm đổ vỡ…; rối loạn tạm thời của hệ tuần hoàn, tăng huyết áp, tim đập nhanh, hay nhức đầu, chóng mặt, mệt mỏi khi làm việc; có những phản ứng gay gắt, mạnh mẽ và những cơn xúc động; dễ bị ức chế, uể oải, thờ ơ, lơ đễnh, số khác có những hành vi xấu, không đúng bản chất của các em. Tuy nhiên, người lớn (cha mẹ, thầy, cô giáo, người nuôi dưỡng trẻ) phải ý thức rằng, những phát triển trong cơ thể trẻ lúc này diễn ra chưa đồng bộ và với diện mạo “to cao” bên ngoài như vậy, các em vẫn chưa là người lớn thực thụ về tất cả các chức năng trong cơ thể. Với hiện tượng dậy thì - một hiện tượng sinh lý trong phát triển, nhưng do liên quan đến biến đổi nội tiết nên cũng dễ dẫn đến các rối loạn, biến đổi “giao thời” trong đời sống tâm sinh lý của các em. Ở lứa tuổi học sinh THCS không có sự cân đối giữa sự phát dục, giữa bản năng tương ứng, những tình cảm và những xúc cảm giới tính với mức độ trưởng thành về mặt xã hội và tâm lý. Nhiều khó khăn trở ngại ở lứa tuổi này chính là các em chưa biết đánh giá, chưa biết kìm hãm và hướng dẫn bản năng, ham muốn của mình một cách đúng đắn, chưa biết kiểm tra tình cảm và hành vi, chưa biết xây dựng mối quan hệ đúng đắn giữa người bạn khác giới.

Hơn nữa, những thay đổi trong môi trường sống và hoạt động của các em cũng gây ra những khó khăn nhất định cho thiếu niên. Cùng với hoạt động học tập, giao tiếp với bạn là hoạt động chủ đạo của HS THCS. Những khó khăn của các em tập trung chủ yếu ở hai hoạt động này.

a. Những khó khăn trong hoạt động học tập của học sinh THCS
Ở bậc THCS, học sinh phải học nhiều môn do nhiều thầy cô đảm nhiệm. Những thay đổi về nội dung chương trình, phương pháp dạy học, yêu cầu đối với từng môn học khiến cho học sinh gặp phải khó khăn trong học tập. Do đó, ở nhiều em, hoạt động học tập chưa đạt hiệu quả cao do chưa có phương pháp học tập phù hợp. Việc xác định không đúng động cơ học tập cũng ảnh hưởng tới việc học của học sinh. Nếu không được trợ giúp kịp thời, các em có thể chán học, ngại học.

Mặt khác, do ảnh hưởng của sự phát triển thiếu cân đối, hài hòa về mặt thể chất, ở các em xuất hiện những rối loạn tạm thời về mặt tâm, sinh lý. Điều đó cũng gây nên những khó khăn cho học sinh trong học tập, ảnh hưởng tới kết quả học tập của các em. 

Ngoài ra, việc học tập của học sinh có thể bị ảnh hưởng bởi những tác động xấu từ môi trường xung quanh như tệ nạn xã hội, bạo lực học đường,… nếu các em không được giáo dục, hỗ trợ phòng ngừa những tác động tiêu cực ấy.

b. Những khó khăn trong giao tiếp của học sinh THCS
Khó khăn trong giao tiếp của học sinh THCS với người lớn: Những biến đổi cơ bản về thể chất và tâm lý tạo nên nét đặc trưng trong giao tiếp của thiếu niên với người lớn là mong muốn cải tổ lại kiểu quan hệ giữa người lớn - trẻ con có ở tuổi nhi đồng, hình thành kiểu quan hệ bình đẳng giữa các em với người lớn. Các em có nhu cầu được bình đẳng nhất định trong quan hệ với người lớn, được người lớn tôn trọng, hợp tác và mở rộng quyền độc lập. Nếu người lớn không thay đổi quan hệ với thiếu niên, vẫn duy trì kiểu quan hệ cũ, các em sẽ có những phản ứng tiêu cực, dẫn tới mâu thuẫn, xung đột với người lớn (cãi lại, chống đối người lớn, bỏ nhà ra đi…).

Khó khăn trong giao tiếp của thiếu niên với bạn: Giao tiếp với bạn đã trở thành hoạt động chủ đạo và chiếm vị trí quan trọng trong đời sống của thiếu niên. Tuy nhiên, do thiếu kĩ năng giao tiếp, một số thiếu niên bị các bạn tẩy chay tạo ra cảm giác cô đơn, hụt hẫng, ảnh hưởng đến sự phát triển…Sự phê bình thẳng thắn của tập thể, của người khác, sự thiếu vắng bạn thân hoặc tình bạn bị phá vỡ cũng là nguyên nhân gây ra ở học sinh THCS những xúc cảm tiêu cực.

Đồng thời, do sự phát dục, ở thiếu niên xuất hiện những rung cảm giới tính. Điều đó gây ra những khó khăn nhất định cho các em trong quan hệ giao tiếp với bạn bè và nhất là với bạn khác giới.

5.2.2.2. Thời kỳ học sinh trung học phổ thông (thanh niên học sinh)

Học sinh trung học phổ thông là lứa tuổi mà sự phát triển về mọi mặt đạt tới mức tương đối hoàn thiện. Các em đang đứng trước ngưỡng cửa của cuộc đời với nhiều vấn đề đặt ra như học tập và hướng nghiệp, xác định giá trị sống đúng đắn, xây dựng tình bạn, tình yêu trong sáng, phòng tránh tệ nạn xã hội, những cám dỗ xấu từ bạn bè và môi trường sống…Tất cả những điều đó gây ra cho các em những khó khăn nhất định. 

a. Những khó khăn trong hoạt động học tập của thanh niên học sinh

Định hướng và chọn nghề phù hợp là một vấn đề khó khăn đối với thanh niên học sinh. Động cơ học tập của thanh niên học sinh có tính hiện thực, gắn liền với nhu cầu và xu hướng nghề nghiệp. Tuy nhiên, điều này cũng có thể dẫn tới thái độ phân hóa trong học tập ở các em, dẫn tới học lệch, tri thức phổ thông thiếu toàn diện. Những cám dỗ từ môi trường xung quanh có thể khiến cho một số học sinh THPT trốn học, bỏ học, sa vào các tệ nạn xã hội…

b. Những khó khăn liên quan đến định hướng giá trị, lí tưởng sống, lối sống của thanh niên học sinh

Lí tưởng sống được hình thành và phát triển mạnh mẽ ở tuổi thanh niên học sinh, đặc biệt lí tưởng nghề và lí tưởng đạo đức cao cả. Điều này liên quan tới định hướng giá trị và lối sống của các em. Sự đa dạng từ các luồng thông tin, mặt trái của cơ chế thị trường, sự bồng bột của tuổi trẻ, sai lầm của người lớn trong giáo dục học sinh, việc thiếu kỹ năng nhận diện bản chất của các hiện tượng… khiến cho thanh niên học sinh gặp phải khó khăn trong việc lựa chọn giá trị sống, lối sống, từ đó có thể dẫn tới những hành vi càn quấy, ngang tàng, mạo hiểm… gây ra những hậu quả xấu cho bản thân, gia đình và xã hội.

c. Những khó khăn trong tình bạn và tình yêu của thanh niên học sinh

Điểm nổi bật trong tình bạn của thanh niên học sinh là tính xúc cảm cao hơn so với lứa tuổi thiếu niên. Ở một số em xuất hiện tình yêu nam nữ. Tuy nhiên, do thiếu kỹ năng ứng xử cần thiết, thanh niên học sinh thường gặp những khó khăn trong các mối quan hệ này, từ đó dẫn tới những ứng xử không phù hợp, gây nên sự đổ vỡ, thất bại trong tình bạn, tình yêu, tạo ra những xúc cảm tiêu cực khiến thanh niên học sinh có thể có những hành vi dại dột, thiếu tính kiềm chế…ảnh hưởng tới hoạt động học tập, sức khỏe thể chất và tâm lý của các em.

5.2.2. Hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường

Hoạt động hỗ trợ tâm lý trường học có thể được thực hiện theo nhiều hình thức sinh động. Tuy nhiên, cần chú ý đến hình thức trợ giúp trực tiếp (với cá nhân hoặc với nhóm) và các hình thức được nhiều học sinh lựa chọn. Đồng thời, cần tuyên truyền rộng rãi để mọi học sinh được biết, được tham gia. Việc tổ chức các hoạt động tham vấn cần có sự phối hợp giữa các hội tư vấn, tham vấn chuyên nghiệp với hội đồng giáo dục nhà trường. Cán bộ trợ giúp chủ yếu phải là các nhà tâm lý học đường chuyên nghiệp, bên cạnh đó cũng cần sự kết hợp với vai trò của đội ngũ giáo viên, cố vấn Đoàn Thanh niên và phụ huynh học sinh.

5.2.2.1. Hỗ trợ tâm lý học sinh bậc tiểu học

- Hỗ trợ tâm lý bậc tiểu học cung cấp cho tất cả học sinh dưới hình thức tư vấn cá nhân, tư vấn nhóm học sinh, hỗ trợ gia đình những thông tin, tư liệu và giúp đỡ, lắng nghe từ chuyện học tập đến định hướng tương lai.

- Trong hỗ trợ tâm lý cho học sinh tiểu học, người hỗ trợ tâm lý quan sát trẻ trong lớp học, trong vui chơi, hợp đồng trao đổi với giáo viên, phụ huynh học sinh cùng đánh giá về sức khỏe, ưu nhược điểm, những nhu cầu tối thiểu riêng biệt của trẻ, những khó khăn trẻ đang gặp phải.

- Tham gia với nhà trường, đảm bảo khả năng học tập của trẻ là phù hợp về mặt chương trình và nhu cầu phát triển.
- Luôn tiếp xúc cung cấp thông tin về tình hình thực tế được đánh giá một cách khoa học và hỗ trợ xây dựng kế hoạch phát triển, phát huy những ưu điểm, những nguồn lực tiềm ẩn của học sinh. Điều này rất quan trọng khi trẻ chuyển từ tiền học đường vào trường tiểu học và từ trường tiểu học sang trường trung học cơ sở.

5.2.2.2. Hỗ trợ tâm lý cho học sinh bậc trung học cơ sở

- Hỗ trợ tâm lý cho học sinh cấp trung học cơ sở cũng như hỗ trợ tâm lý cho học sinh cấp tiểu học, nhưng nhiều chuyên đề được nhấn mạnh khai thác các nguồn lực tự thân của học sinh, của gia đình và xã hội, giúp học sinh học tập, giải quyết vấn đề chọn ban, phân luồng học sinh định hướng chọn nghề, chọn trường trung học phổ thông, trường nghề, trường trung học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học … Nói chung, hoạt động hỗ trợ tâm lý cho học sinh ở cấp học này chú trọng tư vấn học tập, tư vấn tình cảm và nhất là tư vấn hướng nghiệp (bao gồm tư vấn tâm lý và hướng dẫn thông tin hướng nghiệp).

- Giúp học sinh định hướng vào loại hình trường lớp tiếp theo sau trung học cơ sở hay định hướng nghề nghiệp liên quan đến các tiêu chí yêu cầu đầu vào của trường nghề, đến khả năng tài chính, kể cả thông tin tìm việc, thông tin về các chương trình học việc tại các công ty, xí nghiệp, cơ quan có nhu cầu.

- Giúp học sinh hiểu biết các vấn đề kinh tế xã hội, những vấn đề liên quan đến hành vi, nhân cách cá nhân để dễ dàng tìm việc

- Chú trọng các vấn đề tư vấn bảo vệ và phát triển học sinh, động viên và đẩy mạnh sự trưởng thành của học sinh về mặt nhân cách, quan hệ xã hội và tinh thần, khả năng học tập, giúp cho chúng hiểu biết, thực hành tốt kỹ năng sống, vượt qua những khó khăn trở ngại trước khi bị rơi vào tệ nạn (uống rượu, thuốc lá, ma túy…),

- Giúp trẻ thoát khỏi sự lạm dụng từ trong hoặc ngoài gia đình gây ra…

5.2.2.3. Hỗ trợ tâm lý cho học sinh bậc trung học phổ thông

- Hỗ trợ tâm lý cho học sinh bậc trung học phổ thông đi sâu hơn về hướng dẫn cách học tập, hứng thú đến trường, vấn đề học tập đối với những môn học ưa thích của học sinh, giúp tất cả học sinh có cơ hội đi lên hướng nghiên cứu lý thuyết hay hướng thực hành, bằng vào sự theo dõi, giúp đỡ, đánh giá khách quan về tiềm năng và các nguồn lực có được từ cá nhân gia đình và yêu cầu tình hình nhân lực kinh tế, xã hội , môi trường.

- Đặc biệt quan tâm hướng phát triển nghề nghiệp, nhân cách và trí tuệ. Cùng với những trung tâm tư vấn nghề nghiệp, việc làm ngoài học đường giúp học sinh quyết định chọn nghề.

- Tư vấn viên khám phá và đánh giá khả năng cá nhân học sinh về trình độ học vấn, đạo đức, sở thích, quá trình lao động, đặc điểm nhân cách, giúp học sinh tìm kiếm việc làm tạm thời, dự kiến tìm việc, hoặc tự tạo việc làm sau khi ra trường, đồng thời cung cấp cho học sinh biết những kinh nghiệm tâm lý khi mất việc, cảm giác căng thẳng trong công việc, hoặc chuyển đổi nghề nghiệp…

- Cũng như hoạt động hỗ trợ tâm lý cho học sinh các bậc học khác, hỗ trợ tâm lý bậc trung học phổ thông sẵn sàng giúp đỡ học sinh những dịch vụ liên quan đến lĩnh vực tâm lý có tính chữa trị và những vấn đề giáo dục, quản lý giáo dục.

- Chú trọng học sinh cá biệt, quá tăng động, hoặc tự kỷ; Những học sinh có nguy cơ bỏ học lao động sớm được người hỗ trợ tâm lý chăm sóc giúp đỡ bằng nhiều nguồn lực của nhà trường, gia đình và cộng đồng.

- Những học sinh có nguy cơ rơi vào tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, bạo hành, uống rượu, cờ bạc, ma túy, bị lạm dụng tình dục, lạm dụng lao động… cần được phát hiện sớm nhằm bảo vệ, giúp đỡ, hướng dẫn các em cách ly và khắc phục tệ nạn xã hội....

CÂU HỎI HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
1. Phân tích bản chất và vai trò của hỗ trợ tâm lý trong nhà trường đối với hoạt động dạy học và giáo dục.

2. Trình bày các nhóm khó khăn tâm lý cơ bản ở học sinh TH và các biện pháp khắc phục.

3. Trình bày các nhóm khó khăn tâm lý cơ bản ở học sinh THCS và các biện pháp khắc phục.

4. Trình bày các nhóm khó khăn tâm lý cơ bản ở học sinh THPT và các biện pháp khắc phục.

5. Trình bày các cấp độ, quy trình hỗ trợ và can thiệp tâm lý trong nhà trường.

6. Trình bày các nguyên tắc hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường.

7. Để thực hiện hoạt động hỗ trợ tâm lý trong nhà trường, người giáo viên cần có những kỹ năng nào?

BÀI TẬP - THẢO LUẬN - THỰC HÀNH

1. Thiết kế tình huống về khó khăn tâm lý của HS TH, HS THCS hoặc HS THPT và vận dụng kiến thức thuộc phần hỗ trợ tâm lý trong trường học để giải quyết tình huống đó.

2. Phân tích ca hỗ trợ tâm lý (trong video clip) và thảo luận về các kỹ năng hỗ trợ tâm lý được thể hiện trong ca đó.
3. Luyện kỹ năng hỗ trợ tâm lý trong trường học: Chia nhóm, chuẩn bị và thể hiện kịch bản hỗ trợ tâm lý để rèn luyện các kỹ năng 
Các chủ đề: Bạn bè tẩy chay; Học kém; Cha mẹ ly hôn; Chia tay người yêu; Cô giáo trẻ bị học sinh nam tỏ tình; cha mẹ khó nói chuyện, chia sẻ với con....
4. Bài tập kiểm nghiệm về khả năng lắng nghe
Yêu cầu: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, tính điểm, tự xác định khả năng lắng nghe của bản thân.

Nội dung trắc nghiệm: Trong mỗi phương án của câu a, b hoặc c, chọn 1 phương án đúng với bạn nhất.

Câu 1. Khi có ai đó kể về một việc họ đã làm, bạn có dễ dàng đánh giá hành động của họ là xấu hay tốt không?

a. Không, tôi không dễ dàng đánh giá được hành động của họ.

b. Có, tôi dễ dàng đánh giá được.

c. Thỉnh thoảng tôi thấy dễ.

Câu 2. Khi nghe một người kể về câu chuyện của họ (câu chuyện đó tương tự như của bạn, hoặc của người khác mà bạn biết), bạn có cảm thấy là mình muốn người đó kết thức để bạn có thể kể cho người ấy câu chuyện của chính mình không?

a. Có, tôi thường cảm thấy như vậy.

b. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy như vậy.

c. Họa hoằn lắm tôi mới thấy như vậy.

Câu 3. Nếu bạn thân của bạn kể về một câu chuyện mà chồng, vợ cô/anh ấy đang làm người đó đau lòng, bạn sẽ:

a. Muốn cứu bạn mình. Ví dụ: Bạn đến nói chuyện với chồng/vợ của học để họ không tiếp tục làm bạn mình đau lòng.

b. Cố gắng khuyên bạn mình để bạn vơi đi nỗi đau. Ví dụ: Chỉ ra những ưu điểm của vợ/chồng họ.

c. Cứ để cho bạn mình nói, sau đó mình hỏi xem bạn mình muốn gì.

Câu 4. Hãy tưởng tượng một tình huống sau: Bạn là một nhà tư vấn chuyên nghiệp, một khách hàng đến phàn nàn với bạn rằng con gái của anh ta dạo này hay đi chơi về khuya, học hành bê trễ. Bạn cảm thấy nhức nhối vì chính con bạn cũng như vậy và bạn đang chưa biết xử lý như thế nào với con mình. Bạn có nghĩ mình sẽ:

a. Công nhận là mình cũng rơi vào tình trạng tương tự, sau đó bạn thảo luận cùng anh ta cách thức mà cả hai bên có thể làm cho con mình.

b. An ủi khách hàng, sau đó nói sang chuyện khác.

c. Khuyến khích anh ta nói về vấn đề của mình, nhưng không nói gì về chuyện của con mình.

Câu 5. Khi giúp một người đang có bức xúc, bạn có thấy rằng mình đã bỏ sót một vài thông tin mà người ấy vừa nói, vì bạn đang nghĩ đến cách thức giúp đỡ họ:

a. Có, điều này thường xảy ra.

b. Điều đó hiếm khi xảy ra.

c. Điều đó thỉnh thoảng xảy ra.

Cách tính điểm trắc nghiệm về khả năng lắng nghe:

1. a = 2 điểm

b = 0

c = 1

2. a = 0 điểm

b = 1

c = 2

3. a = 0 điểm

b = 0

c = 2

4. a = 0 điểm

b = 0

c = 2

5. a = 0 điểm

b = 2

c = 1

Từ 7 đến 10 điểm: Bạn vừa là người trợ giúp chuyên nghiệp, vừa là một trong số ít người có khả năng bẩm sinh biết lắng nghe người khác.

Từ 4 đến 6 điểm: Bạn là người nghe tốt. Bạn hiểu tầm quan trọng của việc lắng nghe mà không để nhận xét, kinh nghiệm, tình cảm của mình xen vào chuyện của người mình đang trợ giúp. Bạn có thể phát huy khả năng này hơn nữa.

Từ 0 đến 3 điểm: Bạn là người bình thường. Bạn trả lời chính xác gần như tất cả những điều mà hầu hết chúng ta thường làm trước khi được đào tạo để trở thành người trợ giúp tâm lý.
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